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Những định hướng vể sự phát triển của quy đổi trong tương lai 






Giết người và lấy da mặt của họ, Arya sử dụng những chiếc mặt nạ ấy đế hành sự. Điều 
mà nhiều lần trong tuồi thơ người ta vẫn bắt gặp ở những bộ phim cố trang của Trung 
Quốc. Cô bé can đảm trong series “Game of Thrones” loại dần những kẻ frong “danh 
sách”, trả món nợ của nhà Stark. vẫn là Arya nhưng trên hình hài của một ngưòd khác. Đó 
là cách quy đổi trong phim ảnh. 

Hôm nay ngày 2/9/2017, tỳ giá bán ngoại tệ của Vietcombank là: 29550 VNĐ/GBP, 
22765 VNĐ/USD, vẫn cao như mọi khi. Cuộc sống đã được quy đổi như thế. 

Những câu chuyện kia phải chăng là quá khập khiễng với một môn học như Hóa phổ 
thông? Khi mà hiện nay sách luyện thi, sách tham khảo nhiều vô số kể, học sinh đi mua 
sách như vào chợ ừi thức. Người ta vẫn nói cái gì nhiều quá thì sẽ loãng. Nhưng với môn 
Hóa học, lời khuyên này chỉ đúng một nửa. Nhiều dung mồi quá, loãng thật nhưng nhiều 
chắt tan thì ngược lại. Chúng tôi luôn mong rằng sau khi cầm trên tay cuốn sách này, bạn 
đọc sẽ có thêm nhiều chất tan. 

Án phẩm “Toàn tập về quy đổi” của Cộng đồng Hóa học Bookgol được biên soạn 
nhằm đáp ứng nhu cầu ôn thi của các bạn học sinh 12, nhu cầu trau dồi kiến thức phát 
triền năng lực tư duy sáng tạo cho các học sinh 10 và 11, cừig với đó là nguồn tài liệu 
tham khảo cho các thầy cô giáo. Nội dung sách được triển khai theo trình tự: Cơ sở lý 
thuyết - Các trường hợp điển hình (qua ví dụ minh họa) - Bài tập tự luyện kèm lời giải 
chi tiết. Những phép quy đồi thông dụng được giới thiệu đầy đủ và cố gắng phát triển, 
nhiều phép quy đổi mới cũng được đưa ra. Trong quá trình biên soạn, điều chúng tôi mong 
muốn nhất ở bạn đọc là khả năng sáng tạo tốt, không gò bó và cố chấp. Đôi lúc bỏ qua 
mục tiêu thi cử lớn lao, học sinh mới nhận ra rằng việc học cốt lõi để tăng vốn hiểu biết 
và sự thông tuệ, nhanh nhậy. 

Các tác giả biên soạn sách gồm có: 

• Đỗ Văn Khang - Sinh viên Đại Học Y Hà Nội. 

• Phan Quốc Khánh - Sinh viên Đại Học Y Dược cần Thơ. 

• Đào Văn Yên - Sinh viên Đại Học Dược Hà Nội. 

Những thiếu sót là không thề tránh khỏi, mọi đóng góp xin bạn đọc gửi về địa chỉ 

ta!lieu.boũkgol@gìriaiỊ.com, 

dovankhangl Oalị^gmaiLcom, pbaoQucak ì :y' giraii.coỊi'! 
littp://www.facebook.com/groups/Hoarc;;-5'br; 

SĐT; 0962748426 


HÓA HỌC BOOKGOL 










Bạn đang cầm trên tay cuốn sách hỗ trợ đắc lực trong mục tiêu chinh phục điểm 
8,9,10 với môn Hóa học ở ki thi THPT Quốc gia do các tác giả của Cộng đổng hóa 
học Bookgol thiết kế và xây dựng. 

Nhưng hơn thế nữa, cuốn sách bạn đang đọc là tri thức, là lịch sử và tất cả những 
gì về Quy đổi, những tư duy trong hóa học, thứ sẽ đi cùng bạn trong nhiều năm. Dù 
bạn là học sinh 11,12, sinh viên hay giáo viên, chỉ cần là một người yêu thích và quan 
tâm đến Hóa học phổ thông thì đây là một tư liệu hữu ích dành cho bạn. 

Hãy đọc sách một cách tỉ mỉ, chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mình muốn. 

Chúc bạn thành công với ấn phẩm của Bookgol. 



Để có được cuốn sách này, Bookgol cùng các tác giả đã dành rất nhiều thời gian 
nghiên cứu, tìm tòi. Chúng tôi nhận được rất nhiểu đóng góp quý báu, cũng như sự 
ủng hộ một cách tâm huyết của nhiểu người. Chúng toi vô cùng cảm ơn vì điểu đó. 

Cảm ơn các cộng sự Vũ Duy Khánh, Đỗ Phú Phát, Trần Hửu Nhật Trường, 
Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Thoại, Đức Anh Vũ Nguyễn 
cùng toàn thể các thành viên trong BQT Bookgol đã hỗ trợ để cuốn sách được hoàn 
thiện. 

Xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trên cộng đồng Bookgol, thầy Nguyễn Hoàng 
Vũ, thẩy Tào Mạnh Đức, thẩy Nguyễn Quốc Trung, thầy Nguyễn Hiếu, thầy Hoàng 
Chung, thầy Ngô Xuân Quỳnh, cô Nguyễn Thị Yến, thầy Trẩn Quang Hiếu, thẩy Tuấn 
Tú, bạn Kiểu Việt Anh, Phạm Hùng Vương... Cùng toàn thể các em học sinh, các bạn 
sinh viên, những người đang hoạt động ở cộng đồng Bookgol. Chính sự tin tưởng và 
ùng hộ của các bạn là sự khích lệ tinh thẩn vô cùng to lớn để chúng tôi hoàn thành 
cuốn sách này. 

Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến chị Đào Thị Hoàng Ly, công ty CP sách MCBooks 
và nhà xuất bản Hổng Đức đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình biên tập và 
xuất bản sách. 

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đang đọc £uốn sách này. Chúc 
bạn sẽ khám phá được thêm nhiều điều với cuốn sách! 

T/MBOOKGOL 
Đào Ván Yên 





Với chương I, đọc lần đầu có thề bạn chưa hiểu hết, hãy đọc lại một lần nữa khi 
đã kết thúc hai chương còn lại. 

1. Hiểu về bố cục sách 

Đây không phải là một bố cục mới tuy nhiên nhiều người yẫn không hiểu một 
cách đúng đắn về nó. Ta sẽ điểm qua từng phần (áp dụng cho chương II và chương 

III) 

- Đầu tiên là mục lý thuyết giải, muốn hiểu được phần này, phải đọc kĩ, đọc 
chậm, đọc đi đọc lại, tự thực hiện lại một số biến đổi trong đó để ghi nhớ và áp dụng. 

- Mục thứ hai thường là các ví dụ điển hình. Tại sao gọi là điển hình ? VI đó là 
các trường hỢp chuẩn tắc nhất cho phương pháp, những bài tập mẫu mực cho phép 
toán. Tất cả đểu sẽ được phân tích một cách chậm rãi và chi tiết, rất nhiều học sinh 
chỉ đọc qua loa mục này và coi đó như phần bài tập tự luyện. Đây không chỉ là lổi của 
người đọc mà còn là một lỗi lớn khác của người viết khi tầm thường hóa những ví dụ 
một cách qua loa. 

- Mục cuối cùng sẽ là hệ thống bài tập tự luyện. Chúng tôi chia ra từng phần nhỏ, 
mỗi phần thường gồm 15-30 bài tập. Sau khi đã thấu hiểu được mục thứ hai, yêu cầu 
lớn nhất với học sinh là giải các bài tập này theo giới hạn thời gian. Thi trắc nghiệm 
khòng cho phép những sự chậm trễ, nói chung trong vòng 5 phút với bài khó, 3 phút 
với các bài còn lại mà bạn vẫn không giải được thì hây xem đáp án và tự vấn mình đă 
mắc lỗi ở bước nào. Bài tập tự luyện chính là công cụ hữu ích nhất để hoàn thiện khả 
năng của bạn đọc. 

2. VI các bài tập trong sách 

Các câu hỏi được đặt theo một trật tự nhất định, có thể phát triển theo nội dung 
trong khung của bài tương ứng hoặc được sắp xếp theo các câu hỏi liên quan đến 
nhau và có tính kế thừa. Nhưng hơn hết, điểu chúng tôi ấp ủ là sự hoàn mỹ và không 
thể tốt hơn từ các lời giải trong từng câu hỏi. Vậy nên, đừng bỏ qua bất kỳ một câu hỏi 
nào! Có thể ta giải được nhưng chưa chắc đã giải hay, giải đẹp, giải nhanh. 

3. Gắn hệ thống kiến thức trong sách vào suy luận bản thân 

Các phép quy đổi trong sách được thiết kế theo một hệ thống tương đối chặt chẽ 
và có tính mở, điểu đó có nghĩa là một câu hỏi bất kỳ sẽ luôn cho bạn đọc một vài gợi 
ý vê' hướng tiếp cận, sử dụng phép quy đổi nào và triển khai nó ra sao. 

Một trong những mục đích lớn mà nhóm tác giả hướng tới là người đọc biết cách 
suy luận, biết cách nhận ra dấu hiệu, biết phân tích để chọn đường đi phù hợp. Điểu 
đó chỉ được xây dựng thông qua hệ thống kiến thức của người giải. Và một điểu quan 
trọng cuối cùng là đừng cố gắng tua nhanh tiến độ, hấp tấp thường chẳng thể thành 
công. 






- THPTQG: Trung học phổ ửiông quổc gia. 

- BGD: Bộ giáo dục. 

- BTNT: Bảo toàn nguyên tố. 

- BT“X”: Bảo toàn nguyên tố “X”. 

- BTKL: Bảo toàn khối lượng. 

- BTĐT: Bảo toàn điện tích. 

- BTE: Bảo toàn eiectron. 

- đktc: Điều kiện tiêu chuẩn, 

- Sừ dụng dấu o để chỉ phép quy đồi, ví dụ X o Y (quy đổi X thành Y), xét về mặt 
toán học đây không phải là một ký hiệu chuẩn xác. 

- Hỗn họp nguyên thủy: Hỗn hợp đầu tiên của chuỗi quy đổi. 

- Hỗn họp mẹ: Hỗn hợp khuôn để thực hiện phép quy đểi. 

- Hỗn hợp con: Hỗn hợp mới sau khi thực hiện quy đổi từ hỗn hợp mẹ. 

Lấy ví dụ: A- >B - >c 

A là hỗn hợp nguyên thủy. 

B là hỗn hợp mẹ so với c, A là hỗn hợp mẹ so với B. 
c là hỗn hợp con so với B, B là hỗn hợp con so với A. 



Các bạn học sinh nhiều khi không nhận ra rằng những công cụ quen thuộc, truyền 
thống quanh mình vốn là bản nguyên của tất cả mọi thứ khác. Sự phát triển của các 
công cụ xử lý mới của hóa phổ thông làm cho học sinh trở nên thụ động hon, chính 
xác là sự đòi hỏi quá nhiều. Những năm trước đâu có phưong pháp mới, tất cả mọi thứ 
chi là các định luật bảo toàn, là trung bình, đưòng chéo, là độ bất bão hòa hoặc thậm 
chí cồ điển hon là phản ứng hóa học và không gì cả. Ảy thế nhxmg từng ấy công cụ 
cũng đủ giải mọi bài tập. 

Chúng tôi nhắc đến vấn đề này với mong muốn toàn thể bạn đọc suy nghĩ lại cách 
học tập của minh và chúng tôi cũng muốn khẳng định rằng những phép quy đổi mà 
chúng tôi đề cập không bao giờ chống lại những giá trị cũ của môn học. Đó là những 
giá trị vốn có và mãi mãi không bao giờ đổi thay. 

Đứng trước một bài tập, hãy bắt đầu từ những điều giản dị nhất! 

c IMhững tư duy lạc hậy về phằB ứết cháy' 

a) Tính số mol phản ứng 

Thử lấy một ví dụ nhỏ; “Đốt cháy 0,1 moí este đơn chức X cần V lít O 2 (đktc) sau 
phản ứng thu được 0,5 mol CO 2 và 0,4 mol H^o. Tinh giá trị của V” 

Đúng lắm rồi, khi biết X có 2 nguyên tử o trong phân từ, người giải sẽ sử dụng bảo 

toàn nguyên tồ O: 0,1.2+ , .2 = 2.0,5 + 0,4 

22,4 

Hãy thử nhìn ỉại điều này trong một tình huống cho dữ kiện: “Đốt cháy hoàn toàn 
0,1 mol íeừapeptit mạch hở X tạo bởi Gly vàVal cằnamol O 2 ...” Như một thói quen, 
học sinh cũng mang theo quy trình đó vào các bài tập 

c H. ,N,0,- btoto > 0 I.[2n+n-l]-0,1.5 = 2a 

Cũng tương tự như thế, một việc đơn giản như xác định hệ số của O 2 trong phản 
ứng đốt cháy C 2 HgOH, nhiều học sinh cũng làm như vậy: .. có 2 mol CO 2 , 3 mol 




H 2 O, bảo toàn thì mol o^.. 

Bạn đã quá khuôn mẫu ưong việc này, sử dụng BTNT chỉ tốt trong những trường 
hợp điển hình nhất định chứ không phải tất cả các tình huống. Ta phải thay đổi, hãy 
nghĩ tới một cách xác định khác! 

Nhìn lại một hợp chất hữu cơ bất kỳ trong chương trình phồ thông: (A), 

hãy xem lại đầy đủ 4 nguyên tố có đặc điểm gì, ghép với bao nhiêu o trong khi cháy? 

IC + O^->1C02 

1H + 0,2502- 

o->0 ("Cung cấp" o cho c và H) 

N->N 

N không can hệ gì số O 2 phản ứng, còn o ừong chất đầu làm giảm đi hệ số này. 

“^c/A -0,5nQ^^ “^C0j 

Đôi lúc ta có thể tách một chất về dạng: (C 02 )jj.(H 20 )y.N^... 

Lấy ví dụ: C 2 H 5 NO 2 =(C 02 ).CH 5 N-=1 + 0,25.5 = 2,25mol 

b) Tính toán trên nền phản ứng đốt cháy muối hữu cơ 

Việc này nên được loại bỏ, ta nên chuyển phản ứng này về phản ứng đốt cháy axit. 
Một muối hữu cơ mà ta đang nhắc tới thường có một nguyên tử kim loại kiềm, hãy 
lấy Na làm đại diện. Vai frò của Na hay H trong phản ứng đốt cháy là hoàn toàn như 
nhau, tại sao? 

Chúng đều bắt o và frở thành dạng M 2 O, chi có điều Na^o sinh ra nhanh chóng kết 
hợp với CO 2 đế tạo Na 2 C 03 . Nếu không có phân tử này mà chi đưa ra Na^o, có lẽ học 
sinh đã loại đi sự gò bó này từ sớm. 

= Na^O + CO^; H2CO3 - H^o + co^) 

Bạn hoàn toàn có thế thay thế mỗi nguyên tử Na hay K bởi H để đổi phản ứng đốt 
muối về đốt axit. 

Lấy ví dụ: “Đốt cháy hoàn toàn muối Na của axit cacboxylic X mạch hở bằng O 2 
vừa đủ thu được 0,1 mol Na 2 C 03 và 62 gam hỗn hợp khí và hơi.. 


Thay thế Na bởi H cũng là quy việc đốt muối của X về đốt X, khi đó tổng khối 
lượng CO 2 và H^o thu được là: 62 + 0,1.62 = 68,6 (gam) 

(Na 2 C 03 - 



Một thói quen không tốt nữa mà chúng tôi thường bắt gặp chính là vấn đề liên quan 
đến sơ đồ phản ứng hóa học. Vẽ sơ đồ một cách thông minh thực ra rất tốt, giúp học 
sinh nắm bắt quá ừình, tính toán thuận lợi hơn nhimg có vẻ điều gì diễn ra quá thường 
nhật cũng ừở thành thói quen khó bỏ. Hóa phổ thông chỉ có hữu hạn các quá trình, đến 
một lúc nào đó nó vốn dĩ nên ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, lúc này tại sao còn 
cân đến sơ đồ nữa? Rất nhiều sách tham khảo hiện nay cũng như vậy, với tôn chỉ mong 
học sinh hiểu, người ta cũng lạm dụng sơ đồ phản ứng, có chăng chỉ là giải quyết được 
vấn đề hiểu bài của người đọc nhưng hiểu kĩ, hiểu sấu, biết phân tích tổng họp hay cao 
hơn là phát triển bài toán thì học sinh đã bị đánh cắp đi từ chính thói quen xấu này. 


Vẽ sơ đồ một cách vô tội vạ không chỉ làm châm tếc độ giải bài mà 
còn “dìm chết” khả năng suy nghĩ chia tách vắn đề cùng với việc ghi 
nhớ, tóm lược. Nói chung, đôi lúc bạn vẫn cần sơ đồ phản ứng, nhưng 
đến một lúc nào đó, nó nên trở thành dĩ vãng. 
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Bản nguyên của quy đổi 


Không dễ để có ửiể định nghĩa được phép quy đổi. Theo “Từ điển tiếng Việt” của 
Viện ngôn ngữ học Việt Nam thì quy đổi là “Chuyển đổi sang một hệ đơn vị khác”. 
Đây là một khái niệm nghe qua thì có vẻ chưa thực sự thỏa đáng. Tuy nhiên chúng ta 
có lẽ cần suy nghĩ lại. Con người sinh ra đã có bản năng sáng tạo và đơn giản hóa công 
việc, trải qua tiến trình hơn 20 vạn năm bắt đầu từ kỷ nguyên của loài Homo Sapiens. 
Bất kì việc gì khó đều sẽ dần trở thành dễ hơn và phép quy đổi cũng là một công cụ 
trong số đó. 

Có người từng nói rằng phép toán 1 + 1 chứa đựng tri thức cao hơn rất rất nhiều, 
nhưng bộ não con ngưòd đã đưa nó xuống một tầm thấp hơn đề họ có thể hiểu được. 
Cũng đúng thôi, 1 + 1 chỉ bằng 2 ứong hệ thập phân, còn xét với hệ nhị phân chẳng 
hạn, đáp số là 10. Vậy chúng ta sẽ định nghĩa lại với nhau một chút: “Quy đổi là thay 
thế một tồn tại này bằng một tồn tại khác, thường với mục đích đơn giản hóa sự việc”. 


Trong hóa học, đây là phép toán được sử dụng rất phổ biến, vẫn theo định nghĩa 
như ưên, chúng ta có thề hiểu, quy đồi với hóa phổ thông sinh ra để làm các bài toán 
giản đơn hơn, người làm xử lý công việc nhanh hơn, chính xác và không rối rắm. 

Ngay từ những năm đầu tiên tồ chức kì thi trắc nghiệm (2007), một số phép quy đổi 
như đưa hỗn hợp về các nguyên tố, gộp các chất tương đồng đã bắt đầu trở nên quen 
thuộc, khi yêu cầu về tốc độ dần trở nên được chú trọng thì các phép toán quy đổi lại 
càng có chỗ đứng. Mấy năm ữở lại đây, có một số điểm nhấn đáng lưu ý: 

- Internet phát triển với tốc độ “vũ bão” đi kèm theo đó là sự phổ biến quá mức của 
các trang mạng xã hội. 

- Các nguồn học liệu dần trở nên kếch xù. 

- Các nhóm học tập ữên Pacebook phát ữiển lón mạnh thu hút số đông học sinh. 

Đe thi đại học theo đó dần ữở nên “phát phì”, khi những câu hỏi bắt đầu dài hơn, 
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phức tạp hơn và xa ròd thực tế. Ngày càng có nhiều “phương pháp mới”, khi sự chạy 
đua từ phía sau của học sinh quá nhanh thì đề thi cũng phải chạy thật nhanh nếu không 
muốn thấy cảnh bão hòa điểm số. Tuy nhiên, chuột và mèo không thề mãi nâng tốc 
độ của mình lên được, phải có một điềm dừng nhất định, đó là lý do đề thi 40 câii/50 
phút ra đời. Học sinh dần không còn “dam mê” những câu hỏi “dài lê thê” nữa, một 
loạt những bài toán tương tự đã được giảm thiều đáng kể trong mùa thi năm 2017. Tuy 
nhiên, “mưa điểm 10” xuất hiện nói lên một vấn đề còn đáng bàn hơn, đề thi không 
phân loại được học sinh giỏi và xuất sắc, điều đó làm cho sự cẩn thận hay chắc chắn 
lên ngôi trong kì thi THPTQG năm qua. Song song với sự tồn đọng này, một cuộc 
chạy đua khác cũng diễn ra, đó là công tác soạn đề. Làm sao để có những câu hỏi ngắn 
gọn nhưng đủ sức phân loại và áp đặt điểm số cho thí sinh? Xem ra cả các thầy cô và 
học sinh đều bị cuốn vào vòng xoáy không cỏ hồi kết này. 

Quay ừở lại câu chuyện về các “phương pháp mới”, chúng ta cũng có những phép 
quy đồi mới như: Thêm nước chuyền este thành axit, ancol (2014), Gộp chuỗi peptit 
bằng phản ứng trùng ngưng (2014), Đồng đẳng hóa (2015), Đipeptit (2015),... Tất cả 
vẽ nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ. 

- Trước kia, học sinh chỉ biết quy hỗn hợp gồm sắt và các oxit về Fe, O; nay nhiều 
em đã biết sử dụng hỗn hợp (Fe, Pe^o^) hay (Fe, FeO) tùy theo sản phẩm phản ứng. 

- Trước kia, công cụ giải bài tập peptit chỉ quẩn quanh số mắt xích hay công thức: 

k-2 , Ẵ ,, r 

^co “ 0 “ nhiêu phương pháp mới, phép quy đôi mới, 

nhiều bài tập đã từng là nỗi sợ hãi nay được xử iý giản đơn hơn. 

Nếu kể lại những câu chuyện của chỉ 5 năm về trước, Hóa phổ thông không hề có 
nhiều công cụ xử lý đến như vậy. Điều đó đủ cho thay sức sáng tạo của học sinh, sinh 
viên lớn đến nhường nào và cũng chi 5 năm nữa thôi, chưa biết lứiững gì sẽ xảy ra, liệu 
Bộ Giáo dục còn duy trì nội dung thi như hiện nay hay sẽ tiếp tục cải cách, đổi mới? 
Rất nhiều người cũng đang chờ đợi một trận đánh lớn, “quy hoạch” lại toàn bộ nội 
dung chương trình phổ thông. Nhìn ngược nhìn xuôi, những người vất vả nhất không 
phải học sinh mà chính là các thày cô. 

Tóm lại, suốt 10 năm thi trắc nghiệm vừa qua, 2 năm quan ừọng nhất ảnh hưởng 
đến hệ thống của phương pháp quy đồi mà ta đang tìm hiểu là 2014 và 2015. Từ đó, 
suốt 2 năm qua không có gì xứng đáng được gọi là “phương pháp mới” ngoài một số 
sản phẩm mang tính thương mại. 




Bản nguyên của quy đổỉ 



Một phép toán sẽ được gọi là phép quy đồi khi thỏa mãn định nghĩa của quy đổi. 
Nhưng không phải phép quy đồi nào cũng hữu ích chứ chưa nói tới là lựa chọn tốt 
nhất. Hậu quả cùa việc chọn sai đường để đi không hề nhỏ, đôi lúc nó còn tồi tệ hon 
cả việc đứng im và chẳng làm gì. Không ai muốn chọn một phép quy đổi “lạc đề” hay 
“vô dụng”. Có 3 điều kiện lớn đề một phép quy đổi được coi là hữu dụng. 


1 0 ĩính tũần vẹn về 

Các nguyên tố được nhắc tới là thành phần tạo nên hỗn hợp mẹ, còn số mol có thể 
là mol nguyên tố hay mol hỗn hợp. Hãy thử so sánh hai phép quy đổi sau: 


1 mol C.H, <=> 

4 6 


íc 4(mol) 

Ịh 6(mol) 
ịc^H, 2(mol) 
Ịh^ (-l)(mol) 


( 1 ) 

( 2 ) 


Đâu là phép quy đổi mạnh hon? 

(1) chính là kiểu quy đồi truyền thống và cổ xưa bằng việc đưa hỗn hợp về các 
nguyên tố, hỗn hợp con ưong trường hợp này chỉ mang theo được số mol các nguyên 
tố. Kiểu quy đổi này đôi lúc khá “thô thiển”. 

(2) không chỉ bao gồm các nhân tố của (1) mà còn bảo toàn được số mol hỗn hợp 
mẹ (cùng 1 mol). Thậm chí phép toán này còn bảo toàn được số liên kết 71 trong chất 
đầu mà ta sẽ xét ừong mục 2. 

Cũng có một số trường họp ta loại bỏ một số thành phần trong hỗn hợp cũ để xây 
dựng hỗn hợp mới và sự toàn vẹn về nguyên tố bị phá vỡ. Thành phần được loại bỏ đó 
thường là những cụm không liên quan gì tới yêu cầu bài toán. 

Lấy ví dụ: Tính số mol Br2 phản ứng với hỗn hợp X gồm các axit cacboxylic hai 
chức mạch hở. Các bạn có thể rút bỏ cụm coo trong axit và chỉ xét với hỗn họp Y 
gồm các hiđrocacbon tương ứng. 

Trong những trường họp như thế này, thay vì phản biện lại chính vấn đề 1 tại sao 









Chưcmg I 


chúng ta không suy nghĩ theo một hưóng khác? Thực ra hỗn hợp X đã được ngầm 

định quy đổi về J (-hỉ có điều đôi lúc bạn không hề dừng đến cụm coo 

[COO 

khi tính toán. 


: toầũ 


\f(ẩ 





Một phép quy đồi sẽ càng triền vọng nếu hỗn họp con mang theo càng nhiều phản 
ứng của hỗn hợp mẹ. Đó chính ià nguyên lý của “sự đại diện”. Làm được thêm bao 
nhiêu việc thay cho thân chù, người đại diện được đánh giá cao hoTi bấy nhiêu. 

Lấy ví dụ: Cho hỗn hợp X gồm FeO, Pe^o^, Fe203, hãy so sánh hai phép quy đổi 
sau 

Ịpe x(mol) 

Xo 

ÍFeOa(moI) 

Ịpe^O^ b(mol) 


(1) tạo ra một hồn họp con hoàn toàn “frơ”, không thể dùng hỗn hợp mới thay thế 
hỗn hợp cũ trong các phản ứng, ta phải sử dụng sản phẩm phản ứng của hỗn hợp mẹ. 

(2) bảo toàn được khá nhiều phản ứng: với axit đặc, axit loãng, với oxi,... tất cả đều 
có thể dùng hỗn hợp con đại diện cho hỗn hợp mẹ. 

Hay như việc xét lại phép quy đổi số (2) trong mục 1 


ImolC.H. <:^ 

4 6 


ịC^H, 2(mol) 
Ị-H^ l(mol) 


Phản ứng với Br^ được giữ lại nhờ số mol liên kết n bảo toàn (dĩ nhiên ta đang xét 
các hiđrocacbon mạch hở). 

Tính toàn vẹn của phản ứng hóa học là nhân tố quan trọng nhất quyết định mức độ 
mạnh của một phép quy đồi và sự khéo léo của người giải đề. 


3, Vấn đề về tốc độ 

Mục đích lớn của quy đồi vẫn là giải quyết vấn đề giản đơn hơn, chính vì vậy, tốc 
độ là một khía cạnh không thể bỏ sót. Chuẩn theo 2 vấn đề đã nói tới, bạn vẫn có thể 







Bản nguyên của quy đổi 



tìm ra 2 hay 3 phép quy đổi thỏa mãn nhưng ta chỉ được chọn một, và chọn ra sao cho ^ 
hiệu quả, hợp lý nhất cũng cần phải suy xét. Đôi lúc, việc này giúp người giải tránh 
những ẩn số xấu “an, xn”; những khi phải tính toán vòng quanh qua lại; hay giảm bớt 
số phương trình, số ấn;... 

Lấy ví dụ: “Hồn họrp X gồm Fe, FeO, Fe30^, phản ứng với HNO3 dư thu 
được X mol NO” 

a. 

Sẽ có rất nhiều lựa chọn khi quy đồi X, thử điềm qua 2 lựa chọn thỏa mãn 2 vấn 2!-^ 
đề đầu tiên. 


Xo 


Fe 

(1) 

FeO 

Fe 

(2) 

Fe ,03 


Với việc axit dư thì (1) vẫn cần tới 2 ẩn số để giải nhưng (2) cho ngay nj,^ = Hq = X, 
thực tế bạn không cần đặt thêm ẩn. 

(Ta sẽ cỏn nhắc ỉại vấn đề này nhiều hơn với các so sánh trong những chương tiếp 
theo) 


Môi phép quy đẳỉ cũng có những dấu hiệu riêng biệt thể hiện sự im thế, 
điều quan trọng đòi hỏi người giải đề là phải biết sử dụng một cách linh hoạt, 
có những phép quy đoi cỏ thế áp dụng ở một pho bàỉ tệp rất rộng nhưng nó 
chỉ thực sự là lựa chọn hoàn hảo trong phạm vi hẹp hơn, trở ra ngoài khu 
vực này, nếu vẫn duy ỷ sử dụng sẽ thành co chấp. Cũng theo những suy luận 
này thì mỗi phép quy đoi sẽ có một kiểu bài chuan tẳc nhất, điển hình nhất 
và không thể tốt hơn khỉ dùng phép quy đoi khác. Điều này sẽ xảy ra khi đề 
bài đưa ra tất cả các dấu hiệu sử dụng riêng của chúng. 


Một phép quy đồi sẽ không bao giờ được gọi là tôt hay họp lý nếu 

- Phải sử dụng từ 3 ẩn số ữở lên để giải. 

- Lựa chọn “thành phần nguyên tố xấu xí”. 

- Thua thiệt quá nhiều so với cách giải truyền thống. 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 









Phép quy đổi hỗn hợp về các nguyên tố tương ứng đã không còn xa lạ với đại bộ 
phận học sinh. Thậm chí, ngay từ bậc trung học cơ sở, chúng ta cũng đã được làm 
quen với bài toán chứa nhiều oxit sắt mầ cách giải phổ biến được đưa ra là chuyển 
hỗn họp này về Fe, o. Suy rộng ra, phép quy đồi khá hiệu quả này còn được sừ dụng 
rất phong phú, ữong nhiều trường hợp từ nhỏ tới lớn như: bài toán nhiệt nhôm, bài 
toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ,... Những năm gần đây, cùng với sự phát ưiển của 
đề thi, xuất hiện thêm phép quy đổi về các cụm nguyên tố hay thành phần nguyên tố 
trong một số hỗn họp đặc biệt, âu cũng là điều tất yếu cho những nét vẽ còn dang dở. 
Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu vấn đề. 







Xét về mặt tổng thể, đây là một trong những phép toán yếu nhất. Gần như không 
có bất ki phản ứng nào của hồn hợp nguyên thủy được giữ lại trong hỗn hợp mới, điều 
đó có nghĩa là nếu xét đến sản phẩm phản ứng, luôn phải xác định qua hỗn hợp đầu. 
Việc quy đồi ữong trường họp này chỉ với mục đích chính là làm gọn các chất gốc, 
thuận tiện hơn ừong tính toán. 



- Thứ nhất, kiểu quy đồi này được sử dụng ưu thế hơn trong các bài toán vô cơ. 
Tại sao vậy? Nguyên nhân chính là do các nguyên tố ừong vô cơ thường đa hóa trị, 
một hỗn hợp phức tạp các hóa trị của một nguyên tố có thể gây ra rất nhiều khó khăn 
khi chúng ta giữ nguyên nó. 

Lấy ví dụ: Fe, FeO, Fe304, ^^203 

Bên cạnh đó, nhiều phản ứng ừong vô cơ không thề xác định chính xác sản phấm 
tạo thành, đôi lúc chúng ta chỉ biết nó là một ‘‘mớ hỗn độn”. 

Lấy ví dụ: Nung nóng hồn hợp X gồm Al, FeO, Cr203 một thời gian thu được hỗn 
hợp Y. Hòa tan Y ữong dung dịch HNO3... 

Chính những tình huống như vậy làm cho phép quy đổi này bỗng ừở nên cần thiết 
hơn bao giờ hết. 

- Thứ hai, sử dụng khi số lượng nguyên tố hạn chế. Khi số lượng nguyên tố lớn, 










người giải nên cân nhắc đến các phép quy đổi khác hoặc chia cụm nguyên tố mà chúng 
ta sẽ ữở lại sau ở mục B. 

- Thứ ba, tính giữ lại phản ứng cực thấp. Phải thừa nhận rằng đây là một trong 
những phép quy đồi kinh điển, hầu như ai cũng biết, nhimg để nói sâu nói rõ thì có rất 
nhiều vấn đề phát sinh. Cứ lấy bài toán của hỗn họp oxit sắt với HNO 3 làm ví dụ, khi 
chúng ta quy đổi hồn họp đó về Fe, o để giải, chúng ta có sử dụng phản ứng của Fe 
và o vói HNO 3 để xác định sản phẩm hay không? Câu trả lời là không (nếu làm vậy 
O 2 sẽ dư sau phản ứng do không tác dụng với HNO 3 ). Người ta lấy sản phẩm phản 
ứng của hỗn họp cũ nhưng tính toán qua hẫn họp mớỉ. 

Các trường hợp điển hình 

Mở đầu vẫn sẽ là bài toán vô cơ kinh điển. 

^^ ^yi dụ 1 —— ^ 

Hòa tan hoàn toàn 14,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 203 , Fe 30 ^ trong 
dung dịch H^so^ đặc nóng, dư thu được dung dịch Y chứa m gam muối và 
2,016 lít khí SO 2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là 

A.20. B.40. C.24. D. 12. ^ 

®iải 

Cách 1: Truyền thống 

Số mol khí tạo thàidi là 0,09. Do axit dư nên chỉ có sắt (III) trong Y. 

xr _ Ằ ^ .Ị. , i ÍFex(mol) 

Quy đoi X ve các nguyên tô tương ứng gômr ^ ->56x + 16y = 14,56 

[o y(mol) 

Bảo toàn electron, ta có: 3x-2y = 2ngQ =2.0,09 = 0,18 

Như vậy: ^ ^ 

Rất đơn giản và quen thuộc, nhưng có một điều cần lưu tâm, không chỉ trong giải 
hóa mà là trong rất nhiều việc khác nữa. Người ta vẫn thường tin rằng, chỉ việc khó 
mới cần đến người tài giỏi nhưng lại không biết rằng, ngay cả việc dễ thì họ cũng sẽ 
tạo ra sự khác biệt. Người có năng lực cao luôn làm những công việc (cho dù là đơn 
giản) với một đẳng cấp cao hơn hẳn những người khác. Nếu các bạn muốn rèn luyện 
mình ưở nên tốt hơn, xuất sắc hơn các bạn không nên tạo sự thỏa mãn vội vàng cho 
mình, hãy suy nghĩ không ngừng để tìm ra giải pháp tối ưu. 

Như đã phân tích, việc đưa hỗn họp đầu về các nguyên tố là một ưong những phép 
quy đổi yếu nhất. Khi ta đưa một hỗn hợp oxit phức tạp của sắt về Fe, o, gần như 
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không còn phản ứng nào được giữ lại một cách nguyên vẹn. Chuẩn theo 3 vấn đề lớn 
của quy đổi trong phần “Bản nguyên”, phép toán này sẽ càng trở nên mạnh hơn khi 
hỗn hợp mód bảo toàn được càng nhiều phản ứng của hỗn hợp nguyên thủy. Do đó có 
thể giải câu hỏi này theo một suy luận khác. 

Cách 2: Quy đổi theo sản phẩm phản ứng 

Đứng trên lập trường của cách làm đầu tiên. Chúng ta sẽ thử để riêng hỗn họp thành 
hai nguyên tố Fe, o. Sau đó, ta sẽ sử dụng một lượng sắt vừa đủ để “bắt” hết lượng 
oxy tạo thành Fe 203 . Như vậy, hỗn hợp đầu sẽ trở thành: Fe và Fe 203 . 

Trong trường hgp này, Fe 203 không tham gia phản ứng OXH - K, thế thì: 


= 0,06- 


► m = 40 (gam) 


► n_ ^ =0,07- 

Fe,0, ’ 




Chọn đáp án 6. 


Lời tác giả: Có một vài câu hỏi nên đặt ra là liệu quy đôi nhir trên thì có đủ 
sắt hay không? Đương nhiên là có, vi oxit mà ta hướng tới là Fep^ (sắt có thể 
nhiều oxi nhất có thể). Trong trường hợp không đủ sắt khi đưa về FeO 
hay Fep^ chẳng hạn, thì sé mol sắt còn lại sẽ âm. Tuy nhiên, ẵm hay dương 
trong trường hợp này không phải là vấn đề. 

Khá nhiều lý lẽ cho một bài toán đơn giản, giờ chúng ta sẽ xét trường họp khác để 
bao quát vấn đề tốt hơn. 

/^#du2 ^ ^ 

Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng. Hòa tan 47,4 gam A ưong đung 
dịch H^SO^ đặc, nóng thu được đung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng 
nhau và 0,3 mol khí so^. Thêm Ba(OH )2 dư vào B thu được m gam kết tủa. 
Giá của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 70. 


B. 120. 


c. 240. 


D. 280. 


2 ©ỉảỉ: Theo bài ra, dung dịch B chứa hai muối có số mol bằng nhau đó là: PeSO^, 
Fe,(SO,)3. 

8 

- > Số oxi hóa trung bình của sắt trong B ỉà: đó cũng chính là số oxi hóa 

của sắt trong Fe 30 ,. 
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Chứờọg li 


(Tư tưởng về trung bình ỉà một trong những vấn đề thường xuyên đì kèm với quy đổi) 
Nhưvậy.đưaAvề ^ =0,225-=0,15 

=0,225 

= 0,45 ->m = 278,1 (gam) 


Chọn đáp án D. 



©iải: Vì đồng còn dư lại nên sắt ưong dung dịch muối tồn tại ở dạng hóa trị 11. 

Giá trị 3,2 gam kim loại còn dư chắc chắn không tham gia vào việc tính toán chính 
mà giữ vai trò “bẫy” người làm khi vô tinh quên đi sự hiện diện của nó. Bằng chứng 
là việc 4 đáp án đã được chia đều theo 2 bộ (11,2; 14,5) và (13,8; 17). 

Ta có: m^ =m^g + m^g^, =108np^j, +0.3.143,5 = 51,15-= 0,075 

Quy đối theo sản phẩm phản ứng (chú ý không có sinh ra). 

CuO x(mol) 

X<^- FeO 0,075(mol)->x + 0,075 = nQ =0,5njj^j =0,15 

3,2 gam Cu 



->x = 0,075- 

Chọn đáp án c. 


m = 3,2 + 0,075.(72 + 80) = 14,6 (gam) 
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Ví dụ 4 

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, và phản ứng hết với dung 

dịch HNO 3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch z. 

Dung dịch z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản 

+5 

ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N . số mol HNO3 có ữong Y là 
A. 0,78. B.0,54. c. 0,44. D. 0,50. 

(Trích đề thi THPTQG năm 20Ỉ5) 


iảỉ 

Cách 1: Quy X về Fe và o 

Cho sắt tiếp tục phản ứng với z, vẫn tạo khí NO, chứng tỏ axit dư sau phản ứng 
đầu tiên 


|56np^+16nQ=8,16 

Í3np,-2nQ=3nj,o=0,18 


np,=0,12 


n,=0,09 


Có tối đa 0,09 mol Fe có thể hòa tan trong z, dĩ nhiên 0,06 mol trong số đó sẽ hòa 
tan Fe^^, tức là còn 0,03 mol tạo NO, như vậy tồng cộng sẽ có: 0,06 + 0,02 = 0,08 mol 
NO sinh ra trong suốt quá trình (Chú ý rằng cuối cùng sắt ở hóa trị II). 

Cách 2 

Phản ứng đầu tiên sẽ đưa sắt lên hóa frị III, vậy quy X về: Fe, Fe 203 

8,16-56.0,06 


■^“Fe=“NO= 0 ’ 06 - 




= 0,03 


160 

Khi thêm 0,09 mol Fe lúc sau, gộp hai phản ứng lại chỉ xét đầu và cuối quá trình, ta có 

ÍPe 0,06 + 0,09 = 0,15 (mol) 

|Fe 203 0,03 (mol) 

Vì cuối quá trình sắt tồn tại ở hóa trị II nên cằn sắp xếp chúng lại một chút (chỉ là 
di chuyển nguyên tố từ “nhà nọ sang nhà kia”). 


X'<í?> 


[Fe 0,12 (mol) 
ỊpeO 0,09 (mol) 


_ 042.2 ____ 

■^Z"no=^^^ 0 , 08 - 


^ĩIhno, =0,5 mol 


Chọn đáp án D. 



Tiếp theo chúng ta sẽ xét phép quy đồi về các nguyên tố với bài toán nhiệt nhôm. 
Trong trường hợp đề bài cho công thức oxit cụ thể, khi đó điểm mạnh của phép quy 
đối này sẽ phần nào bị che mờ đi do có hai nguyên tố đã biết tỉ lệ mol khi ta làm như 
vậy. Điều quan trọng ở đây là, hồn hợp càng phức tạp, rắm rối bao nhiêu thì phép quy 
đôi mà ta đang tìm hiểu sẽ càng phát huy được tiềm năng của nó. Hãy so sánh: 


AI a (mol) 
Fe b (mol) 
o b (mol) 


0„ 
* y 


AI a (mol) 
Fe b (mol) 
o c (mol) 


Tuy vậy, thực sự thì việc quy đổi về các nguyên tố với bài toán nhiệt nhôm không 
có nhiều điểm đặc biệt. 

^®ídụ5 ~ 

Trộn bột nhôm với một oxit sắt thu được hỗn hợp X. Nung nóng X trong điều 
kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phầm bằng nhau; 

- Phần một phản ứng vừa đủ với 680 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung 
dịch z và còn lại 13,44 gam chất rắn không tan. 

ị - Phần hai tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 7,168 lít khí NO 
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, công thức của oxit sắt là 
A.ĩqP^. B.FeOhoặcFe 203 . C.Fe 203 . D. Fe 30 , hoặc Fep 3 . 

> (Khang Đỗ Văn) J 


ĩi. ©iải: Đây là một kiểu thiết kế rất quen thuộc với bài toán nhiệt nhôm. Các phần 
dữ kiện như: cho một phần phản ứng với NaOH, phần còn lại phản ứng OXH - K cũng là 
một lựa chọn tuyệt vời để thể hiện các phản ứng đặc trưng của nguyên tố. Đề thi THPTQG 
năm 2017 cũng ra một bài tập tưong tự như trên, chỉ có điều là nó hơi “truyền thống”. Câu 
hỏi này thì khác một chút. Dĩ nhiên 13,44 gam rắn không tan là Fe (0,24 mol), ta chỉ xét 

với một phần. Dung dịch z chỉ gồm NaAl(OH)^-^ n^,x = 34 mol (Thực 

ra ỉà một nửa X) 

AI 0,34 (mol) 

Như vậy: X o' Fe 0,24 (mol) 
o x (moi) 

Bây giờ, phải so sárữi một chút: 

3"« + 3np, - 2x > = 0,96 = > 3n^ + 2np, - 2x 


.0,39>x>0,27- 


Fe 30 , 

Fe ,03 


Chọn đáp án D. 
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Và mục cuối cùng của phần này đỏ là quy đổi về các nguyên tố trong hóa hữu cơ. 
Nó cũng không phải là mục điển hình chữ lắm khi mà các phản ứng hữu cơ đòi hỏi 
sự đi kèm của nguyên tố thành cụm (nhỏm chức) nhiều hơn là đơn lẻ. Chúng tôi sẽ 
minh họa bằng bài tập về phản ứng chảy. 




Cho hỗn hợp X gồm hai anđehit mạch hở, không phân nhánh Y, z (My < M^). 
Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,29 mol thu được hỗn hợp ancol no T. 
Đốt cháy hoàn toàn lượng T này cần 14,784 lít O 2 (đktc), sau phản ứng thu được 
20,24 gam CO 2 . Mặt khác cho m gam X phản ứng với dung dịch AgN 03 /NH 3 
dư thì thu được dung dịch 17,47 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Chọn phát biểu 
đúng? 

A. z có 3 đồng phân thỏa mãn đề bài. 

B. Phần ưăm khối lượng cùa Y trong X là 48,99%. 
c. Giá trị của m là 10,24 gam. 

D. Nếu cho m gam X tác dụng với AgNO^/NH^ dư thì thu được 24,84 
gam kết tủa. 

(Khang Đỗ Văn) 


'^y 



c 0,46 moi 


Ta đã có: X o i 


H? 

o? 


Gọi số mol o ừong X là a, đó cũng chính là số mol nhóm “CHO 

-> m = 17,47 - a.(44 +1 8 - 29) - 17,47 - 33a ^ = 1 8 , 05 - 33a 

Số mol H 2 O tạo thành từ phản ứng cháy cùa ancol là: a +1,32 - 0,46.2 = a + 0,4 
Bảo toàn khối lượng: 18,05-33a = m^, + mj^ + mQ =12.0,46 + 2.(a + 0,4) + 16a 
- >a. = 0,23-= 0,4 + 0,23-0,46 = 0,17 mol 

Số chức trung bình: 

0,17 

- > Một anđehit đơn chức (0,11 mol), một anđehit hai chức (0,06 mol). 







c =2 

->0,11.C^+0,06.c, = 0,46- >ỉ IC^ + 6a = 46- >\ 

K = 4 

Dựa vào moi H 2 đã phản ứng ta có hai chất ban đầu là 

ICH 3 CH 0 0,11 (Y) íz có 2 đồng phân (không phân nhánh) 

ỊoHC-CH = CH-CHO 0,06 (Z) ^|%raY =48,99% 

Chọn đáp án B. 

Tác dụng của phép quy đồi có lẽ chỉ dừng lại sau khi tìm được a, và nếu như vậy 
thì đề bài nên ngắn lại một chút. Nhưng một đề bài đầy đủ như vậy cũng là điều tốt, 
để ta thấy được tác dụng của phưong pháp trong tổng thể bài toán, mà thực sự ở đây 
là không nhiều. 


QUY Đồỉ HỖN HỢP VÉ CÁC CỤM NGUYÊN Tố 


Trong quá trình phát triển của đề thi những năm gần đây, ngày càng đòi hỏi mức 
độ tư duy, kĩ năng giải toán hoàn thiện từ học sinh. Phép quy đổi về các cụm nguyên 
tố cũng từ đó mà sinh ra. Ta sẽ tách hỗn hợp về các phần riêng rẽ để giải, mỗi phần 
nguyên tố có đặc điểm riêng hay phản ứng riêng,... có thể “lợi dụng’' được. 



- Thứ nhất, quy đổi về các cụm nguyên tố được sử dụng ưu thế hơn trong các bài 
tập hữu cơ. Nguyên nhân chính là do phản ứng hữu cơ thường “ăn theo” một nhóm 
chức, một mắt xích hay một phân tử, để tách những nguyên tố của chất hữu cơ thành 
riêng lẻ phục vụ cho mục đích giải toán xuyên suốt thì thật là hãn hữu. 


- Thứ hai, khả năng giữ lại phản ứng cao hơn hẳn so với quy đổi về các nguyên 
tố. Đa phần các nhỏm chức vẫn được bảo toàn. Trong phần A, ta đã thống nhất với 
nhau rằng không sử dụng sản phẩm phản ứng của hỗn hợp sau khi quy đổi. Nhưng đối 
với kiểu hỗn hợp giả định này, có thể sử đụng các sản phẩm đó nhưng không ở mức 
độ tuyệt đối, dĩ nhiên sản phẩm tạo thành từ hỗn hợp gốc vẫn luôn chính xác nhất và 
không làm sai lệch cái căn nguyên của vấn đề. 


Những kĩ náng về tách nhóm chức, tách cụm nguyên tố 

Bài tập hữu cơ thường xoay quanh các nhóm chức; -CH^OH (ancol), -CHO 
(anđehit), -COOH (axit). Ta sẽ nói về các đặc điểm riêng của chúng 

- CH^OH: Tại sao lại có giá trị không rõ ràng X ở đây? Nhóm chức này khá nhạy 
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cảm vì số H đi kèm Cacbon không hề cố định. Chức ancol ở hai đầu phân tử thì X = 2 
nhưng khi nó ở giữa thì X ^ 1. Một ancol mạch hở có thể có rất nhiều nhóm -CH^OH 
với X = 1 nhưng chỉ có tối đa 2 nhóm với X = 2. Sự sai lệch này cũng là một ý tưởng 
tuyệt vời cho các bài tập phân hóa. Hom nữa, nếu X = 1 ta có cụm CHOH = CH^O có 
thế tách thành CH^ + o sẽ có ích trong phản ứng cháy. 

- CHO: Nói về chức anđehit thì không có nhiều điểm đặc biệt hoặc có thế là ta 
chưa khai thác được hết. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh chức ancol thì lại nó lại có khá nhiều 
nét riêng. Một chất hữu cơ mạch hở, không phân nhánh chỉ có từ 2 chức -CHO ữở 
xuống, ừong khi ancol thì có thể có vô số. Chính vì vậy, đề thi rất hiếm khi đề cập tới 
anđehit hay axit ba chức. 

- COOH: Chức axit có thể tách thành coo + H = CO 2 + H, một điểm rất đáng luu 
ý để xử lý phản ứng cháy. Đồng thời cụm coo cũng là chênh lệch phân tử của nhiều 
dãy đồng đẳng 

Lấy ví dụ: Chỉ xét thành phần phân tử thì 

Hiđrocacbon + coo = Axit/Este “tương ứng” 

Amin + coo = Amino axit/ Este “tương ứng” 

Bên cạnh đó, 3 nhóm chức điển hình này còn Cữ thể chuyển hỏa ỉẫn nhau qua 
các phản ứng ớxi hóa, thủy phân,,,. Từ số phản úmg hạn hẹp, anđehit có thể *^biên ” 
thành ancol chỉ với kèm xúc tác thích hợp, khi đỏ đề bài sẽ rất mở vì phản ứng 
của ancol khá đa dạng. Hay phản ứng biến anđehit thành muối của axit tương ứng 
cũng được khai thác nhiều. 

3. Các bài toán điển hình 

Chúng ta sẽ đi từ đơn giản đến phức tạp, phần nào “trũng” thì đào sâu nó. 

^■^Éụ7 ^ ^ ^ 

Hỗn hợp X gồm hai anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khử hoàn toàn 0,06 
mol X cần 0,12 mol H^, thu được hỗn hợp ancol Y. Cho Y phản ứng với Na dư 
thu được 0,12 gam H^. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X thì thu được 11,88 
gam CO^. Khối lượng (gam) của 0,12 mol X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

Â. 5. B. 6. c. 11. _ D. 12. ^ 

^ ®ỉảỉ: Theo bài ra, số mol nhóm -CHO trong hỗn hợp là 0,12 mol, đó cũng chính 
là mol H 2 phản ứng tối đa với X- > Các anđehit no, hai chức. 

Một anđehit no, hai chức sẽ cỏ dạng: CHO - (CH 2 - CHO 



Không tính phần nhóm chức thì phần cấu tạo còn lại chỉ gồm các mắt CH2. Vậy 

ÍCH^ ? 

_ _=n^„ -n^^ =0,27-0,12 = 0,15moL 

[cho 0,12 mol 


-> m = m^ + m^,^Q = 5,58 gam. 

Khối lượng 0,12 mol X là: 5,58.2 = 11,16 (gam) 


Chọn đáp án c. 


Ví dụ 8 ^ 

Hỗn hợp X gồm các chất Q C^H2„^,CHỌ, C^H^^ịCOOH (đều mạch hở, n 

là số tự nhiên). Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNOj trong 
NH^, kết thúc phản ứng thu được 6,48 gam Ag. Nếu đốt cháy hoàn toàn m 
gam X cần 5,712 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 10,12 gam co^. Phần 
trăm khối lượng của axit trong X là 


Ị^A. 59,50%. 


B. 26,63%. 


c 16,42%. D. 22,22%. J 


Cộiải: Rõ ràng n không nhỏ hon 2. 

Ta có một vài lựa chọn đề quy đồi X, hãy thử điềm qua 


1 - Tách riêng phần nhóm chức: X o < 


co 

coo 


2 - Trả lại Hidro cho gốc hidrocacbon mà nhóm chức thay thế: X o ị 


c 

n 2n 

CO 

coo 


3 - Loại bỏ hoàn toàn n: X o 'Ị 


CH, 

CO 

coo 


Lựa chọn thứ 3 có phần khả thi nhất trong trường hợp này, do n không nhỏ hon 2, 
ta sẽ có ngay = n^j^Q = 0,03mol. 

Nhớ rằng “đốt” cụm coo thì không cần O2 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


n -0,5n^Q 
- > m = 4,84 gam. 

Bạn đã có khối lượng hỗn hợp X, công việc còn lại là chặn để tìm n. 

Ta có: 

->0,03.(14n + 28) + 0,04.(14n + 44)<4,84—^n<3 

->n = 2 -> Axit = C 2 H 3 -COOH—= 59,50% 

Chọn đáp án A. 

Lựa chọn số 1 có lẽ sẽ chẳng bao giờ được dùng tới, với trường hợp số 2 và 3 thì 
tùy thuộc vào dữ liệu đề bài đưa ra, chẳng hạn nếu có số mol hỗn hợp X thì lựa chọn 
2 rõ ràng khả quan hon. 

fWỹÌM9 

1 X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C=C-CHO, OHC- 
ị C=C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đon chức, mạch hở. Đun nóng m gam : 
X với lượng dư dung dịch AgN 03 trong NH 3 , thu được 23,76 gam Ag. Nêu ị 
cho m gam X tác dụng với NaHC 03 dư thì thu được 0,07 mol co^. Đốt cháy Ị 
hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol O 2 , thu được ’ 
0,785 mol CO 2 . Giá trị gần nhất của m là Ị 

A. 8,9. B.4,5. c.6,1. D. 7,3. 

(Trích đề thi thử năm 2016 THPT Chuyên Lê Quỷ Đôn - TP HCM) 

\ _ _ 


{Ệ*iải 

Ta có ngay: 

Đưa hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y về 


rcHO/X=0,ll 

KooH/x=t>’07 


CHO 0,ll(mol) 
COOH 0,07(mol) 
C 2 x(mol) 


-2x-0,09 = 0,695-2x 


CH2O2 
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BTKL 


>2m + 0,805.32 = 0,785.44 + 18.(0,695~2x) 


(1) 


Mặtkhác; m = ->m = 29.0,ll + 45.0,07 + 24x (2) 

—= 8,8 (gam) 

Chọn đáp án A. 

Nói về các nhóm chức ancol, anđehit, axit không thể bỏ qua bài toán “không chứa 
Cacbon tự do” xuất hiện những năm gần đây. Ấn phẩm quy đồi có bàn tới vấn đề “lịch 
sử”, nên các ví dụ sau đây cũng sẽ dựa trên tiến trình thời gian ra mắt (theo trí nhớ của 
tác giả). Trước hết là lần xuất hiện chỉnh thức đầu tiên. 

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu: cơ X, Y, z (50 < H; < My < và đều tạo nên từ 
các nguyên tố c, H, O). Đốt cháy hoàn toàn.m gam T thu được H^o và 2,688 
lít khí CO 2 (đktc). Cho m gamT phản ứng với: dung dịch NaHCOg dư, thu được 
1,568 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn vói lượng 
dư dung dịch AgN 03 trong NH 3 , thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là 

A.4,6. B.4,8. c.:5,2. D.4,4, 

\_I_I__ (Trích đề minh họa năm 2ỒỈ5)J 

©iảl: 

Đây là bài toán khá hay ờ thời điểm đề minh họa được công bố, dĩ nhiên, hầu hết 
các câu hỏi mới của đề thì thật đều xuất phát từ các đề thi thử (đề thi năm 2017 gần 
như chỉ là “sự tổng hợp hồn độn” từ các đề thi thử những năm gần đây), tức là chắc 
chắn bài toán khai thác theo góc độ này đã xuất hiện từ trước. 

Đầu tiên ta có: 50 < < My < do đỏ hỗn họp đầu không chứa HCHO 

Theo bài ra: ị _ 

l^COOH “ 

Mặt khác: = 0,12 = 

Điều đó có nghĩa là hỗn họp sẽ không chứa Cacbon tự do, tất cả các nguyên tử 
Cacbon đều bị “bắt” đi kèm với một nhóm chức nhất định. 

^^_ÍCHO0,05 ™ ^ 

-^ =”icH 0 +n^m 0 H =4,6 gam 

[COOHO,07 


Chọn đáp án A. 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Vậy khái niệm Cacbon tự do ở đây được hiểu như thế nào? Ta định nghĩa với 
nhau: “Một nguyên tử Cacbon trong cấu tạo phân tử của chất hữu cơ khi không 
nằm trong nhỏm chức tương ứng mà chỉ liên kết với các nguyên tử Cacbon lân cận 
và Hiđro gọi là Cacbon tự do^\ Neu một chất không chứa Cacbon tự do thì khối 
lượng cũng như cãc phản ứng của nó chỉ do nhóm chức quyết định (*), 

Quay trở lại ví dụ 10, đã có rất nhiều bài toán tương tự như vậy nhưng hầu như chỉ 
là “thay số”. Đe có thể thấy được hết các vấn đề phát sinh của câu hỏi thiết kế như trên 
chúng ta phải đứng ở đầy đù 2 góc độ quan trọng: Cacbon, Hiđro. 

Lây ví dụ 


o 






Khl n^ ^CH.OH ^CHO ^COOH ■ 


(*) xảy ra 


- Tương tự nếu 


’^CHO ^COOH ^^'cHOH 
^H/H,0 ” ^CHO ^COOH ^^CH,OH 


, khi đó (*) chưa chắc xảy ra, 


chất đầu có thể chứa Cacbon ở dạng “trơ” (về hình thức): -C = c - 

- Dĩ nhiên, sẽ có các trường hợp phát sinh liên quan đến giá trị X ừong -CH^OH, 
hỗn hợp có thể chứa cả 2 cụm -CHOH và -CH^OH. Như đã nói, số cụm có X = 2 
không thề lớn hơn 2 tức là có giới hạn, nhưng số cụm có X = 1 có thề có vô số. Vậy 
chúng ta phải bám vào các cụm -CH^OH để giải. 


Hỗn hợp X gồm anđehit không no A và các chất hữu cơ no B, c ừong phân từ chỉ 
chứa các nhóm chức -CHO;-COOH (58 < Mg < M(.), tất cả đều mạch hở. Chia 
37,4 gam X thành hai phần bằng nhau: 

- Phần một phản ứng vừa đủ với 145 ml dung dịch NaOH 2M. 

- Phần hai đem đốt cháy hoàn toàn thu được 22,88 gam CO 2 và 4,14 gam H^o. 
Biết trong X không có chất nào quá 5 nguyên tử Cacbon. Hiệu khối lượng của B 


và c ừong 37,4 gam X là 
A. 0,02 gam. B. 0,04 gam. 


c. 0,06 gam. D. 0,08 gam. 

(Khang Đỗ Văn - Bookgol Chemistry Oỉỵmpiad) 


T'. 

Ầ:. 


hải: Gấp đôi dữ kiện các phần, ta có 


^COOH 

37,4-1,04.12-0,46.2 

Hn/KK =- r: -= 

o/hh 


=0,34mol 
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^^CHO'^'^COOH ^^HjO 

Điều đó có nghĩa là các nguyên tử c không chứa chức đều không liên kết với H và 
ở dạng -C s c - 

CHO 0.34 (moi) 

Như vậy X được quy về: ■ COOH 0,58(moí) 

C = Ca(mol) 

BTC _ _1, ■ „ „ 1,04-0,34-0,58 ^ 

2 *^C/CH0 *^C00H^ 2 — 0,06mol 

Mà B, c no, A không no nên chỉ A chứa dạng liên kết này. Hơn nữa, không có chất 

nào quá 5 nguyên tử c, thế thì cấu tạo của A là CHO - c s c - CHO- > n ^ = 0,06 

moi. 

Mặt khác, 58 < Mg < M^ tức B, C không thể là: CHO - CHO 

Do đó, B là: CHO-COOHvàC là: HOOC-COOH 


n =0,34-0,06.2 = 0,22 


0,58-0,22 


= 0,18 


=0,08 (gam) 


Chọn đáp án D. 


Cho hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ đa chức A, B, C có phân tử khối tăng 
dân và chỉ chứa các nhóm chức -OH; - CHO; -COOH. Chìa 11,69 gam X 
thành 3 phần bằng nhau: 

- Phần một phản ứng với dung dịch NaHCG 3 dư thu được 0,896 lít CO 
(đktc). 

- Phần hai phản ứng với dưng dịch AgN 03 /NH 3 dư thu được 6,48 gam Ag. 

- Phần ba đốt cháy hoàn toàn thì thu được 4,84 gam CO 2 và 1,59 gam H^o. 
Phần trăm khối lượng của c trong X là 

A. 31,48%. B. 46,19%.: c. 15,40%. D. 10,49%. 

(Khang Đỗ Văn) 





Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


CỆ/iải: Gấp 3 lần dữ kiện các phần ta có ngay 

^COOH “0,12 

n^ =0,09 

> m = ll,69 = 12A33 + 0,53 + 16n^,^ 

«co, =0.33 

n„ 0=0,265 

->no,x =0,45—=0,12 

Mạt khac: rioo^ ~ ^CHO ^COOH ^CH,0H 

-> Hai chất trong X là: OHC - CHO; HOOC - COOH, chất còn lại là ancol đa 

chức không chứa Cacbon tự do nhưng chúng ta chưa biết nó có bao nhiêu chức. 

Vậy dựa vào số cụm CHpH đã cố định (2 cụm ở 2 đầu của ancol), giả sử rằng tất 
cả các cụm của ancol đều là -CHOH 

^ ^H/X " ^^CHOH ^CHO ^COOH “ 0,45 

Bị thiếu 0,08 mol H (do 2 cụm - CH^OH gây ra) 

-^^ancoi = 0,04- >c : Glyxerol 

-=31,48% 

Chọn đáp án A. 

Những câu hỏi tưong tự như ví dụ 12 sẽ hướng tới đặc biệt trong cấu tạo của ancol, 
trong cuốn “Tồng ôn 2017” tác giả có đề cập một câu hỏi như vậy nhưng ancol được 
nhắc tới là Sobitol. Để tạo sự nhất quán với chương trình học và thi, âu cũng chỉ có 
hai chất Glixerol và Sobitol là thích hợp. 

Dĩ nhiên, có thể thiết kế nhiều câu hỏi khác dựa ừên ý tưởng này, sẽ không còn 2 
cụm -CH 2 OH nữa, có thể chỉ là 1 cụm như cấu tạo mạch hờ của Glucozơ. Các bài tập 
về chủ đề này luôn có sự phong phú nhất định. 









Tiếp theo, ta chuyển sang một ví dụ có liên quan đến việc tách nhóm -COOH. 


Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat 
và 2 hiđrocacbon mạch hởỊcàn vừa đủ 1,27 ĩiiol tạo ra 14,4 gam H^o. Nếu 
cho 0,33 mol X vào dung dịch Br dư thì sô mol Br, phản ứng tôi đa là 


A. 0,33. 


B. 0,26. 


c. 0,30. D. 0,40. 

(Trích đề hóa THPTQG 2016) 


@ỉải: Trước hết chúng ta nhận thấy rằng 

- Hai chất đầu trong X không có cấu trúc dạng HCOO- 

- Phản ứng được đề cập trong bài không riêng biệt với các nhóm chức axit hay este, 
có nghĩa là chúng chỉ đóng góp vào thành phần phân tử, còn lại thì “vô dụng” 

í CO, 

Khi rút bỏ coo ra khỏi 2 chất đầu tiên, ta có X ^ ^ 

iHiđrocacbon (X') 


Nhở lại: Phân tử Hỉđrocacbon + coo = Phân tử Axit/Este “tương ứng”. Việc 
thêm, bớt CO 2 đề tăng hay giảm nhóm Cacboxyỉ các bạn sẽ còn được làm quen trong 
các phản ứng Hóa sinh ở đại học. 

Cụm CO 2 (COO) hoàn toàn “vô dụng” ưong phản ứng cháy và phản ứng với Br 2 , 
vậy xét X hay xét X’ trong trường hợp này không có gì thay đổi. 

Ta xét X’, —=0.87mol 

Mặt khác: n^^o^ - n= (k - l).nj^. = ng_. - ĩìỵ. -n^^ = 0,33 + 0,87 - 0,8 = 0,4 

mol 


Chọn đáp án D. 

Cách giải này có một điểm rất đặc biệt ngoại lệ so với vấn đề lớn thứ nhất của quy 
đối. Ta đã sử dụng một hỗn hợp không toàn vẹn về thành phần phân tử so với hỗn hợp 
nguyên thủy bằng việc rút nhóm COO ra khỏi cấu tạo axit hay este. Nếu không hiểu 
kĩ, rất khó để suy biến X về X’ chỉ với một thao tảc đon giản như vậy. Câu hỏi này 
còn có khoảng 3 cách giải nữa, nhưng trong phạm vi của bài, chúng ta dừng lại ở đây. 
Phần bài tập tự luyện sẽ có một câu hỏi tưong tự. 

Vai trò của CO 2 và H 2 O trong phản ứng cháy là không thể so sánh hon kém, vì vậy 
nếu đã rút bỏ CO 2 (COO) trong phân tử axit carboxylic hay este thì chắc chắn có thể 
làm điều tưong tự với H^o khi xử lý phân từ một chất nào đó. Rất nhiều vấn đề vẫn 
thường xuyên song hành cùng nhau như một định mệnh, hóa phổ thông cũng sở hữu 
những “cặp đôi” tương tự, ta có thề rút bỏ H 2 O ữong phân tử ancol hay anđehit trong 
một số trường hợp. 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


^ ^pẳ€[u 14 

Hidro hóa hoàn toàn m gam một ancol đơn chức, mạch hở X cần 0,24 mol 
(Ni, t°). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 10,752 lít (đktc), 

_ _ -1-2_ ' _^1--. A ___/~i^ ể~'lL - _ li 


sau phản ứng thu được a gam CO 2 . Giá trị của a là 


Á. 17,6. 


B. 13,2. 


c. 14,08. 


D. 21,12. 


ĩ: ©ỉải: Thêm 0,24 mol vào X sẽ thu được một ancol no, đơn chức, loại đi đúng 
một cụm H^o trong phân tử này thì còn lại tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng 

_ aA _Ẩ „ í 1- ỉ__ /“tTT 


cụm này, thay thê nó bảng cụm CH^. 

Ích' 




-H, 0,24 (moi) 


->n^ =0,48 = 1.5n^jỊ -0,24.0,5 


->n^H, =0,4 

(Mọi thông so trước đó của Xđều chỉnh xác với X’) 

->a = 17,6 (gam) 

Chọn đáp án A. 

Ta sẽ còn giải lại câu hỏi này trong phần bài tập tự luyện của bài 4. 


iụi5 


Hỗn hợp X gồm etanol, propan-l-ol, butan-l-ol và pentan-l-ol. Oxi hóa 
không hoàn toàn một lượng X bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được 
H^O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và 4 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn 
Y cần dùng vừa đủ 1,875 moỉ O 2 thu được H^o và 1,35 mol co^. Mặt khác cho 
toàn bộ lượng Y ưên phản ứng với lượng dư AgN 03 /NH 3 đun nóng. Sau khi các 
phản ứng xảy hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 


A. 32,4. 


B, 64,8. 


c. 43,2. D. 27,0. 

(Đề thì thừ Chuyên Đại học Vinh năm 2ữỉ5lJ 


(^ải: Y gồm các anđehit và ancol no, đơn chức, mạch hở. 


c_ H._.,OH > (CH,) 


"n 2n+T 


C^H,^^,CHO- 

m 2m+l 


2'n 


-H;0 


(CH,) 



> = 1,875.2 -1,35.2 = 1,05 - n^^^ 


=n^H 0 /Y = V ""ch, =0>3-^m = 64,8 (gam) 


Chọn đáp án B. 





Chirơng II 


Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang các bài toán vô cơ có sử dụng phép quy đổi về 
các cụm nguyên tố. Đối nghịch với quy đổi về các nguyên tố, việc sử dụng phép toán 
này trong vô cơ thực sự không nhiều và tác dụng của nó cũng ở mức thấp, chỉ thực sự 
hữu dụng trong một số trường hợp nhất định. 

^ : ' ‘A 

Hòa tan m gam hỗn hợp rặn X gồm Al, Fe(N 03 ) 2 , Fe(N 03 ) 3 , trong 

dung dịch chứa 0,74 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ 
chứa 35,68 gam các muối ỵà 0,12 mol NO, 0,03 mol H 2 . Giá trị của m (gam) 
gần nhất với giá trị nào saự đây? 

, A. 15. B. 16. ẽl7. D. 18. 

Vl___ J 


ỊN03 

Do có tạo thành nên Y không chứa gốc niừat. 

. « _ 0,74-0,12.4-0,03.2 ^ 

Ta có ngay: n^^, =--= 0,02 


BTN 




Mặt khác, 35,68 gam muối gồm 


NH/ 0,02 mol 
cr 0,74 mol - 
Kim loại 

m = 9,05 + 62.0,14 = 17,73 (gam) 


-^inKin.loại=^’05 


( 1 ) 

( 2 ) 


Chọn đáp án D. 


r Cví dụ 17 A 

Ị Nung m gam hôn họp X gôm Fe, Fe(N 03 ) 2 , Fe(N 03)3 và FeC 03 ứong bình 
kứi (không có không khí). iSau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thti được 
chất rắn Y và khí z có tỉ khối so với là 22,5 (giả sử khí NO^ sinh ra không 
tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịchịgồm 0,01 
mol KNO 3 và 0,15 mol (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 

gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí cọ tỉ khối so với H 2 là 8 
(ừong đó có một khí hóa nấu trong không khí). Giả trị của m là 


A. 13,76. B. ụ,32. 

^ _ 


c. 13,92. D. 19,16. 

(Trích đề thi THPTQG 2016) 






Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


í iải 

z bao gồm: 


NO, amol ^ X , , 

trong đó a cũng là sô mol của CO-, và NO, ữong X 

ICO 2 amol 


Hỗn hợp khí lúc sau có 

ÍNO0,01mol_^ 0,3-0,014-0,01.2 

[h^ 0 ,01mol 2 


= 0,12 


-> + ^QIZ ^O/NO, ^O/CO. 


->0,12 + 4a = 6a->a = 0,06 

“pe/x = “m„íi - - ^SO. =6.44 


( 1 ) 


( 2 ) 


Mặt khác: (3) 

(1W2H(3) > in = in +m +meo. =6,44 + 0,06.122 = 13,76 (gam) 


Chọn đáp án A. 



@Câu 1: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung 
dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y, Trong Y cỏ 12,35 gam 
MgCỈ 2 và m gam CaCl^. Giá trị m là 

A. 33,3. B. 15,54. c. 13,32. D. 19,98. 

0Câu 2: Hỗn họp X gồm Na, Ba, Na^o vàBaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X 
vào nước, thu được 1,12 lít khí H^ (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH) 2 . 
Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 (SO ^)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là 

A. 27,96. B. 29,52. c. 36,51. D. 1,50. 

(Trích đề minh họa so 1 năm 2017) 

@Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na^o và BaO. Hòa tan hoàn toàn 131,4 gam 
X vào nước, thu được 6,72 lít khí H^Cđktc) và dung dịch Y, ừong đó có 123,12 gam 
Ba(OH) 2 . Hấp thụ hoàn toàn 40,32 lít khí co^ (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. 
Giá trị cùa m là 

A, 141,84. B,94,56. c. 131,52. D.236,40. 

^Câu 4: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp M gồm AI và trong khí 
ữơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn họp rắn X. Chia hỗn họp X thành 
2 phần bằng nhau. Phần một cho vào dung địch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH 
phản ứng là 8,0 gam; đồng thời thoát ra 1,344 lít khí H^ (đktc). Phần hai tác dụng hết 
với dung dịch HCl loãng dư, thu được 5,376 lít khí H^ (đktc). Công thức của oxit sắt 
trong M là 

A. FeO. B. Pe^O^. c. Fe 203 . D. Fe 203 hoặc Fe 30 ^. 

ỡ Câu 5: Hỗn hợp X gồm Al, AI 2 O 3 , Fe và các oxit cùa sắt trong đó o chiếm 
1 8,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 
IM thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol 
tưong ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 60,272. B, 51,242. c. 46,888. D. 62,124. 

QCâu 6 : Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit sắt trong dung dịch 
HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí CÌ 2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 
19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết ừong 340 ml dimg dịch HNO 3 IM, 
thu được V lít khí NO (sản phâm khử duy nhât cùa N, ở đktc). Giá trị của V là 

A. 0,672. B. 0,896. C. 1,792. D. 2,688. 

(Trích đề hóa THPTQG năm 20ỉ 7) 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


@ Câu 7: Để m gam Fe trong không khí, sau một thời gian, thu được 12,0 gam hỗn 
hợp chất rắn X. Cho X phản ứng hết với dimg dịch HNO 3 (loãng, dư), thu được 2,24 

, , +5 

lít khí NO (sản phâm khử duy nhât cùa N , ở đktc) và dung dịch Y. Giá trị của m là 
A. 6,72. B. 10,08. c. 8,40. D. 8,96. 

@ Câu 8 : Cho m gam X gồm Fe, FeO, Fe 30 ^, Fe 203 vào 400 ml dung dịch HCl 
2M, sau phản ứng thu được 2,24 lít (ở đktc), dung dịch Y, và 2,8 gam Fe khồng 
tan. Giá trị m là 



cs 




ĩ^r- 






A. 27,2. B. 30,0. c. 25,2. D. 22,4. 

@ Câu 9: Hòa tan hết 21,6 gam hồn hợp gồm FeO, Fe 203 và Fe 304 trong dung dịch 
HCl vừa đủ, thu được dung dịch X có chứa 29,25 gam muối FeCl 3 . Cho dung dịch 
AgN 03 dư vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá 
trị nào sau đây? 

A.124. B. 117. c. 112 . D. 120 . 

@ Câu 10: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe 203 vào 1 lít dung 
dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phâm khử duy nhât của N, ở đktc) và 
dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của 
Vlà 


A, 6,72. B. 9,52. c. 3,92. D. 4,48. 

(ỉrỉch đề hỏa THPTQG năm 2017) 
@ Câu 11: Cho 14,88 gam hồn hợp X gồm Fe 30 ^ và Fe tan hết trong dung 
dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 3,528 lít khí NO (là 

sản phẩm khử duy nhất của N ả đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 
53,895 gam muối khan. Phần trăm khối lượng Fe 30 ^ trong X gần nhất với giá trị nào 
sau đây? 

A. 74%. B. 53%. c. 35%. D. 50%. 

@ Câu 12: Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe 30 ^, Cu, CuO vào 500 ml dung 
dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam chất rắn, 2,24 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch Y. Cho 
dung dịch AgN 03 dư vào dung dịch Y, thu được 0,56 lít khí NO (đktc) và m gam kết 
tủa. Giá trị của m là 


Â. 173,2 gam. B. 154,3 gam. c. 143,5 gam. D. 165,1 gam. 

® Câu 13: Cho m gam hồn họp bột X gồm Fe^Oy, CuO và Cu (x, y nguyên dưong) 
vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 3,2 
gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgN 03 , thu được 
175,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 
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€hươngji< 


A.34,1. B.27,5. c.40,7. D.29,1. 

(|5 Câu 14: Hòa tan hết m gam chất rắn Â gồm Fe; FeS ; PeS^ bằng dung dịch 
HNO3 đặc nóng, dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít khí màu nâu duy nhất 
và dtxng dịch Y. Cho một ít bột đảng vào Y. Đun nóng không có khí thoát ra. Giá trị 
của m gần nhất với giá ừị nào sau đây? 

A. 6,22gam. B. 3,24gam. c. 6,12gam. D, 5,22 gam. 

Q? Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, CU 2 S và s bằng 

dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 20,16 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch 
Y tác dụng với dung dịch Ba(OH )2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 110,95. B. 81,55. c. 89,54. D. 94,23. 

(|5 Câu 16: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu^s, CuS, PeS^ và FeS tác dụng hết 
với HNO 3 đặc nóng, dư thu được V iít khí chỉ có NO 2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) 
và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl^, thu được 46,6 gam 
kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH 3 dư thu được 10,7 gam kết 
tủa. Giá trị của V là 

A. 11,2, B. 38,08. C. 16,8. D. 24,64. 

íi Câu 17: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm S; FeS; PeS^ trong dung 
dịch HNO 3 dư thu được V lít NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho 
Ba(OH )2 vừa đủ vào dung dịch Y thu được (4m + 16,14) gam kết tủa, lọc phần kết tủa 
rồi đem nung đến khối lượng không đồi thu được (3m + 35,93) gam chất rắn. Giá trị 
gần nhất của V là 

A.21. B.23. C.24. D. 26. 

(Khang Đỗ Văn) 

® Câu 18: Hòa tan hết 8,72 gam hồn hợp PeS^, FeS và Cu vào 400 ml dung dịch 
HNO3 4M (dư), sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Nếu 
cho dung dịch BaCl^ dư vảo dung dịch X thi thu được 27,96 gam kết tủa, còn nếu cho 
dung dịch Ba(OH )2 dư vào dung dịch X thì thu được 36,92 gam kết tủa. Mặt khác, 
dung dịch X có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá ưình trên, sản 

■> , +5 ^ 

phâm khử duy nhât của N đêu là NO. Giá trị của m là 

A. 32,96. B. 9,92. c. 30,72. D. 15,68. 

@Câu 19: Hỗn hợpXgồmAl 203 , Fe 30 ^ vàFe. Hòa tan hết 47,8 gamX vào lượng 
dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử 
duy nhất của N, ở đktc). Sục khí NH3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thu được 
69,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe 



Quy đổỉ từ nhiều chất về ít chất hơn 


ừong X là 
A. 5,86%. 


B. 11,72%. 


c. 21,34%. 


D. 72,80%. 


^ Câu 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, và PeíNO^)^ tan hết trong 320 
ml dung dịch KHSO^ IM. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối 

7 , +5 

trung hòa và 896 ml NO (sản phâm khử duy nhât của N, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ 
với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của 
Fe(NO.,), trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 63. 


B. 18. 


c. 73. 


D. 20. 


@ Câu 21: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, và Fe(N 03)2 
ữong dung dịch chứa 0,61 mol HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 16,195) gam 
hỗn hợp muối không chứa ion Fe^'^ và 1,904 lít hỗn hợp khí z (đktc) gồm và NO 
với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y trong điều kiện không có không 
khí, thu được 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi có trong X là 

A, 15,92%. B. 26,32%. c. 24,14%. D. 25,75%. 

@ Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe, FeC 03 , Cu(N 03)2 
vào dung dịch chứa NaN 03 (0,045 moi) và H^so^ thu được dung dịch B chỉ chứa 
62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe^'') và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí D gồm 
N 2 ; NO; N^O; NO^; H^; co^. Tỉ khối của D so với O 2 bằng 304/17. Trong D có số mol 
H^ là 0,02 mol. Thêm dung dịch NaOH IM vào B đến khi thu được lượng kết tủa lớn 
nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Giá trị của m là 

A. 32,8. B. 27,2. c. 34,6. D. 28,4. 

@ Câu 23: Hòa tan hết 14,76 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, MgC 03 , A 1 (N 03)3 ừong 
dung dịch chứa 0,05 mol HNO3 và 0,45 mol H^so^, sau khi kết thúc phản ứng thu 
được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm CO 2 , N 2 , N 2 O 

, , 135 ^ 

và H 2 (trong đó H 2 có sô mol là 0,08 mol). Tỉ khôi của Y so với He băng . Cho 

29 

dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 40,0 
gam, thu được 16,53 gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của N 2 trong hỗn họp Y là 

A. 20,74%. B. 25,93%. c. 15,56%. D. 31,11%. 

Câu 24: Hòa tan hết 0,3 moi hỗn họp X gồm Al, Fe, A 1 (N 03)3 và Fe(N 03)2 


họp khí z gồm 0,05 mol NO; 0,04 mol N 2 O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy 
lượng NaOH phản ứng là m gam, đồng thời thu được một hiđroxit Fe(III) duy nhất. 


Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 48,0. B. 44,0. c. 46,0. D. 42,0. 

@ Câu 25: Trộn 8,1 gam bột AI với 35,2 gam hỗn họp rắn X gồm Fe, Fe 304 , FeO, 
Fe 203 và Fe(N 03)2 thu được hồn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 
mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
dung dịch z (không chứa ion và 0,275 mol hỗn họp khí T gồm NO và N 2 O. Cho 

dung dịch AgN 03 đến dư vào dung dịch z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được dung dịch M; 0,025 mol khi NO (sản phẩm khử duy nhất của N) và 280,75 gam 
kết tủa. Phần ttăm khối lượng của Fe(N 03)2 trong Y là 

A. 76,70%. B. 41,57%. c. 51,14%. D. 62,35%. 

(Trích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh năm 2016) 



l.B 

2.B 

3.B 

4.A 

5.C 

6 .B 

7.B 

8 .B 

9.B 

lO.A 

ILB 

12. A 

13. c 

14.D 

15.A 

16. B 

17. c 

18.A 

19. A 

20 . c 

21.c 

22. B 

23. A 

---- _ 

24. A 

25. B 


Câu 1: Chọn đáp án B. 


Ta có ngay: = 0,13-> 

.ka=0,14 


40n^^ +16no + 0,13.24 = 10,72 
2nca+2v-2no=2n^^=0,29 
»m = 15,54 (gam) 


0,125 

® Câu 2: Chọn đáp án B. 

Na a (mol) 

Xc^-^Ba 0,12(mol)->23a + 16b + 0,12.137 = 21,9 

o b(mol) 

Mặt khác, bảo toàn elecừon: a + 0,12.2 -2b = 0,05.2 


( 1 ) 

(2) 


= b = 0,14= 0,14 + 0,24 = 0,38 





Quy đổỉ từ nhiều chất về ít chất hơn 


-> VoH,3 =0'l-4-0,38 = 0.02 

Trong khi đó =0,12- ỳ m = 29,52 gam 

®)Câu 3: Chọn đáp án B. 

Ba 0,72(mol) 

Xo-^Na x(mol) — 
o y (mol) 


f23x + 16y + 0,72.i37 = 131,4 
ỉ 0,72.2+ x-2y = 0,3.2 (BTE) 


í X = 0 84 

->i '7. -=0,72.2 + 0,84 = 2,28 

[y = 0,84 

=0,48->m = 94,56 (gam) 


® Câu 4: Chọn đáp án A. 

Chỉ xét với một phần. 

ÍAl 

Hỗn hợp X gồm * 


^ nAi/x=0-08_ 

lno/M=0’12 

->Fe 0 =FeO 

X y 


loii. 

AI í 2n„ 

n„,=^ = 0,04 

AI 2 O 3 - >< 3 

.Xí^AJ/M ” *^NaOH “ 

►8 _ 0,48-0,08.3 ,,,^ 

'-»tiF./x=' 0 -= 0.12 


@Câu 5: Chọn đáp án c. 

Hai khí trong z có cùng số moỉ 0,01 
í AI 


x«> 


Fe 

O0,15(mol) 


Tacó: =0,6275 = 4n„o + 12n^^+10n^^.+2n„- 

^^“no3-/y ="hn 03 -"«0-2% =0,58075 


-^m = m^+m +m 


= 0,01675 


= 46,888 (gam) 






) Câu 6: Chọn đáp án B. 


Ta có ngay: = 0,12-= 0,09 


=0,12.3-0.09.2 = 0,18 


' ..í.. = 0,06.4+0,09.2 = 0,42 > 0,34 

H* phản ứng max với E ’ * 

034^^X0^ 22,4 = 0,896 (lít) 


»Cấu 7: Chọn đáp án B. 


Đưa X về dạng: 


Pe.o, 


'nFe=nNo=0,l->n 


^^^„= 11 ^ = 0,04 

Fe ,03 232 


- > m = 56.(0,04.2 + 0,1) = 10,08 (gam) 

@ Câu 8: Chọn đáp án B. 

Quy đổi theo sản phẩm phản ứng 
ÍFe 0,l(mol) 


X<í5>^FeO 


[0,05 molPedư 

@ Câu 9: Chọn đáp án B, 
Đưa hỗn hợp đầu về 


^ “peo = Ỷ r^Hci “ 1 = 0» 3-> m = 30 (gam) 


F^203 




np,,. = 0,1 

'*HC1 “ ^0/hh ~ 0,74 


m = tn^^ + m^, = 116,99(gam) 


® Câu 10: Chọn đáp án A. 

Gộp quá trình, quy đồi theo sản phẩm phản ứng 
Fe x(mol) 

' FeO ỵ (mol)- > 56x + 72y = 32 

Cu 0,2(mol) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


q' 


.o 


n 2x + 0,4 


Mặt khác: n„„ = ^ = 


=l,7 = 4n^Q + 2nQ=^.(2x + 0,4) + 2y 


( 2 ) 


(l) + (2) 


|x = 0,25 
íy = 0,25' 


-^V = 6,72 (lít) 


@ Câu 11: Chọn đáp án B. 

Nhiều khả năng, dung dịch sau phản ứng sẽ có cả muối sắt (II) và sắt (III), quy đổi 
theo sản phẩm phản ứng, frong đó FeO (x mol), Fe 203 (y mol) lằn lượt tạo ra sắt (II) 
và sắt (III) trong dung dịch muối. Còn với Fe riêng lẻ thì sao? Cho rằng nó tạo ra 
sắt (ĨII) 




Fe - 

—>Fe' 

FeO - 

-^Fe' 

Fe, 03 - 

—>Fe 


■^I'Fe=Ỉ^NO=0’1575 


->72x + 160y + 56.0,1575 = 14,88 (1) 

Mặt khác: m^^^, -> 180x + 242(2 y+0,1575) = 53,895 (2) 

(l) + (2) 


muối ‘“PeCNO,)^ 

íx = 0,0675 


Fe(N 03 )j 

nFe/X=0.24 

n^,^=0,09 


~ ^>0225 


[y = 0,0075 
-=35,08% 

Lưu ý: Nếu ta giả sử lượng Fe trong hỗn hợp quy đổi tạo ra sắt II thì số mol FeO 
sẽ âm, kết quả không có gì thay đồi. 

@ Câu 12: Chọn đáp án A. 

Số mol dư lại ữong phản ứng đầu tiên là 4n^Q = 0,1 mol 
Chỉ xét phần tham gia phản ứng, đưa X về 


X = 0,1 
y = 0,25 


CuO X (mol) 

Í80x + 72y + 5,6 = 33,2-l,6 

1 

FeO y(mol) — 

^|x + y = nQ =0,5.(n^, -2n^^) = 0,35 


Fe 0,1 (mol) 



Có 0,075 moi sắt tham gia tạo khí NO 


->m = m^^+m^g^,=108.(0,25 + 0,l-0,075) + 143,5.1 = 173,2 (gam) 
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Ghương II 


® Câu 13: Chọn đáp án c. 
Quy đối theo sản phẩm phản ứng 


X<^<^CuO 


►m, = 175,9 = 

-t * Ag AgCl 


Cu 0,05(mol) 


^n^^=0,3 = np 


^^Fe 0 “ ^^Cuo “ 0,3 -0,2->-m = 40,8 (gam) 

^^Câu 14: Chọn đáp án D. 

Theo bài ra thì Y không chứa nitrat. 

“^hnOị =1.2 = 0,ó + Sn^^^ 

0.075.2 

-^*^s/A =0>025->np^/A = * g =0,05-->-m = 5,2(gam) 

^Câu 15: Chọn đáp án A. 

Í64n,„+32n,= 30,4 ín,„=0,3 


Ta có ngay: 


2n-, +6n. =0,9.3 


n- =0,35 


-= +nic»(OH), =110,95 (gam) 

0Câu 16: Chọn đáp án B. 

Ta có ngay: = 0,2-= 12 

Mặt khác, 10,7 gam kết tủa chỉ gồm Fe(OH )3 - > =0,1- > =0,1 

->n =n^=0,5 + 0,2.6 = l,7->v = 38,08 (lít) 


@Câu 17: Chọn đáp án c. 


Fe(OH), 


Fe_0_ 

[s x(mol) [BaSO^ [BaSO^ 
Khi nung phần rắn giảm là do H 2 O tạo thành, ta có 


m-19,79 


Thế thì: m-19,79 


m-19,79 

^^Fe(OH>3 “^Fe ~ 27 


.56 + 32.x = m 


( 1 ) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


(l) + (2) 


"^t="^FeCOH>3+ỉ 

^BaS 04 

X 

II 

p 

= 0,23 

- 


[m =26 

[n, = 0,41 


m-19,79 


' 27 

->v = 23,521ít 


+ 233x = 4m +16,14 


Câu 18: Chọn đáp án A. 


27,96 gam kết tủa khi cho BaCI^ vào X chỉ gồm BaSO^ (0,12 mol). 
Đưa hỗn hợp đầu về các nguyên tố 
Fex(mol) 

'Cuy(mol) ->56x + 64y + 0,12.32=:8,72 (1) 

s 0,12(mol) 



Phần kết tủa thứ hai bao gồm BaSO^ và Fe(OH) 3 ; Cu(OH )2 

> 36,92 = + mp^ (2u + 8,72 — 0,12.32 + mọy 

-> noj^/ị = 0,24 = 3x + 2y (2) 

(i)+( 2 ) fx = 0,07 
[y = 0,015 

Khi hòa tan m gam Cu, tất cả lượng sắt trong dung dịch chuyển về sắt (II), đồng 
thời lượng dư cũng phản ứng hết 

-=“HN0,+K = 4nN0-> "no =0.64 


2.0,07 + 2.0,015 + ^.2 + 6.0,12 = = 0,64.3- 

64 


->m = 32,96 (gam) 


® Câu 19: Chọn đáp án A, 

Cần 0,15 mol o để chuyển hết 47,8 gam X về các oxit bão hòa. Khi đó ta có 50,2 
gam hỗn hợp mới (Y). 

^ ^OH/ị “ ^ Y “ *^OH/ị “ ^o/Y ~ ^ ^^0/Y 

->n”^ -1,05—^n^,,2c ^1^05-0,15 = 0,9 

_^Ị27n^+56n,^+ 0,9.16 = 47,8_^k, = 0.2 

[3n^,+3np^-0,9.2 = 0,1.3 ^=0.5 


=0.1-=0,15-=0,05-=5,86% 
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@ Câu 20: Chọn đáp án c. 

Sau khi Y phản ứng với 0,44 mol NaOH, dung dịch thu được gồm 
Na^ 0,44(mol) 

NQ- NO,- 


so/- 0,32(mol) 


^NO^/X ^NO'*‘^NO,/Y 


Mặt khác: =4n^Q+2n^^^- 


^n,, =0,08 


Khối lượng muối: 59,04 = mp^+m„ 03 +*"k +”'80 - 

) m^=m,,+mo+m,^^ =19,6-=73,47% 

^ Câu 21: Chọn đáp án c. 

Ko=0-05 


Ta có ngay: ^ ^ 

Ịn^,^ =0,035 

UUẲI u. _ _ 0,61.36,5-16,195-1,57 

Bảo toàn khôi lượng: n„ ^ ^^— 

» H^o ,g 


= 0,25 




0,61-0,05.4-0,035.2-0,01.10 


= 0,12 


^fi/x =0,05 + 0,01 = 0,06 


Cuối cùng Na đi về NaCl, tương ứng c6 0,61 mol NaOH phản ứng với Y. 

-^ỉioH/ị =0>61-0,01 = 0,6 

-=24,44-17.0,6 = 14,24 

- “ = “kì. ,„,i + “o + “no, = 19.88 

->'%mo„^ =24,14% 

9 Câu 22: Chọn đáp án B. 

Có H 2 thoát ra chứng tỏ niưat không tồn tại ưong B. 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Sau quá trình phản ứng phức tạp, Na đi về Na so. (0,455 mol) 


^nH,so. =0’455 


Phần kết tủa 31,72 gam có chứa các hiđroxit của kim loại dạng M(OH)j.. Ngoài việc 
phân phát OH” cho kim loại, NaOH còn chuyển một phần OH” cho NH^^ 

-> = 0,865 - n -. = 31,72 -17.(0,865 - n ) 

4 ' 4 

Ta CÓ: m .. =62,605 = m_ ,_,,I +m., , +m_,_ +m__ 

muối ’ Kim loại/ 4 - Na SO4 NH4 

->62,605 = 31,72-17(0,865-n^,^ 0 + 0,045.23 + 0,455.96 +18n^, 


^^^m = 27,2 (gam) 


0,455.2-0,025.4-0,02.2 ^ 

- 2 - 


% Câu 23: Chọn đáp án A. 

Ta có ngay: =0,285 


CÓ trong Y nên nitrat đã hết, cuối cùng Na đi về 
H^o (NH/+OH-) 

OH trong NaOH đi về • AI(OH), (0,1 mol) - 

Mg(OH )2 (0,285mol) 


_ 0,95 - 4.0,03 - 0,08.2 _ . ^ 

^Vo --- 2 - 


. Na.SO^ (0,45mol) 


NaAl(OH). (0,1 mol) 




Bây giờ, có một vấn đề xảy ra cho những học sinh không cam chịu một lòd giải xấu 
xí, 99% họ phải sử dụng tới 3 ẩn cho 3 khí còn lại. Một người soạn đề giỏi sẽ không 
bao giờ để điều đó xảy ra, phải cỏ thứ gì đặc biệt nữa. Hãy quan sát lại: 

-nnu M n =0,045 

BTKL , -,-7 í\ 1 AC "«,-0.08 1 Z-( CO^.N^O 


► m^ =2,7->nY =0,145- 


(CO^ và N.o có cùng phân tử khối là 44) 


=20,74% 


n„ =0,02 

^2 ’ 


) Câu 24: Chọn đáp án B. 
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^3n^„,„,i+V =2V-->3.0,3 + 0,045 + n^^. =0,525.2 

=0,105 

í 56np^,^ + 27n„,x +18.0,045 + 0,105.23 + 96.0,525 = 66,22 

l*^Fe/X '*'^A1/X “ 

ín =0,155 

>1 r . -->n_ =0,145 + 0,525.2-0,105 = 1,09 

Kx-0^145 

>m = 43,6 (gam) 


@ Câu 25: Chọn đáp án B. 
Ta có ngay: 


n. =0,075 

^ ’ ’.... =0,075 + 0,025.3 = 0,15 

V.. = 0’025.4 = 0.1 


BTOT 


+2.0,15 + 0,3.3 = 1,9-=0,2->-ZnFe/x =0-35 


>0,35.56 + 16nQ^j^+62n„^,y =35,2 


N0,/x 


- _1 _ 1,9+0,15-0,1 

Mặtkhác: n„^=^n_ =--22--= 0,975 

H,0 2 H* 2 


BTO 


++ 3(n + 0,15) = 0,275 + 0,975 


a) + (2) ^ ^o/x 

^NO,/X “ 


=41,57% 


( 1 ) 


( 2 ) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 




® Câu 1: Đốt cháy 16,64 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 
23,68 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa 
đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa z. Nung z 
trong không khí đến khối lượng không đồi, thu được 24 gam chắt rắn. Phần ữăm khối 
lượng của MgO ữong X là 


A. 6,76%. 


B. 89,53%. 


c. 77,70%. 


D. 65,88%. 


@ Câu 2: Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 5,92 
gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, 
thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư váo Y, thu được kết tủa z. Nung z 
ừong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y 
tác dụng với dung dịch AgNO^ dư, thu được m gara kết tủa. Giá trị của m là 


A. 32,65. 


B. 10,80. 


c. 32,11. 


D. 31,57. 


@ Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe 203 trong 240 gam 
dung dịch HNO 3 7,35% và H^so^ 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất 
tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO ỉà sản phẩm khử duy nhất). Cho 
Ba(OH )2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến phản ứng 
hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu. Giá 
trị của m là 


A. 2,56. 


B, 2,88. 


c. 3,20. 


D.3,52. 


@ Câu 4: Đốt cháy m gam hỗn hợp M gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 
(m + 4,8) gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl 
vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa 32,58 gam muối. Cùng lượng X ừên phản ứng với 
H SO loãng dư thu được khối lượng muối là 


A. 45,54. 


B. 64,08. 


c, 35,56. 


D. 40,08. 


A. 7,93. 


B. 10,33. 


c. 12,36. 


@ Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm Al, Cu, CuO, FeO, Pe^o^. Hòa tan hoàn toàn m gam 
X ừong dung dịch H^so^ đặc nóng dư thì thu được 2,352 lít SO 2 và dung dịch chứa 
32,41 gam muối. Mặt khác cũng lượng X này phản ứng với HNO3 dư thì thu được 
40,75 gam muối và 1,232 lít hỗn hợp khí Y gồm N 2 O, NO 2 có khối lượng 2,52 gam. 
Biết thể tích các khí đo ở đktc. Giá trị của m là 


D. 10,72. 
(Khang Đỗ Văn) 







@ Câu 6 : Hỗn họp X gồm Pe^Oy, Fe, MgO và Mg. Cho m gam hỗn họp X tác dụng 
với dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít hỗn họp khí N2O và NO (đktc) có tỉ khối 
so với hiđro là 15,933 và dung địch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 129,4 gam muối 
khan. Cho m gam hỗn họp X tác dụng với dung dịch đặc nóng dư thu được 
15,68 lít khí SO 2 (đktc, sản phẳm khử duy nhất) và dung dịch z. Cô cạn dung dịch z 
thu được 104 gam muối khan. Giá trị của m là 


A. 27,20. 


B. 28,80. 


c. 26 , 16 . 


D. 22,86. 


@ Câu 7: Hòa tan m gam hỗn họp H gồm AI 2 O 3 , Fe 30 ^, CuO, MgO vào dung 
dịch H 2 SO 4 loãng (dư), sau phản ứng thu được 61,44 gam muối. Cũng lượng H ứên 
cho vào dung dịch chứa KHSO^ và HCl, thì sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 
81,28 gam muối trung hòa. Cho lượng dư dung dịch Ba(OH )2 vào X thì thu được 
74,56 gam kết tủa BaSO^. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 


A. 23,04. 


B. 30,72. 


c. 15,36. 


D. 25,60. 


@ Câu 8 : Đốt cháy 10,08 gam Mg trong oxi một thời gian thu được m gam hỗn 
hợp rắn X. Hòa tan hết X trong đung dịch gồm HCl 0,9M và H 2 SO^ 0,6M thu được 
dung dịch chỉ chứa các muối có khối lượng 3,825m gam. Mặt khác hòa tan hết l,25m 
gam X trong dung dịch HNO3 loàng dư thu được dung dịch Y chứa 82,5 gam muối và 
hỗn hợp khí z gồm N 2 và 0,015 mol khí N 2 O. số mol ÍĨN 03 phản ứng là 


A. 1,23 mol. 


B, 1,32 mol. 


c. 1,42 mol. 


D. 1,28 mol. 


@ Câu 9: Đốt cháy m gam hồn họp gồm Mg và Fe trong oxi một thòi gian thu 
được (m + 4,16) gam hỗn họp X chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch 
HCl vừa đủ thu được dung dịch Y chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho AgN 03 dư vào 
dung dịch Y thu được (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết 3,75m gam hỗn 
họp X ừong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch z chứa m^ gam muối. Giá 
trị của mj là 


A. 107,6. 


B. 161,4. 


c. 158,92. 


D. 173,4. 


@ Câu 10: Hòa tan hết 20 gam hỗn họp X gồm Cu và các oxit sắt (trong hỗn họp 
X oxi chiếm 16,8% về khối lượng) cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp A chứa b mol 
HCl và 0,2 mol HNO3 thu được ỉ ,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung 
dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgN 03 vừa đủ thu được 
m gam kết tủa và dung dịch z. Cho dung dịch z tác dụng với một lượng dư dung dịch 
NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đồi thu được 22,4 gam chất rắn. Các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá ưị của m là 
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Â. 70,33. B. 76,81. c. 83,29. D. 78,97. 

@ Câu 11: Đốt cháy 16,96 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong oxi một thời gian 
thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong 242 gam dung dịch HNO3 31,5% thu 
được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng 82,2 gam và 1,792 lít (đktc) hỗn 
họp khí z gồm N^o và NO có tỉ khối so với He bằng 10,125. Cho NaOH dư vào dung 
dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 25,6 gam 
chất rắn khan. Nồng độ c% của trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 12%. B. 13%. c. 14%. D. 15%. 

® Câu 12: Hỗn hợp A gồm Fe; Mg; MgO; FeO; PePg trong đó Oxi chiếm 
23,43% về khối lượng. Hòa tan hết 38,24 gam A trong dung dịch chứa a mol HCl và 
b mol KNO3 thu được dung dịch B chỉ chứa các muối trung hòa và 1,12 lít (đktc) hồn 
họp 2 khí gồm N2; N2O. Cho từ từ dung dịch AgN03 2M vào B, đến khi lượng kết tủa 
đạt cực đại thì thấy dùng vừa hết 940 ml, đem cô cạn dung dịch tạo thành thu được m 
gam rắn, nung phần rắn này trong chân không thấy khối lượng giảm 103,24 gam và 
thoát ra 55,44 lít hỗn họp khí và hơi c. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá ứị của 
m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.185. B. 186. c. 187. D.188. 

(Khang Đỗ Văn) 

@) Câu 13: Hỗn họp X gồm Al và các oxit của sắt, đồng. Cho m gam X tác dụng 
với dung dịch chứa HCl và 22, ỉ gam NaN03, phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 
(m + 9 1,04) gam muối và hỗn hợp khí z gồm NO, H^. Tỉ khối của z đối với He bằng 
5,5. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 3,25M vào dung dịch Y đến khi không còn phản ứng 
xảy ra thì dùng hết 800 ml dung địch NaOH, đồng thời thu được 60,7 gam kết tủa, biết 
ừong 60,7 gam kết tủa oxi chiếm 39,539% về khối lượng. Nếu cho lượng dư dung 
dịch AgN03 vào Y thì thu được 383,9 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị 
nào sau đây? 

A.40. B.50. C.45. D.35. 

(Đề thi thử Bookgol năm 2016) 

® Câu 14: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 35,32 gam hỗn hợp X gồm: CuO, 
Pe^Og, AI đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn họp Y. Chia Y làm hai phần bằng 
nhau: 

- Phần một hòa tan ữong dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít khí H^ (đktc) và 
còn lại một phần rắn không tan. 









- Phần hai hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 dư, phản ứng tạo dung dịch chứa 
76,44 gam muối và 0,02 mol N^, 0,03 mol N^o. 

Số mol nhôm ừong hỗn họp đầu gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.0,25. B.0,35. C.0,4L D. 0,46. 

(Khang Đỗ Vãn) 

® Câu 15: Hòa tan 1180m gam hồn hợp H gồm PeS^, FeS, Fe^O^, FeC 03 vào dung 
dịch chứa 2 mol HNO 3 , kết thúc phản ứng thu được 549m gam hon họp khí T gồm 
NO, NO 2 , CO 2 và dung dịch X. Gho X tác dụng tối đa với 20,16 gam Cu, thì chỉ có khí 
NO thoát ra đồng thời thu được dung dịch Y; khối lượng chất tan ừong Y nhiều hơn 
khối lượng chất tan trong X là 18,18 gam. Mặt khác dung dịch X cũng phản ứng tối 
đa với 500 ml dung dịch Ba(OH )2 1,74M, sau phản ứng thu được 90,4g kết tủa. Biết 
ừong H oxi chiếm 24,407% về khối lượng và sản phẩm khử của N trong cả quá trình 
chỉ có NO và NO 2 . Phần trăm khối lượng của NO 2 trong T có giá trị gần nhất với giá 
trị nào sau đây? 

A.30%. B.23%. c.55%. D.28%. 

(Đề thi thử Bookgol năm 2016) 

@ Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở X cần 
11,76 lít O 2 , sau phản ứng thu được 8,1 gam nước. Tổng sé nguyên tử trong X là 

A. 12 . B. 14. c. 16. D. 18. 

@ Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn họp X gồm Glyxin và 2 amin đơn 
chức A, B cần vừa đủ 20,44 lít O 2 (đktc), sau phản ứng thu được 11,61 gam nước. 
Cùng lượng X trên có thể phản ứng với tối đa bao nhiêu mol Br 2 

A. 0,33. B. 0,29. c, 0,18. D. 0,36. 

(Khang Đỗ Văn) 

# Câu 18: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa c, H, O), trong 
phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m 
gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgN 03 trong NH 3 , thu được 21,6 
gam Ag và 13,95 gam một muối amoni hữu cơ Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư, 
đun nóng), thu được 0,15 mol NH3. Giá trị của m là 

A.7,24. B.9,8. c.8,22. D. 6,54. 

@ Câu 19: Hỗn họp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa c, H, O), ữong 
phân tử mồi chất có hai nhóm chức ừong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m 
gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgN03 trong NH3, thu được 4,05 
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gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu 
cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH^. Giá trị của m là 

A. 2,98. B. 1,50. c. 1,24. D. 1,22. 

(Trích đề thi THPTQG năm 2015) 

@ Câu 20: Hỗn hợp X gồm nhiều ancol, anđehit và axit cacboxylic đều mạch 
hở. Cho NaOH dư vào m gam X thấy cỏ 0,2 mol NaOH phản ứng. Nếu cho Na dư 
vào m gam X thì thấy xuất hiện 12,32 lít khí (đktc). Cho m gam X vào dung 
dịch AgN 03 /NH 3 dư thấy có 43,2 gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 
m gam X thu được 57,2 gam CO 2 . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tổng số mol 
các ancoi ứong X là 0,4 mol, trong X không chứa HCHO và HCOOH. Giá trị của m 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.43. B.41. C.40. D. 42. 

® Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ đa chức A, B,c (M^ <Mb 
trong phân tử chỉ chứa các nhóm chức -OH; - CHO; -COOH. Chia 8,96 gam X 
thành 3 phần bằng nhau: 

- Phần một phản ứng với NaHC 03 dư thu được 0,896 lít CO 2 (đktc). 

- Phần hai phản ứng với AgN 03 /NH 3 dư thu được 4,32 gam Ag. 

- Phần ba đốt cháy hoàn toàn thì thu được 3,52 gam CO 2 và 0,96 gam H^o. 

Hiệu khối lượng của B và C trong 8,96 gam X là 

A. 0,12. B. 3,54. c. 0,08. D. 3,58. 

(Khang Đỗ Vản - Bookgol Chemistry Oỉympiad) 

® Câu 22: Hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ mạch hở, trong phân từ chỉ chứa các 
loại nhóm chức -OH; - CHO; - COOH. Chia 0,3 moỉ X thành ba phần bằng nhau. Đốt 
cháy hoàn toàn phần một, thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). Phần hai tác dụng với Na dư, 
thu được 0,672 lít H^ (đktc). Đun nóng phần ba với lượng dư dung dịch AgN 03 /NH 3 
thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm số mol của chất có phân tử khối nhỏ nhất trong X là 

A.20%. B.40%. c. 35,29%. D. 30%. 

® Câu 23: Hỗn họp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở (đều chứa c, H, O) trong 
phân tử mỗi chất có hai nhóm trong số các nhóm -CHO, -CH^OH, ~COOH. Đốt cháy 
hoàn toàn 17,1 gam X thu được 11,2 lít CO 2 (đktc) và m gam H^O. Cho 17,1 gam X 
tác dụng hết với Na dư, thu được 2,8 lít H^ (đktc). Mặt khác, cho 17,1 gam X phản 





ứng hoàn toàn vói lượng dư dung dịch AgN 03 trong NH 3 , thu được 54 gam Ag. Giá 
trị của m là 


A.4,5. B.6,3. c.9,0. D. 12,6. 

@ Câu 24: Hỗn hợp X chứa 5 hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có số mol bằng xứiau, 
(trong phân tử chỉ chứa nhóm chức -CHO hoặc -COOH). Chia X thành 4 phần bằng 
nhau: 

- Phần một tác dụng vừa đủ 0,896 lít ở (đktc) trong Ni, t®. 

- Phần hai tác dụng vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 0,1M. 

- Đốt cháy hoàn toàn phần ba thu được 3,52 gam CO 2 . 

- Phần bốn tác dụng với AgNO^ dư trong NH3, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn 
thu được m gam Ag. 

Giá ứị của m là 

A, 17,28. B. 8,64. c. 10 ,8. D. 12,96. 

(Trích đề thi thử năm 2ỒỈ6 THPTĐậng Thúc Hứa-Nghệ An) 

® Câu 25: Hỗn hạp X gồm C„H,„_,CHO, c H,„_/CHO)„ C„H,„.,(COOH),, 

^ hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgN 03 /NH 3 
dư thu được 56,16 gam Ag. Trung hoà m gam hỗn hợp X cần 30 gam dung dịch hỗn 
hợp NaOH 12% và KOH 5,6%. Đốt m gam hỗn họp X cần (m + 7,92) gam o^. Giá trị 
cùa m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 19,8. B. 20,2. c. 19,3. D. 20,5. 

© Câu 26: X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, HOOC-C=C- 
COOH; OHC-C-C-CHO, OHC-C-C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, 
mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgN 03 trong NH3, thu được 
6,48 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHC 03 dư thì thu được 0,08 mol co^. 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và a gam Y, thu được 11 gam CO 2 và 3,15 
gam H^O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 3,6. 


B. 4,6. 


c. 5,3. 


D. 6,2. 


@ Câu 27: X là hỗn họp gồm HOOC-COOH, OHC-C = C-CHO. Y là hỗn hợp 
hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung 
dịch AgN03 trong NH3, thu được 95,04 gam Ag. Nếu cho m gam Y tác dụng với 
NaHC 03 dư thì thu được 0,28 mol CO 2 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn họp gồm m gam X 
và m gam Y cần 3,22 mol o^, thu được 3,14 mol co^. Biết các phản ứng xảy ra hoàn 
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toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 38,5. B. 35,5. c. 37,5. D. 36,0. 

@ Câu 28: Hỗn hợp X gồm OHC-C=C-CHO; HOOC-C^C-COOH, OHC-C=C- 
COOH. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgN 03 trong nước amoniac 
dư (đun nóng nhẹ) thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với 
NaHC 03 dư thu được 11,648 lít co^ (đktc). Thêm m’ gam glucozo vào m gam hỗn 
hợp X sau đó đem đốt cháy cần 60,032 lít O 2 (đktc). Giá trị cùa (m + m’) là 


o 





A. 94,28. B. 88,24. c. 96,14. D. 86,42. 

@ Câu 29: Cho m gam hồn hợp X gồm CH3COOH; CH^CCOOH)^; CH3CHO; 
CH2(CH0)2 ừong đó oxi chiếm 56,82% về khối lượng tác dụng với dung dịch AgN 03 / 
NH3 dư, đun nóng nhẹ thu được 30,24 gam Ag. Mặt khác, m gam X tác dụng với dung 
dịch NaHC 03 dư thu được V (l) khí CO 2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn lượng X trên thì 
cần dùng vừa đủ 1,705 V Ht O 2 (đktc). Giá tri của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 9,868. B. 9,756. c 10,124. D. 10,640. 

@ Câu 30: Hỗn họp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở A, B trong phân tử đều chứa 
c, H, 0 và có số nguyên từ H gấp đôi số nguyên tử c. Lấy cùng số mol A, hoặc B 
phản ứng hết với Na thì đều thu được V lít H^. Còn nếu hidro hóa cùng số mol A, hoặc 
B như ữên thì cần tối đa 2V lít H^. Cho 33,8 gam X phản ứng với Na dư thu được 5,6 
lít H^. Mặt khác, 33,8 gam X phản ứng với dung dịch AgN 03 /NH 3 dư thì thu được 0,6 
mol Ag. Nếu đốt cháy hoàn toàn 33,8 gam X cần V lít O 2 . Biết các thể tích khí đo ở 
đktc. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.41. B.44. C.42. D. 43. 


(Trích đề thi thử tinh Quảng Nam năm 2016) 
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^ Câu 1: Chọn đáp án A. 

Có 0,44 mol o đã phản ứng với 16,64 gam hỗn hợp đầu để tạo ra X. 

Số mol o cần để chuyển X lên các oxit bão hòa là: — ~ = 0,02 

16 

-=0,04 


24nj^g+56np^ =16,64 
2n^^+3np^-0,44.2 = 0,04' 


nMg=0,04 

n. =0,28 


^^^i^Mgo/x=6,76% 


0 Câu 2: Chọn đáp án A. 

Số mol o đã tham gia phản ứng tạo 5,92 gam X là: ' ’ — = 0,11 

16 

Khi nung z trong không khí, các oxit sẽ bị đầy lên bão hòa, so sánh hai khối lượng 
ban đầu và lúc sau của các hỗn hợp oxit, số mol o cần thêm vào 5,92 gam X để tạo 6 
gam rắn là 0,005- > = 0,005.2 = 0,01 

Khi hòa tan X ữong dung dịch HCl, không xảy ra phản ứng OXH - K (1 o -> 2C1), 

sự xuất hiện của ữong Y là yếu tố chứng minh cho việc X vẫn còn khả năng cho 
e (0,01 mol)-=0,01 

->mị =m^g + m^^j =0,01.108 + 0,22.143,5 = 32,65 (gam) 

0 Câu 3: Chọn đáp án A. 

Bảo toàn khối lượng 


13,12 + 0,28.63+ 0,15.98 = 37,24 + m^„+18.0,5.(0,28 + 0,15.2) 


►n,,^=0,l 


Trong 50,95 gam chất rắn gồm các oxit bão hòa và BaSO^ (0,15 mol)- > m^^.j =16 

- > Cần 0,18 mol o để chuyển hết 13,12 gam hỗn hợp đầu lên các oxit bão hòa 


= 0,36- 


0,36-0,1.3 = 0,06 


Mặtkhác: =0,28 + 0,15.2 = 0,58 = 4n|^^j + 2n^ 


=0,09 


j56np,,,,+64n^,^+16.0,09 = 13,12 
l^^Fe/hh ‘^^^Cu/hh “0,09.2 = 0,18.2 

= =0,5.(0,14-0,06)— 


*^Fe/hh 


m = 2,56 (gam) 
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@ Câu 4: Chọn đáp án D. 

Có 0,3 mol 0 đã phản ứng với M để tạo thành X. 

->m = 32,58-(35,5.2-16).0,3-16,08 (lO- >2CÌ) 

->m =16,08 + (96-16).0,3 = 40,08(gam) (O->80.) 


® Câu 5: Chọn đáp án B. 

.í%0=0.005 

Tính được ngay: 








= 0,05 

, , , K , ,, 2,352 

Sô mol e cùa hôn hợp là: 2. -- - =0,21 mol-=0,015 

22,4 

Đặt: ^V- = 

Chênh lệch khối lượng muối 
18.0,015 + 62x-48.(x-0,015) = 40,75-32,41 


->x = 0,525 


ìoại/x 


= 40,75-0,525.62-0,015.18 = 7,93 gam (1) 

Tacó; =ị(0,525-0,015) + 0,105 = 0,36-X =0.15 (2) 

+ ĩn^/x = 10,33 (gam) 


a) + ( 2 ) 




@ Câu 6: Chọn đáp án B. 

X ÍN,0 0,04 
Hôn hợp khí gôm < 

[no 0,26 

Số mol e của hỗn hợp bằng: = 2.0,7 = 1,4->nj^y =0,0375 

Hỗn hợp muối hai lần hòa tan đều chứa kim loại ban đâu 
Gọi số mol SO^^” ữong hỗn họp muối ở làn hòa tan thứ hai là X 
Chênh lệch hai khối lượng đó do N 03 “,NH^^,S 0 ^^" gây ra 
Ta có; n_= 2x + 0,0375 = n, . 

NO3" (-ydd 

->129,4-104 = 62.(2x + 0,0375) + 18.0,0375-96.x ->x = 0,8 


■^^eKL ^^O/hh 0,7.2- 


->2n^,, =0,8.2-0,7.2 = 0,2- 

o/hh 777 


->n 


o/hh 


= 0,1 
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Dân tới m = + 0,1.16 

->m = 104-96.0,8 + 0,1.16 = 28,8 (gam) 


^KHSO. ^BaSO^ 0,32 


@ Câu 7: Chọn đáp án A. 

Ta có ngay: 

Số mol điện tích dưcmg do các kim loại ữong H tạo ra là 2n^,„ = 2n„ 

* u/ H 112^04 

Dung dịch X nhiều hơn dung địch này 0,32 mol điện tích dương. 

Chênh lệch khối lượng muối hai lần hòa tan là do các ion K'',Cr,SO^^" gây ra 
->81,28-61,44 = 39.0,32 + (2no^„-0,32).35,5 + 96.(0,32-nQ/^) 


-í-no^j^ =0,48->m = 61,44 - 80.0,48 = 23,04 (gam) 

@ Câu 8: Chọn đáp án A. 

Đặt =3x- 


=2x 


Bảo toàn điện tích: 3x + 2x.2 = 2n 


VẲVJLA« I V A — \Jỳl^ 

Khối lượng muối trong dung dịch là 45,9->m = 12->nọ/^j^ = 0,12 

1 _- 1 Í0,525molMg 

1,25 m gam hôn hợp sẽ chứa: < 

[0,15 mol o 

Khối lượng muối là 82,5 gam- >n ^, =0,06 

NH^ 


=0,015^n^„^ =1,23 mol 

@ Câu 9: Chọn đáp án A. 

Sô mol o tìiam gia phản ứng: = 0,26 -> = 2n^ = 0,52 


n^muối = ^KL + ”^C 1 = 52 = 3m +1,82 -> m = 8,32 gam 


^muối “ 

Khối lượng kết tủa là: 9m + 4,06 = 78,94 = m^j + m 


Ag 


=0,04 


_^|2.0,04 + 3(n,^ -0,04)+2n„^ =0,52 

Ị56nj,^+24n„^=8,32 

T ẳ. 1,A„ ÍFe:0,2 

Lan hòa tan sau cùng có: < - 

[Mg: 0,4 


[npe=0,08 

K=0’16 


+mj =107,6 gam 




Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


Chú ý 

- Hòa tan 3,75m gam hỗn hợp X chứ không phải hỗn họp kim loại. 

- Trong X không có kim loại Mg nên hỗn hợp không tạo 

Ỡ Câu 10: Chọn đáp án D. 

Cần 0,15 mol o để chuyển hết 20 gam X về các oxit bão hòa. 

-=0,3—^n_ =0,3-0,06.3 = 0,12 

Mặtkhác: nQ/j,=0,21-=^’06.4 + 2.0,21 = 0,66 

-> b = 0,46-> m = 78,97 (gam) 


% Câu 11: Chọn đáp án B. 

„ , ,,, i ÍN20 0,06 

Hỗn hợp khí gom i ^ _ 

^ [NO 0,02 

Chênh lệch mol o trong phần rắn và phần kim loại: —^^— = 0,54 

, ke =0.2 


->n 


e max KL 


= 1,08- 


K=0’24 


^ ^^N 03 /dd “^HNO, “*^NO =l,07-x 

Khối lượng muối 

82,2 = m„, +m^,„_ +m^^, ^ =16,96 + 62(107-x)“t-I8x —> X = 0,025 

NO, NH. 


Dùng phương trình liên hệ 

1,21-0,06.10 - 0,02.4 - 0,025.10 


= 0,14 


Đặt np^ 3 , =y->3y + 2(0,2-y) + 0,24.2+0,025 = l,07-0,025 

->y = 0,14 


Khối lượng dung dịch Y: 16,96 + 0,14.16 + 242 - 40,5.0,08 = 257,96 


=13.13% 


® Câu 12: Chọn đáp án c. 

Phần rắn có các muối nitrat ữong đó có NH^N 03 
Như vậy thì hỗn hợp khí và hơi chứa 




NO^ X 


N^O z 
H^O 2z 


46x + 32y + 80z = 103,24 
x + y + 3z = 2,475 


Ta cần một phương trình nữa, số mol AgN 03 đã thêm vào dung dịch là 1,88 moi. 
Bây giờ phải chú ý đến sự di chuyển của nguyên tố N. 

Ban đầu ưong dtmg dịch có b mol sau đó đã thoát mất 0,1 mol ở phần khí, còn lại 
(b - 0,1) moL 

Thêm vào 1,88 mol, khi nhiệt phân mất đi X của NO^ và 2z mol của NH^NO^. 

->b-0,l + l,88-x-2z = n^o^ =b->x + 2z = ĩ,78 (2) 

x = l,74 

-i»±«L^ y = 0,675-=2.(n<,_ -in,„p = 0,48 

z = 0,02 

Khối lượng chất rắn được tính bằng tồng khối lượng kim loại, nitrat (NOg") và 
amoni () 

-=38,24-0,56.16 + 0,48.39 + 62.(0,48-0,1 + 1,88-0,02) + 18.0,02 

->-m^ = 187,24 (gam) 


@ Câu 13; Chọn đáp án c. 

Hỗn hợp khí Z: =0,26-5x 

2x 

Đặt: n„^, =y-=ị.[y-4x-4(0,26-5x)] = i.(y+ 16x-l,04) 

ThếthìNađivề:ft"^;i. _ 

[NaAl(OH)„ (0,26 + 2,6-y) 

SỐ mol o ữong kết tủa là 1,5 mol 

Fe(OH)„ 

, Cu(OH)' 

OHđivế: ị ] ->'2,6 = l,5 + 4(2,86-y) + (0,26-5x) 

NH^0H = NH3+H20 
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Bảo toàn khối lưọmg: 36,5.y+ 22,1 = 91,04+ 22.7x + 9.(y +16x-1,04) 


Giải hệ: 


íx = 0,04 

_^k=0,26 

_^í 

ly = 2,6 

=0-1 

ỉ 


11 ^,3. =0,3 
n"^=0,2 


-+m = 44,94(gam) 


@ Câu 14: Chọn đáp án B, 

Hỗn họp oxit bão hòa, khi phản ứng với axit dư thì kim loại bị đẩy lên bão hòa 


Do đó: n^,,.. = 2n„ 

e/Kim loại o 


Như vậy, phân tích đề, ở đây ta gấp đôi các dữ kiện ở hai phần 
AI 0,06 
Y bao gồm ị Al^o^ x 
Kim loại 

Đặtthêm: n =y->0,06.3 + 3x.2 = 8y + 0,88 (1) 

Mí, khéo: 1"““ 

^KL ^NOj 

->35,32-48x + 62.(6x + 0,18 + 6x) + 80y =76,44.2 (2) 


—^n,,= 0,15.2 + 0,06 = 0,36 
[y = 0,025 ^ 

‘® Câu 15: Chọn đáp án A. 

Ta thấy rõ: Thêm Cu vào thì một lượng NO, H 2 O bị đẩy ra khỏi phàn chất tan 

->20,16-18,18 = m^^^+ mH^o =30n^Q+36nf^o 

->n^o = 0,03->n„. ^ =0,12 

Nhưvậy: np^/jj =0,27.2 = 0,54->mị =57,78 + m 3 ^ 3 Q^ 

-=044-=1,74-0,14.2 = 1,46 


^23=^ 1180m + 2.63 = 56.0,54 + 96.0,14 +1,46.62 + 0,12 + 549m + 0,94.18 


>m = 0,04 

>"c/H = 0,08 = - >%ĩn^o, 30% 










@ Câu 16: Chọn đáp án B. 

Đề bài đưa ra số mol O 2 phản ứng và khối lượng nước tạo thành, điều này không 
liên quan gì đến chức coo ừong axit, loại bỏ cụm này khỏi X, xét một ankan Y có 
số mol là X. 

> n =0,3-0,45-0,3 = 0,15 


-+ 2 = 4->X = HOOC-CjH^-COOH 

@ Câu 17: Chọn đáp án B. 

Di chuyển coo ra khỏi chức -COOH trong Glyxin, thu được hỗn họp X’ chỉ gồm 
các amin đơn chức, các yêu cầu đề bài về X và X’ không có gì thay đồi 

-^ V ^ V "Vo = = -0,345 

(Sự hiện diện của con số 0,5 là do amin có ỉ chức) 

—^V=0,29 

Vấn đề xảy ra trong câu hỏi này là sựthay đổi của công thức so sánh tương quan 
CO^; H^O bằng số liên kết khỉ chất đầu có N. (Giả sử hỗn họp đầu khống có 
chức anđehit). 

Chúng ta biết rằng, vói tất cả các hợp chất hữu cơ không chứa N, luôn có hệ quả 

^COj “^H^o (*) 

Nhưng khi N hiện diện, nó không chỉ ”mang theo H” mà còn tham gia vào công 
thức tính k (O không có vai ữò này). Vớỉ mỗi cụm NH thêm vào, số liên kết 
không hề thay đồi nhưng số H thì ngược lại. Công thức (*) sẽ trở thành 

“ ^^c=c “ 1 “ 0,5n ).njjj 

@ Câu 18: Chọn đáp án B. 

Ta có ngay: n^j^Q =0,1 

Phân tử mỗi chất chỉ có hai nhóm chức khác nhau, do đó số mol muối amoni tạo ra 
là 0,15-> My = 93-> Y = OH - CH^ - COONH^ 

Trong môi trường AgN 03 /NH 3 , nhóm CHO và COOH chuyển thành COONH 
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_^ I “COOH/X = 0,15 - 0,1 = 0,05 

1“oh;x=0-15 

> “ ^CHO ^COOH ^OH ^ (Ỗ^Ỉ^) 

ặ! Câu 19: Chọn đáp án D. 

Ta có ngay = 0,01875 

Chỉ có một muối amoni được tạo thành, dẫn tới hai chất trong X có dạng 
ÍOH-R-COOHx(mol) _ 

.s-^^OH-R-COONH. - >-R = CH2 

[OH - R - CHO 0,01875 (mol) OH-R-COONH, 2 

-> X = 0,02 - 0,01875 = 0,00125-5- m = 1,22 Cgam) 

Câu 20: Chọn đáp án A. 

Theo bài ra: 

' ^CHO “ ^ ^ ^COj ~ ^ “ ^CHjOH ^CHO '^COOH 

*^COOH “ 2 

- > Các chất không chứa c tự do 

, 0,9 

Xét riêng phân ancol: C^g ~ 

0,4 

.> Công thức TB của ancol: C 2 ^Hg 502 25 0,4 mol 

- > m = 42,6 gam 

ff' Câu 21: Chọn đáp án D. 

Gấp ba lần dữ kiện các phần, ta có 
^COOH — 0,12 

"cho =0.06 .. 

'n =0 24 ^^-CHOH 0,06 ^^co, ^-COOH ^-CHO^-CHOH 

n„^o=0,16 

-> Hỗn họp gồm các chất không có c tự do 

Vậy chắc chắn có hai chất là: OHC-CHO; HOOC-COOH 








So sánh số H: = 0,32-0,3 = 0,02 

-^"ancoi =^ = 0,01->Ancol; CH,OH-(CHOHV -CH,OH Sobitol 


Sobitol 0,01 

► X=OHC-CHOO,03 - 
HOOC-COOH 0,06 


►nig -m^ = 3,58 gam 


@ Câu 22: Chọn đáp án B. 
Theo bài ra 


^C0j 


CH 3 OH 


= 0,06-= 1- >Xz> ị HCHO 


n^,=0,2 




CH,OH.HCOOH 


HCOOH 


= 0,1-0,03.2 = 0,04-=40% 


@ Câu 23: Chọn đáp án B. 

Ta sê xác định được ngay 

kHo=0»25 

I^OH = 0,25 = + ^COOH 

Do đó 


^ ^COj *^CHO ^CHjOH ^COOH 


j'^CH, 0 H+"c 00 H 0,25 _^Ị”ch,oh -04 _^jn-6 3gam 

[31-ncH,0H+45.n^^^„= 17,1-0,25.29 "|n^^^=0,15 


Câu 24: Chọn đáp án D. 


0,04 < 0 ^^ ^COOH 


Theo bài ra J = 0,04 

^co, =0,08 


Mà:n„ =ncooH+”H, 


Các chất ưong hỗn hợp không chứa c tự do 
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5 chất đó là: 


HCHO 

OHC-CHO 

•HCOOH cùng 0,01 mol 

HOOC-COOH 
OHC-COOH 


=12,96 gam. 


) Câu 25: Chọn đáp án c. 




CH^ x(mol) 

CO - 

coo 


nco == 0,26 

30.0,12 . 30.0,056 


40 


- + - 


56 


= 0,12 




Mặt khác: 


=x + 0,38 


Bảo toàn khối lượng: 2m + 7,92 = 44.(x + 0,38) +1 8.X 
Bảo toàn O: 0,5 +=2.(x + 0,38) + x 


a) + ( 2 ) ^ m —19,28 
lx = 0,48 


( 1 ) 

( 2 ) 


Câu 26: Chọn đáp án B. 


Ta có: J 


COOH 0,08 
CHO 0,03 
C^ X mol 
CH,0, 


H trong X chỉ tồn tại 


■^”H/axi.=2n„n 


-+n„^ = 0,13- 


ở các nhóm chức CHO và COOH 

“^CHO “^COOH ~ 0,24 -> n^^^^ = 0,12 
-^x = 0,01->m = 4,71 gam 


0,5 


Câu 27: Chọn đáp án B. 



COOH 0,28 (moi) 
CHO 0,44 (moi) 
C 2 x(mol) 


Vo = "co, - 2 x - 0,22 - 0,14 = 2,1%- 2 x 




BTKL 


^2.(0,28.45 + 0,44.29+24x) + 3,22.32 = 44.3,14 + 18.(2,78-2x) 


—>x = 0,41->m = 35,2 (gam) 

I Câu 28: Chọn đáp án B. 


Ta có ngay: 


CHO/X 


= 0,2 


= 0,52 


Glucozo = C,H, 20 ^ = 3 C 2 + ÓH^O 
1 


Chu ý: ("CHO/X "cooH/x^ “ 


Đưa hỗn hợp gồm m gam X và m’ gam Glucozo về 
COOH 0,52(mol) 

CHO 0,2(mol) 

C 2 X (mol) 


-^n =0,52.0,25 + 0,2.0,75 + 2 x = 2 ,68 


H,0 


-+x 1,2“ ^V/Oiucozo 0,36 — 0,84 1,68 


->m + m' = 88,24 (gam) 

;| Câu 29: Chọn đáp án A. 

CH, x(mol) 

Xo-!cOO y(mol) ->l,705y = 2x + 0,07 

CO 0,14(mol) 


Mặt khác: =16.(2y + 0,14) = 0.5682.(16x + 44y + 0,14.28) 

fx«0,34 
iy »0,44 


( 1 ) 

(2) 


a).( 2 ) ^ X » 0,34 


>v»9,868 Ợít) 



Quy đổỉ từ nhiều chất về ít chất hơn 


® Câu 30: Chọn đáp án A. 

Số nhóm -OH của 2 chất bằng nhau và bằng số liên kết đôi của chúng. 

Hơn nữa, số H gấp hai làn số c, tức là A, B đều chứa 1 liên kết đôi, vậy chúng cùng 
chứa 1 nhóm -OH, phần sau của đề có kết tủa Ag tức là ít nhất một chất chứa chức 
-CHO 

_ , ín^„=0,5 ÍCH =CH-R-CH,OH 0,2mol 

Ta có: ị - >ị ^ ^ 

[n^^Q =0,3 [OHC-R'-CHpH 0,3 mol 

Khối lượng hỗn họp: 33 ,8 = 0,2.R + 0,3R ’+ 29,6 ^ 2R + 3R ’ = 42 

ÍR = 0 ÍCH =CH-CH OHO,2mol 

Với R, R đêu no thì: J _ 2 2 

[R’ = 14 [oHC-CH^-CH^OH 0,3mol 

->v = 41,44 (lít) 











Đây cũng là một bài quan ữọng. Có rất nhiều điểm tương đồng ừong hóa học, đa 
dạng và phong phú mà thậm chỉ chúng ta chưa chắc mường tượng hết được. Nhiều 
khi, một hỗn hợp với số lượng chất nhất định, thường có một điểm chung giữa đa số 
các chất và chất còn lại chính là điểm yếu đầu tiên dễ khai thác. Cũng có thể, cả hỗn 
hợp đều tương đồng về một khía cạnh, lúc này phép quy đổi trở thành phương pháp 
trung bình. Để giải quyết vấn đề một cách cặn kẽ, ta sẽ đi từ những khái niệm nhỏ nhất. 



Từ này phải được nói rõ hơn. Đi từ gốc gác của các bài tập hóa học, nó xuất phát 
từ đâu vậy? Hóa học có 2 vấn đề lớn: cấu tạo chất hóa học và phản ứng giữa chúng. 
Vấn đề tương đồng cũng sẽ xoay quanh 2 khía cạnh này. 

Ta quy đồi khi các chất trong hỗn hợp có điểm chung về cấu tạo phân tử, về công 
thức phân tử. Nhưng cái chung kia cũng có thề là vấn đề xoay quanh phản ứng hóa 
học. 

Lấy ví dụ 

- Với các ancol no, đơn chức, mạch hở, người ta thường để chúng mang chung 
công thức c 

- Nhưng khi đưa ra hỗn hợp X gồm AI4C3, Mg 3 N 2 , Ca 3 P 2 , bạn có thể đưa ra điểm 
chung đáng nói nào về cấu tạo phân tử cùa chúng không? Những lúc như thế này, 
chúng ta cần phải căn cứ vào phản ứng mà hỗn họp tham gia. Giả sử người ta mang X 
đi thủy phân (tác dụng với nước), sự tương đồng là gì đây? Phản ứng thủy phân của 
cả 3 chất này đều không phải phản ứng oxi hóa - khử! Đây là một phát hiện không hề 
đơn giản. 

Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thực ra mọi phản ứng đều do cấu tạo phân tử 
của chất hóa học quyết định, nên nếu nói tắt cả sự tương đằng đều xuất phát từ cấu 
tạo chất không hề sai, chỉ có điều nó quá đến mức người ta khó lòng nắm bắt 

được trong đa dạng các trường hợp, Và chủng ta phải tiến gần hơn một bước nữa, 
tỉến đến phản ứng hóa học để tìm ra những sự che giấu đó. 
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Có một điểm cần lưu ý trước, đôi lúc không thể phân biệt được thế nào là tưong 
đồng trong cấu tạo phân từ với tương đồng trong phản ứng hóa học. Nếu có một câu 
hỏi nào như vậy, chúng ta cũng không cần quá rạch ròi để làm gì. 



Phép quy đổi này có thể xuất phát từ một số thao tác cơ bản như: Trung bình, cộng 
phân từ dựa vào tỉ lệ mol, tách phân tử của chất. Tuy nhiên, chủ yếu chúng ta vẫn kể 
đến trung bình, hai phép toán còn lại sử dụng ít hơn (tham khảo ở phần đọc thêm). 





'Sỉ? 







Ểắdụl 


\ 


■ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, hai chức, mạch hở thu 
; được 11,44 gam co^. Mặt khác, dẫn m gam X qua bình đựng K dư thu được 
I 14,64 gam muối. Giá trị của m là 


7,04. B. 10,84. c.8,56. D. 11,6. _J 


í® iải 

Hai chất ữong X có chung công thức phân tử dạng: - (OH)^ 

“muếi =14,64 = =14.n^^ +55.n„,x 

-^%/x =0,2 ->m = 14,64-0,2.38 = 7,04 (gam) 

Chọn đáp án A. 

Đó là một ví dụ rất đơn giản về sử dụng trung bình. Như đã phân tích, trung bình 
cũng là một dạng quy đổi đặc biệt hoặc đôi khi nó là công cụ của quy đồi. Tuy nhiên, 
tác dụng của trung bình không chỉ dừng lại ở những câu hỏi như ưên. 

Chuyển sang một số câu hỏi tương đồng cả về công thức phân tử và đặc điểm phản 
ứng hóa học. Bài toán này vẫn được xếp vào mục thứ nhất vì sự tương đồng trong cấu 
tạo chiếm ưu thế hơn. 
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Chũ^g Ịí| 

Ví dụ 2 'n 

Ị X, Y là hai este đơn chức, mạch hờ của axit acrylic. Thủy phân m gam X hoặc 
; n gam Y trong dung dịch NaOH vừa đủ đều thu được khối lượng ĩhuối ít hơn 
^ khối lượng este ban đầu 2,4 gam. Trộn m gam X và n gam Y ở ừên thu được 
I 68,72 gam hỗn hợp z. số ĩhol NaOH đã phản ứng là 

1 A. 0,34. B. 0;68. €. 0,48. D. 0,24. 

' (Khang Đỗ Vẵn)^ 



Gộp chung X và Y về cùng một este A có công thức CH^ = CH - COOR^ với số 
mol là a 

Thế thì a(R^-23) = 2,4.2 = 4,8 

Mặt khác 68,72 = a.(27 +44 +R^) 

Chọn đáp án B. 

Có thể giải ra hoàn toàn công thức của X và Y, nhtmg ta tạm thời dừng ở mức độ 
này. Bên cạnh đó, một điểm lưu ý quan ữọng trong lời giải trên đó là con số “4,8”, tại 
sao lại là “4, 8” mà không phải “2,4”. Việc này đòi hỏi khả năng hiểu về trung bình 
sâu sắc từ bạn đọc. 

Chúng ta biết rằng 2,4 là dữ kiện về lượng tương ứng với mỗi chất, vậy khi gộp hai 
chất về chung một công thức thì lượng này đương nhiên sẽ tăng lên gấp đôi. Mở rộng 
ra, người giải chỉ lấy một khía cạnh của chất để tính trung bình (như công thức phân tò 
trung bìiủi, số mol trung bình, số nguyên tử Cacbon trung bình,...), còn các khía cạnh 
khác mặc nhiên sẽ được cộng lại. 

f'^^ịáụ3 ^ 

I X, Y là hai este đơn chức, mạch hở (Mjị, < 88 < My). Thủy phân m gam X hoặc 
n gam Y trong dung dịch NaOH vừa đủ đều thu được khối lượng muối ít hơn 
khối lượng este ban đàu 0,6 gam. Trộn lượng muối đó với nhau rồi đem nung 
với NaOH/CaO dư thu được 2,46 gam khí. Biết m + n = 15,54. Giá trị của m: n 
gần nhất với giá trị nào saú đây? 

A.0,2. B.0,4. C.5. D.2,5. 

(Khang Đỗ Văn) ^ 


( 1 ) 

( 2 ) 


(l) + (2) 




R. =30 + :^ 

0 

a = 0,68 
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©iải: Gộp chung X và Y về cùng một este A có công thức RCOOR^ với số mol a 

Khi đó a(R^-23)-0,6.2 = 1,2 

Giá trị m + n = m_ = 15,54 = m,, +44a + aR„ 

Khối lượng gốc R được tính như sau 

- a = 2,46-a->15,54 = 2,46-a + 44a +1,2 +23a 

->a = 0,18->R =29+1 

o 3 

Ry tương ứng là các đầu ancol của X và Y 

1 ĩ _ nx+ny _0J8_ 3 _ 1 1 

R^-23 Ry-23” 0,6 ”o,6'lo“4 20 


_^jK;RY)=(27;43) 

Ị(nj,;nY) = (0,15;0,03) 

Không khó khăn để tìm được hai đầu axit là hoặc 


Nhưng My > 88 nên ta có cặp chất 

Chọn đáp án D. 


HCOOCH = CH, 0,15 

ị 1.. __ _ _ 7 . . .. -: n = 2,28 

[CgH,,COOC3H, 0,03 


Đây là một cách làm trội các phương trinh. Đôi lúc chỉ có một phương trình nhưng 
có thể tim được cả hai ẩn ữong đó. Nó xảy ra khi người giải c 6 một dữ kiện nhỏ tham 
gia và đó không phải là một phương trình chính thức. Trong trường họp này là việc 
các gốc R^, Rỵ đều là số tự nhiên, cùng lúc chúng lại bị ràng buộc bởi cấu tạo dạng 

CA-- 

X y 


Thủy phân X mol peptit A hoặc y mol peptit B (M^ < Mg) bằng NaOH dư, ; 
khối lượng muối tạo thành đều nhiều hơn khối lượng peptit ban đầu 37,74 Ị 
gam. Mặt khác nếu trộn X mol A và y mol B thì thu được hỗn họp H. Đốt cháy Ị 
hoàn toàn H bằng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi i 
trong dư thì thấy khối lượng bình tăng 489,03 gam và có 23,856 lít khí thoát ! 
ra (đktc). Phần frăm khối lượng A trong H gần nhất với giá trị nào sau đây? i 
A. 30%. B. 40%. c. 50%. D. 60%. 

(Khang Đổ Văn - Bookgol Chemừừy Oỉympiad) ■ 












Mải: Phản ứng với NaOH tồng quát như sau 


p„ + nNaOH->nP + H,0 

n 2 


->(40k, - 18)x = (40k2 -18)y = 37,74 

Gộp hai peptit làm một 

-> (40k^ -18).(x + y) = 37,74.2 

->40n^ - 18(x + y) = 2.37,74 

->x + y = 0,54->k^=^<4 

Như vậy: 


44n +18n^Q =489,03 


^co, ^H,0 ^H* 


= L -sn/í 

^^f^ = 0.525 'Ko =7-515 


Mặt khác,do x + y = 0,54^x,y<0,54^k,,k2 >2 


k ^=6 


(trường hợp ngược lại không thỏa mãn) 


x = 0,37 
y = 0,17 


►37C^+17Cb=804- 


c,=13 

Cb=19 


► A: C,3H25N30^-> 57,70% 


Chọn đáp án D. 

Chúng ta đã sử dụng nhiều công thức theo dãy đồng đẳng, còn rất nhiều các công 
thức đặc biệt khác. 

Hai chất hữu cơ A, B (chứa c, H, O) đều có 53,33% oxi theo khối lượng. Phân 
tử khối của B gấp 1,5 lần phân tử khối của A. Để đốt cháy hết 0,04 mol hỗn họp 
A, B cần 0,10 mol o^. Mặt khác, khi cho 0,4 mol hỗn họp tác dụng với lượng 
dư dung dịch NaOH thì lượng muối tạo ra từ B gấp 1,1952 lần lượng muối tạo 
ra từ A, khối lượng muối tạo ra từ B là 

A. 16,4gam. B. 19,6gam. c. 36,0 gam. D. 19,2gam. 
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Giờ thì phân tử của hai chất đều có 53,33% khối lưọTig oxi, cần phải giải mã dữ 
kiện này trước. 

Gộp công thức phân tử của A, B thành: C^HyO^, chắc chắn rồi không có gì phải 
băn khoăn với bước này. Nhưng sai mất rồi, bước này thực ra cằn phải suy nghĩ lại. Ta 
đang đi tìm “công thức đơn giản nhất” của A và B mới đúng! 

->16z = ^.(12x+ y+16 z) > 14z = 12x + y 

Phương trình này thật là khỏ giải quyết trọn vẹn. Ta cần cãn cứ vào dữ kiện tiếp theo. 

Đốt cháy 0,04 mol hỗn họp cần 0,1 mol O2, thế nên X nhỏ hơn 3 ( đốt 1 mol c thì 
cũng cần 1 mol o^). Chúng ta đang tìm CTĐGN, xét X = 1 thì ta có bộ (1, 2, 1). Đó 
chính là bộ số duy nhất cần tìm. 

Tại sao vậy? Tại sao lại là CTĐGN nữa? Nếu các bạn xét với X = 2 chúng ta cũng 
sẽ thu được bộ (2,4,2) và thực ra phương trình này luôn có bộ nghiệm (k, 2k, k). Đó 
là lý do. 


Tóm lại, công thức của A, B được quy về: (CH20)^. Một công thức khá đặc biệt, 
nó là một nhánh nhỏ của kiểu công thức: c ÍH.O). khi đốt những chất dạng này thì 


■^^co^đốt hỗn hợp “ phản ứng 2,5màMg 1,5 

ÍA:C,H^O,, . , X 

> CTPT : ị _ hai chất này cùng sô mol 

Ịb:C 3 H ,03 



'■■Q5 




O-i 


^ A:HC00CH3-^3 =81,27 (Loại) 

A:CH,COOH->M =98:OH-CH, -COONa 

3 muôi từB 2 

>m =98.0,2 = 19,6 (gam) 

muối từ B ’ y \c> ■' 


Chọn đáp án B. 

LM tác giả: Có một điều thú vỊ nho nhỏ là trong bộ 4 đáp án thì 19,6 gấp khoảng 
1,1952 lần so với 16,4. Đây là một kiểu thiết kế đáp án trắc nghiệm rất thông dụng, 
16,4 là khối lượng muối sinh ra từ A và nếu học sinh không đọc kĩ đề bài thì sẽ bị 
“bẫy”, ở chiều hướng ngược lại, một học sinh đủ thông minh để biết người ra đề sẽ 
cho hai đáp án tương tự có thể chọn chính xác câu ừả lời mà chỉ thực hiện phép chia 
giá trị frong đáp án B cho giá trị ưong đáp án A. 
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Tiếp theo, chúng ta sẽ xét một ví dụ liên quan đến tách, gộp phân tử một chất trong 
hỗn hợp. 

^^'g iỉ' dụ6 ^ 

Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axetilen, propanđial và vinyl fomat (ữong đó số 
moỉ của axit oxalic và axetilen bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn 
họp X cần dùng vừa đủ 1,125 mol thu được ỉỉp và 55 gam CO 2 . Nếu cho 
m gam hỗn họp X tác dụng với dung dịch NaHC 03 dư thì thu được tối đa bao 
nhiêu lít CO 2 (đktc) 


A. 2,8 lít. 


B. 8,6 lít. 


c. 5,6 lít. 


D. 11,2 lít 


liải 


Propanđial và vinyl fomat có chung công thức phân tử C 3 H 4 O 2 (x mol) 

Do axit oxalic (C^H^O^) và Axetilen (C 2 H 2 ) có cùng số mol, ta lấy CTPT trung binh 
cùa chúng là (y mol) 

Đốt X mol C 3 H ^02 cần 3x mol o^, y mol = c, 5 . 0,5(COj). (Hp) cần l,5y 

mol O 2 

-)-3x + l,5y = 1,125 ( 1 ) 

Mặt khác: =l,25 = 3x + 2y (2) 

= y = 0,25-= 0,125-= 5,6 (lít) 

Chọn đáp án c. 

Gần đây, bài tập như ví dụ 6 cũng không mấy xuất hiện nữa. Điều các bạn nên quan 
tâm nhiều nhất ở câu hỏi này là việc tách phân tử chất thành các cụm co^, H^o như 
trến để xác định nhanh số mol O 2 cần. Bên cạnh đó, có thể là các ý tưởng về việc tách 
gộp này cũng có thể giúp ích trong một số trường họp riếng rẽ như thêm nước tách 
este thành axit, ancol chẳng hạn. 

Còn một vấn đề nữa, dễ nhận ra đó là cả 6 bài tập ta vừa xét đều là hữu cơ, thế còn 
vô cơ thì sao? Chính xác là có một vài trường hợp nhỏ sử dụng gộp hai chất, chẳng hạn 

“Hồn họp khí X tạo thành gồm NO, NO^, N 2 , N^o (NO và N^o có cùng số mol)” 

Khi đó, ta có N0 + N 20 = N,0, =N,+NO.,- >x<^ị ^ 

3 2 2.2 
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Đó là dữ kiện trong một bài tập tồng hợp vô cơ. Vì nó quá nhỏ nên ta sẽ không xét 
thêm ví dụ nữa. 



Đây là một mục rất quan ưọng trong bài này. Như đã phân tích, với một hỗn họp 
tham gia phản ứng, nhiều khi đa số các chất đều mang một “điểm chung” nhất định 
ữong phản ứng đó, và còn một chất bị bỏ lại, chất này là chìa khỏa đầu tiên đế giải. 
Lúc này, chính xác là ta đã quy hỗn hợp về hai dạng chất. Ngoài ra, cũng có thể tất cả 
các chất ừong hỗn hợp đều mang chung đặc điểm đó. 

Nhiệm vụ của ngưòd giải là: Đọc - Phân tích - Phát hiện - Leo thang. Bước phát 
hiện rất quan trọng, nó là nhân tố quyết định xem chúng ta sẽ chọn nấc thang nào để đi. 

Một lưu ỷ nhỏ nữa: Có ai đó sẽ ‘*bat bẻ** trong phần này, họ không cảm nhận thay 
họ đang thực hiện phép quy đổi Xin thưa rằngy sự tương đồng về cẩu tạo phân tử thì 
rất hữu hìnht có thể viết cặn kẽ ra: **TÔỈ quy đểỉ như thế nàyy tôi gộp các chất về công 
thức nàyt tôi tách chắt này như sau,,,,** còn tương đồng trong phản ứng hỏa học khó 
hơn nhiều, ta vẫn đang quy đổi, tuy nhiên là “quy đểi ngầm định**. Không nhắt thiết 
phải nói ra mới chứng tỏ được mình thật thà. 


dụ 7 

ị Hòa tan hoàn toàn ra gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe30^, Fe(OH)2, PeCOg (trong 
đó Fe304 chiếm 25% số mol hỗn hợp) bằng dung dịch HNO3 dư, khi phản ứng 
hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa (m + 284,4) gam muối và 15,68 lít (đktc) 
hỗn hợp khí z gồm NO và CO2. Tỉ khối của z so với bằng 18. Biết NO là 
sản phẩm khử duy nhất của N. Giá trị của m là 

A. 151,2. B. 102,8. c. 78,6. D. 199,6. 

(Trích đề thỉ thử Chuyên Lê Quỷ Đôn - TP HCM năm 2016) ị 

V__IV 

©iải 

^ ÍNOO,4 

Hôn hợp Z: < ' _-^n^™ =0,3 

^ Ịco^ 0,3 

Mỗi chất trong hỗn họp ban đầu đều chỉ cho 1 e 








>n^ =n^ =3n„„ =0,43 = 1,2-=0,3-=1,2+ 0,3.2 = 1,8 


->“™éi= mFe<N 0 ,,,= 1.8-242 = m + 284,4 => m = 151,2 

Chọn đáp án A. 


r'^Sí:dụS 

: ^ 

Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp X gồm ZnS, PeS^, CuS bằng 21,84 lít o^i thu được 
a moi hỗn hợp Y gồm 3 oxit và 15,232 lít SO^Ị. Biết Y không còn khả năng cho 

elecừon. Tính giá trị của a 


A.0,41. B.0 

.52. G. 0,68. iD.0,7. 

V 

(Khang Đỗ Văn) J 


® iải: Y không còn khả năng cho electron tức chỉ chứa các oxit bão hòa. 

Một điều thường gặp với phản ứng đốt cháy dạng này là người ta hay so sánh số 
mol khí đốt với khí tạo thành, tạm gọi giá trị này là A 

Chúng ta biết rằng khi đốt s thì A = 0 như vậy khi có sự chếnh lệch này là do bản 
thân các kim loại có thể cướp được bao nhiêu o. Zn, Cu thuộc cùng một nhóm, Fe 
thuộc nhóm còn lại. 

(Hơn nữa, để tỉnh gỉả trị a, sự phân chia hai nhóm như trên vẫn hoàn toàn chỉnh xảc) 
Bảo toàn s, ta có: = 0,68 (1) 

Mặtlđlác: = -"so, =ị(na.s+nz„s) + |nF.s, 

--nFes,)+4“Fes, =0.295 (2) 

0 ^ 2 , í°x=0.5 

^FeS, =0,18 


Chọn đáp án A. 


^a = "x-2"Fes, =0.5-0,09 = 0,41 
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Éíi dụ 9 




Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit 
cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 
hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít 
khí (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam 
Ag. Phần ứăm khối lượng ancol bị oxi hoá là 

1 

A. 31,25%. B, 62,50%. c. 40,00%. D. 50,00%. I 

(Trích đề Hóa BGD 2013) Ị 

V___I_ V 


®iải 

Câu hỏi này được đánh giá là khó trong đề thi năm 2013. Trước hết, ta phân tích lại 
một chút về quá trình của bài toán. 

RCH^OH + o -> RCHO + H^o 

< RCH2OH + 2O-^RCOOH + H^O 

RH^OH dư 


Phát hiện của các bạn là gì đây? 

Chỉ phản ứng tạo ra axit làm tăng sé moỉ nhóm -OH trong hễn hợp 

Chính xác là như vậy, ta đâ quy đổi 3 quá trình trên thành 2 nhóm: 

(1) Giữ nguyên số mol -OH trong hỗn hợp. 

(2) Làm tăng số mol -OH trong hỗn hợp. 

Gấp đôi dữ kiện hai phần 


Ta có: n,= 0,09.2 = 0,18 >0,08.2-> AncollàCH,OH 

Ag ’ ’ ’ ^ 


Từ (*) 


-> . . = n - > n, = 0,09 - 0,08 = 0,01 

OH lúc sau OH/ancol axit a;àt ’ ’ ’ 


0,18-0,01.2 0,04 + 0,01 _ 

-^n„^Hn/v = . -= 0,04->H%= — = 62,5% 


0,08 


Chọn đáp án B. 

Vậy là không cần bất kì ẩn số nào, ta đã giải quyết xong bài toán. Tiếp tục, xét thêm 
phản ứng loại nước của ancol, những điềm đặc biệt có khá nhiều nhưng trong phạm vi 
của cuốn sách này chúng ta chưa phân tích sâu vội, nếu không sẽ bị lạc đề. Chúng tôi 





Ké 


sẽ trình bày kĩ càng và hệ thống hơn về các phát hiện tương tự trong cuốn “Các vấn đề 
ữọng tâm”. Bây giờ công việc của bạn đọc là rèn tư duy quy đổi. 


Cho hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, :m:ạch hở. Tiến hành phản ứng loại 
nước a mol X ở nhiệt độ thích hợp, sau một thời gian thu được 0,31 mol hỗn 
họp Y gồm 2 Anken, 3 ete, 2 ancol dư và nước ■ Cũng lượng X trên dẫn qua bình 
đựng Na dư thu được 26,04 gam muối. Biết hỉệu số mol hai chất trong a mol X 
là 0,06, tồng số mol anken trong Y là 0,03. Phần trăm khối lượng của ancol có 
khối lượng phân tử nhỏ trong X là 

A. 51,31%. B. 43,69%. é. 35,64%. iD. 64,36%. 

i (Khang ĐỒ Văn - Bookgol Chemistry Olympiad) 


®iải 


2ROH->R-0-R + H20 

■ ROH- = 

ROH dư 


Trong phản ứng loại nước của ancol, chỉ riêng phản ứng tạo thành anken sẽ làm 
tăng số mol hỗn hợp và phần tăng đó cũng chính là số mol anken tạo thành 

->a = 0,31-0,03 = 0,28->mj^ =26,04-0,28.22 = 19,88 

Bảo toàn khối lượng nội phân tử 


19,88 = 12.n^Q^ +2.(n^o^ +0,28) + 16.0,28->n^^ =1,06 

Số mol hai chất ừong hỗn hợp đầu là 0,17 và 0,11 

íx = 3 

ÉpsốCacbon: 17x + lly = I06- >< ->%m = 51,31% 

y = 5 


Chọn đáp án A. 


Hỗn họp X gồm Al, Ca, Al^p^ và CaC^. Cho 1SỊ15 gam X vào nước ậìX, chỉ thu 
được dung dịch Y và hỗn hợp khí z (C^H^, CH^, H 2 ). Đốt cháy hết z, thu được 
4,48 lít CO 2 (đktc) và 9,45 gam H^o. Nhò từ từ 200 ml dung dịch HCỈ 2M vào 
Y, được m gam kết tủa. Giạ trị của m là 






A. 16,9. 


B. 15,6. 


c. 19,5. 


:D. 27,3. 
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[ +2ĩỉfi - >Câ(Olì\+C,^-'% 

ỊaI^C/-"^ + I 2 H 2 O->4A1(0H)3 

Hai phản ứng thủy phân trên đều không phải phản ứng OXH - K. số mol electron 
tham gia liên kết của các kim loại tương đương sổ mol H trong thành phần khí 

Với hai kim loại Al, Ca khi hòa tan điều này vẫn chính xác (chúng chỉ tạo khí H^) 
nhưng đó ỉà số mol elecừon tối đa cùa kim ioại. 

Tuy nhiên khi chúng ta đưa X về các nguyên tố thì lượng electron liên kết được 
giải phóng, khi đó nó là số mol elecưon tối đa kim loại có thể cho. Chúng đã được 
đồng nhất. 

(Đe đảm bảo tỉnh đúng đắn về mặt hóa học, phần giải thích này có vẻ hơi rối rắm 
nhưng bạn xem kĩ một chút ỉà sẽ hiểu) 


Với việc lưọng Hiđro trong z chuyển hết về H^o 

^^e/KL 

Phản ứng cháy tạo thành 0,2 mol CO 2 

= 0,2- >21n^^ +40n^^ = 15,15-0,2.12 


(l) + (2) 


n^j=0,25_ 

k=0,15 


-^Y = 


Al(OH)k 0,25 (mol) 
Ca^" 0,15 (mol) 

OH“ 0,05 


( 1 ) 

( 2 ) 


Lượng 0,4 mol sê phá 0,05 mol OH đầu tiến, sau đó 0,25 mol kết tủa giải 
phóng, 0,1 mol còn lại hòa tan hết mol kết tủa. 

->m = (0,25-Y).78-16,9(gam) 

Chọn đáp án A. 

Chính xác là chúng ta đã phải sử dụng tởì hai phép quy đổi. 

Các suy luận về số mol elecưon kim loại như trên khá phức tạp, nhimg bạn đọc 
nhất định phải cố gắng hiểu được, bằng không, ví dụ tiếp theo sẽ “giết chết” các bạn 

một cách dễ dàng. 











Hòa tan hoàn toàn 85,01 gam hỗn hợp X gồm Ca, Mg 3 N 2 , AI 4 C 3 , Zn 3 P 2 vào 
nước dư thu được hỗn hợp khí Y, dxmg dịch z và chất kết tủa T. Đốt cháy hoàn 
toàn Y trong O 2 dư thu được 2,02 mol H 2 O. Li tâm tách ỉấy kết tủa, cho z phản 
ứng từ từ với HCl. Tương ẳquan các thông số được biểu diễn qua đồ thị: 



Phần ứãm khối lượng Al^C 3 trong X gần nhất với giá ừị nào sau đây? 

A. 10%. B. 15 %. c. 20%. D. 25 %. 

(Khang Đồ Văn) 


[)ỉải 


-3 -3 

Zn3 p+ ÓH^O-> 3Zn(OH)2 + 2 p H3 

-3 -3 

Mg3 N+ 6H2O-> 3Mg(OH)2 + 2 N H3 

-4 —4 

AI, c+ I2H2O-> 4 Ai(OHX + 3 CH, 


Phản ứng hòa tan các muối cacbua, nitrua, photphua mang bản chất là phản 
ứng trao đồi, do đó số mol electron được bảo toàn đến lượng khí. Với số H trong hỗn 
hợp khí chuyển hết về H^o thì 2njj Q = n^^ 

Một vấn đề nho nhỏ gặp phải trong trường hợp này là hỗn hợp có kim loại đơn Ca, 
nhưng điều đó cũng không làm thay đồi hệ quả trên. 

Số mol HCl phản ứng tối đa chírứi là số mol electron đang bị khóa trong z, tuy 
nhiên có một phần kết tủa Mg(OH )2 đã đi ra ngoài. 


'^^^Mg(OH)2 "'"^HClmax ^e/KL 


~^2n 


Mg(OH)j 


= 2,02.2-3,56 = 0,48 


->n^ M ” 0,08 

Mg3N2 ’ 










Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Nhìn vào đề thị kết tủa, rõ ràng ngay từ ban đầu kết tủa đã tạo thành, tức là không 
có Ca(OH )2 ữong z 


“z„3P,=y 


n_=4x 

AIÍOH)^" 

n^_= 3y 

zn(OH)/- ^ 


—>n„ =2x + 3y 


Íl44x + 257y + 40(2x + 3y) + 0,08.100-85,01 
^|4x.4 + 3y.4 = 3,56 
=21,17% 

AJ4C5 


íx = 0,125 
ty = 0,13 


Chọn đáp án c. 





Trong một số trường hợp, khi hỗn hợp có một điểm chung nhất định, chúng ta có 
thể loại bỏ một số chất trong đó sao cho số ẩn tương ứng số dữ kiện. Thủ thuật này đã 
bắt đầu được đề cập rộng rãi khoảng năm 2013 ưong một vài bài viết còn sơ khai. Đến 
năm 2014, nó đã được tồng hợp và phát triển thành “phương pháp số đếm” 

Lấy ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm etilen, anđehit acrylic và 
CH = c - COOH cần X mol O 2 sau phản ứng thu được 0,17 mol CO 2 , 0,09 mol H^o. 
Tính giá trị của X? 

Thông thường thi học sinh sẽ phải đi tìm điểm chung giữa công thức của 3 chất 
ữong X và họ sẽ phát hiện được đó là 

^x+y^2x^y ^ *^0/X “ ^c/x “ = 0,17 — 0,09 = 0,08 

> x = 0,175 

Với “số đếm” 

Loại bỏ 1 chất trong X, giả sử X chỉ gồm etilen (C^H^) và anđehit acrylic (C 3 H^O) 
với số mol tương ứng là a và b. 

— > X=0,175 
[2a + 3b = 0,17 [b = 0,08 

Vỉ gọi là phương pháp mới nên tác giả đã đưa ra cách chứng minh cho lập luận của 
mình bằng toán cao cấp. Không đả động gi đến bài chứng minh này mà ta sẽ chủ yếu 
phân tích hiệu quả mà “số đếm” đem lại. 

Sự ra đời của “phương pháp số đếm” đã nhận được nhiều luồng ý kiến ừái chiều, có 
người cho rằng: phương pháp này là một phát kiến sáng tạo, đột phá. Nhưng cũng có 
ý kiến nói đây là thủ thuật đánh mất tư duy học sinh, làm mất đi bản chất hóa học,... 
Còn với chúng tôi, tác động lớn nhất của phương pháp này đến thời điểm hiện tại là 
“tiễn” dạng bài tìm điểm chtmg công thức cấu tạo các chất ra đi mãi mãi ưong đề thi 
thật bởi nó đã bị “triệt hạ” gần như hoàn toàn. Đó cũng ỉà lý do tác giả không đề cập 
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các ví dụ như vậy với bạn đọc. Bằng chứng là việc ữong đề thi năm 2015, phương 
pháp này khá là “phá sản”. 

Tuy nhiên, đến năm 2016, “số đếm” có sử dụng được trong một số câu hỏị. Nhưng 
nói đi cũng phải nói lại, đa phần những câu hỏi đó khá đơn giản và suy nghĩ để giải 
theo các cách thông dụng cũng không đòi hỏi tư duy cao hơn so với sử dụng “số đếm”. 

Tri thức và sáng tạo luôn là những thứ quỳ giá, tuyệt đối không nên phủ nhận bất cứ 
điều gì như vậy. Nhưng xét theo kì thi mang những tính chất riêng như thi đại học, ta 
sẽ chỉ đề cập tới phép toán này đề mở rộng vốn hiểu biết. Biết đâu, một ngày nào đó, 
“số đếm” lại có tính ứng dụng trong những mảng khác cùa khoa học tự nhiên? 












Ci) Câu 1; Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm hai ancol no, đơn chức, mạch 
hở, kế tiếp X, Y (Mỵ < Mỵ) bằng lượng oxi vừa đủ thu được 0,26 mol co^. Mặt khác, 
nếu cho m gam A qua bình đựng Na dư thì thu được 7,64 gam muối. Phần ừăm khối 
lượng của X trong A là 


A. 35,60%. B. 64,40%. c. 33,82%. D. 66,18%. 

@ Câu 2: Hỗn hợp X gồm C^Hg, C^H^ÍOH)^ và một số ancol no, đơn chức, mạch 
hở (C^Hg và C 2 H^( 0 H )2 có số mo! bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi 
hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH )2 dư thấy khối lượng bình tăng 
lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị cùa m là 


A. 47,477. B. 43,931. c. 42,158. D. 45,704. 

@ Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat 
cần dùng vừa hết 12,32 lít khí O 2 (đktc) sản phẩm thu được gồm CO 2 và 9 gam H^o. 
Phần ữăm khối lượng của vinyl íomat trong X là 

A. 32,80. B. 32,43. c. 23,34. D. 23,08. 

ệặ Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,484 gamhỗn hợp chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ 
cần dùng vừa đủ 0,084 mol Sản phẩm cháy gồm CO 2 và H^o được dẫn qua dung 
dịch Ca(OH )2 dư đên phản ứng hoàn toàn. Khối lượng của dung dịch sau phản ứng so 
với dung dịch Ca(OH )2 ban đầu sẽ 

A. tăng 4,704 gam. B. giảm 4,704 gam. 

c. tăng 3,228 gam. D. giảm 3,228 gam. 

Q Câu 5: Đốt cháy 24,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ cần dùng 
0,84 mol O^. Mặt khác, nếu đun 24,48 gam X trong môi trường axìt, thu được hỗn họp 
Y. Trung hòa Y, rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO^ trong NH 3 đun nóng, 
thu được m gam Ag. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 


A. 30,24. B. 25,92. c. 34,56. D. 43 , 20 . 

@ Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn họp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và 
sacarozơ cần 2,52 lít O 2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là 


A. 3,06. 


B. 5,25. 


c.3,15. 


D. 6,02. 
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® Câu 7: Họp chất X là glucozơ pentaaxetat (phân tử có chứa 5 gốc axit). Cho X 
vào dung dịch H^so^ loãng và đun nóng nhẹ xảy ra phản ứng thủy phân. Dung dịch 
thu được có chứa đường glucozơ, axit axetic và các sản phẩm thủy phân không hoàn 
toàn X, ữong đó có chất Y và chất z. Đốt cháy hoàn toàn 21,6 gam hỗn họp gồm X, 
Y, z được 33 gam co^ và m gam H 2 O. Giá trị của m là 

A. 13,5. B. 18. c. 14,4. D. 12,6. 

® Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 9,56 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở 
Y, z càn 1,792 lít O 2 (đktc), sau phản ứng thu được 2,88 gam nước. Cho 9,56 gam X 
phản ứng với dung dịch AgNO^/NH^ dư thì số gam kết tủa thu được là 

A. 11,88. B. 23,76. c. 5,4. D. 10,8. 

® Câu 9: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl acrylat. Đốt 
cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH )2 dư, 
thu được 9 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,78 gam. Giá trị của m là 

A. 1,95. B. 1,54. c. 1,22. D. 2,02. 

(§) Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, 
vinyl axetat, metyl metacrylat cần vừa đủ V lít O 2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
vào nước vôi ừong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị 
của V là 

A. 8,400. B. 8,736. c. 7,920. D. 13,440. 

® Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hồn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, 
metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH )2 
(dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so vód khối 
lượng dung dịch Ca(OH )2 ban đầu đă thay đồi như thế nào? 

A. Tăng 7,92 gam. B. Tăng 2,70 gam. 

c. Giảm 7,38 gam. D. Giảm 7,74 gam. 

® Câu 12: Hỗn hợp X gồm etanol, propan-l-ol, butan-l-ol và pentan-l-ol. Oxi 
hóa không hoàn toàn một lượng X bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được 
H 2 O và hỗn hợp Y gồm 4 anđehit tương ứng và 4 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y 
cần dùng vừa đủ 1,875 mol o thu được H O và 1,35 mol CO 2 . Mặt khác cho toàn bộ 





lượng Y ữên phản ứng với lượng dư AgN 03 /NH 3 đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy 
hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị cùa m là 

A.32,4. B.64,8. c.43,2. D. 27,0. 

Ợrích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh năm 2015) 

@ Câu 13: Một hồn hợp X gồm metanol, ancol anlylic, etanđiol và glixerol. Cho 
5,18 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,568 lít khí (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn 
5,18 gam X thì thu được 0,27 mol H^o. Phần trăm khối lượng ancol anlylic ưong hỗn 
họp X gần nhất vód giá ưị nào sau đây? 

A. 33,6%. B. 33,0%. c. 34,6%. D. 34,0%. 

lỆ Câu 14: Hỗn hợp X gồm C3Hg, C2H3COOH và C3H5OH Đốt cháy hoàn toàn 
0,75 mol hỗn họp X thu được 30,24 lít CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời 
gian thu được hỗn họp Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng 
vừa đủ với V lít dung dịch Br^ 0,1M. Giá trị của V là 

A. 0,6. B. 0,5. c. 0,3. D. 0,4. 

@ Câu 15: Hỗn họp X gồm c^ỉì^; H^. Cho m gam X vào bình kín có 

chứa 1 ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn 
Y cần dùng vừa đủ V lít O 2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi 
trong dư thì khối lượng dung dịch giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng dtmg 
dịch BĩJCC\ thì có 24 gam Br^ phản ứng. Còn nếu cho 11,2 lít (đktc) X đi qua bình 
đựng dung dịch Br^/CCl^ị thấy có 64 gam Br^ phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Giá trị của V là 

A. 10,50. B. 21,00. c. 28,56. D. 14,28. 

(Trích đề thi thử Chuyên ĐH Vinh nãm 2014) 

@ Câu 16: X, Y là hai este đơn chức, mạch hở của axit etanoic. Thủy phân m gam 
X hoặc n gam Y hong dung dịch NaOH vừa đủ đều thu được khối lượng muối ít hơn 
khối lượng este ban đầu 0,36 gam. Trộn m gam X và n gam Y ở ừên thu được 22,86 
gam hỗn họp z. Hiệu khối lượng giữa X và Y ừong z gần nhất vód giá trị nào sau 
đây? 

A. 1,5. B.2. c.2,5. D.3. 


(Khang Đỗ Vãn) 
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® Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn X mol peptit X hoặc y mol peptit Y cũng như z moi 
peptit z đều thu được CO 2 có số mol nhiều hcm số mol của H 2 O là 0,075 moL Đun 
nóng 64,4 gam E chứa X (x mol), Y (y mol) và z (z mol) được tạo bởi glyxin và alanin 
cần dùng 625 ml dung dịch KOH 1,6M. Biết rằng X, Y, z đều mạch hở, có khối lượng 
phân tử tăng dần. Phần trăm khối lượng cùa z có trong hỗn họp E là 

A. 27,4%. B. 25,7%. c. 23,1%. D. 24,8%. 

@ Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đon chức ữong 0,7 mol O 2 (dư), 
thu được tồng số mol các khí và hơi bằng I mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt 
cháy là 

A. 9,0 gam. B- 7,4 gam. c. 8,6 gam. D. 6,0 gam. 

(T'■ích đề hóa khối B năm 20ỉ 4) 

® Câu 19: Hỗn hợp X gồm 2 ancol no, hai chức, mạch hở A, B (62 < < Mg) 

và có tỉ lệ mol 3:4. Cho a mol X vào bình chứa b mol O 2 (dư) rồi đốt cháy hoàn toàn 
thì thu được 2,04 mol các khí và hơi. Mặt khác dẫn 2a mol X qua bình đựng K dư thu 
được 70,56 gam muối. Biết a + b = 1,5. số đồng phân hòa tan Cu(OH )2 của B là 

A.3. B.5. C.9. D. 15. 

(Khang Đổ Văn) 

@ Câu 20: Cho anđehit X hai chức mạch hở (Mỵ < 156). Một bình kín chứa tổng 
cộng 0,36 mol các chất bao gồm X vá khí O 2 . Nung nóng bình để đốt cháy hoàn toàn 
X, sau phản ứng vẫn còn O 2 dư, hạ nhiệt độ xuống 27°c thì thể tích và áp suất ừong 
h ình là 4,92 lít; 1,95 atm. Hidro hóa hoàn toàn lượng X ừên thu được a mol ancol Y 
Dần Y qua bình đựng Na dư thì khối lượng binh tăng 5,28 gam. số mol O 2 đã tham 
gia phản ứng cháy là 

A. 0,24. B. 0,21. c. 0,30. D. 0,36. 

(Khang Đỗ Văn) 
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l.c 

2.D 

3.D 

4.D 

5.A 

6.C 

7.D 

8. B 

9.D 

10. B 

11.c 

12. B 

13.A 

14. B 

15. B 

16. B 

17. B 

18. B 

19. B 

20. B 


® Câu 1: Chọn đáp án c. 

Xét một ancol trung bình với số mol ỉà a (mol) 
-=a + 0,26 

-> 7,64 - 22a = 12.0,26 + 2.(0,26 + a) + lóa - 

_.p ^ Q>26 

^hh 0,1 


a = 0,l 


^n^:nY=-- 


XrC^H^OH (0,04 moỉ) 
Y: C 3 H, 0 H (0,06 mol) 


-> , = 33,82% 

^ 7,64-22.0,1 

(ặ Câu 2: Chọn đáp án D. 

Gộp và tách C^Hg; C 2 H^(OH )2 khi chúng có cùng số mol 
C3Hg +C2H^(0H)2 =C3H,0H + C 2 H 50 H 
Dần tới X chỉ gồm các ancol no, đơn, hở. 

-= V -^44n^o, = 16,58 (1) 

Mặt khác: m^=m^ + m^+m^=l2.n^^^ +2.(n^^ +nj^) + 16.nj^ =5,444 (2) 

( 1 )^( 2 ) J v = 45,704 (gam) 


n^ =0,122 
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^ Câu 3: Chọn đáp án D. 

Các chất trong X đều có công thức dạng C^(H20)y, trong đó hai chất đầu có số H 
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bằng 2 lằn số o. 


->n„ =n„„ =0,55--Hu o =0,05 = n.,. 

©2 COị co, H,0 ’ Vinyl Fomat 

Mặt khác: niị^^ =ni^ + mj^ = 12.0,55 + 9 = 15,6 (gam) 


=23,08% 

Vinyl Fomat ’ 


{Jì Câu 4: Chọn đáp án D. 

Tất cả các chất trong hỗn hợp đều có dạng C^(H20)y 

-^"0, = V =0’084-= 1,476 

-> A = 0,084.56 -1,476 = 3,228 (gam) 


180%,uoo+342n,.,= 24,48 


Câu 5: Chọn đáp án A. 
Ta có ngay: 

, ki„c„=0-06 


Sac 


^^^Gluco ^'co, *^0, 


nsac=0’04 


»m = 30,24 (gam) 


@ Câu 6: Chọn đáp án c. 

Ta có ngay: =n^ =0,1125 


► m = 0,1125.(44-32) + l,8 = 3,15 (gam) 


@Câu 7: Chọn đáp án D, 

X là một họp chất tạp chức sinh ra từ phản ứng este hóa của glucozơ với axit axetic, 
glucozơ (một cacbohiđrat), còn axit axetic cũng có công thức tương tự C 2 (H 20 ) 2 . 

Quan trọng hơn cả là việc phản ứng este hóa chỉ loại đi nước có công thức Cq(H 20) I, 
rõ ràng thì X, Y, z sẽ có công thức dạng cacbohiđrat. 


~^^o, ^co, 0,75- 


) Câu 8: Chọn đáp án B. 

ín^ =0,08 


-+m = 21,6 + 0,75.32-33 = 12,6 (gam) 


Ta có ngay: 


n^„=0,16 


SỐ mol H 2 O tạo thành đúng bằng số mol nguyên tử o cần cho phản ứng cháy, các 
chất trong X phải có dạng (C02)_H . Công thức này chỉ đúng với hai chất duy nhất 




HCOOH a(inol) 
HOOC-COOH b(mol) 


ía + b = 0,16 
[46a + 90b = 9,56 


——>in, = 23,76 (gam) 

[b = 0,05 


Ta có ngay: 


' Câu 9: Chọn đáp án D. 

-0,07 

Tất cả các chất trong X đều có công thức dạng: C^H^^yOy 
-^^o/x = «H/X -«c/x == 0,14-0,09 = 0,05 


->m = 0,09.12 + 0,07.2 + 0,05.16 = 2,02 (gam) 


@ Câu 10: Chọn đáp án B. 

Các chất trong X đều có dạng C^H2„_202 

-^n^^Q -nj^ =0,3-nj^ -=5,4 = 12.0,3 + 2.(0,3-nx) + 32njj 

- >nx =0,04 - >ĨI^^ =0,39 ->v = 8,736 (lít) 

ÌỆ Câu 11: Chọn đáp án c. 

Tất cả các chất ừong hỗn hợp đầu đều chứa 1 liên kết c = c 

^ ^HjO “ ^C0j “ ^hh — 0,18 — njjj 

-^^í^mj^=3,42 = m^,+m^+mo=12.0,18 + 2.(0,18-n^) + 32.nj^ 

Ko=0,18 

-^n^ =0,03- ^ ->A^ =0.18.56-0.15.18 = 7,38 (gam) 

Vo =0,15 


® Cầu 12: Chọn đáp án B. 


Hỗn hợpY <::> 


CA„Ox(mol) 

y(mol) 


->n„^=n^^ +y = l,35 + y 


*HjO 


^co. 


BTO 


+ x + y + l,875.2 = 2.1,35 + 1,35 + y 


+ x = 0,3 


+ni = 64,8 (gam) 
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® Câu 13: Chọn đáp án A. 

Hỗn hợp X 


<»■ 


C.H ,0 x(niol) 




[C y(mol) 

Mặt khác: nQ^j,=2njj =0,14 

—18 = 12.(0,27-y) + 2.0,27 + 0,14.16-í-y = 0,07 


fx + 0,07n = 0,14 
58x + 0,07.(30n + 2) = 5,18 


-^x = 0,03 


=33,59% 


® Câu 14: Chọn đáp án B. 

Ta có ngay n^^Q^ =1,35 
Hỗn họp X có thể đưa về 


H^ x(mol) 

fx + y = 0,75 

\ 

■ € 3 ^ 0 ^ y(mol)— 

1 1 

’^|3y=v 

-"1 

lnC=C 




= 1,25->nv =^ = 0,6-> w = 0.45-0,15 = 0,3 


>v = 


0,1 0,3 

0,6'0,1 


= 0,5 (lít) 


@ Câu 15: Chọn đáp án B, 

Cách 1: Cho rằng X gồm X mol hiđrocacbon và y mol H 2 

__ , , =C,H,,-1CH, 

Xét 3 hiđrocacbon ưong X, ta thấy: < _ ” __ 

[C2H2=C,H.,-2CH, 

Trong 3 hiđrocacbon này, lấy C^Hjq làm mốc, cứ khi số c tăng bao nhiêu thì k (độ 
bất bão hòa) giảm bấy nhiêu, ta có thể đưa ra công thức chung của chúng là: 







/^ầ.. ® 


Trong thí nghiệm với 11,2 lít X ta có ngay 

k^=-^ = 0,8 
"" 0,5 


-> n^,j^ = 0, 8 .(x + y) = y + 0,15 


(ỉ) 


-^X = 


-CH, (y + 0,15)(mol) 
C,H^q x(mol) 
y(mol) 


CO2 


= 4x-y-0,15 




-^56.(4x-y-0,15)-18.(5x-y-0,3) = 21,45 


( 2 ) 


(l) + (2) 


íx = 0,225 


‘co. 


= 0,6 


^ __>v = 21(lít) 

Ko =0,675 


[y = 0,i5 

Cách 2: Sử dụng phưomg pháp “số đếm” ở bài đọc thêm, loại bỏ một trong 3 
hiđrocacbon của X, ta sẽ có một hệ phưcmg trình 3 ẩn (Bạn đọc tự giải). 

(g) Câu 16: Chọn đáp án B, 

Gộp hai este làm một, z (a mol) sẽ bao gồm một este của axit etanoic có gốc ancol 
là R^-— >â.{R, - 23) = 0,36.2 = 0,72 (1) 

Dĩ nhiên; m + n = 22,86 = a.(59 + R ) (2) 


a)_+(2) 




R =25 + ^ 

° 3- 

a = 0,27 


- > Gốc còn lại là -CH = CH^ 

_ íCH 3 COOC ^ CH 0,18 

|cH3COOCH = CH2 0,09~ 

@ Câu 17: Chọn đáp án B. 

Gộp X, Y, z thàiứi a mol Pj^. 

^ ía(k-2) = 0,075.3.2 = 0,45 


-> CÓ một gốc là -C = CH 


=2,07 


->a = 0,275 


[ak = 1,6.0,625 = 1 

Bây giờ thì tách nó ra, gọi số mắt xích của các peptit lần lượt là kj, k^, k 3 , số mol 
lằn lượt là X, y, z. 
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> x.(k, - 2) = y.Ck^ - 2) = Z.(k 3 - 2) = 0,15 


->x + y + z -0,275 = 0,15.(-^ + ^— + 


k,-2 k,-2 

- —-1 + - + - 
k ^-2 k ^-2 k ^-2 6 '^ 2'^3 


111 
—-— + —— + 





x-0,15 

>■ y - 0,075- >z = Gly 3 Ala 2 - = 25,1% 

z - 0,05 


® Câu 18: Chọn đáp án B. 

Phản ứng đốt cháy: 

RO-f o, -+ + 

Tất cả các chất đều có 2 nguyên tử o trừ RO (0,1 mol) và H^o 
^'^ -- > nH^o =2-0,7.2-0,1 = 0,5- 


-^AncoUC^HạOH-=7,4 (gam) 

@ Câu 19: Chọn đáp án B. 

Thứ nhất ta càn quan tâm đến ancol no hai chức: C^H 2 „^ 2^2 “ 

Tức là nếu bỏ 2 chức -OH đi ta sẽ có một anken! 

Và công thức của anken là: (CH^)^ 

Phản ứng đốt cháy: ^2 > CQ^ + ^ 2 dư ^ 2 ^ 

Tất cả các chất đều có 2 o trừ H^o, như vậy số mol H 2 O là: 2,04.2 -1,5.2 = ĩ, 08 


- >n.cQ^ =l,08-a 

Thế thì, muối chuyển về: C^H^^COK)^ amoi 


Ta sẽ cỏ ngay: m^^gị = =(l,08-a).14 + 2a.55 

- >SL = 0,21- > Số mol hai ancol là 0,09 và 0,12 

Với 62 < < Mg thì: 


70,56 


2 









ChiwrỊ£Ị II ■ 


Ép số C: 0,09.c, +0,12.c, = 1,08-0,21 = 0,87 ^3C, +4C, = 29(Cj,C, > 2) 
[c,=5 [B:C,H,„(0H), 


, .X , A , A, , ^ 

Các dạng đông phân tìiỏa mãn của B: 

C-C(C)-C-C(3) 


® Câu 20: Chọn đáp án B. 

Theo bài ra: Mjj<156-->Hj^<20 

Số mol hỗn họp khí sau khi tiến hành phản ứng cháy là: 0,39 mol 

Hỗn hợp đầu có các chất đều chứa 2 nguyên tử o, hỗn họp sau có 3 chất thì chỉ 

có H^O có một nguyên tử o 

-^ ~ ^ ^^andehit - 

Khối lượng ancol tạo thành là: 5,28 + 2nj^ 

Nếu X có nhiều hon 2 nguyên tử H-^ < 0,03 

5 28 

^ancoi ^ + 2 = 178 mà Y ỉà ancol hai chức no, ta phải lấy 1 phân tử gần nhất 

(không có ancol no hai chức nào M = 178) 

->My>188->188-20 = 168 (Loại) 

- > X có hai nguyên tử H. 


=0,06->My 


5 28 

= ;^+2 = 90-OHC-C = C-CHO (0,06mol) 

0,06 


^n„ =0,21 
"^2 
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® Câu 1: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đon chức, mạch hở M, N đi qua 
binh đựng H^so^ đặc, đun nóng, sau một thời gian thu được hồn hợp Y gồm các ete 
(0,1 mol), 2 anken, H 2 O và ancol dư. Cho Y tiếp tục qua bình đựng Na dư thu được V 
lít khí (đktc). Giá trị của V là 

A.3,36. B.4,48. c. 2,24. D. 5,6. 

@ Câu 2: Chia m gam hỗn hợp G gồm 2 ancol no đon chức, liên tiếp X, Y (M^ < 
My) thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần một đi qua H 2 SO^ đặc, đun nóng thu được a gam hỗn họp z gồm: 3 ete, các 
anken, H 2 O và 2 ancol chưa phản ứng. Chưng cất phân đoạn a gam z thu được 11,76 
gam 3 ete. Cho a gam z vào bình đựng Na dư thu đưực 4,032 lít H 2 ở đktc. 

- Phần hai tác dụng với hồn hợp Na, K dư thu được 5,6 lít ở đktc. 

Đốt cháy hoàn toàn m gam G và cho sàn phẩm lội qua nước vôi trong du nhặn thấy 
khối lượng của bình hấp thụ tăng lên ỉ 66,8 gam. Hiệu suất ete hóa của X, Y lằn lượt là 

A. 56%; 56% . B. 60%; 40%. 


c. 40%; 60%. D. 60%; 50%. 

(Trích đề thi thử THPT Đoàn Thượng, Hải Dương nảm 2016) 

@ Câu 3: Tiến hành phản ứng loại nước X mol ancol A no, đon chức, mạch hở sau 
một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm anken, ete, ancol dư và nước. Dần toàn bộ Y 
qua bình đụng Na dư thì thoát ra 1,624 lít (đktc). Chưng cất lấy toàn bộ lượng ete 
ừong Y rồi đốt cháy hoàn toàn cần 16,128 lít O 2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn X mol 
A rồi hấp thụ toàn bộ khí và hoi thu được vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối 
lượng bình tàng 72,15 gam. Giá trị của X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.0,11. B.0,19. c.0,21. D.0,25. 

(Khang Đỗ Vẫn - Bookgol Chemistry Olympiad) 

@ Câu 4: Cho 0,5 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đon chức, mạch hở M, N đi qua 
bình đựng H^so^ đặc, đun nóng, sau một thời gian thu được hỗn họp Y gồm 3 ete, 2 
anken, H^o và X moi ancol dư. Cho Y tiếp tục qua bình đựng Na dư thu được 3,36 lít 
khí H 2 (đktc). Giá trị của X là 


A.0,05. B.0,1. 


c. 0,15. 


D. 0,2. 







y Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ mol 1:2). Đun a 
mol X ữong H^SO^ ở nhiệt độ thích hợp thu được 0,23 mol hỗn họp Y gồm 2 anken, 
3 ete, 2 ancol dư và H^o. Cho toàn bộ Y qua bình đựng Na dư íhì thoát ra 1,456 lít 

(đktc) và 2,46 gam muối ancolat. Chưng cất lấy toàn bộ lượng ancol dư rồi đốt 
cháy hoàn toàn cần 3,024 lít O 2 (đktc). Biết hiệu suất tham gia phản ứng loại nước 

(tạo anken và ete) của 2 ancol đều bằng . Hiệu khối lượng của 2 ancol ữong a mol 
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X gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,05. B. 0,25. c. 0,65. D. 1,0. 

(Khang Đỗ Văn - Bookgoỉ Chemistry Oỉympiad) 
. Câu 6: Oxi hóa m gam ancol X đơn chức thu được 1,8 m gam hỗn họp Y gồm 
anđehit, axit cacboxylic và nước. Chia hỗn hợp Y thành hai phần bằng nhau: 

- Phần một tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khỉ (đktc). 

- Phần hai tác dụng với AgN 03 dư trong dung dịch NH3 thu được a gam Ag. 

Giá ưị của m và a là 

A. 20,0 và 108,0. B. 12,8 và 64,8. c. 16,0 và 75,6. D. 16,0 và 43,2. 

V ':' Câu 7: Cho 7,28 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, mạch hở phản ứng vói 
lượng vừa đủ AgN 03 /NH 3 . Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 61,32 gam muối 
và m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 30,24. B. 60,48. c 32,4. D. 64,8. 

3Ị) Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, mạch hở, không phân nhánh 
phản ứng với lượng vừa đủ AgN 03 /NH 3 thu được dung dịch chứa 94,46 gam muối. 
Mặt khác, nếu hidro hóa hoàn toàn X càn 0,29 mol H 2 , sau phản ứng thu được 10,12 
gam ancol. Phần trăm khối lượng của anđehit có phân tử khối lớn ừong X là 

A. 52,83%. B. 47,17%. c. 30,40%. D. 69.60%. 

Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm 3 anđehit A, B, c (M^ < Mg < M^) mạch hở, không 
phân nhánh, chứa không quá 2 liên kết Tc trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 10,84 
gam X cần 13,216 lít O 2 (đktc) thu được 6,84 gam H 2 O. Mặt khác, đem 10,84 gam 
X tác dụng với lượng vừa đủ AgN 03 /NH 3 thu được 64,88 gam muối. Nếu cho cùng 
lượng X ữên phản ứng với H 2 dư thi có a mol H 2 phản ứng. Biết Mg = M^ + 24 . Giá 
trị của a gần nhất vód giá trị nào sau đây? 

A. 0,25. B. 0,3ỉ. c. 0,29. D. 0,35. 

(Khang Đỗ Văn) 
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® Câu 10: Hỗn hợp X chứa 3 hiđrocacbon mạch hở, đều có liên kết ba đầu mạch. 
Cho m gam X vào bình kín chứa 1,41 mol H 2 , xúc tác Ni/t®, sau phản ứng chỉ thu được 
26,06 gam hỗn hợp Y chứa 2 ankan đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 26,06 gam 
Y, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thấy xuất hiện 110 gam 
kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 9,98 gam. Mặt khác, m gam X tạo tối đa 
89,58 gam kết tủa với dung dịch AgN 03 /NH 3 . Phần trăm số mol cùa hiđrocacbon có 
khối lượng phân tử lớn nhất ừong X là 

A. 38%. B. 24%. c. 34%. D. 42%. 

(Khang Đỗ Văn) 

® Câu 11: Hỗn hợp A gồm axit hai chức không no X, các ancol đon chức Y, z và 
este hai chức T được tạo bởi X, Y, z. Cho 31,1 gam A phản ứng với 100 gam dung 
dịch NaOH 13,6% (vừa đủ) thu được muối G, hỗn hợp hơi H gồm 2 ancol có cùng số 
mol và nước. H phản ứng tối đa với 5,3 mol K, sau phản ứng có 23,4 gam muối tạo 
thành. Đốt cháy hoàn toàn G cằn 0,425 mol o^. Phần trăm khối lượng của T trong A 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A, 10%. B. 20%. c. 30%. D. 40%. 

(Khang Đỗ Vàn - Bookgoỉ Chemistry Olympiad) 

@ Câu 12: Hòa tan m gam hồn hợp FeO, Fe(OH) 2 , PeCOg và Fe 30 ^ (ừong đó 
chiếm 1/3 tổng số mol hồn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 8,96 

, +5 , 

lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO 2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N)cỏtì khối so 
với H^ là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là 

A. 1,8. B.3,2. c.2,0. D. 3,8. 

(Trích đề thì THPTQG 2016) 

@1 Câu 13: Cho hỗn họp X chứa FeO; Fe(OH) 2 ; Mg; Cu; FeC 03 trong đó kim loại 
chiếm 75,248% về khối lượng. Hòa tan hoàn toàn 28,28 gam X trong dung dịch Y 
chứa 0,21 mol KNO3 và 1,16 mol HCl thu được dung dịch z chỉ chứa các muối clorua; 
nitrat của kim loại và hỗn họp khí A chứa 0,03 mol CO 2 và z mol N 2 . Thêm NaOH vừa 
đủ vào z, lọc bỏ phần kết tủa thì thu được dung dịch T chứa 78,87 gam muối. Biết z 
không phản ứng với HCl. Tồng số mol của Fe(OH )2 và Cu trong 28,28 gam X gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,22. B. 0,13. c. 0,17. D. 0,25. 


(Khang Đo Vần) 






® Câu 14: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm KNO 3 , Mg(N 03 ) 2 , Cu(N 03)2 ữong 
môi trường chân không tới phản ứng hoàn toàn thu được 12,544 lít hỗn hợp khí Y có 
tỉ khối với H 2 bằng 21. Tồng số mol các chất trong m gam X gần nhất với giá trị nào 
sau đây? 


A. 0,1. 


B. 0,2. 


c. 0,3. 


D. 0,4. 


@ Câu 15: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm MgO; CuO, MgS và CU 2 S ữong 
dtmg dịch H^SO^ và NaN 03 , thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa của kim 
loại và 0,672 lít (đktc) hồn hợp khí chỉ gồm NO 2 , so^. Thêm Ba(N 03)2 vừa đủ vào Y 
thu được dung dịch z và 9,32 gam kết tủa. Cô cạn z được chất rắn T. Nung T đến khối 
lượng không đồi, thu được 0,06 mol NO^ và 0,06 mol o^. số mol khí SO 2 đã sinh ra là 


A, 0,005. 


B. 0,01. 


c. 0,015. 


D. 0,02. 


@ Câu 16: Cho m gam hồn hợp X gồm MgO; CuO, MgS và Cu^s (oxi chiếm 30% 
khối lượng) tan hết frong dung dịch H^so^ và NaN 03 , thu được dung dịch Y chỉ chứa 
4m gam muối trung hòa và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO^, so^ (không còn sản 
phẩm khử khác). Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(N 03)2 thu được dung dịch 
z và 9,32 gam kết tủa. Cô cạn z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, 
thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với bằng 19,5). Giá trị của m 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A.3,0. 


B. 2,95. 


c. 3,25. 


D. 3,3. 


@ Câu 17: Cho hỗn họp X gồm KMnO^ (0,18 mol); KCIO3; KCIO2 tan hết trong 
438 gam dung dịch HCl 36% thu được drnig dịch Y chỉ chứa các muối và V lít khí z. 
Giá trị của V là 

A. 42,336. B. 34,944. C.44,8. D. 47,264. 


c. 44,8. 


D. 47,264. 


@ Câu 18: Nung nóng 31,205 gam hỗn hợp X gồm KMnO^, KCIO3 và KCIO2, 
sau một thời gian thu được khí oxi và 25,365 gam chất rắn Y gồm K 2 Mn 04 , Mn 02 , 
KMnO^, KCl. Để phản ứng hoàn toàn Y cần vừa đủ 2,0 lít dung dịch chứa HCỈ 0,4M 
thu được 4,844 lít khí CI 2 (đktc). Phần trăm KMnO^ bị nhiệt phân là 


A. 75,72 %. 


B. 52,66 %. 


c. 73,47 %. 


D. 63,19%. 


® Câu 19: Hỗn hợp rắn A gồm KC 103 ;Ca(C 102 ) 2 ;Ca(C 103 ) 2 ;KCl. Nhiệt phân 
27,17 gam A sau một thời gian thu được chất rắn B và 2a mol khí X. Cho rắn B tác 
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dụng với dung dịch chứa 0,48 mol HCl, thu được 3a mol khí Y và dung dịch c. 
Dung dịch c tác dụng tối đa với 220 ml dung dịch K 2 CO 3 0,5M tạo thành dung dịch D 
và a moi khí z. Lượng KCl ừong đung dịch D gấp 3 lần lượng KCl ữong rắn A. Phần 
trăm khối lượng của Ca(C 102 ), trong A là 


A. 19,32%. 


B. 25,76%. 


c. 12,88%. 


D. 9,66%. 


@ Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 13,04 gam hỗn hợp X gồm Al; Ca; A 1 ^C 3 ; CaC^ vào 
nước dư chi thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí z gồm CH^; H 2 . Đốt cháy toàn 

bộ z thu được 6,84 gam nước và V lít CO 2 (đktc). Sục từ từ khí HCl đến dư vào Y thì 
lượng kết tủa lớn nhất ừong quá trình phản ứng là 9,36 gam. Giá trị của V là 


A. 3,36. 


B. 4,48. 


c. 5,376. 


D. 4,032. 


@ Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 29,52 gam hỗn hợp X gồm Aỉ; Ca; Al^c^; CaC^ vào 
nước dư chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí z gồm C^H^; CH^; H^. Đốt cháy toàn 
bộ z thu được 14,04 gam nước và một lượng khí CO^. Dần hết sản phẩm cháy vào 
dung dịch Y thu được 28,47 gam kết tủa và dung dịch T chỉ chứa các muối. Mặt khác 
nếu sục từ từ khí HCl đến dư vào Y thì lượng kết tủa lớn nhất trong quá trình phản ứng 
là 18,72 gam. Cô cạn toàn bộ Y thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là 

A. 11,76. B,5,88. c. 7,28. D. 3,64. 

(Khang Đô Văn) 

@ Câu 22: Dẫn một luồng khí co qua 34,4 gam hỗn hợp X chứa CuO; Fe 203 ; MgO 
(trong đó Oxi chiếm 29,3% về khối lượng), sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y 
và V lít khí CO^Cđktc). Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO 3 thu được dung 
dịch z chỉ chứa các muối vả 0,1 mol hỗn họp khi T gồm NO; NO 2 có khối lượng 3,32 
gam. Thêm NaOH dư vào z thấy xuất hiện 44,38 gam kết tủa. Giá trị của V là 

A. 3,136. B.3,36. c. 3,584. D. 3,808. 

(Khang Đỗ Văn) 

@ Câu 23: Dan luồng khí co qua 48 gam hỗn hợp X gồm Cu 0 ;Fe 203 nung 
nóng một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí z. Hấp thụ z vào bình đựng 
Ca(OH )2 dư thu được 24 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 
thu được dung dịch T chỉ chứa 130,52 gam muối nitrat của kim loại và hỗn hợp khí 
chứa 0,11 mol NO và 0,07 mol NO2. Khối lượng muối Fe(N03)3 trong T gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 

A. 19,4. B. 50,8. c. 101,6. D. 82,3. 

(Khang Đỗ Văn) 




rChương II 


@ Câu 24: Trộn hỗn họp gồm Fe 203 , CuO, Cr 203 (2x mol), MgO với bột AI (7x 
mol) được hỗn hợp H. Nung hỗn hợp H một thời gian được m gam hỗn họp X. Cho 
toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), 
thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (loãng) 
2,14M vào Y đến khi không còn phản ứng xảy ra thì vừa hết 1,5 lít, sau phản ứng thu 
được 0,03 mol khí và 33,88 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 34,12. B. 36,82. c. 45,32. D. 37,76. 

(Đe thi thử Bookgol năm 2016) 


Câu 25: Cho m gam Mg phản ứng hết với đung dịch A chứa 0,1 mol AgN 03 và 
1 mol Fe(N 03)3 thu được dung dịch B và m gam chất rắn. Mặt khác m gam Mg ữên 
tan hết trong hỗn họp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch chứa p gam muối 
và 4,032 lít hỗn họp X (đktc) gồm N 2 ; N^O; NO; NO 2 trong đó khối lượng X là 
4,28 gam, số mol khí là 0,05; số mol khí NO bằng số mol khí N^o. Giá trị của p là 

A. 77,31. B. 78,43. c. 76,51. D. 70,81. 



l.A 

2. D 

3.B 

4.B 

5.B 

6.C 

7. B 

8.A 

9.B 

10 . c 

11.c 

12. B 

13.A 

14. c 

15. B 

16. B 

17.A 

18 . c 

19.A 

20. A 

21.D 

22. D 

23. D 

24. c 

25. B 


@ Câu 1: Chọn đáp án A. 

Xét tổng thể phản ứng loại nước với xúc tác H 2 SO^ đặc của X, gọi A là số mol OH 
của hỗn họp, giá trị của V được quyết định bởi đại lượng này. 

(Chú ý: H^O^H-OH) 

ROH-> R CH = CH 2 +H^O (A = const) 

2ROH-> R-0-R, +H 2 O (Aị) 

OH đi vào ete và "chết" 
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ROH->ROHdư (A = const) 

Như vậy, chỉ khi xảy ra phản ứng ete hóa thì số mol OH của hỗn họp mới giảm đi. 


= na,col -n.,e = 0.3->V = 3,36 (lít) 


(Ị) Câu 2: Chọn đáp án D. 

Theo bài ra, gấp đôi dữ kiện 2 phần, ta có 


I ^OH ^ ^H,0 ^co. 


0=166,8 
ÍCjH 50 H 0,6mol 


í Vo =3.4 


-^C^=2,4 


[C3H,0H 0,4 mol 

Trong phản ứng tách nước, chỉ khi nguyên tử o trong nhóm -OH của ancol đi 
vào ete, nó mứỉ mất đi khả năng phản ứng với Na. 

Ta xét phần 1, số mol o trong phần ete là: = 0,5 - 0,18.2 = 0,14 = n^j^ 

Đặt hiệu suất ete hóa của C^H^OH và C 3 H,OH là X và y, thế thì 


I ^tạo ete ^^ete 

1 ^ancol tạo ete ^H-O ^ete 


|0,3.x + 0,2.y = 0,28 
í 0,3.x.46 + 0,2.y.60 - 0,14.18 = 11,76 


[x = 0,6 
y = 0,5 


Câu 3: Chọn đáp án B. 

Số mol OH ừong ancol chỉ thay đổi khi có phản ứng ete hóa xảy ra 
->n^,^ =x-0,145 

ete ’ 

SỐ nguyên tử cacbon trong A là y 
ín =xy 

- ỳị ' ->44xy + 18.(xy+ x) = 72,15 

[n„^o=xy + x 

->62xy + 18x = 72,15 (1) 

->nc,..e =2y(’=-0.145)-=x-0,145 + 2xy-0,29y 

Bảo toàn O: í, 44 = 6xy - 0,87y (2) 


103 






Nhân 3 iần phương trinh (1) trừ đi 31 lần phương trình (2) thu được: 

54x + 26,97y = 171,81 

Thế X hoặc y thu được: ] ^ 185 

ly = 6 

® Câu 4: Chọn đáp án B. 

Xét phản ứng loại nước của X, đặt 0 = 


2ROH- 


-^R-O-R + H.O (e = ị) 


ROH- 


RCH = CH, + H,0 (0 = ị) 


ROH->ROH dư (0 = 1) 

Như vậy, chỉ phần ancol dư sẽ ỉàm số mol OH lớn hơn một nửa số mol hỗn hợp. 


->x = 0,15.2.2-0,5 = 0,1. 


@Câu 5: Chọn đáp án B. 

Mỗi khi 1 mol anken hay ete tạo thành sẽ đi kèm với 1 mol H^o và dĩ nhiên ete hay 
anken thì không có nhóm “OH, chỉ phàn ancol dư sẽ làm cho số mol OH nhiều hơn 
một phần hai số mol hỗn họp. 

->n^„co.d.=0’065.4-0,23 = 0,03 

Hiệu suất tham gia phản ứng của 2 ancol là như nhau, thế thì tỉ lệ số mol của chúng 
ừong phần dư hay hỗn họp đầu không thay đổi 

Đặt: =x- >n„„=x + 0,03 

Bảo toàn khối lượng: 2,46 - 22.0,03 = 1 2.X + 2.(x + 0,03) +16.0,03 -> X = 0,09 

Số c„ =3 cùng với tỉ lệ mol 1:2- >• ^2^5^^ -=0,24 

[CgH^OH 


© Câu 6: Chọn đáp án c. 

Số mol o mà X lấy đi là: 

16 

Sản phẩm không còn ancol dư, thế nên: 
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i -mm 

O' 


->n„ < 2n_ . < 2n„->0,025m < n_, < 0,05m t 

o anco! o ’ ancol ’ •' -' 

->20 < M_, < 40->CH,OH 

ancol 3 

Lấy dữ kiện 1 phần 

Chú ý: Vì không còn ancol dư nên số mol -OH sản phẩm đúng bằng số mol o đã 
tham gia phản ứng oxi hóa. 

-CH^OH + o-> -CHO + Hfi 

-CH^OH + 20->-COOH + H^o 


Thế thì; iIq = 0,025m = 0,4- >m = 16 gam- oH/mí. phân = 0’25 

Chêiửi lệch số mol OH lúc trước và lúc sau được tính qua số mol axit 

^^HCOOH “^CHịOH =0,4 — 0,25 = 0,15 ^^HCHO “0,1 

->m^ =75,6 gam 

® Câu 7: Chọn đáp án B. 

Xét phản ứng của các anđehit no với dung dịch AgNO^/NH^, gọi A là chênh lệch 
khối lượng muối và khối lượng anđehit ban đầu ửng với 1 molchất phản ứng. 

-CHO +2AgN03+3NH3 + Hj0-)-COONH„ + NH„N03 + 2Ag ị (A, =193) 

Hên hợp.đầu ’ ' 


HCHO +4AgN03 + 6NH3 + 2 H 3 O->(NH„) 3 C 03 +4NH„N03 + 4 Ag ị (A3 = 193,2) 

HãnhỢpđẳu ' 

Tóm lại, cứ mỗi khi khối lượng muối tăng 193 gam so với khối lượng hỗn họp đầu 
thì có 2 mol Ag tạo thành. 

61,32-7,28 


->m = - 


^2.108 = 60,48 (gam) 


193 

) Câu 8: Chọn đáp án A. 

ím = 10,12-0,29.2 = 9,54 


Ta có ngay 


ncHo/x = 0,29 
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Mặt khác = 0,44 > 0,29 

193 


> = 0,44 - 0,29 = 0,15-> X = 


ÍHCHO 0,15(mol) 

[OHC-CH^ - CHO 0,07(mol) 


->%m = 52,83% 

@ Câu 9: Chọn đáp án B. 

Hỗn hợp đầu gồm các anđehít chứa không quá 2 liên kết n nên không có chất nào 
dạng CH = C-R-CHO 


Xác định số c, H, o qua phản ứng cháy: 

Bảo toàn khối lượng, ta có ngay: n^,^^ = 0,52-> =0,24- n^Ho 

Xét sự chênh lệch khối lượng muối tạo thành với khối lưọng anđehit ban đầu ữong 
2 trường hợp. 

-CHO + 2 NO 3 - + 3 NH 3 + H^O-^-COONH, + 2 NH,N 03 (A = 193) 

HCHO + 4NO3- +6NH3 +2H2O->(NH,)2C03 + 4NH,N03 (A = 386 ) 

Tóm lại, với 1 mol tất cả các anđehit khác đều cho khối lượng muối lớn hơn khối 
lượng anđehit ban đầu 193 gam, riêng HCHO cho gấp đôi con số này. 


Do 10,84 + 193.0,24 = 57,16<64,88->A:HCHO-^BiCH^ =CH-CHO 


64,88-57,16 


193 

Hiệu số mol: n^Q 


= 0,04 

= 0,52-0,38 = 0,14.Có thể 


chứa 1 hoặc 2 chức 


íng+n^.= 0,24-0,04 
K=0,14 

íng+2n^ =0,24-0,04 
[n^+n^ =0,14 


k=0,14 

Ịn'=0,06 

íng=0,08 

Ịn^ =0,06 


■>C^=l(Loại) 

>Cc=4 


@ Câu 10: Chọn đáp án c, 
Xét phản ứng đốt cháy Y 

ím,. +mj 3 = 26,06 


Ta có ngay 


m 


co. 


+ mjj Q — 110+9,98 
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Quy đổỉ từ nhiều chất về ít chất hơn 


|l2nco,+2^0 =26,06 

44*1» +18Vo= 119,98' 


IC3H3 0,21(mol) 
Ịc,h”„ 0,29(mol) 


I "co, =1-29 
ko=2,29' 


->C^=3,58 


Như vậy, X chứa 2 hiđrocacbon có 4 nguyên tử c, còn lại là CH = c - CH- 




^ 5 ' 


89,58-(26,06-l,41.2) ^ ^ ^ ^ 

SômolAgđãthêvàoXkhitạokêttủalà:-—Ị-= 0,62 > 0,5 = 

Tất cả các hiđrocacbon khác có I nối ba đầu mạch đều cho lượng bạc thế vào 
đúng bằng số mol của chúng, chỉ hiđrocacbon có 2 nối ba đầu mạch trở lên làm thay 
đồi điều này. 

-> X chứa CH = c - c = CH 0,12 (mol) 


i.4imoiH, lạiCH = C-CH = CH 2 0,l7(mol) 


>X = 


CH = C-CH 3 0,2l(mol) 

CH = C-CH = CH 2 0,l7(mol) 
CH = C-C = CH0a2(mol) 


>%n = 34% 


Câu ỉl: Chọn đáp án 


c. 


Không tính lượng nước ưong dung dịch NaOH (4,8 mol) thì các chất còn lại trong 


H phản ứng vừa đủ với 0,5 mol K. 

So sánh khả năng phản ứng với NaOH/K của hỗn họp: 






■Áxit - ■ '■ 


+ 

+ : 

Este 


+ 

- 

Ancol 


_ 



Este không có khả năng phản ứng với K nhưng nó sẽ “sống” qua lượng ancol tạo 
thành từ phản ứng xà phòng hóa. 


^NaOH ^YZ 

Muối G sẽ có dạng; NaOOC-R-COONa = (C02)2Na2R trong đó R không no, 
đế đốt cháy hết G lượng O 2 tối thiểu cần sử dụng là 
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(0,5 + 2).nc =2,5.0,=2,5.0,17 = 0,425 

Đây cũng chính là lượng O 2 đã cho, do đó X là: HOOC - c = c - COOH 

->m^=31,l = 0,17.114-2n.j.+23,4-38.(0,16 + 2n^)-17.2.n^ 

- >n^ =0,05 

-=13.52-=13,52.-g = 8.32 

(Hai hỗn hợp này cùng loại và chỉ khác tỉ lệ đo hai ancol có cùng số moi) 
-=31,1-(0,17-0,05).114-8,32 = 9,1 -ặ-%m^ =29,26% 


® Câu 12: Chọn đáp án B. 

Hon hợp khí gôm: ị 

lNOO, 2 (mol) 


Tất cả các chất trong hỗn hợp đầu đều chỉ cho le ừong phản ứng 

-^ = 0,6 -^ = 0,2 

^^Fe/hh “ ^hh ^ = *^Fe(NOj), 

“*^no‘^^no 3 =0,2 + 3 = 3,2(mol) 


Câu 13: Chọn đáp án A. 

5 chất trong hỗn họp có thể chia ỉàm 2 loại 

- Trao đổi 1 e: FeO; Fe(OH) 2 ; FeC 03 (x mol) 

- Trao đồi 2 e: Mg; Cu (y mol) 


Suy ra: x + 2y = 10z 

Và: n^, =2x + 12z = l,16->3x + 2y + 2z = l,16->3x + 2y = l,16-2z 


Dung dịch thu được chứa: 


Fe^^ X 


Cu^^ 

w (l,16-2z) 

Mg^^ 

^ +NaOH->< 

0,21 

■ K" 

cr 1,16 

cr 1,16 

N 03 - 

NO3" (0,21-2z) 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


->78,87 = 23(1,16-2z) + 0,2L39+l,16.35,5 + 62.(0,21-2z) 

íx = 0,22 

->z = 0,06 moi- >ị _r 

iy = 0,19 

Phần khối lượng 28,28 gam hon khối lượng phần kim loại do các nhỏm O; OH; 

CO3 

->^O/Fe0+«loH/Fe(0H), +inC 0 -/FeC 03 =28,28-21,28 = 7 

|*^FeO ^Fe(OH), =0,22-0,03 |'^Fe{OH), ~ 

->{"“* ->nc„ +np,< 0 „,. =0.23 mol 


@ Câu 14: Chọn đáp án c. 

” ,. K=0.4 

Ta cỏ ngay: < 

K=0.16 

Xét 2 nhóm phản ứng nmg muối nitrat đã xảy ra 
NO,- >-^0 +NO, T + ịo, T 

3 2 ' 242 

NO3-^[NO.l^+io.t 


Riêng KNO 3 chỉ tạo ra o^, hai muối còn lại đều cho tỉ lệ NO 2 : O 2 = 4: 1. Đồng thời 
chúng cùng chứa 2 nguyên tử N trong phân tử. 

->"«0, =ị-(4no,-"No,) = 0.12- >X"x = 0.12 + ^n„o,=0.32 


® Câu 15: Chọn đáp án B, 

ÍNO, 0,06 

Hỗn hợp khí: ( _ _ _ 

[O 2 0,06 

Các muối niừat của Mg hay Cu khi nung nóng đều cho tỉ lệ NO^: O 2 = 4: 1. 

Xét hiệu số mol: Uq =0,06-0,015 = 0,045 = — 

^ 4 ^ ' 2 ^ 










'Vno, =0.09->n =0,09 + 0,06 = 0,15 


OẨ , N , vv 9.32 

Sô mol Ba(N 03 \ đã thêm là: = 0,04 -+ . ,^ = 0,09 + 0,06 - 0,04.2 = 0,07 

233 ”^3 ^ 

^^NaN 03 “”n 03 -/Y =0,01 

Q Câu 16: Chọn đáp án B. 

í NO, 0,06 
Hỗn hợp khí: J \ 

[O^ 0,06 

Hiệusốmol: =0,06 - 0,015 = 0,045 = ln,,,„_ 

->“n.no, =0.09-=0,09 + 0,06 = 0,15 

SỐ moi Ba(NO,), đã thêm là: ậ|ậ = 0,04 
'' 233 

-^%-/Y + = 

^^NOj “^NaNOj “^no,-/y ~0,02 >-ngQ^ =0,01 
Đặt: ng/jj = X mol 

Tồng số mol s sau phản ứng hòa tan là: 3 . + n„^ = 0,05-> n„ er. = 0,05 - X 

ỉ>0^ ^^2 ll2S>0^ 

Một phần s ừong X chuyển thành so/' (x - 0,01), một phần chuyển thành SO 2 (0,01) 
^^ne/Kimio,i -2no +6 (x-0,01) + 4.0,01 = 0,02 


Dung dịch z chứa- 


Na^ 0,09 (moi) 
N 03 “ 0,15(mol) 


..« 1 = 0,06 


-> 0,06 - ^ + 6(x - 0,01) + 0,02 = 0 (1) 

Bảo toàn khối lượng 

4m = m^+m^^^. =m-0,3m-32x + 0,09.23 + 62.0,07 + 0,04.96 (2) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


@ Câu 17: Chọn đáp án A. 

Với các muối có 1 kim loại ữong thành phần nguyên tố thì số mol CI 2 sinh ra bằng 
số mol H O tạo thành hay chúih là số mol o trong muối ban đầu. 


KCIO, + 2xHCl ^ KCi + xCL + xH,0 

X 2 2 


Trong khi đó, muối có từ 2 nguyên tố kim loại ừong thành phàn thì “kẻ lạ mặt” sẽ 

lấy đi một phần Cl. 5 

KMnO, +8HC1 KCl + MnCL +rCU +4H,0 

4 2 2^2 


^^HCl ^^Cl, ^^KMnO^ 


—^V = 42,336 (lít) 

> Câu 18: Chọn đáp án c. 


=1,89 


Số mol o đã bị rút ra khỏi X sau phản ứng nhiệt phân là 0,365 mol 

Do n„„=0.8^ĨÍL^n„^„=0,4-= 0,1225 

Mặt khác =0,365 + 0,4 = 0,765 


^^KCIO, 0,765 

122,5.n_,„ +106,5.n„™„ +0,1225.158 = 31,205 


^KciOs -0»075 
n,,„ =0,025 


Dựa vào thành phần của Y thi KCIO 3 và KCIO 2 đã bị nhiệt phân hoàn toàn 


0,365-0,075.3-0,025.2 


0,1225 


= 73,47% 


I Câu 19: Chọn đáp án A. 


Hỗn hợp đàu không chứa KMnO^ 

Lượng axit dư phản ứng thêm với K^co^ để tạo a mol CO 2 


Số mol HCl dư là: 2a mol 


^HCl phẫn ứng 


^nH,o=0,24-a = n =3a- 


► a = 0,06 


Mặt khác 


n^,, =0,24-a + 2a.2 = 0,42-í-m^^Q+m =27,17-0,42.16 = 20,45 


Ta xét đến lượng K 2 CO 3 phản ứng tối đa, có 0,06 mol phản ứng với axit vậy còn 
0,05 mol phản ứng với các chất còn lại mà cụ thể là ÌOĨI Ca^^ 
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^^CaCU 0»05 ^^KCl ^^KCl/D — + 0,11.2 — 0,42 


^^KCI/A ^’^KC 103 “0,06 


... , . _ ínpwp,rv 3 =0,03 

Giải hệ 2 ẩn còn lại ta có: J ^ 

[*^ca(aOj)j “0,02 


^^-"^cacao.) =19,32% 


I Câu 20: Chọn đáp án Á. 


Ta có ngay: 


^Al/x ^A1(0H>3 0,12 

«»0=0,38 


SỐ mol e của phần kim loại trong X di chuyển chmh xác vào số H tương ứng với 
phần nước tạo thành từ phản ứng cháy 

^3.0,12 + 2n^^/^ =2njỊ^Q =0,76 ^«ca/x =0,2 

^«c/x ~ ^’1^ = «cOj ^V = 3,36(Iít) 

® Câu 21: Chọn đáp án D. 

Nhớ hệ quà: n^/KL=«H= 2 n„o 


Theo bài ra 


• = 0,24 = m 


14 04 

^3.0,24-r2n,,,=n„=».2 


^«ca/x 0,42 —> n„.„ — 0,52 


Al(OH)^ 0,24 (mol) 

-?-Y:-Ca'^ 0,42(mol) 

OH" 0,6(mol) 

Sản phẩm cháy có 0,52 mol CO^ dẫn vào Y 
Chú ý: 

“ Không xét thứ tự phản ứng vì hai chất trong Y đều có tính bazơ mạnh. 


- H^O là hơi chứ không phải khí. 


Kết tủa bao gồm: 


ÍA1(0H)3 x(mol) 
|caC 03 y(mol) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Dung dịch T bao gồm: 


(0,42-y)(mol) 

- Al(OH)/ (0,24-x)(mol) 
HC 03 “ (0,52-y)(mol) 


Bảo toàn điện tích và sử dụng 28,47 gam kêt tủa ta có 


Í78x + 100y = 28,47 _^fx = 0,115 

[2.(0,42-y) = 0,24-x + 0,52-y ^|y = 0,195 


,v = v^„ =ịn_, =3,64 lít 

CO 2 2 HCO 3 ' ’ 


’ Câu 22: Chọn đáp án D. 

Nhận xét 

- Hỗn hợp đầu đều chứa các oxit đang bão hòa hóa trị, tức là chúng không thể 
tham gia phản ứng OXH - K, vậy vai trò của co trong trường hợp này là tăng tính 
OXH-K đó. 

- Nêu HNO3 dư thì kim loại sẽ bị đẳy lại lên bão hòa, chênh lệch số mol e của Y 
với số mol e mà co “tặng” cho X chính là số mol sắt (II). 

ín^^ =0,08 

Xácđịnhđược: \ ’ " -y =0,08.3 + 0,02 = 0,26 

->n ,, =-^.2-0,26 

22,4 

Số mol nhỏm -OH đã thêm vào z để tạo kết tủa là 

2.n^,ỵ-n =2.0,63- y .2 + 0,26 

o/x 22,4 

->m, =m 3 ,, +m„„ =34,4-0,63.16 + 17.(2.0,63-^.2 + 0,26) = 44,38 

4- KL UM ' 22 4 

->v = 3,808 (lít) 

Câu 23: Chọn đáp án D. 

Số mol O đã bị lấy đi: 0,24. Do X chỉ gồm các oxit bão hòa hóa trị nên số mol e lớn 









nhất mà Y có thể ữao đổi là: 0,24.2 = 0,48 

Tuynhiên, =0,11.3+0,07 = 0,4-=0,48-0,4 = 0,08 

V-M.ÓÌ "o/x =y ->nHNO, =x + 0,ll + 0,07 = x + 0,18 = 2n„^„ 

->n„„+3.n^^^.^^_^=y-0,24 + 3.(0,ll + 0,07) = 0,ll + 0,07.2 + ^^i|^ (1) 

Mặtkhác: “»„«!= “kl + “no,- =48-16y-i-62x = 130,52 (2) 

(■..»1 íx = l,54_ ín^=0,is 

ly = 0,81 Ịnpe.o,=0.21 

-> 11 ^^,. =0,42 - 0,08 = 0,34-=82,28 gam 


@ Câu 24: Chọn đáp án c. 

Có 0,03 mol đã tạo ra frong phản ứng 
> 21x = 0,2.3 + 0,03.8->x = 0,04 


Cho đến cuối cùng, Na đi về: 


NaAl(OH)^ 0,28(mol) 
■ NaCr(OH), 0,16(mol) 
NaN 03 2,77(mol) 


BTN . „ _ a 

> ^HN 03 =3 

Do lượng axit này dùng dư 20% so với phần phản ứng 

->3 = l,2.(4.0,2 + 10.0,03 + 2n^,/„)- = 

Đe ý rằng, H chỉ gồm các oxit bão hòa hóa trị 

-> = m - m^ - m^Q^ + (0,7 - 0,24).(2,17-16)- > m = 45,32 (gam) 

® Câu 25: Chọn đáp án B. 

Với cùng số mol NO và N^o, có thể gộp chú thành NO + N 2 O = N 3 O 2 = N^ + NO 2 
Vậy coi như X chỉ gồm N^ và NO 2 

-'tf=°o!o3-+ >1,13->0,565 (1) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Lượng Mg này đủ để chuyền hết Ag'^-> Ag; -^■Pe^ 

Neu dung dịch B chỉ còn ion cùa Mg, chỉ xét phần phản ứng 


—= = = ^ (Vô iý)-= 

24 24 2 2 

N 03 - 3,l(mol) 




► 0,625 (2) 


►n_, =0,015 

NH/ ’ 


CÓ H, thoát ra chứng tỏ dung dịch muối tạo thành không chứa nitrat. 


“kno, =0’245_ 
n„„ =1,51 


► p = 78,43 (gam) 
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cầr: 



ChựơngJỆ 


Đây là bài có lượng kiến tìiức nặng nhất ữong ấn phẩm. Ta sẽ tìm hiểu về các phép 
quy đối đặc biệt với bài tập peptit xuất hiện trong những năm gần đây, đồng thời còn 
có một bộ phận không nhỏ các bài tập hữu cơ sử dụng “Đồng đẳng hóa”. Bài này cũng 
là minh chứng cho sự phát triền cực nhanh của hệ thống các phương pháp giải hóa phổ 
thông ừong 3-4 năm nay. 



Phản ứng đét cháy các hợp chất hữu cơ luôn là một quá trình kinh điển, hầu như bất 
kì bài tập phân hóa nào cũng sử đụng tói. Nó cho biết định lượng thành phần ừong họp 
chất, cho chúng ta những dữ kiện cơ sở để biện luận, phân tích, so sánh,... 

Đặc biệt, peptit lại là hợp chất có cấu tạo khá “cồng kềnh”, với những công thức 
phân tử tổng quát phức tạp. Để giải quyết tốt bài toán đốt cháy peptit không hề đơn 
giản. Ta đã khẳng định ở những trang đầu tiên, con người luôn cố gắng suy nghĩ đơn 
giản hóa công việc. Phép quy đoi này là tiêu biểu ưong số đó. 

Hơn nữa, quy về đipeptit có tính giữ lại phản ứng rất cao, không chỉ ứng dụng trong 
phản ứng cháy, đipeptit tạo thành vẫn có thể tham gia phản ứng của peptit gốc. Việc 
chúng ta lấý sản phẩm phản ứng của nó thay cho hỗn họp đầu gằn như không phải là 
vấn đề. 

a) Tạo ra đipeptỉt 

Đe tối iru hóa những công thức phức tạp ta cần đưa chúng về các dạng công thức có 
tiềm nàng nhất. So sánh tương quan số mol CO 2 , H^o là một vấn đề thường trực, các 

chất hữu cơ có số H gấp 2 lần số c sẽ cho hiệu số mol hai sản phẩm này bằng 0. 

Xét các peptit cấu tạo từ những amỉno axit đơn giản (dạng H^N ^ - COOH), 

đipeptit cho công thức tương tự như trên: C 2 jjH^^N 203 






Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn sẽ đưa một peptit cồng kềnh kia về dạng công thức này 
như thế nào? 

- Xuất phát từ công thức = H - (NH - - CO), - OH 

-Hãy Cắt hết tất cả các liênkếtpeptitđi, ta thuđược: k.(C^H 2 j, jNO) + H 2 O (kgốc 
axyl và 1 phân tử nước). 

' k 

- Sau đó gộp hai gốc axyl làm một: ■^C2„H4^_2N202 + H 2 O 

k ' ^ , . ' , 

^ cụm nguyên tố ưên chưa thành đipeptit được, phải cung câp cho môi cụm 1 

phân từ nước. 

-=-^C, H, N,0, -^H,0 

nk 2nk-k+2 k k+1 2 2n 4n 2 3 2 ^ 

- Tóm lại, ký hiệu 1 peptit tạo bởi những amino axit đcm giản là Pj^ thì ta có phép 

quy đôi í kC H NO 

2P,+(k-2)H20->kP ^=^2P^=J / ^ 

' ^ ' Ị-(k-2)H20 

{Chú ý dấu ” đứng trước Hp) 

- Mở rộng bài toán với Glu và Lys: Di chuyển coo và NH ra khỏi phân tử hai 
chất này, khi đó chúng sẽ có cấu tạo như các amừio axit đơn giản (Gly, Ala, Val). Ta 
có phép quy đổi tổng quát nhất với đìpeptit 

íc N.o, 

n 2n 2 3 

coo 

NH 

(Chú ý: Khi một nhóm chức được '‘gắn thêm ” vào phân tử một chẩt thì nó sẽ thay 
thế 1 nguyên tử H, do dó nguyên tử H trong nhóm chức đó khi cắt phân tử cũng hoàn 
trả cho phần tử chất gốc, tạo tỉnh cân bằng) 

Trong đó, số mol của các cụm coo và NH tương ứng số mol Glu và Lys có trong 
các peptit ban đầu. Đồng thời, khi có sự xuất hiện của hai cụm nguyên tố này thì sự 

bảo toàn mol hỗn hợp bị phá vỡ. 

Một lưu ý nho nhỏ là khi hỗn hợp đàu chỉ chứa Lys và Glu (tức không chứa 
các amỉnoaxit đơn giản) thì: n^Qo +n^ = 
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_ I 

b) Dấu hiệu của phép toán 

- Thứ nhất, số mol nước đã thêm vào Pj^ để tạo thành đipeptit cũng chính là hiệu 
số mol CO 2 và ĩip ừong phản ứng đốt cháy Pj.. Nếu đề bài cho dữ kiện này thì quy 
đổi về đipeptit sẽ ưở nên ưu thế vượt ữội hơn bất cứ phép quy đổi hay cách làm nào. 

- Thứ hai, quy đổi về đipeptit bảo toàn số mol hỗn hộp 


(Trong “quy đoi về gốc axyV\ số moỉ hỗn hợp “di chuyển'’ vào Hp. Khỉ có các 
amino axitphức tạp như Gỉu hay Lys, số moỉ hỗn hợp không còn được bảo toàn nhưng 
bỉầi thức trên vẫn chỉnh xác) 

- Thứ ba, dựa vào số mol CO 2 và H^o trong đipeptit bằng nhau, khi đề bài cho 
tổng khối lưọng (m) của chúng, đó là gợi ý để ta sử dụng đipeptit 

m + x 

( X bị ảnh hưởng bởi lượng Hp, coo, NH trong hỗn hợp con) 

Đặc biệt, dữ liệu trong trường hợp này có thể diễn đạt rất đơn giản thông qua thí 
nghiệm dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch kiềm dư và đưa ra khối lượng 
bình tăng. Vậy đây là dấu hiệu thường gặp nhất. 




Ta đã đề cập tới 3 dấu hiệu cùng 1 hệ quả quan trọng của phép toán, giờ là lúc mình 
họa chúng bằng các ví dụ. Bắt đầu bằng một câu hỏi trong đề thi đại học (cũng đã từ 
khá lâu). 


Đipeptit mạch hở X và ừipẹptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit 
(no, mạch hở, ứong phân tử chứa một nhóm -NH 2 và một nhóm -COOH). Đốt 
cháy hoàn toàn 0,1 mol Y,: thu được tổng khối lượng CO 2 và H 2 O bằng 54,9 
gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước 
vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 120. B. 60. 

V_L 


G. 30. D.45. 

(Trích đề hóa úhổỉ B - 2010) 

_ : . J 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 



Cho rằng amino axit tạo nên X và Y là p 
Quy đổi: 2P3 + H 2 o-> 3P2 

-> Đốt 3 P 2 thu được (54,9+0,05.18 = 55, 8 ) gam CO 2 và H 2 O 

->n.. = n„ . = = 0,9- = 3-).c„ = 6 

Đốt 0,2 mol X sẽ thu được 1,2 mol CO 2 - >m- í20 (gam) 

Chọn đáp án A. 


ị^ md u2 

Thủy phân hoàn toàn 0,09 mol hồn hợp X gồm một số peptit với dung dịch I 
NaOH vừa đủ thu được 16,49 gam muối của glyxin; 17,76 gam muối của alanin I 
■ và 6,95 gam muối của valin. Neu đốt cháy hoàn toàn m gam X, đẫn toàn bộ : 
Ị sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 96,81 
gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.21. B.43. C.32. D.55. i 

V ___ _ . 



Ta có 


nAla=0,16-> 

nv" =0,05 


n^=l,07 


.^NaOH =0,38 


Đưa0,09molXvề: 


CH,„NA0.19(mol) 
i-Hp 0 J (mol) 


->n = - 


107 


19 


™0,09 moix =27,62 


Cho rằng khối lượng m gam X gấp a lần khối lượng hỗn hợp đầu 
96,81 + 0,l.a.l8 


62 


= a.1,07- >a = 1,5- >m = 41,43 (gam) 


Chọn đáp án B. 

Câu hỏi tiếp theo khá phức tạp, từ việc định lượng cho đến biện luận. 















Ểhươngli 


nl-Ị 


V i dụ 3 

1 Đun nóng 0,09 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X và Y mạch hở cằn vừa đủ 120 1 
; ml KOH 2M thu được hỗn hợp z chứa 3 muối của Gly, Aỉa và Val (ừong đó Ị 
1 muối của Ala chiếm 50,7% về khối lượng), biết số liên kết peptit của X nhiều 1 
I hơnY.Mặtkhác,đốtcháyhoàntoàiil3,68gamAthuđượchỖnhợpkhívàhơi, 

■ trong đó tổng khối lượng oùa CO 2 và H^o là 31,68 gam. Phần ưăm về khối Ị 
. lượng cùa Y trong A gần nhất vóri giá trị nào sau đây? Ị 

I A. 43 %. B.6ịl%. c. 22 %. D. 28 %. 

' (Trích đề thi thử THPT Đoàn Thượng - Hải Dương 20ỉ 7) ] 

'N---- 

... _ ... Kh, N,0, 0,12(mol) 

2; @iải:Tacóngay =0,24- >0,09 (mol) A _ ỉ? . . j . t. 

[-H^O 0,03 (mol) 

Giả sử: 13,68 gam A gấp k lần khối lượng 0,09 mol A 


^13,68 (gam) Ao 


0,12k(mol) 
Ị-H^O 0, 03k(moi) 


Ta có: 13,68 = 0,12k.(14n + 76) - 0,03k. 18 

„ „Ai^i.-„31,68 + 0,03k.l8 

Mặt khác: =0,12kn = —^^ - 

62 

(...«) = f_^ík = 0,75 

k = 0,75 ln = 5>75 


( 1 ) 

( 2 ) 


Quayưởlại0,09molA: m^^^ị =-^-^+0,24.56-0,09.18 = 30,06-=0,12 

_^ ị^Giy ^Vat — 2 _^ I n^^ịy = 0,09 

Ịll3n^,y+155n^^ =30,06.(1-0,507) ^Ịn"^ =0,03 


Hon nữa, số mắt xích trung bình của X, Y là ^ < 3-> Y có 2 mắt xích 

Với số mol là 0,03, Val không thể tồn tại ở cả hai peptit (tổng số mol hai peptit là 
0,09), tức là nó nằm hoàn toàn ở X hoặc Y. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một chất 
có số mol 0,015; số mol chất còn lại là 0,075 - > Tỉ lệ mol 1:5 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Với SỖ măt xích trung bình _ và Y có 2 măt xích 

3 


n^ =0,015 


X:P -GlyAla,VaL 


->%my =60% 


[nY= 0,075 [YtP^iGlyAla 

(So mắt xích của Y sẽ gàn trung bình hơn) 

Chọn đáp án B. 

Ví dụ tiếp theo minh họa cho dấu hiệu đầu tiên, và cũng là ưu thế nhất của phép 
toán. Tuy nhiên, như các bạn thấy, nếu như dấu hiệu về tổng khối lượng co^ và H^o 
rất dễ diến đạt bằng một thí nghiệm quen thuộc thì hiệu số mol co^, H 2 O lại không 
thể làm “tự nhiên” như vậy. Và hầu như ta phải đưa ra con số này. Điều này làm cho 
bài tập mất chất hóa nhiều horn. Đây là một vấn đề khá nan giải, vì vậy tuy là dấu hiệu 
ưu thế nhất nhưng nó sẽ ít xuất hiện hơn. 


ÌfiWdụ4 ^ 

Hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y < M^) mạch hở, có tồng số liên kết peptit 
là 10. Đốt cháy 0,2 mol E với lượng oxi vừa đủ, thu dược N^; X mol CO 2 và y 
mol Hp với X = y + 0,08. Mặt khác đun nóng 48,6 gam E vói dung dịch KOH 
vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của glyxin và valin có tồng khối 
lượng 83,3 gam. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gằn nhất với 
giá trị nào sau đây? 


A. 20%. 


B. 30%. 


c. 40%. 


D. 50%. 


T." 

Z;;- 


©iải 

Chuyển 0,2 mol E về 

|C2nH4oNAa(niol)_ 
[-H^O 0,08 (mol) 

->a = 0,08 + 0,2 = 0,28 


-^ 0 , 2 . ^^ = 0 , 08 - 


-^k = 2,8 


0,2 mol E 


Gọi X là số mol peptit trong 48,6 gam E, ta có ngay 
48,6 + 56.X.2, 8 = 83,3 +18x — ^ X = 0, 25- > m, 


= 38,88 




*^Gly _ g_^ 

nva, ~ Ịny^-0,08 

^ ÍX:P-0,18(mol) 

Mặt khác: k<3- >'^ị ^ 

[Y : PjQ 0,02(mol) 

Vậy là X không chứa Val rồi- >x : Gỉy^Val^- >%m^ = 38,9% 

Chọn đáp án c. 

Bây giờ, xét tới các câu hỏi mà đipeptit không thực sự là giải pháp tốt nhất, nhanh 
gọn nhất. Tuy vậy, đứng trước những bài toán này, sự lựa chọn đipeptit, sử dụng gốc 
axyl, đồng đẳng hóa hay giải theo cách truyền thống là khá cân bằng, không có cách 
nào vượt trội hon hẳn. 



5 ^ 

Hỗn họp E gồm hai peptit X, Y đều được tạo bởi các amino axit no chứa I nhóm 
“NH^ và 1 nhóm -COOH). Đun nóng 32,76 gam E cần dùng 480 ml dung dịch 
NaOH IM. Mặt khác, đốt cháy 32,76 gam E thu được sản phẩm cháy gồm CO 2 
(1,23 mol), H 2 O, N^. Dan toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi ừong lấy dư thì 
khối lượng dung dịch thay đổi a gam. Giá trị của a là 

A. tăng 49,44. B. giảm 94,56. c. tăng 94,56. D. giảm 49,44. 



®iải 

Đưa hỗn hạp 32,76 gam E về: 

[-H 2 O X (mol) 

Mặtkhác: =1,23->a = 5,125- = = Q 

18 

->n„ 0 = 1.23 - 0,15 = 1,08-> A = 1,23.(100 - 44) -18.1,08 = 49,44 (gam) 

Dĩ nhiên khối lượng dung dịch giảm. 


Chọn đáp án D. 




Quy đổỉ từ nhỉều chất về ít chất hơn 


dụ 6 ^ 

Đun nóng 0,1 moi hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở Tị, (Tj ít hoTi T2 một 
liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H^N - 
- COOH; < My) với đung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch 
chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác đốt cháy hoàn 
toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O 2 . Phân tử khối của Tị là 

A.387. B.359. C.303. D. 402. 

_ (Trích đề thi THPTQG 2017) ỳ 




s 



I' ©iải 

Số mắt xích trung bình của T là 5,6 

(Điểu này cũng đồng nghĩa với việc số liên kết peptit của Tj, ỉà 5 và 6 và tỉ ỉệ 
mol tương ứng 2:3) 

0,28 (mol) 

Ị-H^O 0,18 (mol) 

Cho rằng khối lượng 13,2 gam T gấp a lần khối lượng hỗn hợp đầu, lượng O 2 cằn 
để đốt T cũng chính là lượng cần đốt đipeptit tạo thành C^H 2 ^N 203 = n.(CH 2 ).N 2.03 

->-no^ =0,63 = 0,28a.(l,5.n-l,5) = 0,42an-0,42a (1) 

Mặt khác: 13,2 = (14n + 76).0,28a-18.0,18a = 3,92an + 18,04a (2) 


a) + (2) 


11 

an = — 
6 

1 

a = — 

3 




1 

3 

n = 5,5 


->Cj,y=2,75- 


IX: Gly 
Y: Val 


(doM„<MJ 


Trong 0,1 mol T, gọi số gốc Val tương ứng ưong hai peptit là X, y 

^0,04.x + 0,06.y = 0,14->2x + 3y = 7->■ Ị^ ^->T, : Gly 3 ValJ 


Chọn đáp án A. 


y = i 


Chuyển sang câu hỏi có sử dụng các amìno axit thuộc dãy đồng đẳng của Glu hay 
Lys. Sự thay đổi chính ở đây là việc gia tăng các các cụm NH hay coo, không có 
nhiều khác biệt so với các bài toán trước đó. 
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®iảỉ 

Ta có ngayiriQ^g =1,28.3-1,58.2 = 0,68->Og =3,4 

Một peptit chỉ cấu tạo bởi các amino axit đơn giản “thường” không thể cho hiệu số 
mol CO 2 và H^O bằng 0 (chỉ có đipeptit là “làm được như vậy”, tất cả các peptit còn 
lại đều cho giá trị dương). Khi hỗn hợp có thêm Lys (-NH) thì giá trị này giảm đi, và 
với Glu (-COO) thì ngược lại. 

E chỉ được tạo từ 2 amino axit và lại có hiệu số CO 2 , H 2 O bằng 0, Có 2 khả năng 
xảy ra: 

- Hỗn họp chỉ chứa các đipeptit tạo bởi các amino axit đơn giản (Loại do Og 3) 

- E cấu tạo từ 1 amino axit đơn giản và 1 axit thuộc dãy đồng đẳng của Lys. 

Chú ý: Mộtpeptit chỉ tạo bởi đồng đẳng của Glu và Lys không bao giờ có công 
thức dạng và sự thực là hiệu số co^ Hp luôn ãm. Ta sẽ chứng minh 

điểu này bằng phản chứng. 

Giả sử ai đó yêu cầu bạn tạo ra một peptit chỉ tạo bởi 2 amino axit đó, có hai lần số 
c nhỏ hơn hoặc bằng số H o ^ầu từ những gì lý tưởng nhất mà 

bạn có thể có. 

Do Lys làm cho hiệu số này tăng lên, hãy lấy một peptit cấu tạo bởi toàn Lys, nó sẽ 
có công thức dạng: C^H 2 „^ 2 ^Py (P) (luôn là như vậy) 

Bây giờ thêm vào chỉ 1 Glu (vì nó làm giảm hiệu số nên ta chỉ lấy tối thiểu là 1). 
Khi đó, có thêm 1 liên kết peptit, p trở thành: . 

Nhưng còn có thêm 1 nhóm coo và công thức suy biến về 

+ coo = X, « c 

Đây cũng là một công thức khá lý tưởng để thiết kế một bài tập phân hóa. 









Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Tóm lại, E chỉ được cấu tạo từ một amino axit đơn giản và 1 amino axit thuộc dãy 
đồng đẳng của Lys 


^E: 


-ĩĩfi 


|NH 2x(mol) 
^™^3(x + 0,2)-x = 0,68 


==‘ + 0.2 


>x = 0,04->n = 


16 


3 

Khối lượng 45,8 gam E gấp 1,25 lần khối lượng của 0,2 mol E 


=36,64 

0,09 mol E ’ 


-ì.m = 45,8 + 0,75.40-18.0,2.1,25 = 71,3 (gam) 

Chọn đáp án A. 

Vớỉ việc sự xuất hiện của số Glu có thể quyết định dạng tương quan c và H 
trongpeptỉt chỉ được cẩu tạo từ Glu và LySy người soạn đề có thể ghép nó với một 
peptit cơ bản (tạo bởi các amỉno axit đơn giản). 


Lấy ví dụ 

Hỗn hợp chứa tripeptit (tạo bởi Gly, Ala, Val) và GluLys^^ sẽ có CTTQ dạng 

Hoặc ngược lại, chính đề thi đưa ra một hỗn hợp gồm tripeptit cơ bản và peptit 
dạng Glu^LySy, với hiệu số mol co^ và Hp bằng một nửa số mol hỗn hợp, ta cũng suy 
ra được X = 1 (hệ quả rất mạnh). 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu xét về tinh ứng dụng trong đề thi thật thì ý 
tưởng này không có nhiều tiềm năng, chúng tôi phân tích thêm với mục đích chính là 
cho bạn đọc hiểu rõ hơn. 

Đun nóng 0,12 mol hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y đều mạch hở và được tạo bởi 
các amino axit ữong sách giáo khoa cằn dùng 450 ml dung dịch NaOH 1M thu 1 
được hỗn họp chỉ chứa a gam muối A và b gam muối B (M^ < Mg). Mặt khác 
để đốt cháy 21,36 gam E cần 26,04 lít O 2 (đktc) thu được cùng số mol CO 2 và 
H 2 O. Tỉ lệ a:b gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,55. B. 0,65. c. 0,75. D. 0,85. 

V _____ _ _ -- 



Rõ ràng X, Y không thể cùng là đipeptit tạo bởi các amino axit đơn giản. Với việc 







^co “ o ^ t>ời Lys. 

Cho rằng khối lượng 21,36 gam E gấp k lần khối lượng 0,12 mol E. 

Đưa 21,36 gam E về (nhớ kĩ CO 2 ; H^o cùng số mol) 

^n^ 2 n^ 2^3 0,225k(mol) 

■ -H^O 0,105k(mol) ->0,225k.(14n + 76) + l,26k = 21,36 (ỉ) 

NH0,21k(mol) 

Mặtkhác: n^^ =0,225k.(l,5n-l,5) + 0,25.0,21k = l,1625 (2) 


_(ỊL+(2) 


nk = -^ 
15- 

k = 0,5 




n = - 
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15 
k = 0,5 


'^*^Lys/O.I2molE 


->b = 35,28->a = mg + m^^^H-mH^ọ-b = 23,28 ->a:b«0,66 

Chọn đáp án B. 



Các bước tạo ra đipeptit thực sự khá phức tạp, tuy nhiên có thể chỉ cằn dừng ở bước 
càí peptit thành các gốc axyl và H^o, ta cũng có một biểu thức quy đổi không hề kém 
cạnh về sự hiệu quả. 

Nộí dung của phép toán 

Hãy quay trở lại quá trình tạo ra đipeptit từ một peptit cơ bản có công thức 

Pk =H-(C h,„_,no), -oh 

cắt hết các liên kết peptit và loại H^o 

_íkCH2„_'NO^. , .. 

-^ 1 ^ X gốc axyl và 1 phân tử H^O) 

[H^O 

Xét vởi các peptit như Pj^, chúng ta có thể so sánh giữa hai phép quy đổi về “gốc 
axyl” và “đipeptit” như sau: 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 



vẫn còn một số khó chiu 
Tính hipii niiả I địrừìy so sánh số mol I ữong tưong quan c, H khi 

* ^ Ị CO 2 , H^O dê dàng hơn ' gôc axyl chưa phải là một 

! i cụm lý tưởng 




kC 

n 2n-l 

H^O 

NH 

coo 


(Trong đố, số mol cấc cụm NH, coo bằng số moỉ Lys và Gỉu trong hồn hợp) 


Các bài toán chứa dấu hiệu sử dụng đipeptit cũng có thể giải bằng quy đồi về gốc 
axyỉ, tính hiệu quả ở mức tương đối và ngược lại. 

Khi có thêm các axit amin đồng đẳng của Glu hay Lys, không có gì khác biệt, ta 
thêm các cụm NH và coo vào hỗn hợp quy đổi 


3» Cá€ ts^ưừỉrsg hợp dlển hình 

Vì phép quy đồi này khá giống với đipeptit nên ta sẽ hạn chế xét các bài toán tương 
tự của đipeptit mà thay vào đó đề cập tới những kiều bài chưa xuất hiện trong mục A. 

dụ 9 "''ị 

Hỗn hợp E chứa peptit X và peptit Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 (X, Y đều được I 
tạo bởi các a - amino axit chứa 1 nhóm -NH^ và 1 nhóm -COOH). Đốt cháy ; 
hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E cằn dùng 78,96 lít O 2 (đktc), sản phẩm cháy gồm : 
CO 2 , H^O vàN^; ữongđó C02CÓkhối lượng là 121 gam. Biếtrằngtổng số liên ! 
kết peptit ữong X, Y là 9. X là 

A. teứapeptit B, peníapeptit. c. tripeptit. D. hexapeptit. 
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2: ©iải 
Đưa E về 


CH,„_,NOa(mol) 
H^O 0,15(mol) 




> a + Q,15 + 7,05 = 2.2,75 + 2,9-ị->a = 0,8 

2 

Số moi của X và y ưong 0,15 mol E là 0,05 và 0,1 


- > kjj .0,05 + ky .0,1 = 0,8 - 

Mặt khác; k + k^ = 11 


► k +2k =16 


Chọn đáp án D. 

Ị^Wẫí-dụ 10 ^ ' 

Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y cần dùng 600 ml dung 
dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp chửa a mol muối glyxin và b mol muối 
alanin. Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam hỗn hợp E bằng lượng oxi vừa đù thu 
được hỗn hợp gồm CO 2 , H^o và N 2 , trong đó tổng khối lượng của CO 2 và H^o 
là 69,31 gam. Tỉ lệ a: b gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 0,75. 


B. 0,80. 


c. 0,85. 


D. 0,9. 


Bài toán này nguyên gốc từ đề minh họa năm 2015, nhưng đã được chỉnh sửa một 


Cho rằng khối lượng 30,73 gam E gấp a lần khối lượng 0,16 mol E 


0,9a(mol) 
H,0 0,16a(mol) 


=0,9an 

=0.9an-0,29a 


^44.0,9an + 18.(0,9an-0,29a) = 69,31 


Mặtkhác: mp =30,73 = 0,9a.(14n+29) + 18.0,16a 


128 






Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


(l) + (2) 


an = ■ 


58 


45- 
a = 0,5 


n = ■ 


116 


45 
a = 0,5 


-^n 


Gly 


n,, =19:26«0,73 

Ala ’ 


Chọn đáp án A. 

11 

Hỗn hợp H gồm 3 peptit X, Y> z (Mj^ < My) đều mạch hở; Y và z là đồng phân của 
nhau. Cho m gam hỗn hợp H tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,98 mol NaOH, 
cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 112,14 gam muối khan (chỉ chứa muối 
natri của alanin và valin). Biết trong m gam H có : m^^ = 552: 343 và tổng số 
liên kết peptit ữong 3 peptit bằng 9. Tồng số nguyên tử có trong peptit z là 


A. 65. 


B. 70. 


c. 63. 


D. 75. 


(Trích đề thì thử THPT Nguyền Khuyến nãm 201 ĩỳ 


1 :: ®iải 

Câu hỏi này không đề cập tới phản ứng cháy, đây là một gợi ý để ta quy đổi H về gốc axyl 
(Hinh thức phép toán đon giản hơn). 


ÍC„H,„_jNO 0,98 16.(x + 0,98) 552 

n -2nl -^ ^ - ^X = 0,4 

|H,Ox(mol) 0,98.14 343 


Mặtkhác: ^c^H^^No^Na 


159 


49 


PA,a=0,86 

k.=0.12 


Nếu Y và z đã là đồng phân của nhau thì chúng cùng thành phần axit và cùng số 
liên kết, coi như H gồm X và Y. 


Số mắt xích trung bình cửa H là: ““ = 2,45- > X là đipeptit (0,34 mol) 

-> Y là pentapeptit (0,06 mol) 

Như vậy Val nằm trọn trong Y- >XlàAla 2 _>Y-AlaVal :C H N Og 

Chọn đáp án A. 





h4 


Hỗn họp M gồm 4 peptit X, Y, z, T (đều mạch hở) chỉ tạo ra từ các a - amino 
axit có dạng H 2 NC^H 2 ^COOH (n >2). Đốt cháy hoàn toàn 26,05 gam M, rồi 
cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm co^, H^o và N^) vào bình đụng 800 ml 
dung dịch Ba(OH )2 IM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,248 
lít (đktc) một chất khí duy; nhất thoát ra và thụ được dung dịch E (chứa muối 
axit) có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH )2 ban 
đầu. Giá ừị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 90. 


B. 88. 


c 87. 


D. 89. 


(Trích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh 20ỉ 7) 


Nhận xét: Đây là câu hỏi gây rất nhiều ữanh cãi, một cấu hỏi tưong tự cũng được 
chính Chuyên Đại học Vinh đưa ra năm 2016 (sẽ có trong phần bài tập tự luyện). Điều 
gì xảy ra ở đây? Không thể tính giá trị chính xác nhưng học sinh phải chọn được đáp 
án. Nghe có vẻ khá vô lý, nhưng không, đáp án đang nói tới giá trị gần nhất. Chỉ có 
một nguyên nhân là m được giói hạn trong một khoảng và mọi giá trị ữong khoảng 
này sẽ luôn gần một trong 4 đáp án hơn cả. 


Cách 1: Tìm khoảng chính xác của m 


Ta có ngay n^^ = 0,145 


0,29(mol) 
H O x(moỉ) 


(a>3 do n>2)- 


Mặt khác: m = 

-í-m = 197.(1,6-nj,„p-62.n^-18x + 0,145.18 

-> m = 317,81 - 259n.„ - 18x = 300,17 - 245n^„ 


Từ (*)- 


17,64-18x^ 17,64-18,0,29 621 

"nirn =-7^->-TT"-= ^r—- 

14 14 700 


14n^,o^+18x = 17,64 (*) 
■~X +0,145 


►0 < m < 82,82 


Có thể thấy người đưa ra câu hỏi này cũng vô tình chưa làm chặt bộ 4 đáp án của mình, 

lý do là họ đã chỉ xét a > 3 để có n > 0,87->m < 300,17-245.0,87 = 87,02. 

Hơn nữa, chính phương trình (*) cũng đã cho số moỉ co nằm ừong một khoảng con 
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của (0,8; 1,6). Điều tương tự cũng xảy đến với n, không cần dữ kiện n > 2, chính từ 
khoảng 0 < X < 0,29 cũng có thề tìm được một khoảng còn chặt hơn. Tức là không 
cần cho dung dịch có muối axit hay n > 2 bởi nó vốn dĩ là như vậy theo các dữ kiện 
khác. Thậm chí, nên viết là; “dung dịch có khối lượng thay đổi m gam” thay vì “dung 
dịch có khối lượng giảm”. Nếu chặn chuẩn thì cận trên của số mol co^ là 1,26. Lúc 
này, m > -8,53 . Bài toán sẽ còn hay hơn. 




Hỗn hợp M gồm 4 peptit X, Y, z, T (đều mạch hở) chỉ tạo ra từ các a- amino 
axit có dạng H^NC^H^^COOH (n > 1). Đốt cháy hoàn toàn 26,05 gam M, rồi cho 
toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm co^, H^o và N^) vào bình đựng 800 ml dung 
dịch Ba(OH)^ IM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,248 lít (đktc) 
một chất khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch E có khối lượng thay đổi m 
gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH )2 ban đầu. Giá trị của m gần nhất với 
giá trị nào sau đây? 




A. 83. 


B.84. C.85. D.86. 


& 



oL 


Cách 2: Làm trội một ẩn số 

Làm trội không phải là một cách làm thông dụng, thay vì trình bày nó ữong một bài 
riêng, chúng tôi đưa các trường hợp điển hình của thủ thuật này vào các bài còn lại. 

yậỵ **/ảm trội” được hiểu như thế nào? Trong một sỗ trường hợp riêngy ta có 
thể giả định một giá trị vẫn còn chưa xác định đế giảù Có thể nóỉ cách làm này 
xuất phát từ phương pháp cể là “tir chọn lượng chất” nhưng giờ bạn có thể tự 
chọn chấty tự chọn số mắtxíchy tự chọn so nguyên tốy... 

Có hai cách làm chính với thủ thuật này: 

Thứ nhất: Tìm một ẩn số không ảnh hưởng đến ẩn cần tìm và it bị ảnh hưởng nhât 
bởi các ẩn so khác. 

(Tại sao lại là ít bị ảnh hưởng nhất mà không phải là không bị ảnh hưởngy thực tế 
thì mỗi ẩn số trong một bài tập đều ít nhiều bị chi phối bởi các ẩn số khác nhờ vào quá 
trình phản ứng liền mạch và cấu tạo phân tử các chất, làm trội là một thủ thuật, và khi 
đã dùng thủ thuật, ta phải tính tới chút rủi ro). 

Trong câu hỏi này, ẩn số đó là gì? Điều này đòi hỏi tính logic cực cao từ các bạn. 
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Đó chính là giá trị của X. Tạm ứiời chưa suy iuận, các bạn hãy nhìn lại biểu thức tính 
m ở trên, nó không hề liên quan đến X mà chỉ phụ thuộc vào n. 

Còn nếu suy luận chính xác thì, ẩn số không phụ thuộc trong trường hợp này phải 
là k - sô măt xích trung bình của M ( k = , khoảng của X là do k quyết định). 

Cho rằng k = 2. Ta có ngay: n„ =0,145 

-> m = 37,145 (gam) 


Giả trị 37,145 là một sổ nằm trong khoảng mà ta tìm được ở Cách 1, nhưng 
cũng chỉ càn có vậy là đả đủ để chọn được đáp ản» 


Đây là cách giải nhanh nhất nhưng cũng khó nghĩ ra nhất. Chắc chắn là như 
vậy! Ta có thể sử dụng một cách giải “an toàn” hơn. 


Thứ hai: Mã hóa tất cả các dữ liệu xoay quanh một ẩn số, giả định giả trị ẩn sổ này. 

Ta sẽ chọn ân a. Theo bài ra thì a > 3 nhưng để đảm bảo tính chính xác, ta không 
thề vội vàng gán ngay a với một giá trị được. Không giống như X và k, a chịu ảnh 
hưởng của các ấn khác nhiều hoTi và lỉên quan trực tỉếp đến m. 


0,29(mol)(a>3) 
Ịh^O x(mol) (0 < X < 0,29) 


>0,29.(14a + 29) + 18x = 26,05 


621 _ 126 
203 29 


Cho rằng a = 4 



^' 1967-^ ^ ^ 15,97 (gam) 


Tóm lại chúng ta tìm khoảng chính xác chỉ với mục đích tránh rủi ro không đáng 
có, bạn cũng có thể chọn ngay một giá trị ở trung tâm hai cận của khoảng đã có mà 
không cân mã hóa các dữ kiện khác để làm chặt khoảng này, dĩ nhiên có thể có sai sót 
nếu làm lủiư vậy. 

Chọn đáp án c. 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


c= ũộp CHUỖI PEPTÌT BẰMG, PHẤN 7mnũ MGỈÍMG 

Kể từ khi bắt đầu chuyển đồi sang hình thức thi trắc nghiệm (năm 2007), có những ■ ^ 

năm đề thi được đánh giá là khó hơn cả như 2010, 2011 (xét tại thời điểm đó) nhưng ig:;/ 
có một năm đã đánh dấu bước ngoặt khá lớn của hệ thống các câu hỏi phân hóa - năm 
2014. Khi đó, nôi bật nhât là 3 câu hỏi rât mới vê: Hiđrocacbon, Este, Peptit mà sau - ^ 
này chúng đã trở thành những bài toán gốc để xây dựng một hệ thống các câu hỏi 
tương tự. Cũng kể từ đây mà peptit nồi lên thành chủ điểm khó hàng đầu của hóa phổ 
thông. Bài toán peptit năm đó là gì mà lại “ghê gớm” đến vậy? 

Ví dụ 13 

Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:3. Thủy phân ị 
hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 Ị 
gam valin. Biết tồng số liên kết peptit trong phân từ của ba peptit ừong X nhỏ hơn Ị 
13. Giá trị cùa m là 1 

A. 18,83, B. 18,29. c. 19,19. D. 18,47. 

, (Trích đề hóa khối B năm 2014) ) 


®xkv. 

Chưa tới 3 dòng diễn đạt trên khồ giấy nhimg đẫ gây ra quá nhiều khó khăn 
cho các thí sinh, kể cả người ngoài giải đề không chịu áp lực thi cử. Thực sự thì học 
sinh năm đó vẫn bàng hoàng, không thể hiểu đề, không tưởng tượng được điều 
gì đang xảy ra. 

Ngay khi kì thi vừa kết thúc, nhiều lời giải theo phong cách “phát phì” và “khủng 
khiếp” đã được đưa lên internet, bên cạnh đó, một lời giải đẹp, ngắn gọn đến bất ngờ 
được các học sinh truyền tai nhau là do chính tác giả của bài toán đưa ra đã làm tất cả 
bàng hoàng. 

“ Gọi 3 peptit trong X là A, B, c. 

Gộp chuỗi: Ạ + B + C + C + C ->ABC3+4H20 

Cùng số mol ' ' 

^ ịị Tn,neY > -> yMX^=23k(keZ) 

"v,. 7 lMX,,,=7k ^ 
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>k = l 



>23k < 3.2^MX^ 3^ < 3.15 = 45 


= 0,01 


-= =14,24 + 8,19-18.0,01.(23-4-1) = 19,19 (gam)” 

Trước tiên, phải giải thích lại mọi điều ữong cách giải này 

- Với tỉ lệ mol 1:1:3 của A, B, c. Người giải đã chia 3 phần moỉ của c để tạo thành 
5 peptit A, B, c, c, c sau đó sử dụng phản ứng trùng ngưng ghép chúng lại thành Y. 
Như thế thì mọi mắt xích trong X được chuyển vào Y. Tức là tổng số mắt xích của 
A, B và 3 phân từ c bằng số mắt xích của Y. 

- So với X, cằn nhiều hon 4 phần mol nước để thủy phân hết Y thành các amino 
axit. Công việc chính còn lại chỉ là tính số mắt xích của Y. 


- Với việc so sánh tỉ lệ mol Aia và Val, một kết luận được đưa ra là Y sẽ gồm 23k 
mắt xích với k nguyên (chính xác thì k là số tự nhiên khác 0). 

- Việc cuối cùng là chặn khoảng để tìm k, người ta đã dựa vào tổng số mắt xích của 
A, B, c đề làm điều đó với một so sánh đon giản 

MX^ + MXg + 3MX^ < 3(MX^ + MXg + MX^) = 3^MX^ 

Đáng kinh ngạc là cảm giác đầu tiên khi đọc lời giải này. Và cho đến bây giờ phải 
thừa nhận rằng đó là cách giải tốt nhất và hóa học nhất. Nhưng bạn có biết rằng để 
đưa ra lời giải này một cách thỏa đáng là cả một hành trình đầy “máu và nước mắt”? 

Có 2 điểm cần xem lại: 


- Thứ nhất, ỉỉệu có thể khẳng định ngay k nguyên? 

Câu trả lời là k nguyên không hề sai nhưng điều này phải chứng minh chứ không 
thể ngay lập tức thừa nhận. Và đây là lúc cần dùng đến toán. 


“ Chứng minh rằng: Nếu 16k và 7k là các số nguyên thì k cũng là số nguyên. 

Đầu tiên, chỉ có thể khẳng định k là số hữu tỉ. Đặt k = — ữong đó m và n là số 
nguyên và nguyên tố cùng nhau (ước chung lớn nhất là 1). 

->7.~gZ -^7m:n->-nIàưởccủa7- > ^ 


n 


n = 7 


Vớin=l ->k = meZ 

16m 
>16k = —^ 


Với n = 7 


7 


>m:7 (Vô lý vì m, n nguyên tố cùng nhau)” 
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- Thứ hai, biện luận k như trên phải chăng đã là chặt chẽ nhất? 

Câu trả lời là chưa, việc lấy hệ số cao nhất cùa A, B, c ữong việc tìm các cận của k 
chỉ là giải pháp nhanh chóng. Đe làm bài toán chuẩn hơn, có thể chặn k như sau 

^ MX^ ^^<15 -> 11 < MX^, MX3, MX^ > 2 

->1.11 + 1.2 + 3.2 <23k< 1.2 + 1.2+11.3->19<23k<37->k = l 

Điều gì xảy ra ở đây? Ta đã gán cho ẫn số dỉ kèm hệ số cao nhất giá trị lớn nhất 
mà nó có thể có và các ẩn số khác giá trị thấp nhất xảy đến. Có thể chứng minh 
cách làm này bằng một vài mô tả như sau 

(Chú ý: đôi khi như ưong trường hợp này 

MXY = MX^ + MXg + 3MX^ = ^ MX^ g ^ + 2MX^ 

- >MXv _MX._= 11 nhưng nếu hệ số của MX, và MX„ khác nhau thì 

Y max c max o • A D 

cách lý giải này không chính xác, dó đó cách chứng minh dưới đây áp dụng cho mọi 
trường họp về hệ số) 

“Giả sử rằng ta đang cần tìm một số 3 số a, b, c thay thế cho bộ (2, 2, 11) nằm 
trong đoạn [2,11] sao cho tổng (a + b + 3c) của chúng lớn hơn 37 (kết quả do ba số 
2, 2, 11 mang lại). Rõ ràng (a + b + c) càng lón thì điều này càng khả thi. Cho rằng 
a + b + c = 15. Bởi sự ràng buộc này mà mỗi khi a một số nào đó thay đồi giá trị, lượng 
giá trị này sẽ chuyển sang cho các số còn lại. Cũng như vậy, muốn a, b thay đổi so với 
con số 2 thì ta phải thay đổi số 11, đĩ nhiên chỉ có thể giảm nó xuống. Nhưng mỗi khi 
ta giảm c = 11 đi một đơn vị thì nó sẽ được chuyển sang cho a hoặc b. Do hệ sé của a 
hay b đều thấp hơn c nên mỗi sự chuyển dịch này sẽ chỉ làm giảm tổng (a + b + 3c). 
Như vậy, bộ (2, 2,11) là lý tưởng nhất cho việc tìm giá trị lớn nhất của tổng này. Cận 
ữên chắc chắn là 37. Chứng minh cận dưới thì hoàn toàn tương tự” 

- Tóm lại, các kỉnh nghiệm rút ra đưoc bao gồm những gì? 

+ Chia tỉ lệ mol đến tối giản là có thế biếu diễn tồng số mắt xích cùa peptit tạo thành 
do trùng ngimg ừong kiểu bài này theo một số nguyên k. 

+ Có hai cách để chặn k, một cách làm rất nhanh nhưng lỏng hơn, một cách chậm 
hơn nhưng lại chặt hơn. Nếu tỉ lệ mol các peptit ban đầu xa nhau thì nên dùng cách 
2 (sự sai khác giữa 2 cách khá lớn), nếu khá sát nhau thì sử dụng cách 1 (lúc này sự 
chênh lệch giữa hai cách không nhiều). 




Thủy phân hoàn toàn m gám hỗn hợp A gồm peptit X và peptit Y (được trộn 
theo tỉ lệ mol 4:1) thu được 30 gam glyxin, 71,2 gam alanin và 70,2 gam valin. 
Biết tổng số liên kết peptit có trong hai phânitử X và Y là 7. Giá tộ nhỏ nhất 
của m là 

A. 144,4. B. 145. c. 151,6. D. 148. 


c. 151,6. 


D. 148. 


Cách 1: Truyền thểng 

Ta có ngay: = 0,4; = 0.8; n,,, = 0,6-= J 

Đưa A về gốc axyl 

ÍCnH2,_.N0 1,8(mol) ^ 3T 

= ->m = 139 + 90x 

[H20 5x(mol) 9 

Mặt khác; 4x.kj^+ x.(9-kj^) = l,8->x = - -'^ (h^<7) 

3 + kj. 

(k^ ky là sồ mắt xích trong X; ọ 

RÕ ràng càng lớn thi x càng lứiỏ, theo đó m cũng càng nhỏ. Tuy nhiên, chưa thể 
chắc chắn khẳng định kj. = 7 thỉ bởi các dữ lỉệu này luôn phải đảm bảo việc: “Tồn 
tại X và Y thỏa mãn” 

-Khi kjị =7-^ky =2 ->-x = 0,06->.m = 144,4. 

Gọi số mắt xích Gly trong X và Y là a và b- > 0,24.a + 0,06.b = 0,4 (Loại) 


-Với k^=6->x = -!- 

A 1 e 


m = l45 


—- >< 4 I 

15 ^a + ^b = 0,4 
U5 15 


►4a + b = ố- 


X = GlyAla2Val3 
Y = Gly2Val 
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Hoàn toàn tưong tự với số Ala và Val 
Vậy m = 145 (gam). 

Cách 2: Gộp chuôi peptỉt 
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Ta có: n™ :n.. :n„ . = 2:4:3 

Gly Ala Val 

GộpX + X + X + X + Y-> X^Y + 4 H 2 O (k€Z) 

9k mắt xích 


-^4.2+ 1.7 <9k< 4.7+ 1.2- 


k = 2 
k = 3 


n. . ^ 

m = m. +ni„ „- >ĩĩì. in„ „ . <» (n* = _ )„■ <=> k__>k = 3 

Axyl H^O min H^Omin ' A '^min max 

18 1 

->n^ ^ = 4 ” = ““->m = ĩn^ . -m„ „ =145 (gam) 

X4Y Q 2 Axil H^O ^ 

Chọn đáp án B. 

Tạỉ sao khỉ giải theo cách ĩ phải xét hai trường hợp? 

Trường hợp bị loại trong cách giải thứ nhất có nguyên nhân chỉnh là không 
tồn tại số mắt xích đế m = 144f4* Chính xác hơn là do sổ mắt xích luôn là số 
nguyên. 

18 

Nếu thay gỉáừịx = 0f06 của trường hợp này vào cảchly ta sẽ cỏ 9k = -^^- = 30 
và dĩ nhiên không có sẳ k nguyên nào thỏa mãn điều này. Tóm lạiy việc khẳng 

định k nguyên khi gộp chuỗi peptỉt đã giúp người giải tránh hoàn toàn được các 
ừường hợp không đáng cỏ của cách làm truyền thống. 

15 . ^ 

Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa ba peptit X, Y, z mạch hở có số mắt xích 
khác nhau, đều có phản ứng màu biure và tỉ lệ mol là 5: 4: 4 với dung dịch HCl 
loãng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,17 mol muối của Val và 
0,06 mol muối của Ala. Biết tổng số liên kết peptit ưong X, Y, z nhỏ hơn 16. I 
Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 19,6. B. 20,5. c. 21,9. D. 22,5. 

/. 


®iải 

Gộp chuồi: 5X + 4Y + 4Z- >X^Y^Z^ + Ì2n/) 

->MX^=23k(keZ) 




ỉ 



Tỉ lệ moi của X, Y, z rất sát nhau, có thể chặn k bằng cách làm lỏng hon, chú ý các 
peptit đều có phản ứng màu biure và số liên kết peptit khác nhau. 

-> 12 < 2 : MX ^^,<18 

->4^) MX^ ^ ^ < 23k < S-XlMX^ o 4.12 < 23k < 5.18-> k = 3 

-= =21.87 (gam) 

Chọn đáp án c. 



Chù đề về peptit chỉ thực sự trở nên phức tạp trong khoảng 3-4 năm ừở lại đây. 
Hon nữa, khi xưa nó chỉ được đánh giá là câu hỏi dễ. Đến mùa thi năm 2014, câu hỏi 
peptit theo cấu tạo chuỗi ưong đề đã chính thức đánh dấu sự lên ngôi này. Và dịch 
bệnh nào sinh ra thì người ta cũng sẽ cố nghiên cứu Vaccine phòng ngừa. Những năm 
đầu tiên thành lập, cộng đồng hóa học Bookgol được biết tới nhiều nhất vớỉ bài viết 
về “Đồng đẳng hóa” của tác giả Trần Hửu Nhật Trường, sinh viên Đại học Y dược 
thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu này đã trở nên cực kỳ nồi tiếng ừong năm đó và một 
phương pháp mới ra đời mang tên “Đồng đẳng hóa” theo cách đặt của người viết. 

Trong bối cảnh các kiểu bài peptit ngày càng phức tạp và tràn lan, sự xuất hiện 
đúng lúc của đồng đẳng hỏa thực sự có vai trò không nhỏ. Các hình thức tư duy về cắt 
ghép nhóm chức trong đó cũng rất có ảnh hưởng đến kĩ năng giải hóa của học sinh. 

Hộí dung 

- Đồng đẳng hóa dựa ưên nguyên lý: cắt phân tử đưa về các chất đầu dãy. Hỗn 
họp mới tạo thành gồm phân tử chất đầu, các cụm CH^ và cụm sinh ra từ nhóm chức 
nhưNH, COO,... 

Lấy ví dụ 

+ Hỗn họp Y gồm các amino axit Gly, Ala, Glu_> Y 5 

(ỉ Gỉu = ĩ Gỉy + 2CH^ + COO) 


Gly 

CH, 

COO 
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+ Còn với peptit Pị^, bạn hãy ứiêm (k - 1) phân tử H^o và biến Pj. thành các amino 
axit, sau đó tách các cụm CH^ như trên. 

ÍGly 




CH, 

-(k-l)H,0 


NH 

coo 


+ A là amino axit no, mạch hở, 1 nhóm -NH^; 1 nhóm -COOH 





+ Hỗn hợp X gồm các ancol no, hai chức, mạch hở 


>X<^ 


Ịc^H^COH), 

Ịch, 


Sau khi xác định được số mol các chất trong hỗn hợp quy đồi, nhiệm vụ còn lại là 
“phân phát” các nhóm -CH^ một cách chính xác để thu lại chất ban đầu. 

Chú ý: Đồng đẳng hóa bảo toàn nhóm chức của hỗn hợp mẹ. 

, Các trường hợp ẩiẩÉii hmh 

Trước tiên, hãy xét lại ví dụ 9 của mục B (xuất phát từ đề minh họa 2015) để so 
sánh hai cách làm theo quy đổi về gốc axyl và đồng đẳng hóa. 



Đun nóng 0,16 mol hỗn họp E chứa hai peptit X, Y cần dùng 600 ml dung dịch 
NaOH 1,5M thu được hỗn họp chứa a mol muối glyxin và b mol muối alanin. 
Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam hỗn họp E bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn 
hợp gồm CO 2 , H^O và ưong đó tổng khối lượng cùa CO 2 và H 2 O là 69,31 
gam. Tỉ lệ a: b gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,75. B. 0,80. c. 0,85. D. 0,9. 


\ 


2' 


®ỉải 

Cách 1: Quy đổi về gốc axyl 

Cho rằng khối lượng 30,73 gam E gấp a lần khối lượng 0,16 mol E 
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Tại sao lại so sánh giữa đồng đẳng hóa với quy đổi về gốc axyl mà không phải là 
đipeptit? Sự thật là câu hỏi này có 2 dấu hiệu chuẩn của đipeptit và sử dụng phép toán 
này sẽ nhỉnh hơn 2 cách làm trên một chút. Tóm lại, đồng đẳng hóa chưa thể vượt trội 
hẳn trong ví dụ 15 nhưng qua tới ví dụ 16, nó sẽ thực sự trở nên ưu thế. 

Ta vẫn sẽ giải bài toán theo 2 cách và so sánh chúng. 


17 ' ... 

Hỗn hợp E gồm 3 chuỗi peptit X, Y, z đều mạch hở và được tạo nên từ Gly và 
Lys. Chia hỗn hợp làm hai phần không bằng nhau. Phần 1 có khối lượng 14,88 
gam đem thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH 1 M thì dùng vừa hết 180 
ml, sau phản ứng thu được a gam muối của Gly và b gam muối của Lys. Phần 2 Ị 
Ị đem đốt cháy hoàn toàn thu được cùng số mol co^ và H^o. Giá trị của a: b gần Ị 
I nhất với giá trị nào sau đây? 1 

Ì A. 1,57. B. 1,67. c. 1,40. D.2,71. 

\ (Trích đề thi thử tỉnh Phủ Thọ năm 2016) J 

®iải 

Cách 1: Đưa về gốc axyl 


c 0,18 

n 2n-l ’ 




NHy 

H^Ox 


x + ^ = 0,09 (do n 

>y=0,18-y 


co. 


- 2n^,..+6n,_ 2.í0-18-v') + 6v 

Mặt khác: _ Ly. + 

0,18 0,18 

-»0,18.(14 ?'^^’^^~?'^^ -^ + 29) + 15y+18x = 14,88 

0,18 

->a:b«l,57 

y = 0,0484 



( 1 ) 


( 2 ) 


Cách 2: Sử dụng đồng đẳng hóa 









Trước tiên, cần chú ý so sánh số mol các cụm CH^ và NH ừong hỗn hợp quy đổi ta 
cỏ Gly + 4CH2+NH = Lys- >n^ 


Gly 0,18(mol) 
CH^ 4x(mol) 


TT ^ ->0,18.0,5+0,5x = y(donp. =n„^) (I) 

-H^OyCmol) 

NH x(mol) 

Mặtkhác: =14,88 = 75.0,18 + 14.4x-18y + 15.x (2) 


.X = 0,0484- 


x = 0,0658 
y = 0,0484 


► a:b«l,57 


Chọn đáp án Â. 

Lời tác giả: Khi các amino axit tạo nên hỗn hợp đằu đã xác định, đặc biệt là sự tồn 
tại của Lys hay Glu sẽ làm quá trình tính toán trở nên phức tạp hơn khi sử dụng gốc 
axyl Nguyên nhân chính là do giá trị trung bình n cùa gốc bị ép theo các amino axit 
đã cho, Đồng đẳng hóa có thề loại bỏ được rào cản này khi phần nào “phơi bày” các 
axit đó. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để cách iàm thứ nhất tốc độ hơn thì có ứiể đưa E về 
các gốc axyl rõ ràng của Gly và Lys. 

C2H3NO 

• c,h„n ,03 


Tóm lại, quy đổi luôn linh hoạt và đa dạng. 

18 — " 

X là amino axit có công thức H^NC^H^^COOH, Y là axit cacboxylic no, đơn 
chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 
450 ml dung dịch NaOH IM, thu được m gam muối z. Đốt cháy hoàn toàn z 
cần 25,2 lít khí O 2 (đktc), thu được N^, Na^co^ và 50,75 gam hỗn họp gồm CO 2 
và H^O. Khối lượng của muối có phân từ khối nhỏ nhất trong z là 
A. 14,55 gam. B. 12,30 gam. c. 26,10 gam. D. 29,10 gam, 

(Trích đề minh họa số 2 năm 2017) 
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®iải 


Suy cho cùng, đây chỉ là bài tập đốt cháy muối cùa amino axit. Thay thế Na trong 
muối bởi H, vai trò của Na hay H ừong phản ứng cháy là như nhau, do đó lượng O 2 
cần hoàn toàn không thay đổi. 

Xét hỗn hợp Z’ chỉ gồm các axìí tạo nên hỗn hợp E. Đưa Z’ về 
HCOOH 0,45(mol) 

CH^ x(mol) --1,125-0,45.0,5 + 1,5x + 0,25y (1) 

NH y (mol) 

Mặt khác, số mol Na^co^ tạo thành do đốt z là 0,225, điều đó cũng dẫn tới việc, 
tồng khối lượng CO^; H^O khi đốt Z’là: 50,75 + mjj^,Q =50,75 + 62.0,225-64,7 

64,7-0,5y.l8 


=0,45 + x = - 


62 


( 2 ) 


(HCOOH và CH^ đều cho cùng ti lệ co 2 ; chỉ có NH làm hiệu số đó thay đồi) 

= 0,1 


(l) + (2) 


|x = 0,55 
y = 0,3 ■ 


-+n. 


‘Ala-X-X 

Hoàn trả CH 2 , Ala đã lấy đi 0,2 

ík.=l 

-)'0,2.k^+0,15.k2= 0,55-0,2- >4k^+3k2=l - _ 

[K 

1 7' _ /^TT _ !/• Vi 


(k^, là sỗ cụm CH 2 còn thiếu của X, ỵ) 
->X:Gly->m^.^ =12,3 (gam) 

Chọn đáp án B. 


+ 11 ® 4ụ 19 1 

Hỗn hợp X gồm các hợp chất hữu cơ đều đơn chức, mạch hở tác dụng được với 
dung dịch NaỌH, có số liên kết p không quá 2. Y là họp chất hữu cơ có công 
thức C^H^O^ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2. Trộn X với Y thu được hỗn 
họp Z, trong đó chất có khối lượng phân tử lớn nhất chiếm 50% về số moi. Đe 
phản ứng với m gam z cần dùng 600 ml dung dịch NaOH IM. Mặt khác đốt 
cháy hết m gam z chỉ thu được 1,2 mol CO 2 và 0,9 mol H^o. Phần ừãm khối 
lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong z là 

^ A. 20,34%._B. 30,50%. c. 19,49%. D. 12,99%.^ 






Các họp chất hữu cơ ừong X sẽ có nhóm cacboxyl, chúng có thể có 1 hoặc 2 liên 
kết p, vì bài toán chỉ đề cập tód phản ứng với NaOH và phản ứng cháy nên ta không 
phân biệt axit hay este. Và như vậy thì các chất trong X sẽ có CTPT xuất phát từ công 
thức của HCOOH và CH^ = CH - COOH (hai chất tối giản nhất). Tuy nhiên, người 
giải đề không được phép viết công thức cấu tạo hai chất này ngay trong hỗn họp quy 
đổi, ta chỉ được viết tạm thời CTPT và ngầm hiểu chúng phản ứng với NaOH. 

Tóm lại, CH^O, C 3 H ^02 lần lưgrt đại diện cho tất cả các chất có 1 và 2 liên kết p 
trong hỗn hgp. 

Quy đồi X về 
CH^O x(mol) 

C 3 H 4 O 2 y(mol)_^Ịx + y + 2 z = 0,6 _^íx + z = 0,3 

z (moi) ^ |y+z = = 0’ 3 ^ ịy + z = 0 ,3 ^ ^ 

CH, 

Tức là x hoặc y không thể chiếm 50% số mol hỗn hợp 

- >2z = x + y + z hay z = x + y 

X = 0,1 

-y = 0 ,l->n_ =0 

z = 0,2 


Vậy chất có phân tử khối nhỏ nhất trong X là HCOOH 

Chọn đáp án D. 


>%m = 12,99%. 
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@ Câu 1: Tripeptit mạch hở X và teứapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một 
aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH 2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 
mol X thu được sản phẩm gồm CO 2 , H^o, N 2 trong đó tổng khối lượng CO 2 , H 2 O là 
36,3 gam. Neu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần số moỉ O 2 là 

A. 1,875. B. 1,800. c. 2,800. D. 3,375. 

@ Câu 2: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một a- 
aminoaxit (no, mạch hờ, ừong phân tử chứa một nhóm và một nhóm -COOH). 
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO 2 và H 2 O bằng 54,9 
gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, lượng co^ sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 
600 ml dung dịch hồn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)^ 0,2M; sinh ra 11,82 gam 
kết tủa. Giá trị của m là 


A. 1,6 hoặc 6,4. B. 3,2 hoặc 1,6. c. 6,4. D. 3,2 hoặc 6,4. 

@ Câu 3: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn 
hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H 2 NC^H 2 jjCOOH. 
Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N 2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO 2 , H 2 O, 
Đốt cháy 0,01 moi X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH )2 dư, thu 
được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị cùa m là 

A. 29,55. B. 23,64. c. 17,73. D. 11,82. 

@ Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thu được mj gam hỗn 
họp Y gồm các đipeptit mạch hở. Nếu đun nóng 2m gam X trên thu được m 2 gam hỗn 
họp z gồm các teưapeptit mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn mj gam Y thu đuợc 0,76 mol 
H 2 O; nếu đốt cháy hoàn toàn m 2 gam z thì thu được 1,37 mol H 2 O. Giá trị của m là 

A. 24,74 gam. B. 24,60 gam. c. 24,46 gam. D. 24,18gam. 

@ Câu 5: Đim nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (C^HyO^N^) và Y 
(C^H^O^N^) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 moi muối 
của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O 2 vừa 
đủ thu được hỗn họp CO 2 , H 2 O và N 2 , trong đó tồng khối lượng của CO 2 và nước là 
63,312 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 32. 


B. 18. 


c. 34. 


D. 28. 



@ Câu 6 : Đun nóng 0,1 mol hỗn họfp E chứa hai peptit X, Y bằng dung dịch NaOH 
(vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối của glyxin, alanin và 
valin. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này thu được 0,2 mol Na^COg và hỗn họp gồm 
CO 2 , H^O, trong đó tồng khối lượng của co^và H 2 O là 65,6 gam. Mặt khác đốt 
cháy 1,5 Im gam hỗn họp E cần dùng a mol O 2 thu được co^, Hp và N^. Giá trị của 
a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.3,0. B.2,5. c.3,5. D. 1,5. 

Ỡ Câu 7: Hỗn họp A chứa 2 peptit X,Y ( có số liên kết peptit hơn kém nhau 1 liên 
kết). Đốt cháy hoàn toàn 10,74 gam A bằng oxi vừa đủ, dẫn sản phẩm cháy vào bình 
đựng nước vôi ừong dư, khối lượng binh tăng lên 24,62 gam. Mặt khác đun nóng 0,03 
mol A cần đủ 70 ml NaOH 1M thu được hỗn hợp gồm 3 muối của Gly, Ala, Val ứong 
đó muối của Gly chiếm 38,14% về khối lượng. Phần hãm khối lượng muối của Val 
trong z gần nhất vói giá trị nào sau đây? 

A. 20 , 0 %. B. 25,3%. c. 24,3%. D. 31,4%. 

0 Câu 8 : Đun nóng 0,35 mol E gồm một số peptit với dung dịch NaOH vừa đủ 
thu được 1,01 mol x^; 0,04 mol X 2 và 0,06 mol Xg (Xj, x^, X 3 là muối của a-amino 
axit có dạng H^N-C^H^ị^-COOH). Mặt khác đốt cháy 24,03 gam E với lượng oxi vừa 
đủ, thu được CO^, H^O và N 2 ; trong đó tổng khối lượng của CO 2 và H^o là 48,37 gam. 
Phân tử khối của x^ là 

A.97. B,75. C.89. D. 111. 

@ Câu 9: Oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các a-amino axit đều có công 
thức dạng H^NC^H^COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần dùng vừa đủ 1,875 
mol O^, chỉ thu được N^; 1,5 mol CO^ và 1,3 mol H^o. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 
0,025 mol X bằng 300 ml dung dịch NaOH IM và đun nóng, thu được dung dịch Y. 
Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan, số liên kết peptit 
ữong X và giá trị của m lằn lượt là 

A.9và29,75. B. 10và33,75. c. 10và29,75. D.9và33,75. 


(Trích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh năm 2014) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


9 Câu 10: Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X và tetrapeptit Y cần 
dùng 580 ml dung dịch NaOH IM chỉ thu được dung dịch chứa muối natri cùa glyxin 
và valin. Mặt khác, đốt cháy cùng lượng E ở trên trong oxi vừa đủ thu được hỗn hợp 
CO 2 , H^O, trong đó tổng khối lượng của CO 2 và H^o là 115,18 gam. Công thức 
phân tử của peptit Y là 

A.C„H,,NA. B-C.A^NA- 

C.C„H,„NA. D.C,3H3,N,0,. 

Q Câu 11: Hỗn họp A gồm 4 peptit thuộc loại oligopeptit được tạo từ các amino 
axit no, mạch hở chứa 1 nhóm -NH^, 1 nhóm -COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,13 mol 
A ứong 315 gam dung dịch KOH 8% thì thu được dung dịch Y có tổng nồng độ chất 
tan là a%, Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng A như trên thì thu được tồng khối lượng 
CO^và H^O là 88,11 gam đồng thời có 4,368 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của a 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 16,3. B. 16,5. c. 15,8. D. 15,5. 

ỡ Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 24,13 gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở và 
đều được tạo bởi từ glyxin và alanin gồm tripeptit X (x mol), tetrapeptit Y (y mol) và 
pentapeptit z (0,01 mol) cần dùng 1,0425 mol o^, sản phẩm cháy gồm CO 2 , H^o và 

được dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 3,92 
lít (đktc). Giả sử độ tan ừong nước của nitơ đơn chất là không đáng kề. Tỉ lệ x: y là 

A.2:l. B.3:2. c. 1:2. D. 2:3. 

Câu 13: Peptit X và peptit Y có tồng liên kết peptit bằng 8. Thuỳ phân hoàn toàn X 
cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp z chứa X và Y có 
tỷ lệ mol tương ứng 1:3 thì cần dủng 22,176 líto^ (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy 
gồm CO^, H^O và N 2 vào bình đựng dung dịch Ca(OH )2 dư thấy khối lượng bình tăng 
46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Phân tử khối của X là 

A.330. B.486. c. 528. D. 444. 

@ Câu 14: Hỗn hợp T chứa hai peptit X, Y đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 
6: 1 và trong mồi phân tử X, Y c6 số nguyên từ oxì không quá 6, Mỵ > My. Đốt cháy 




hoàn toàn m gam hỗn hợp T cần đùng 1,0575 mol sản phẩm cháy gồm co^, Bp 
và được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, sau phản ứng thấy khối lượng h ình 
tăng 52,67 gam. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 0,105 mol T trong dung dịch HCl dư, 
đun nóng, thấy có 0,525 mol HCl phản ứng và thu được dung dịch chứa hai muối 
clorua của hai a-aminoaxit (ừong số Gly, Ala, Val). Tổng số mắt xích Gly trong hai 
phân tử X, Y là 

A. 10 hoặc 6. B. 10 hoặc 9. c. 7 hoặc 6. D. 7 hoặc 9. 

Ỡ Câu 15: X, Y, z là 3 peptit mạch hở và đều tạo bởi từ các a-aminoaxit no chứa 
1 nhóm “NH^ và 1 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cũng nh ư 2a mol Y 
đều thu được số mol co^ nhiều hon số mol của H^o là 0,05 mol. Mặt khác đun nóng 
56,85 gam hồn họp E chứa X (a mol), Y (2a mol) và z (a mol) với dung dịch NaOH 
vừa đủ thu được hỗn họp chỉ chứa 0,5 mol muối của amino axit A, 0,25 mol muối của 
amino axit B. Biết tồng số liên kết peptit trong X, Y, z là 9. Phần trăm khối lượng của 
X trong hỗn hợp E có thể là 

A. 21,64%. B. 40,63%. c. 26,14%. D. 43,06%. 



l.B 

2. A 

3.C 

4.A 

5.D 

6.C 

7.A 

8.A 

9.A 

10 . c 

11. A 

12. A 

13. A 

14. D 

15. B 


@ Câu 1: Chọn đáp án B. 

Cằn thêm 0,05 mol nước để biến 0,1 moỉ X thành đipeptit 
Số mol CO 2 thu được khi đốt 0,1 mol X là 


-> Y = Gly, = =(CH,),.C 02 .N ,.03 

Đẻ đốt cháy 0,2 mol Y cần; 0,2.(1,5.7-1,5) = l,8moỉ o^. 





Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Q Câu 2: Chọn đáp án A. 

Cần 0,05 mol nước để chuyển Y về đipeptit 

54,9 + 0,05.18 . 

>n^^ =-—-= 0,9->c„=9- 


co., 
-+X:Âla 


62 


Mặt khác 


-+Y:Ala, 


Jn^=0,06 




Tiỵ =0,01 




“co* =0,24 


n^=0,04 

_ 


m = 1,6 
m = 6,4 


(gam) 


@ Câu 3: Chọn đáp án c. 

càn thêm đúng 0,05 mol H^o đề chuyển Y thành đipeptit 
36,3 + 0,05.18 


^co. 


62 


= 0,6- 


-+Cy=12- 


>c,=9 


->n, 


C/O.OlmolX 


= 0,09-»m = 17,73 (gam) 


Câu 4: Chọn đáp án A. 


Đốt 2m^ gam Y sẽ thu được 1,52 mol H 2 O. 

Y vốn dĩ gồm các đipeptit, việc quy đồi frong trường hợp này được thực hiện với z. 
Sự chênh lệch mol nước khi đốt 2mj gam Y và 2m2 gam z (0,15 mol) được tính bằng 
chính số mol nước ữong hỗn hợp quy đồi. 


c, N,0, x(mol) 
[-H^o 0,15(mol) 


^n^ =0,15- >x = 0,3 


->n = ^->2m = 0,6.M„„ ™ =49,48->m = 24,74 (gam) 

@ Câu 5: Chọn đáp án D. 

Cho rằng, khối lượng m gam A gấp k lần khối lượng 0,14 mol A 


Đưa m gam A vẽ 


c 0,34k(mol)_ 

-H2O0,2k(mol) 


= k.(0,28.2 + 0,4.3) = l,76k 
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=1,76 = 


63,312+18.0,2k 


► k = 0,6->^m = 28,128 (gam) 


Q Câu 6: Chọn đáp án c. 

,__ „ _ 65,6 + 0,2.44 _ ^ ^ 

Ta có ngay: -= 1,2 = n. 


► 0,1 molE <=> 


CH, NA 0,2(mol) 
-H,0 0,1 (mol) 


= 44,4 


«'o.lmolE=30,2 


Đẻ đốt hết 30,2 gam E cần 0,2.1,5.(6-1) = 1,5 mol o, 

z „ i 1,51.44.4 

Đê đôt hêt 1,51 m gam E cân 1,5. ’ . ' ’ =3,33 mol o,. 

30,2 ^ 

^ Câu 7: Chọn đáp án A. 

Cho rằng khối lượng 10,74 gam A gấp k lần khối lượng 0,03 mol A. 
Quy đồi về đipeptit: 


C„H, N,03 0,035k_ 
-H20 0,005k 


► n^ =0,035kn = 


24,62 + 0,09k 


Mặt khác: m, = 10,74 = 0,035k.(14n+76)-0,09k 


kn = ^ 
7 - 


“Ala+nval+0-03 = 0,07 
3nAia+Xai+0-03-2 20- 
0,07 7 


nAia=0,03 

"va. =0,01 


=18,22% 


Ỡ Câu 8: Chọn đáp án A, 

Cho rằng khối lượng 24,03 gam E gấp k lần khối lượng của 0,35 mol E. 
Quy đồi về đipeptit 


C„H 2 „N 203 0,555k (mol) 
-Hp 0,205k (mol) 


48,37 + 0,2Q5k.l8 
62 


>°co ’ :: ' =0,555kn (1) 


Mặt khác: m =24,03 = 0,555k.(14n-i-76)-18.0,205k 


( 2 ) 
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(l) + (2) 


kn = 


160 

111 


3 


3 


n = - 


480 

111 


. CH.NO.NaUl 
Quy đôi hôn hợp muôi vê: < 

ICH2 


24,03.3 + 40.1,11-18.0,35-1,11.97 




JSẫ 

Sr> 


J4 

-+ Xp X^, X 3 là muối của Gly, Val, Ala. 


= 0,18 = 1,01.0 + 0,04.3 + 0,06 


® Câu 9: Chọn đáp án A. 

Sử dụng phép quy đổi về đipeptit, X trở thành: 

Í0,25.1,5.(n-l) = n =1,875 


|C„H,„N ,03 0,25(raol) 
i-H^O 0,2 (moi) 


0,05+= 0,25 
2 


n = 6 


"^^O.OSínoỉX 36,4 


[k = 10 

-+m = 0,5.36,4 + 0,3.40-0,025.18 = 29,75 (gam) 


@ Câu 10: Chọn đáp án c. 
Quy đồi E về đipeptit 

|c H, N ,03 0,29(mol)_ 

Ị-H^O x(mol) 


115,18 + 18x 
62 


1 1 c J Q J_ 1 Qỵ 

->m^=14n +0,29.76-18x = 14. ’ 1 - + 0,29.76-18x = 45,54 


62 


-+x = 0,18->np =0,29-0,18 = 0,11- 


nj^ = 0.07 
n^ =0,04 
nc,^=0,33 
"v., =0,25 


Gọi số mắt xích Val ữong X và Y là a và b 
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7a + 4b = 25 


a = 3 
b = l 


Y = Gly3Val 


.CTPTY = q,H,,NA 


@Câu 11: Chọn đáp án A. 
Quy đổi về đipeptit: 


CnH,„N ,03 0,195(moi) 
-H^O 0,065 (mol) 


88,11 + 0,065.18 


= 1,44 


-^“o,i 3 moiA ->™chítta,« =33,81 + 0,45.56-0,13.18 = 56,67 (gam) 

56,67 , , 

-^ ^ ^ = 16,25% 

315 + 33,81 

0 Câu 12: Chọn đáp án A. 

Quy đoi về đipeptit: 

^ ÍC H, N.o, 0,175(mol) .... 174 

E<»j " 1" " „ ->0,175.l,5,(n-l) = 1,0425->n = ^ 

[“H 2 O x(mol) 35 

_^ , íx + y = 0,09 

->x = 0,075-=0,1- >< 

[3x + 4y + 0,05 = 0,35 


x = 0,06 
y = 0,03 


► x:y = 2:l 


^ Câu 13: Chọn đáp án A. 
Đưa z về dạng: 

|c H, N ,03 0,ll(mol) _ 
[-H^o x(mol) 


=0,99 = 0,ll.l,5.(n-l)->n = 7 


Mặtkhác: n„Q =0,lln = 0,77 = 


^nGly=n^al=0,ll 


46,48 + 18x 


► x = 0,07-=0,04 (*) 


► k„.0,01 + (10-k„).0,03 = 0,22-►k^ =4->k^ =6 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Gọi số Gly ừong X và Y là a và b 

_^ía + 3b = ll_ Í 2 ì = 2 _^ÍX^Gly^Val^ 

[a<4 [b = 3 lY = Gly,VaL 


^M^=330 


@ Câu 14: Chọn đáp án D. 

Cho rằng khối lượng m gam T gấp k lần khối lượng 0,105 mol T 
Quy đồi về đipeptit, T ữở thành 


0,2625k(mol) 
-H,0 0,1575k(mol) 


=0,2625kn = 


52,67 + 2,835k 


Mặtkhác: n„ =0,2625k.l,5.(n-l) = l,0575 


kn = ^ 
(i)+(2) . I 105, 


<3- 

Axit 


► n^ =0,07- 


►Có Gly 
Jnj^ = 0,06 

Ịny = 0,01 


Đưa hỗn hợp hai amino axit tạo nên T thành 


Gly 0,35 (mol) 
CH^ 0,18(mol)* 


n^,3=0,18 

*^Gly “ 

nv.i ^0,06 


X = Gly2Ala3 

Y = Gly[ 

X = Gly^Vaỉ 

Y = Gly3 


@ Câu 15: Chọn đáp án B. 

Gộp a mol X và 2a mol Y về cùng 1 peptit, giữ nguyên a moi z. 


N ,03 0,375(mol) 


k.-2 


-H,0 (0,375-4a)(mol) 


k^-2 = - 


►a.(k„ -t-6) = 0,55- 


k^-2 = - 


^a = 0,05 


k, + 6 = - 
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k,=4 

k^=3 

K=^ 


Hơn nữa: 56,85 = 0,375.(14n + 76)-18.0,175->n = 6- 


Gọi số mắt xích Val ừong X, Y, z lần lượt là a, b, c 


►a + 2b + c = 5- 


b = l Y = Gly,Val 


b = 2 ^ Y = GlyVaL 


A = Gly 
B = Val 


%mY =40,63% 
%mY =48.02% 
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» Câu 1: Thủy phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X cấu tạo từ các amino axit no, 
chứa 1 nhóm -NH^, 1 nhóm -COOH bằng dung dịch NaOH dư thu được 21,5 gam 
muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 9 gam nước. Phân từ khối của 
Xlà 

A. 288. B. 274. c. 260. D. 246. 

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở thu được hỗn họp 
X gồm 2 a - amino axit Xj, x^ (đều no, mạch hở, phân tử có 1 nhóm -NH^ và 1 nhóm 
-COOH). Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp X trên cần dùng vừa đủ 2.268 lít (đktc) chỉ 
thu được H 2 O, và 1,792 lít CO 2 (đktc). Giá trị của m là 

A. 2.295 gam. B. 1.935 gam. c. 2.806 gam. D. 1.806 gam. 

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y bằng 
dung dịch NaOH thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. 
Mặt khác đề đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X; Y ở trên cằn dùng vừa đủ 107,52 
lít khí O 2 (đktc) và thu được 64,8 gam H^o. Giá trị của m là 

A. 102,4. B.97,0. c.92,5. D. 107,8. 

@ Câu 4: Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng 
nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N 2 , CO 2 và 7,02 gam H 2 O. Thủy phân 
hoàn toàn phần hai, thu được hỗn họp X gồm alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml 
dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam 
chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 mi dung dịch HCl IM. Biết các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 21,32. B. 24,20. c. 24,92. D. 19,88. 

(Trích đề hóa THPTQG năm 2017) 

® Câu 5: Hỗn hợp E chứa các peptit X, Y, z, T đều được tạo từ các amino axit 
no chứa 1 nhóm -NH 2 và 1 nhóm -COOH. Đun nóng 0, ỉ mol E với dung dịch NaOH 
vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn F thu được 19,61 gam 
Na 2 C 03 và hỗn họp gồm N 2 , CO 2 , và 19,44 gam H 2 O. Nếu đun nóng 33,18 gam E với 
dung dịch HCl dư thư được m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào 
sau đây? 


A. 53. 


B. 54. 


c. 55. 


D.56. 








o Câu 6: Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y có tỉ lệ mol 1:3 (đều được tạo 
từ hai amino axit no, có một nhóm -NH 2 , một nhóm -COOH). Thủy phân hoàn toàn 
0,06 mol E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hai muối có số mol ỉà 0,195 và 
0,075 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,08 gamEthì cần vừa đủ 14,112 lít khí O 2 
(đktc) tạo thành sản phẩm gồm CO 2 , H^o và N^. Biết tồng số nguyên tử oxi ừong X và 
Y bằng 12. Khối lượng của X có trong 13,08 gam E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.7,5. B,5,5. c.6,5. D.4,5. 

ộ Câu 7: Đun nóng 79,86 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin với xúc 
tác thích họp thu được hồn hợp Y chứa hai peptit đều mạch hở gồm tripeptit (Z) và 
pentapeptit (T). Đốt cháy toàn bộ Y cần đmig 2,655 mol o^, sản phẩm cháy gồm co^, 
H 2 O và dân qua nước vôi ưong (lấy dư), thu được dung dịch có khối lượng giảm 
90,06 gam so với dung dịch ban đầu. Tỉ lệ mắt xích glyxin, alanin và valin trong T là 

A.3: 1: 1. B. 1:2:2. c.2:2: 1. D. 1:3: 1. 

Ỡ Câu 8: X là một peptit mạch hở. Nếu thủy phân không hoàn toàn m gam X chỉ 
thu được các tripeptit có tổng khối lượng các tripeptit là 58,5 gam. Nêu thủy phân 
không hoàn toàn m gam X chỉ thu được các đipeptit có tổng khối lượng các đipeptit 
là 62,1 gam. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X chỉ thu được a gam hỗn hợp các 
aminoaxit (có chứa 1 nhóm -NH^, 1 nhóm -COOH). Giá trị của a là 

A.67,5. B.90. c.72,9. D.77,1. 

o Câu 9: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y, tetrapeptit z và pentapeptit T (đều mạch hở) 
chỉ tạo ra từ Gly, Ala và Vai. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, rồi cho toàn bộ sản phẩm 
cháy (chỉ gồm CO 2 , H 2 O và N 2 ) vào bình đựng 140ml dting dịch Ba(OH )2 IM, sau khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 840 ml (đktc) một khí duy nhất thoát ra và thu 
được dung dịch có khối lượng tăng 11,865 gam so với khối lưgmg đung dịch Ba(OH )2 
ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào nhất sau đây? 

A.7,26. B.6,26. c.8,25. D.7,25. 

9 Câu 10: Hồn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức C^HyN^Og và họp 
chất B có công thức phân tử C^HạN02. Lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ vm 0,21 mol 
NaOH thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b 
mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn họp X bằng lượng oxi 
vừa đủ thì thu được N 2 và 96,975 gam hỗn họp CO 2 và H 2 O. Giá trị của a: b gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 

c. 1,30. D,2,60. 

(Trích đề thỉ thử Chuyên Đại học Vinh năm 2015) 


A. 0,50. 


B. 0,76. 
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Ỡ Câu 11: E là hỗn hợp gồm 3 peptit X, Y, z. Thủy phân hoàn toàn 18,5 gam E 
cần vừa đủ 225 ml dung dịch KOH IM. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 
được m gam hỗn họp M gồm 3 muối kali của Gly, Ala, Lys với số mol tưcmg ứng là 

X, y, z. Nếu đốt cháy hoàn toàn một lượng E thấy số mol CO 2 và nước thu được là như 
nhau. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol muối kali của Gly và b 
mol muối kali của Ala (a.y = b.x) được 99 gam CO 2 và 49,5 gam nước. Phần ứăm khối 
lượng muối của Gly trong M gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 19. B.27. C.26. D. 9. 

(Trích đề thi thử THPT Thanh Chương nẫm 20Ỉ6) 

e Câu 12: Peptit X và peptit Y đều mạch hở được cấu tạo từ hai a - amino axit 
no ữong sách giáo khoa; z là este thuần chức của glyxerol và 2 axit thuộc cùng dãy 
đồng đẳng của axit acrylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E chứa X, Y, z có 
tỉ lệ mol tương ứng 1:2:5, thu được 1,96 mol co^, 1,46 mol H^o, 0,12 mol N^. Nêu 
đun nóng 64,86 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được khối lượng muối là 

A. 78,24 gam. B. 87,25 gam. c. 89,27 gam. D. 96,87 gam. 

Câu 13: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở, có tồng số 
nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5, với tỉ lệ mol X ; Y = 1 : 3. Khi thủy phân hoàn 
toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là 

A. 116,28. B. 109,5. C. 104,28. D. 110,28. 

o Câu 14: Hỗn họp X gồm 4 peptit A, B, c, D mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 
là 1:1:2:2. Thủy phân hoàn toàn m gam X thu được hỗn họp gồm 18,75 gam Glyxin 
và 8,01 gam Alanin. Biết tồng số liên kết peptit trong X nhỏ hơn 22. Giá trị của m là 

A. 23,16. B. 27,76. c. 21,72. D. 24,96. 

Ỡ Câu 15; Hỗn hợp A gồm 3 peptit mạch hở X, Y, z có số mắt xích khác nhau và 
tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:6. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn họp gồm 60 
gam Gỉyxin ; 80,1 gam Alanin và 117 gam Valin. Biết tổng số liên kết peptit trong X, 

Y, z nhỏ hơn 14. Giá trị của m là 

A. 228,30. B. 218,40. c. 215,10. D. 213,45. 

Ỡ Câu 16: Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, teữapeptit z 
có tỉ lệ mol tương ứng là 2: 1: 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch 
NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol 





muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO 2 
và H^O là 39,14. Giá trị của m là 


A. 16,78. B. 25,08. c. 20,17. D. 22,64. 

(Trích đề hóa THPTQG năm 2017) 

@ Câu 17: Hỗn hợp X gồm 3 pepíit A, B, c đều mạch hở có tổng khối lượng là m 
và có tỷ lệ số mol là n^ : ng : n^ = 2:3:5. Thủy phân hoàn toàn X thu được 60 gam 
Glyxin; 80,1 gam Alanin và 117 gam Valin. Biết tồng số liên kết peptit trong A, B, c 
nhỏ hon 16. Giá trị của m là 

A. 214,5. B. 217,5. C.213. D. 226,5. 

® Câu 18: Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng 
là 2: 3: 4. Tồng số liên kết peptit trong phân tử Y, z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 
39,05 gam X, thu được 0,11 moi X,; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết Xj, x^, X3 đều 
có dạng H 2 NC^H 2 ^COOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O 2 
(đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.26. B.28. C.31. D. 30. 

(Trích đề thi THPTQG nãm 2016) 

® Câu 19: X, Y, z là ba peptit mạch hở, được tạo từ các a-aminoaxit thuộc dãy 
đồng đẳng của glyxin, ưong đó X và Y có cùng số nguyên tử Cacbon. Đun nóng 
31,12 gam hỗn hợp H gồm X, Y, z với tỉ lệ mol tương ứng là 4: 4: 1 trong dung dịch 
NaOH, thu được dung dịch T chỉ chứa 0,29 mol muối A và 0,09 muối B (M^< Mg). 
Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, z nhỏ hơn 11. Phân tử khối của 
peptit z là 


A.444. B. 302. C.486. D. 472. 

@ Câu 20: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm 2 peptit X, Y (được trộn 
theo tỉ lệ mol 1:5) thu được 15 gam glyxin; 26,7 gam alanin và 58,5 gam vaỉin. Biết 
tồng số liên kết peptit có ừong hai phân tử X, Y là 8. Giá trị nhỏ nhất của m là 

A. 87,60. B, 85,80. C. 84,90. D. 84,36. 

@ Câu 21: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 3 peptit X, Y, z (được 
trộn theo tỉ lệ mol 1:1:5) thu được 9 gam glyxin; 13,35 gam alanin và 7,02 gam valin. 
Biết tổng số liên kết peptit có trong ba phân tử X, Y, z là 8. Giá trị lớn nhất của m là 


A. 27,210. B. 25,320. C. 24,690. D. 24,375. 

® Câu 22: Hỗn hợp E chứa hai peptit gồm tripeptit X và pentapeptit Y, đều được 
tạo thành từ a-amino axit no, mạch hở chỉ chứa một nhóm -NH 2 và một nhóm 
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-COOH. Cho 0,1 mol E tác dụng với 200 ml dung dịch HCl IM thu được dung dịch 
z, dung dịch z tác dụng vừa đủ với 620 ral dung dịch NaOH IM. Mặt khác đốt cháy 
13,15 gam E trong lượng vừa đủ, lấy sản phẩm tạo thành sục vào dung dịch NaOH 
dư, thấy thu được 2,352 lít khí thoát ra khỏi bình (đktc). Amino axit tạo thành X và 
Ylà 

A. Gly và Ala. B. Gly. c. Ala. D. Gly và Val. 

Câu 23: Hỗn hợp T gồm hai ancol no, đon chức là X và Y (Mj^ < My), đồng đẳng 
kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H^so^ đặc, thu được hỗn hợp các chất 
hữu cơ z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt 
cháy hoàn toàn z cần vừa đủ 43,68 lít (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và 
Y lần lượt là 

A. 50% và 20%. B. 30% và 30%. c. 40% và 30%. D. 20% và 40%. 

@ Câu 24: Hỗn họp X gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy 
đồng đẳng. Tiến hành phản ứng este hóa hỗn hợp Y chứa các chất trong X và gUxerol 
thu được hỗn hợp z gồm các chất hữu cơ (không còn chất nào trong Y) và nước. 
Chưng cất toàn bộ lượng nước trong z thì thu được 14,78 gam hỗn hợp T, đốt cháy 
toàn bộ T sinh ra 27,28 gam CO 2 . Nếu cho toàn bộ lượng z trên qua bình đựng Na dư 
thì thoát ra 2,688 lít H^ (đktc). Phần trăm khối lượng cùa axit có khối lượng phân tử 
lớn trong X là 

A. 69,57%. B. 58,50%. c. 33,87%. D. 40,27%. 

(Khang Bỗ Văn - Bookgoỉ Chemistry Oỉỵmpiad) 

@ Câu 25: Hỗn họp X gồm axit cacboxylic no, hai chức Y và các chất hữu cơ đơn 
chức (chứa c, H, O) đều có phản ứng với NaOH, chứa không quá 2 liên kết n trong 
phân tử, tất cả đều mạch hở. Trong X, cỏ đúng một chất có số mol bằng 40% số mol 
của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 22,4 lít O 2 (đktc), sau phản ứng thu 
được 18,72 gam H^o. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 1,12 mol NaOH. Khối 
lượng của Y trong m gam X là 

A. 14,4 gam. B. 16,64 gam. 


c. 28,8 gam. 


D. 33,28 gam. 





l.A 

2.B 

3.A 

4.A 

5. c 

6.D 

7.B 

8 c 

9.B 

10. c 

11. A 

12. A 

13. c 

14. c 

15. B 

16 A 

17. B 

18 A 

19. B 

20. c 

21.B 

22. A 

23. A 

24. B 

25. c 


Câu 1: Chọn đáp án A. 

Đưa X về 

jc„H,„_^NO 4x(mol) 
[h^O x(mol) 


=í^»5 = x+4nx-2x 


Mặt khác: = 21,5 = = 4x.(14n + 69) 

->n = 2»75->m = 14,4- 


( 1 ) 

( 2 ) 


(ĩ) + (2) ^ I “ 0,1375 


x = 0,05 


■^Mx = 288 


0 Câu 2: Chọn đáp án B. 


Đưa M về 

ÍC„H,„^,NO 5x(mol)_ 
[h, 0 x(mol) 


->5nx = n^Q =0,08 


Mặtkhác: 5x.(l,5n“0,75) = n„ =0,10125- 

^2 


■>nx = 0,016 


Jn = 3,2 
|x = 0,005 


m = 1,935 (gam) 


@ Câu 3: Chọn đáp án A. 
Đưa m gam hỗn hợp X, Y về 
ÍC„H,„_,NO x(mol) 


M = - 


H,0 


->151,2 = m 


C.H,.NO,Na 


= x.(14n-H69) (1) 


Mặt khác: =4,8 = x.(l,5n-0,75) 

'-'i 


( 2 ) 
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(1)+^ 


^151,2.(1,5n-0,75) = 4,8.(14n4-69)- >n = 


39 


14 


->x = l,4 


->m = 102,4 (gam) 


o Câu 4: Chọn đáp án A. 


Ta có ngay: 


n,,,, = n„-n__ =0,36-0,2.1,1 = 0,14 

Axit H* OH" ’ ’ ’ 


+0,1.40 + 0,12.56 = 20,66 + 18.0,14 

Đưa T về gốc axyl 
ÍC„H,„,^NO 0,14(mol) 

[1120 x(mol) 


-+m. = 12,46 

Axit ’ 


^ “axu = = 12,46 = 0,14.(14 n+ 47) 


-^n = 3-,nHo=0,39 = 0,14.3-0,07 + x->,x = 0,04 


-+ni = 21,32 (gam) 


o Câu 5: Chọn đáp án c. 


Ta có ngay: 


l%aOH 


-+k,=3,7 


[%o=l’08 

Chuyển Na trong muối thành H, vai trò của Na hay H là như nhau 


■^Vo.í.o..™.e=1'08 + 0-185-2.7.0,1 = 0,995 


Đưa E về 

ÍC„H 2 „_jNO 0,37(mol) 
1 h, 0 0,1 (mol) 


-+0,995 = 0,37(n-0,5) + 0,l 


-+n = - 


108 


37 


=27.65->m = 55,218(gam) 


Ũ Câu 6: Chọn đáp án D. 

Cho rằng khối lượng 13,08 gam E gấp k lần khối lượng 0,06 mol E. 


... i r . íc H,„_.NOO,27k 
Quy đổi về gốc axyl: ^ +0,63 o. 


■+ 


IH 2 O 0,06k 


CO 2 x 


H^O (x-0,075k) 
N 2 0,135k 


=s 


CDỉ-^ 

c 

0 » 
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Bảo toàn O: 0,33k + 0,63.2 = 3x-0,075k 


Bảo toàn khối lượng: 12x + 2(x-0,075k) + 0,27k.l4 + 0,33k.l6-13,08 


(l) + (2) 


íx = 0,51 



( 1 ) 

( 2 ) 


SỐ mol hai peptit trong 13,08 gam hỗn họrp là 0,01 và 0,03 tương ứng với số mắt 
xích là 6 và 4 


=13,08 + 18.(0,01.5 + 0,03.3) = 15,6 
ín^^y = 0,13 ÍX = Gly^Val 2 0,01(mol) 
Ịn^^^ = 0,05 ^ỊY = Gly 3 Val 0,03(mol) 


=4,44 giim 


@ Câu 7: Chọn đáp án B. 

. íc H, ,NO x(mol) 

|h;o ;tmol) = =x.(14n + 47) (1) 

Mặtkhác: n^ =2,655 = x.(l,5n-0,75) (2) 

-^79,86.(1,5n-0,75) = 2,655.(14n + 47)-= ^->x = l,02 

17 

- ^^CQ. =2,28-. =2,09—^y = 0,32 - 

[n^=0,03 

^ 38 4 . . 

Do n = ^-<^.1,02 = 0,24 

Ala + Val J 7 * 

Điều đó CÓ nghĩa là hai amino axit này không thể nằm trong T- > z = Gly 3 

-^ =18 = 2.1 + 3.2+ 5.2-> T = GlyAla^Val^ 

® Câu 8: Chọn đáp án c. 

Coi như ban đầu có X mol các amino axit, các quá trình chuyển hỗn họp về đipeptit 
hay tripeptit chỉ làm thay đổi số moi H^o trong hỗn họp quy về gốc axyl 

->18.+-+= 62,1-58,5->x = l,2 

^ 3 


>a = 62,l + 18.^ = 72,9 (gam) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


® Câu 9: Chọn đáp án B. 

Với các dữ kiện ưong câu hòi, chắc chắn không thể xác định chính xác giá trị m, ta 
chỉ có thể “kẹp” nó trong một khoảng nhất định. 

Để có thể giả định một giá trị vẫn còn là ẳn số, phải đảm bảo rằng khoảng đưa ra 
với giá trị đó là chính xác, thỏa mãn tất cả các dữ kiện còn lại. 

Theo bài ra, với k là số mắt xích trung bình của hỗn hợp- >3 < k < 5 

Sự biến động của co^, H^o trong trường họp này không thể thay đổi khoảng trên 


của k. 


Cho rằng k = 4. 


Đưa X vê 


, [c„H2^_^NO0,075(mol) 


H,0 0,01875(moi) 


= 0.^)1875 


^44n.. +18.(n.. -0,01875)-197.(0,28-n.. ) = 11,865 


► n^Q =0,26- 


► m »6,15 (gam) 


) Câu 10: Chọn đáp án c. 




Ta CÓ ngay: = 0,06 

C^HạNO^ -COOC 2 H 5 

Cho rằng 41, 325 gam X có khối lượng gấp k làn khối lượng 0,09 mol X 

'CĨÌ^Nfi^ 0,075k(mol) 

- >41,325 gam x = * -H^o 0,045k(mol) 

C^H^NO^ 0,06k(mol) 

_ 96,975 + 0,27k ^ . 0 . 11 . 

->n^^ =-^ 7 --= 0,075kn-i-0,24k 

62 

Mặt khác: m^ =41,325 = 0,075k.(14n + 76)-0,8ỉk + 0,06k.l03 


kn = 13 
k = 2,5 


k-2,5 
n = 5,2 


.a:b = (0,06-t-0,06):0,09 = 4:3 


163 








Câu 11: Chọn đáp án A. 

Quy đổi về đipeptit với phản ứng cháy đầu tiên 


0,1125(mol) 

0,5z(mol) ->0,1125.a4n + 76) + 6z = 18,5 

NH z (mol) 

Xét phản ứng đốt cháy thứ hai 

*^k 2 C 03 ^^c/hh -2,75 =1 

. _t.o ... 0,225-z 1 a X. 

-- >x:y = l:3 - = — = ịy (do £- = ^) 

4 3 hy 

,, 0,225-z . . 

_ 11. — + 6z 

->2C. = n = 2.--A--- 

0,225 


9 - 

z = 0,025 


nGiy=0>05 
n,y,=0,15 - 
=0,025 


19,28% 


9 Câu 12: Chọn đáp án A. 

Theo các mô tả của đề, z sẽ có 6 liên kết n 

Ta thấy ngay: n^Q - n^Ị Q = 0,5 = Sn^- > Đốt hỗn họp X và Y cho cùng số mol 

CO,; H,0 

XT 0,24 . Ẵ ^ -. 

Sô Y = = 4- > X, Y không thê cùng là 2 đipeptit tạo bởi hai amũio axit 


đon giản, có Lys. 

Đưa E về 

CH,^_^NOx(mol) 
NH y (moi) 

' H^O 0,06(mol) 
cIh,„_„0 , 0,1 (mol) 


0,5x-0,06-0,5y = 0 
x + y = 0,24 


x = 0,18 
y-0,06 


► n^/E =0,24 + 0,1.6 = 0,84-+mjj+mQ+m^ =43,24 (gam) 

► =64,86 + l,5.[40.(0,18 + 0,1.3)-18.0,06-92.0,11 = 78,24 (gam) 





Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


o Câu 13: Chọn đáp án c. 

Gộp X + Y + Y + Y-^X^+SH^O 

- , , , ^ = > MX =13k(keN*) 

Mặt khác: 0,48 4 

Hơn nữa; MX^ < (5 + 2).3 = 21->k = l 

-> ^ ^ + “Aia - (13 - 3 -1).0,12.18 = 104,28 (gam) 

•O Câu 14: Chọn đáp án c. 

Ta có ngay: i 

K.=0-09 

Gộp chuỗi: A + B + 2C + 2D-^^ABC^D^+ 5 H 2 O 

Từ no,y;n^.=25:9->MX^ =34k (keN*) 

->34k<2.2^MX^p < 52->k = 1- >n^ = 0,01 

->m = 21,72 (gam) 

o Câu 15: Chọn đáp án B. 

ín^,. :n.,. :n„„, = 8:9:10 


_ ,_ [^Gly ' *^Ala ■ ^Val 

Ta có ngay: < "' ■ 

1 ZmX „,,<16 


Gộp 2X + 3Y + 6Z->X2Y3Z^ + 10H20 


►MX3.=27k (keN‘)->27k<2.2 + 3.3 + 6.11 = 79 


(Nhớ kĩ rằng sấ mắt xích của X,Y,Z khác nhau) 


Mặt khác: 27k>2.4 + 3.3 + 6.2 = 29 (2) 

— w + > k = 2 >-n,j. = 0,05 >m = m^^ -m^^Q =218,4 (gam) 

o Câu 16: Chọn đáp án A. 

Gộp chuồi: X + X + Y + Z->X 2 YZ + 3H20 
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Từ: =4:5:2-= 1 Ik (k e N*) 

->0<llk<2.(2 + 3 + 4)->k = l->n^ = 0,05 

-^rao,2m„iE = “axì. -niH,o = 41.95 

Đốt 0,2 mol E thu được 1,6 mol CO 2 và 1,6 + 0,2 - 0,275 = 1,525 mol H 2 O 
39.14 

->in = 41,95.^^ = 16,78 (gam) 

97,85 ^ 

Câu 17: Chọn đáp án B. 

Gộp 2A + 3B + 5C->A„B,C,+9H,0 


Từ =8:9; 10 ''- >MX^ = 27k (k € N') 


->2.14 + 3.2 + 5.2 <27k< 2.2 + 3.2 + 5.14->44<27k<80 

2,7 ^ 

->k = 2->nY =^ = 0,05-= =217,5 (gam) 

@ Câu 18: Chọn đáp án A. 

Gộp chuỗi 2Y + 3Z + 4T-> Y 2 Z 3 T^ + 8 H 3 O 

6 

Mặt khác = 11:16:20->-MXj = 47k (k e N*) 

->47k < T.ỵ^MX^. ^ 3 . = 60->k = 1 


► Hp = 0,01- 

c 


m 2m-45 47 48 

rxip =39,05-0,08.18 = 37,61 


► Mg =3761->m = 170 


39,05 ganix=0’01-a5.170-45.0,25-24) = 2, 1975 


*■ -39,05 « 26 (gam) 

2,1975 ^ 


® Câu 19: Chọn đáp án B. 

Gộp 4X + 4Y + Z->X,Y,Z + 8H„0 


E 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Do = 29:9->MXj = 38k (k e N*)->38k < 4^MXx Y,z = 4.11 = 44 


->k = 1-^Iip = 0,01 


E = c 0,01(mol) 

->*! " ->n = 132 


[m^ =31,12-0,08.18 = 29,68 


|29C^+9C3=132 
kx+Cz = 132 


c.=3 

Cb = 5 

C^=Cy<15 


15 cũng là số nhỏ nhất có thề biểu diễn bằng hai tổng khác nhau theo dạng 3x + 5y 
->z = Ala, 


^C, = 12 - 


-^M2=302 


Tổng quát 

Nêu một tồng T được biểu diễn theo 2 cặp số (x, y) khác nhau sao cho T = 3x + 5y thì 

rT = 15 + 3k ,,, 

_ _ k (k€N) 

_T = 15 + 5k 

Nêu một tổng R được biểu diễn theo 2 cặp số (x, y) khác nhau sao cho R = mx + 
ny; ttong đó m, n nguyên tố cùng nhau thì 

R = mn + kx 
‘ * (k 6 N) 

R = mn + ky 

cs Câu 20: Chọn đáp án c. 

Í n ^,..' n., n,,, = 2! 3 * 5 

Zmx,.,=io 

Gộp chuỗi: X + 5Y- >XY +5Hfi 

z 

->MX^ = 10k (keN') 

—^1.8 + 5.2<Ì0k<1.2 + 5.8- >2<k<4 


m = +m„ „->m . o ni„ „ . <=> (n. = k 

Axyl H^O min lỈỊOniin ^ A lOk 

- >n^ = 0,05->m . = 84,9 (gam) 

z ’ min ’ ' 


-^k = 4 







^ Câu 21: Chọn đáp án B. 

ín^,,.. :n*,„ :n„„. =4:5:2 

m_ . / Gly Ala Val 

Ta CÓ ngay: i " 


Gộp chuỗi: X + Y + 5Z->XYZ5+6H20 

->MX^ = nk (keM*) 

-s-1.7 + 2.(l + 5)<llk<2.(l + l) + 5.7- >2<k<3 

m = ^Axyl +^«,0-^ (n^ " ^ 

->n^ =0,015-=25,32 (gam) 


>k = 2 


Q Câu 22: Chọn đáp án A. 

Tacongay: “^NaOH“**HCI “^*‘^^~*^N/I 3 .í 5 ịamE 

-> Khối lượng 13,15 gam E bằng 0,5 lần khối lượng 0,1 mol E, cằn 0,16 mol 

H 2 O đề chuyển lượng E này thành các amino axit. 

Vi đề bài cũng hướng tới xác định chúng nên ta quy đổi 13,15 gam E về 

Gly 0,21(mol) 

• CH^ x(mol) ->0,21.75 + 14x-0,16.18 = 13,15 

-H^o 0,16(mol) 

-> X = 0,02 -> Có Gly và = 0,21 - -5^ (k E N') 

k 


Mặt khác: 


Jnj^+nY =0,05 

[3nỵ + 5nY =0,21 


k = l-=0,19 

> k = 2->n^„=0,2 


n^>0,02 


J"x=0,02 

K=0,03 


> k = 1- > A = Ala 


(A là các amino axỉt còn ỉại tạo nên E) 

Ỡ Câu 23: Chọn đáp án Â. 

Phản ứng ete hóa chỉ loại nước, do đó số mol O 2 đốt hết z cũng vừa đủ để đốt hết T. 





Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Quy đổi 27,2 gam T về: 

27,2-1,3.1 
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CH, 

H ,0 


= 0,5 


-^ = 2.6-^TjWH0,2(mol) 

^ [C3H,OHO,3(mol) 


Gọi hiệu suất tham gia phản ứng ete hóa của X và Y là và H, 

->0,2.Hj+0,3.H, =0,16 (1) 

Mặtkhác: m^j^ = 6,76 = -m^Q =46.0,2.Hj+ 60.0,S.H,-0,08.18 (2) 

ạ,.ạ, j H.=0-5 

1 h,= 0,2 


@ì Câu 24: Chọn đáp án B. 
Cách 1: Sử dụng đông đẳng hóâ 
HCOOH a(mol) 

- >Yo-CH, 

(í [c3H,(OH)3 


Phản ứng este hóa trong bài đã xảy ra với tất cả phần mol axit. Do đồng đẳng hóa 
bảo toàn được nhóm chức của hỗn hợp mẹ, nên hoàn toàn có thể cho Y thực hiện phàn 
ứng este hóa. 


este hốa Y 




a (mol) HCOOH + a (mol) OH 
b (mol) CH, 

C 3 H 3 (OH )3 -a(mol) OH 


HCOO a(mol) + a(mol)H ,0 
b (mol) CH, 

C3H3(OH)3 -a (mol)OH 


■^^OH/Glyxerol ^*^Glyxerol 


i 


Khi đốt cháy T; n^ 3 Q = 0,62 = a + b +0,08.3 

Mặt khác: m^ = 14,78 = (45-17)a + 92.0,08 + 14b 

a).( 2 ) fa = 0a5_ 0,23 + 0,15 38 

Ịb = 0,23 0,15 15 


( 1 ) 

( 2 ) 

CH 3 COOH 0,07(mol) 
C 2 H 5 COOH 0,08(mol) 


->%m = 58,50% 

Cách 2: Suy luận: Phản ứng este hóa hoàn toàn và không còn axit hay ancol dư 
lại, đặt n„ ^ = a. Cứ 1 mol nước tạo thành thì sẽ làm mất đi 1 mol -OH (có khả năng 




phản ứng với Na). 

Chú ý: -OH ở đây hiểu là phần có khả năng phản ứng với Na (OH/COOH; OH/ 
ancol) 

Các axit đều đơn chức, thế nên số mol axit đúng bằng a, mà số mol OH giảm đi 
đúng bằng a. 


^ ^OH/glixerol 




Trở về phản ứng cháy, quy việc đốt sản phẩm chưng cất về đốt Y 

->nH,o=”co,+0-08 = 0,7 

Bảo toàn khối lượng: 

m^ =12.0,62 + 2.0,7+ 16.(2a + 0,08.3) = 14,78 +18a->a = 0,15 

_^ 0,62-0,08.3 ^38_ ^ ÍCH3COOH 0,07(mol) 

0,15 ” 15 ^ịc.H^COOH 0,08(mol) 

->%m = 58,50% 

Thực sự thì vai ừò của đồng đẳng hóa ữong câu hỏi này không nhiều, giải như cách 
1 có phần khá cố chấp. Nhưng nó là cần thiết để bạn hiểu rõ hơn sự bảo toàn nhóm 
chức của phép quy đổi này. 


Câu 25: Chọn đáp án c. 

Ta có ngay: n^oo/x =nNa 0 H =1-12 — 

Sử dụng đồng đẳng hóa, đưa hỗn hợp X về 




CH^O^ x(mol) 

C 3 H, 0 , y(mol) 
HOOC-COOH z(mol) 


► x + y + 2z = l,12 


Mặt khác n^o^ - n^^^Q = 0,56 = y + z (2) 

->-x + y + 2z = 2y + 2z- >x = y ->-z = 0,4.(x + y + z) (3) 


x = 0,24 

y = 0,24-=0 -^-m^ =0,32.90 = 28,8 (gam) 

z = 0,32 





Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 



QUY 











A\. 



lkíếếmthơc Cỡsíy 


% 0 Ngy^ẽn tắc tách €ỵìức .-CO^K- 

Công ứiức tồng quát cùa các amino axit no, mạch hở, trong phân tử chứa 1 nhóm 


-NH^, 1 nhóm-COOH là ìỉ^ì>iCJỈ 2 m^OOH 

Khi đó, công thức tồng quát của các peptit được tạo bởi amino axit no, mạch hở, 
1 nhóm -NH^, 1 nhóm -COOH là H-fHNC^H 2 ^CO-)-kOH (k: số mắt xích hay số 
gốc axyl có ữong peptit). 


Nhận thấy: 


H*fHNC^H 2 n,CO^i,OH: c mol 


CONH: kc 
>|CH 2 :mkc 
H 20 :c 


askc 

b=nikc 


CONH:a 
•>CH2 :b 
H 20 :c 


2 o Hệ SỊuả 


^CH2 ^ a.atạopeptk •'^a.atạopeptit 
^peptít 

k=coNH=::£2 NỊL=ìWl 

^peptit 

~ ^CHj *^CONH 

v-a.atạopepíít — 

*^CONH 


3= Các truờrig hợp áp úụnu 

Kỹ thuật tách nhóm chức này có thề áp dụng cho hầu hết các trường họp liên quan 
đến tính toán lượng chất, tìm cong thức peptit, các bài toán về hỗn họp peptit và các 
chất hữu cơ khác (este, muối của amino axit, axit,...). Xét về tốc độ giải có thế tương 
đương với kỹ thuật giải toán peptit bằng cách quy về gốc axyl và H 2 O. 









Trong phân tử hợp chất hữu cơ do tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0 nên ta 
có thế coi số oxi hóa cùa từng nguyên tố cũng bằng 0. 

Xét phản ứng đốt cháy sau: Cx Hy Oz Nt + O2 — c O2 + H2 o + N2 

Nhận thấy 

C:0^+4 
H:0^+1 
N:0^0 

o: 0 ^ -2 

nhường 

CẤC DẠNG BÀÍ TẬP VA PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Dạng toán liên qu^n đến Sượng chất về fễm công thức peptỉt 
a) Phương pháp giải 
• Xét phản ứng đốt cháy peptit 

CONH:a ÍC02:a + b 

Peptit-í^X- CH 2 :b — > Y- H2O:0,5a+b+c 
H20 :c [N2:0,5a 

Theo cách quy đổi như trên, ta có: 

^H^ooo^^co^ “ ^H^OíX) “ 

Bao tâm C: n^Qj^ 

Bao toan H: 0,5n^,Qj^ 

Bảo toàn O: n,^^ -2n„^ 

^o... .. = ” 0 ..._ 

^Iđílpepiit ‘^2rfỂÍ(CONH,CH2) 


ị^e nhường (4 x+y 2 z) 

Ị^enhận 

= ^nhạn-^ (4x+y-2z)n.„o„_ =4n„ 


Bảo toàn elecữon: 3n^Qp^ +6nQj^ = 4nQ 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


• Xét phản ứng của hỗn hợp sau khi quy đồi peptit tác dụng với dung dịch kiềm 
MOH (NaOH, KOH) 

Trường hợp 1: MOH dùng vừa đù 

CONH: a [CONH: a í COONa: a 

• CH 2 :b > ■ CH 2 :b <^ < NH 2 :a 

H20 :c [MOH:a [cH 2 :b 



Bản chất phản ứng tạo ra muối natri/kali cùa amino axit: 


CQNH + NaOH ^ COQNạ + NH, 

amol amol amol a mol 


Trường họp 2: MOH dùng dư 

CONH:a ^ ÍCONH:a 
■CH2:b ^^ |cH2:b 
H2 Õ:c [MOH:d 

Trong quá trình tính toán dù lượng kiềm dùng vừa đủ (hoặc dư) ta đều có thể giữ 
nguyên hồn hợp muối thu được sau phản ứng dưới dạng CONH, CH^, MOH mà không 
cần chuyển về dạng muối của amino axit. 

• Xét phản ứng của hỗn hợp sau khi quy đổi peptit tác dụng với dung dịch axit 

CONH:a [cOOH:a 

•CH, ;b -^-CH^ib 

up-.c [NH;;a 

Bản chất phản ứng tạo ra muối của amino axit: 

CONH + H^O+ỊT->NH;+C0OT 

a mo! ® a mol * ® 

Theo cách quy đồi như ừên, ta có: 

^CONH " ^COOM “ ^MOH “ ~ ^NH; 

~ ~ ‘^^CONH 

vja.a tạopeptit — tJmuối — ' 

^CONH 


173 




b) Các vỉ dụ minh họa 

Ị Hỗn họp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptịt X, tripeptit Y, tetrapẹptit z có tỉ lệ Ị 
; mol tương ứng là 2: 1: 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch 
ị NaOH dư, thu được 0,25 mol muối cùa gỊ 30 cm, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 ; 
ị mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối I 
; lượng CO 2 và H^O là 39,14. Giá trị của m là j 

; A. 16,78, B. 25,08. c. 20,17. D. 22,64. 

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017) 


97,85 gam 


J ®iải: Theo giả thiết : n Y : n 2 = 2:1:1 => X: 2a mol; Y: a mol; Z: a mol 
TheoBTNTN, ta được: 2.2a + 3a + 4a = n^y^j =0,25 + 0,2 + 0,1 => a = 0,05 mol 
CONH:0,55mol 

Khi đó: E o CH,: +2n^, +4«^^ = 1,05 ; Ị’® 7 ' 

' H,0:1,525 mol 

H 2 O: 0 , 2 mol - 

+ ^ _, 97,g5gam 

41,95 gam 

Đốt 41,95 gam E thu được 97,85 gam CO 2 và 

Đốt m gam E thu được 39,14 gam CO 2 và H^o. 

.. 41.95.39.14 

Từ đó, tìm được m = —— = 16,78 gam 
97,85 

Chọn đáp án A. 

Hỗn hợp E chứa hai peptit gồm tripeptit X và pentapeptit Y, đều được tạo thành 1 
từ a - amino axit no, mạch hở chi chửa một nhóm -NH 2 và một nhóm -COOH. ị 
Cho 0,1 mol E tác dụng với ?00 ml dung dịch HCl IM thu được dung dịch z, 1 
dung dịch z tác dụng vừa đủ với 620 ml dung dịch NaOH IM. Mặt khác đốt I 
cháy 13,15 gam E ừong lượng O 2 vừa đủ, lấy sản phẩm tạo thành sục vào bình ị 
đựng dung dịch NaOH dư, thấy thu được 2,352 lít khí thoát ra khỏi bình (đktc). 1 
Amino axit tạo thành X và Y là 

A. Gly và Ala. B. Gly. c. Ala. D. Gly và Val. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia - THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An, năm 2015) ; 


|iải: Lượng chất mà E tham gia phản ứng ở hai thí nghiệm thủy phân và đốt cháy 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


là không bằng nhau. Do đó, để có ứiể giải quyết bài toán một cách thuận lợi ta cần phải 
tìm được tỉ lệ giữa hai phần. Khai thác từ thí nghiệm đốt cháy dễ thấy ta có thể tìm được 
tỉ lệ hai phần dựa ữên ^n^^. Giờ ta tiến hành giải quyết bài toán tuần tự như sau: 

Xl^NttongEỞTNi “ *^NaOHpớtạomuỐicủaa.a =0,62-0,2 = 0,42 
X'' o n 2,352 oi ^ 

^^NtrongEdTN^ “~ 22 ^ ^Nuong Eở TN, 

SỐ liệu ở THI gấp hai lần số liệu TH2 
Do đó: =2.13,15 = 26,3 gam 

Khi đó, ta có thể tiến hành quy đồi: 

CONH:0,42mol 

^ ___ 26,3-0,42.43-18.0,1 ^ 

g 26,3gam-^CH, =>n^H =“--= 0,46mol 

0 ,imoi lHjO:0,lmol 


= 0,46 mol 


íx (x mol) íx + y = 0,l íx = 0,04 (mol) 
^ lY(ymol) |3x + 5y = 0,42 |y = 0,06(mol) 


Theo bảo toàn nguyên tố c, ta được: 
0,04Cx +0,06 Cy = 0^ +0,46 

"CONH "CH2 


Cx=7 

Cy =lo' 


X:(Gly) 2 Ala 

Y:(GIy )5 


Do đó, amino axit tạo thành X và Y là Gly và Ala. 

Chọn đáp án A. 

Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt 
cháy hoàn toàn phần một, thu được N^, CO 2 và 7,02 gam H^o. Thủy phân hoàn 
toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxìn, valin. Cho X vào 200 ml 
dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 
gam chất tan. Đẻ tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl IM. Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 21,32. B. 24,20. c. 24,92. D. 19,88. 

(Đe thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017) 
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liải: Tiến hành quy đổi mỗi phần thành 


CONH 
CH^ -(^x 
H^O 


Xét phần 2, ta được: 


ÍNaOHiO,! 

X + 'S —^ 

[KOH:0,12 

10,72 gam 


CONH 

CH 

_ I _+0,36molHCl 

NaOH:0,l '--' 

vỉta đủ 

KOH:0,12 


20,66 gam 


Bản Chat: Ả 


[CONH + H 2 O + -► NH 3 * + COOH 


Do đó: 


^CONH *^0H' 0)14mol^^20,66 niNaOH:KOH j:43 — 0,28mol 

Xét phần 1, ta được: 

'CONH:0,14mol 

Xo- CH 2 :0,28mol => 0 , 14 . 0 , 5 + 0 , 284 -a = 0,39=>a = 0,04 


H20:a 


^ m = 2(43.0,14 +14.0,28 +18.0,04) = 21,32 gam 

Chọn đáp án A. 
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Thủy phân hoàn toàn m gam hexapeptit mạch hở X thu được (m + 4,68) gam 
hỗn hợp Y gồm alanin và valin. Oxi hóa hoàn toàn hỗn họp Y ở frên cần vừa 
đù a mol khí oxi, thu được hỗn hợp z gồm CO 2 , hoi H^o và N^. Dần hỗn hợp 
z qua bình H 2 SO 4 đậm đặc (dư) thấy khối lượng khí thoát ra khỏi bình giảm 
1 8 b gam so với khối lượng hỗn hợp z, tỉ lệ a: b = 51: 46. Để oxi hoá hoàn toàn 
27,612 gam X thành CO 2 , H 2 O vàN 2 cần tối thiểu V lít oxi (đktc). Giá trị của V 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 32,70. B. 29,70. c. 53,80. D. 33,42. 

(Đề thi thừ THPT Quốc gia- THPT Chuyên Hoàng Lề Kha - Tây Ninh, năm 2015) 


®iảì 


• Cách 1: 

Gọi công thức chung của amino axit là C-H 2 -^jN 02 

[= ( 6 n +1 - 2.2) ttg a (BT. electron) 

Xét phản ứng đốt cháy Y, ta có : 

K 2 O=(n + 0,5)n3^ 

Lại có: _ ^ _ 

a l,5n-0,75 51 - 10 , *^Aia _ 5-n _ 5 _ „ _ ., , 

b n + 0,5 46 3 n^^, n-3 1 

=^nx„o„g27,6128am=0’0585mol 


Mặt khác: X + 5 H 2 O->' 6 amino axit->n ^ =6nY =6.0,0585 

• ^ a.a A ' 


^0, (đốtX) ^Oj (đỐtY) 


Vo.=22,4.6.0,0585 


l,5.-^-0,75 
V 3 


= 33,4152 


"o,(đfitY) 


• Cách 2: 


CONH: 6 x 

COOH: 6 x 

CO 2 

CH ■ •' > 

>ĨH • amoI02 . 

H 0 




H20 :x 

CH,:y 


m gamX 

m+4,68) gam Y 

z 


H2SO4 đặc 







=m„ = 18b => n„ „ =b. 

Zgiảm HịO HjO 

Hiy -nix =90x = 4,68 
BT.electron: 18x + 6y = 4a 
BT.H:9x + y = b 
a:b = 51:46 

Đốt 27,612 gam Xcân =1,49175 mol~33,4152 lít—33,42 lít 

Chọn đáp án D. 

Từ hai cách ữên ta nhận thấy đề bài thừa dữ kiện, nếu dùng dữ kiện Y gồm alanin 
và valin thì không cần dùng hai thông số m và (m + 4,68), tương tự cho trưcmg hợp 
ngược lại. 

2. Dạng toán lỉên quan đến ỉượng chít và tìm công thức muối của 
amỉno axỉt 

a) Phương pháp giải 

* Phương pháp cồ điền: Thiết lập công thức muối rồi tính toán dựa trên các hệ thức 
liên hệ được rút ra từ phương trình đốt cháy 

• Xét phản ứng đốt cháy: 

2C-H-0,NM + o, —!^(2n -1) co,+2ữỉ,0 + M,CO, + N, 

n 2n ^ 2^ '2 2 232 

M:Na;K 

T->'. ^ _ ^muối . . ^MOH 

Từ đó, ta CÓ: ItH 20 ^C 02 “ ”N 2 “ *^M 2 CXD 3 “ 2 ~ 2 

Ngoài ra, ta CÓ thể xác định lượng oxi Cần dùng để đốt cháy thông qua định luật 
bảo toàn elecừon mở rộng cho hợp chất c, H, o, N, M (với M là Na hoặc K). Thật 
vậy, xét phản ứng sau: 

0 0 0 0 0 0 0 +4-2 +1 -2 0 +1 -t4-2 

Cn H2n O2 N M+ O2 —^ c O2 + H2 0 + N 2 + M2C O3 


x = 0,052 
y= 0,728: 
a = 1,326 


m = 24,544 

^02 đốt 24,544 gam X “ 1^326 


Nhận thấy 
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C:0-»+4 

H:0-^+l 

N:0^0 

O : 0^-2 

M:0^+1 


= (4 n + 2n -2.2 + 1)n„ „ , 

e nhường ^ cp 1—^ V ĩ' C-H -OịI 
CH ỎM “ " 


n .. = 4n^ 

e nhận 0, 


>(6n 3)n Q 4n 

n 2n 2 2 


• Xét phản ứng thủy phân: n - peptit + nNaOH->^niuối + H 2 O 

Nhận thấy: NaOH, H^o khi đốt cháy đều không cằn O 2 nên đốt muối và đốt cháy 
hỗn họp peptit đều cần dùng một lượng O 2 như nhau. 

* Phương pháp hiện đại: 


Tiến hành quy đổi hỗn hợp muối thành: 


CONH 

-CH 2 .Khi đó; 
MOH 


'CONH:a 
• CH 2 : b 
MOH:a 


Ọ2. 


CO2 :0,5a + b 
H20:a + b. 
^]N2;0,5a 
M2CO3:0,5a 


Từ đó, ta có: 




Cmuđi ^CONH ' "co 


+ +n 


MXO, 


Z n„_V. = n^^vTu + 2n„„ + n. — 2n„ _ 

H muối CONH CH, MOH H ,0 


_— n„™ + n„„„ — 2n^^ + n„ „ + 3n„ — 2n» 

muỗi CONH MOH CO5 U2 


=2n 

M muôi 


Với Nitơ: Khi đốt cháy hoàn toàn muối (C, H, o, N, M) với M là Na, K. 
-Nếu đốt bằng 0-, ta có: n„._= 2n„ _ 

® 2’ N trong muỗi N 2 àiđira 

- Nếu đốt bằng không khí (vừa đủ), ta có: 

ưong mu^i ” sinh ra ^ ^N2khôngkhí 

4n02pứ 



Sau khi cô cạn sản phẩm của phản ứng thủy phân peptit trong môi trường kiềm; 
hỗn hợp rắn thu được có NaOH thì khi ấy mặc dù NaOH không bị đét cháy bởi oxi 
(hay không khí) nhirag CO 2 sinh ra sẽ bị NaOH hấp thụ (một phần hoặc hoàn toàn, 
điều này phụ thuộc vào sản phẩm cháy đề cho). Do đó, cần phải đặc biệt vận dụng 
định luật bảo toàn nguyên tố ở trưòrng hợp này. 

b) Vỉ dụ minh họa 



Đun nóng hỗn hợp M chứạ hai peptit X và Y ( đều mạch hở) vói 500 ml dung 
dịch NaOH IM (dư 25% sp với lượng cần phản ứng), thu được hỗn hợp muối 
Q chứa a mol muối E và b mol muối F (E, F là muối cùa các amino axit kế tiếp 
nhau trong cùng dãy đồng đẳng có dạng H^NC^H^^COOH, Mg < Mp). Đốt cháy 
toàn bộ muối Q, thu được Na 2 C 03 , N 2 và 49,42 gam hỗn hợp gồm CO 2 , H 2 O. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của tỉ lệ a: b gần nhất vód giá trị 
nào sau đây? 

0,6. _ B. op. _ c 0,8. _ D. 0,9. 

©iải 


• Cách 1: Ta có: =0,5.1,25 = 0,4mol. 


Sơ đồ hóa bài toán: 


JCiíH2ịjO2NNa:0,4 

t NaOH,„:0,l 


ÍCO 2 :(0,4n-0,25) 


O2 




H20:(0,4h+0,05) 
Na2CQ3 :'0,25 


N2 


Từ tổng khối lượng CO 2 và H 2 O thu được sau phản ứng đốt cháy, ta có: 

(0,4n - 0,25).44 + (0,4n + 0,05). 18 = 49,42 => ĩĩ = 2,4 => i 
-' '--' 1 F 

niC02 f"H20 ^ 


Dùng sơ đô đưòng chéo ta được: — = 

b 


2,4-2 ^2 
3-2,4 “3 


• Cách 2: 





Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


CONH:0,4mol 


CH2:x 

NaOH:0,5mol 


CO 2 :0,15 + x 
H2O:0,45 + x 

> Na;C03 ;0,25 
> 44(0,15 + x) +18(0,45 + x) = 49,42 


0,4 + 0,56 ^ ÍE:Gly_ a_2,4-2_2 

•x = 0,56=>2<Cmuối =— —-7 — = 2,4 <3^ K 

0,4 [F:Ala b 3-2,4 3 


Chọn đáp án A. 


Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, 
teưapeptit z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH 
vừa đủ, thu được hỗn họp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn 
toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào 
bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít 
khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 6 , 0 . B. 6,9. c. 7,0. D. 6,08. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần ỉ - THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) 


®ìải 


^NaOH = "CONH = 2n = 0,075 => M 


mgam 


CONH: 0,075 mol 
CH2: X mol 
H 20 : 0,03 mol 




CONH: 0,075 

CH2: X 

NaOH: 0,075 


> Na,C 03 + CO^ + H,0 +N 2 

0,0375 0,0375+x 0,075+x 


44(0,0375 + x) +18(0,075+x) = 13,23 
mc02 ‘"H 2 O : 

m = 0,075.43 + 14x + 0,03.18 


[x =0,165 
|m = 6,075- 


Gần nhất với 


^6,08 gam 


Chọn đáp án D. 




X tác dụng với lượng vừa đù dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được 
hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy Y ịrong binh chứa 1Ỉ2,5 mol không khí, toàn bộ khí sau 
phản ứng cháy được ngưng tụ hoì nước thỉ còn lại 271,936 lít hỗn họp khí z. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 1/5 
thể tích O 2 còn lại là N 2 . Gịá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A, 30,92. B.4Ỉ. G.43. D.38. 


(Đề thì thừ\ THPT Qụốc Gia lần ỉ — Sớ GD và ĐT Vĩnh Phúc, năm 2017) 


CONH;xmol 
X ' CH.: y mol ' 


►3x + 6y = 4.2,04 = 8,16 (1) 


H20::;^mol 

16 


CONH:x 
CH^ry - 
NaOH: X 


'Or2.5 N, 


O 2 dư 


Na,C 03 


CO 2 : 0,5x + y 

N -10 + ^ 

' 2 

o, dư: 0,46 


■x + y = 12,14-0,46-10 = 1,68 (2) 
. ..X . íx = 0,64 _ __ _ _ 


Từ (1),(2): 


^ ^m=43x + 14y+^ = 42.8 

y = l,04 16 


Chọn đáp án c. 
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X, Y là 2 peptit được tạo từ các a-amino axit no, mạch hở chứa 1 nhóm -NH^ 
và 1 nhóm -COOH. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch 
NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. 
Đốt cháy toàn bộ lượng muối này thu được 0,2 mol Na^co^ và hỗn hợp gồm 
CO^, H^O, ữong đó tồng khối lượng của CO 2 và H^o là 65,6 gam. Mặt khác 
đốt cháy l,51m gam hỗn hợp E cần vừa đủ a mol O 2 , thu được CO 2 , H^o, N 2 . 
Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A.2,5. B. 1,5. c.3,5. D. 3,0. 

(Đề thi thừ THPT Quốc gia - THPT Hoằng Hóa 3 - Thanh Hóa, năm 2016) 


©iải 


• Cách 1: 

Ị^HjO “ ^COj “ ^NajC 03 “ ^ 

[l8n^^o+44nco^=65,6 [nc^^=l 


= "c 02 +nNa 2 CO 3 = 3 => m = 0,4(89 + 22) = 44,4<gam) 

np 0,4 


Mà 


^02 đốt E đốt muối 


Lại có ^ 


=(6C™ -4 + 1) n^(BT,electron)^“o,tó.E l’5mol 
niE = nỊnutó+18nH20-40 nNaOH =30,2 gam (iin.oh = 2 nNa 2 C 03 = 0.4) 

44,4 

= 2,22 a = 1,5.2,22 = 3.33mol > 


nir: 


3,5 mol 


• Cách 2: Xét các thí nghiệm với 0,1 mol E. 


CONH 

CH 2 

H,O:0,lmol 


NaOH 




CONH: 0,4 

CH2:x 

NaOH:0,4 




CO2:0,2 + x 
H2O:0,4 + x 
NaXO -0,2 


0,1 mol E m gam mu<fi 

Từ tổng khối lượng CO 2 và H 2 O, ta có: 





I 


44(0,2 + x) +18(0,4 + x) = 65,6 


=>x = 0,8mol=> 


Jm = 0,4.83+0,8.14 = 44,4 gam 
ỊmE/ 0 ,imoi =0,4.43+0,8.14 + 18.0,1 = 30,2gam 


Nhận thấy số mol O 2 cần dùng để đốt cháy 0,1 mol E bằng lượng O 2 cần dùng để 
đốt -CONH- và -CH^-. Áp dụng định luật bảo toàn electron cho phản ứng đốt cháy, 
ta được: 

‘^%,đô't30.2ganiE + =3.0,4 + 6.0,8 

=*“o,dS.30,2gamE=l’5mol 


1 ^1 m 

Mặt khác: ’ ^ - 2,22 n>a = 1,5.2,22 = 3,33 mol 
30,2 


Chọn đáp án c. 


. Dạng toán Hên quan đến hỗn hựp gồm peptit và các chất hữu cơ 
khác 

a) Phưong pháp giải 

Đây là dạng bài tập mới xuất hiện cách đây không lâu. Để giải quyết dạng toán này 
cần linh hoạt trong tách nhóm chức, kết hợp với đồng đẳng hỏa tiến hành phân cắt 
mạch cacbon thành các nhóm -CH 2 -. Trong một số trường hợp ta chỉ cần tách peptit, 
giữ nguyên chất hữu cơ khác. Tuy nhiên, cũng có trường họp đề việc tính toán frở nên 
thuận lợi, ít phải biện luận các trường hợp phát sinh ta tiến hành đồng thời việc tách 
các chất hữu cơ khác có ưong hỗn hợp. Nhìn chting, cách tách chất phải dựa frên sự 
tương đồng của các chất về thành phàn định chức, cụm nguyên tố, sau đó nhóm các 
cụm có cùng số mol lại (khi cần thiết) thì biến đổi mới đơn giản, ít sai sót. Sau đây là 
một số trường hợp xử lí điển hình: 

Hỗn họp gồm peptit (được tạo bởi các amino axit no, mạch hở, 1 nhóm -NH^, 1 
nhóm -COOH) và axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở (hoặc este no, đơn chức, 
mạch hở): 

C„H2„^iCOOH++H-[CH2]„-CO-OH 1 ___ 

^H-[CH,]nCO-0-[CH2L 

Peptií 

Hỗn hợp C„H 2 „^iCOOH 

C„H2lcOOC^H2„,i 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Hỗn hợp gồm peptit (được tạo bởi các amino axit no, mạch hở, 1 nhóm -NH^, 1 
nhóm -COOH) và amino axit no, mạch hở, 1 nhóm -NH 2 , 1 nhóm -COOH: 


NHj - [CH - COOH H - NH - [CH^ ]„ - co - OH (CONH, CH^, H^o) 


Hỗn hợp 


Peptit 

NH2-[CHJ^~C00H 


\ 

'conh' 

Quy đổi ^ 

CHj 

/ 



Các trường hợp khác suy luận tương tự. Tuy nhiên, ta phải xét xem nên tách sản 
phẩm thu được sau phản ứng chuyền hóa (như muối của axit, muối của amino axit) 
hay tách hỗn hợp ban đầu thì quá trình nào thuận tiện hơn. 


Á.í..'. 


b) Ví dụ mỉnh họa 

X là ạmino axit có công thức H2NC^H2^C00H, Y là axit cacboxylic no, đơn 
chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 
450 ml dung dịch NaOH IM, thu được m gam muối z. Đốt cháy hoàn toàn z 
cằn 25,2 lít khí O 2 (đktc), thu được N 2 , Na 2 C 03 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO 2 
và H 2 O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất ưong z là 

A. 14,55 gam. B. 12,30 gam. c. 26,10 gam. D. 29,10 gam. 

1 (Để thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017) 

®iải 
• Cách 1: 






Ị^^C02 ■*'^H20 “^^02 ■'■2^-COO-/Z 3*^Na2C03 

[44nc02+18nH^0=mh5„h^ 


|2^C02 ■^^H20 "3,15 
[44nc02+18nH20 =50,75 


[^C 02 =0,775mol 
|nH 20 =0^925 moi 


' ^H20 *^C02 “ ■ 


^ muôi của a.a 


"ÕĨT 


ínmuếicũaa.a = 0,45-0,3 = 0,15 mol 


^Ala 


= 0,1 mol; nỵ = 0,2 mol 


BT.C 


>0,1.3 + 0,2Cx+0,15C3^j = 0,775 +0,225 ^ Cx =C,^i^ =2 








• Cách 2: 


COONa:0,45 r^o 

NH,[CHJ^COONa^^ NH,:0,45-X ^ 


H[CHJ COONa 


H:x 

CH,:y 


+ Na,C 03 


x = 0,15mol 
y = 0,55 mol 


44(0,2 25+ y) + 18(0,45-0,5x + y) = 50,75 

™C02 “H 2 O : 

BT. e: 0,45 + 2(0,45 - x)+x+6y = 1,125.4 
1 

"Aia = Ì^nh 2 = 0,2 moỉ; ĩìỵ = 0,2 mo! 


^^0,1.3 + 0,2Cx+0,15Cy =0,45+0,55 =>Cx=Cy =2 
• Cách 3: 

Hướng ỉ. Linh hoạt trong tách nhóm chức và các thành tể của hễn hợp. 
ị peptit: H -f NH- [CH^ ]„ - CO^.OH 

Ịy:H-[CH2]„CO-OH 

1 “ ICO.,0.225., 

=>E<^f N.OH > zJ —^ H,0:0,5x+y+0,225 

CH, CH -y _ ___ 

Na, CO -0,225 

HjO [NaOH:0,45 1 2 3 ’ 

Hướng 2. Tách hôn hợp dựa trên những đặc điểm chung về cấu tạo chắt 

(zỉr^f\r\Mr. . n /1 < í COo 


HNH[CH 2 ]„COONa 

H[CH 2 ]„COONa 


HCOONa:0,45 
++• NH:x 
CH2:y 


+O 2 . 0,225+y 

—__ _ +Na.,CO, 
H,0 

0,225 

0,225-t-0,5x+y 



K/1 


Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Khi đó: 

44(0,225 + y) + 18(0,225 + 0,5x+y) = 50,75 . „ ^ 

'——^^ ^^^ -' x = 0,3 

mco^ '««20 ^1 Q55 

BT.e: 0,5.0,45 + 0,25x +1,5y -1,125 ’ 

Ji1y =0,45-0,3 = 0,15 

l^Aia =0,3:3 = 0,1 ĩnol;njj =0,2mol 

^^0,1.3 + 0,2C^ + 0,15Cy=0,45 + 0,55=>C^ = Cy=2 



Qua các cách làm trên, ta đều thấy muối có phân tử khối nhỏ nhất ừong z là 
CH 3 COOH. 

^ ^ch 3 C 00 H/z “ 0,15.82 =12,3 gam 

Chọn đáp án B. 


Cho m gam hỗn họp E gồm peptit X và 1 amino axit Y (trong đó khối lượng của 
X lớn hơn 20 gam) được ttộn theo tỉ lệ mol 1: 1, tác dụng với một lượng dung 
dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối 
natri của glyxin và alanin. Dung dịch G phản ứng tối đa 360 ml dung dịch HCl 
2M thu được dung dịch H chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần ứăm khối lượng của X trong hỗn họp E gần nhất với giá trị 
nào sau đây? 

A.82,1. B.82,6. c. 83,2. 

(Để thi thử THPT Quốc gia lần 2 - THPT Chuyên Lương Văn 

iải 

COOH(0,36 mol) 

NH3C1(0,36 mol) 

NaCl (0,36 mol) 

CH^ 



D. 83,5. 

Chánh, năm 2016) 
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CONH 


NaOH 


1 ^CONH ^NaOH 


= =0,36.2 


= 0,36 mol 


CONH + H^O + H^ 


■ ^NH,C1 ^COOH *^CONH 


-»NH/ + COOH 


= 0,26 


Mặt khác: 

ị^cH, =(63,72-0,36.156):14 = 0,54mol 
Ịm = 0,36.83 + 0,54.14 -12,24 = 25,2 


HjO/E 


= (m - 0,36.43 - 0,54.14): 18 = 0,12 => = 0,06 mol 


Khi đó: 

|X:(Gly)„(Ala)„ <.^(CONH+CH,)„(CONH+2CH,)„ :0,06mol 
‘ ■ IY; Gly o (CONH+ CH^+H,0): 0,06 mol 

^X: (Gly),(Ala)3 

20,7 gam >20 gam 

- _ 20,7.100% 

15 2 ~ ^ 2 . 1 % 

JX:(Qly)„(Ala)„:0,06mol 
' ■ Ị Y: Ala (CONH+ 2 CH3+H3O): 0,06 mol 

X: (Gly)3(Ala)2 (Loại) 

19,86 gam <20 gam 


ÍBT.CH 2 :n + 2m = 7 fn = 3 
ỊBT.N:n + m = 5 |m = 2 


jBT.CH 2 :n + 2ra = 8 ín = 2 
ỊBT.N:n + m = 5 ịm = 3 


Chọn đáp án A. 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Hỗn hợp T gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ gl 3 ^in và alanin, số liên kết peptit 
không quá 6) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic 
no đơn chức và metanol). Thủy phân hoàn toàn m gam T trong dung dịch NaOH 
vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của glyxin 
lớn hơn số mol muối natri của alanin). Đốt cháy hoàn toàn 24,2 gam hỗn hợp 
muối ưên càn 20 gam O 2 thu được Na 2 C 03 , và 18,7 gam CO 2 . Phần 
trăm khối lượng cùa peptit X ữong hỗn hợp A là 


A. 77,84%. 


B. 81,25%. 


c. 74,71%. 


D. 64,35%. 


(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 THPT Nguyền Khuyến, năm 2016) 


CO:a ÍCO^; 0,425 

CH 'C H,0 

2 Ò.625niol .—C—p 

NaOH: a 1.0.5(a+b)+c 


+ Na 2 C 03 + N2 


^muối =68a + 15b + 14c = 24,2 a = 0,25 

^co =0i5a + c = 0,425 =>'b = 0,2 

BT.elecUon : 2 a+ b + 6c = 4.0,625 c = 0,3 


Khi đó, có hai trường hợp xảy ra như sau: 


TH^ : Muối gồm HCOONạ , GlyNạ , ẠlạNạ 

0,05 mol X mol y 

ÍBT.NH:x+y = 0,2 ^ 

J ^ __r:>x = y = 0,1 (Loại) 

[bT.C : 2 x+ 3 y = 0,55 - 0,05 

TH^: CH 3 COONa,GlyNa,^aNa 


BT.NH:x+y = 0,2 
BT.C;2x+3y = 0, 55 - 2 . 0 , 05 ' 


• x = 0,15 mol; y = 0,05 mol 
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^ = 3 Sếliênkếtpeptit<6 ^ ^ 

"Aía 

n„ =0,25-0,2 = 0,05 mol (CH,COOCH-) 


Chơ hỗn hợp E gồm tripeptit X có dạng Gly-M-M (được tạo nên từ các a~ 
amino axit thuộc cùng dây đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức z (X, Y, z 
đều mạch hở, X và z cùng số nguyên tử cacbon). Đun nóng m gam E vởi dimg 
dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn chỉ chứa ba 
muối và 0,04 mol hỗn hợp ihoi T gồm ba chất hữu cơ, biết T có tỉ khối hod so 
với bằng 24,75. Đốt cháỷ toàn bộ muối ừên cần vừa đủ 7,672 lít (đktc), 
thu được N 2 , 5,83 gam Na^co^ và 15,2 gam hỗn hgrp CO 2 và H^o. Phần frãm 
khối lượng của Y trong hồn hợp E ià 


A. 11,345%. 


B. 12,698%. 


q. 12,720%. 


D. 9,735%. 


(Phan Thanh Tùng - Đề thi thử Boữkgoỉ năm 2017) 


@iải: Nhận thấy muối có dạng; 

ÍNH 2 [CH 2 ]„COONa ÍCOONa:(0,llmol);NH2 :(xmol) 
|NaOOC[CH 2 ],COONa |cH 2 : (y mol) 

Xét phản ứng đốt cháy muối, ta có: 

ÍCOONa:0,ll 


NH^:x 

CH,:y 


+ o, ^ 


C02:0,055 + y 
HO : X + y 


+ Na,C 03 +N, 


m^.^^ + mjj^Q = 44(0,055 + y) +18(x+ y) = 15,2 
BT.e: 0,11 + 2x + 6y = 4n^ = 4.0,3425 

'^2 


n.^^ = 0,03 

X 3 


0,11-0,09 


= 0,01 


X = 0,09 mol 
y = 0,18 mol 



hA 


Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Theo BT.C ừong muối, ta được: 

0,03(2 + Cj^) + 0,01(2 + m)^C^=m = 3-. 


C^ = C^=S 

M: Alanin 


r ..,_, CH3OH(0,32g) 

X:Gly-Ala-AlaÍ0,03mol) 3 v* / 

'\ . ĩ «^CHpH(0,46g) 

z: CH3 OOC-C3Hg -COOC^H^ (0,01 mol) l,98gam 


‘ %mv/T3 — ' 


1 , 2 , 100 % 

0,01.174 + 1,2+0,03.217 


= 12,698% 


Chọn đáp án B. 


Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và z là hai peptit mạch 
hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, 
My < M^). Cho 36 gam E tác đụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 
gam ancol no, đơn chóc, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, 
valin (ữong đó có 0,1 mol muối của alanủi). Mặt khác, đét cháy hoàn toàn 36 
gam E ừong O 2 dư, thu được CO 2 , và 1,38 mol H^o. Phần ừãm khối lượng 
của Y ừong E là 

A. 18,39%. B. 20,72%. c. 27,58%. D. 43,33%. 

V _ (Đề tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017)y 

©iải 

Nhận thấy X có dạng: NH 2 [CH 2 ]^COOCpH 2 p^j ++ C0NH,CH2,H20. Do đỏ, ta 
có thể quy hỗn họp E thành C0NH,CH2,H20. Khi đó: 


0 , 22 +a+b 


CONH:0,44 


H20:b 

36 gamE 


CONH:0,44 [GlyNa:x 
CH 2 : c ‘ AlaNa (0,1 mol) 

■ NaOH:0,44 [valNa: y 
4534 gam 
7,36 gam 
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íniE = 43.0,44 + 14a +18b = 36 _ [a = 0,95 

ỊnHaO (sản phẩm cháy) - 0,22 + a + b = 1,38 ^ ịb = 0,21 
c - (45,34 - 83.0,44): 14 = 0,63 => = 0,32 mol 


Lại có: 

7,36n 
14n + 18 

ín„ =0,16ĩnol>n^,,,.,. 

I X ’ AlaNa 

\^YZ =0>21-0,16 = 0,05 

b 


= 0,32 ^ n = 2 ^ Ancol C^HgOH (0,16 mol) 
Ala Ể X 


• CONH(y,z) = = 5,6 ^ J Pentapeptit (0,02 mol) 


0,05 


[Hexapeptit (0,03 mol) 


Mặt khác: 


ÍBT.N:x + y + 0,l = 0,44 
|bT.CH 2 : X + 0,1.2 + 4y = 0,63 ^ 
í(Ala)^(Gly)5_,(0,02mol) _ 

|(Ala)„(Val)(Gly)5_„(0,03mol) 


Ịx=0,31 = nGjy 

[y = 0,03 = nY^ ^Chỉcó trong 6_peptit 
> 0,02m + 0,03n = 0,l=^m = n = 2 


Do đó: 


(Ala)2(Gly)3(0,02 mol) 

^ .. .. =>%mv,_ 

(Ala) 3 (Val)(Gly )3 (0,03 mol) 


18,39% 


Chọn đáp án A. 


z 



Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 



@ Câu 1: Hỗn hợp T chứa 2 peptit X, Y (Mj^ < My) đều mạch hở và được tạo từ 
2 loại a-aminoaxit no, kế tiếp, ữong phân tử chứa 1 nhóm -NH^ và ỉ nhóm -COOH. 
Đốt cháy 45,0 gam T cần dùng 1,62 mol thu được N 2 , H^o và 1,42 moỉ co^. Biết 
rằng tổng số nguyên tử oxi ưong X và Y là 10. Phân tử khối của Y là 

A.416. B.402. C.430. D. 388. 

® Câu 2: Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino 
axit no, mạch hở ứong phân tử có 1 nhóm -NH^ và 1 nhóm -COOH. Cho 13,2 gam 
X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 
được 22,3 gam chất rắn. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 moỉ Y thì cằn ít nhất bao nhiêu 
mol O 2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm co^, H^o, N^Ỹ 

A. 1,25 mol. B. 1,35 mol. c. 0,975 mol. Đ. 2,25 mol. 

(Đề thi thử THPTQuốc gia lần ỉ - THPT Chuyên KHTNHà Nội, năm 20ỉ 7) 

® Câu 3: Đun nóng 0,14 moỉ hỗn hợp E gồm hai peptit X (C^HyO^N^) và Y 
với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối 
của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O 2 vừa 
đủ thu được hỗn hợp CO 2 , H^o và N^, trong đó tồng khối lượng của CO 2 và nước là 
63,312 gam. Giá trị của m gần nhất với giá tri nào sau đây? 

A.28. B.34. C.32. D. 18. 

(Đề thi thứ THPT Quốc gia lần 3 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội, năm 2ỒỈ5) 



Ịp^ 



® Câu 4: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và teUapeptit 
z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 
mol muối của glyxin và 0,4 mol muối cùa alanứi và 0,2 mol muối của valin. Mặt 
khác đốt cháy m gam E ừong O 2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO 2 , H 2 O và N^, trong 
đó tổng khối lượng của CO 2 và nước là 78,28 gam. Giá trị cùa m gần nhất với giá 
ừị nào sau đây? 


A.50. B.40. C.45. D. 35. 


(Đe thi thử THPT Quốc gia - THPT Trí Đức - Hà Nội, năm 2015) 

® Câu 5: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn họp X gồm 3 peptit (trong cấu tạo chỉ 
chứa glyxin, alanin và valin) ừong dung dịch chứa 47,54 gam NaOH. Cô cạn dung 
dịch sau phản ứng, thu được l,8m gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 
0,5m gam X thì cần dùng 30,324 lít O 2 (đktc), hấp thụ sản phẩm cháy vào bình chứa 
650 ml dung dịch Ba(OH )2 IM, thấy khối lượng bình tăng 65,615 gam, đồng thời khối 
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lượng dung dịch tăng mj gam và có một khí trơ thoát ra. Giá trị của (m + m^) gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 

A. 75. B. 120. c. 50. D. 80. 

Ỡ Câu 6 : Hỗn hợp E gồm tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân 
hoàn toàn 0,2 mol E ừong dung dịch NaOH dư, thu được 76,25 gam hỗn hợp muối 
của alanin và glyxin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E ừong dung dịch HCl 
dư, thu được 87,125 gam muối. Phần trăm theo khối lượng của X ừong hỗn họp E gần 
nhết với giá trị nào sau đây? 

A. 27%. B. 31%. c. 35%. D. 22%. 

Ỡ Câu 7: Hỗn họp E chứa 3 peptit X, Y, z (M^ < My < M^) đều mạch hở có tổng 
số nguyên tử oxi là 14 và số mol của X chiếm 50% số mol của hỗn họp E. Đốt cháy 
X gam hỗn hợp E càn dùng 1,1475 mol O 2 , sản phẩm cháy dẫn qua dimg dịch KOH 
đặc dư thấy khối lượng bình tăng 60,93 gam; đồng thòfi có một khí duy nhất thoát ra. 
Mặt khác đun nóng X gam E vóá dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ 
chứa 0,36 mol muối của A và 0,09 mol muối của B (A, B là hai a-aminoaxit no, ữong 
phân tử chứa 1 nhóm NH^ và 1 nhóm COOH). Phần ữãm khối lượng của z có ừong 
hỗn hợp E là 

A. 20,5%. B. 24,6%. c 13,7%. D. 16,4%. 

Để thi thử THPT Quốc gia lần 3 - THPT Nguyễn Viết Xuân, năm 20ỉ 7) 

® Câu 8: Hỗn họp E chứa 3 peptit X, Y, z (Mj^ < My < M^) đều mạch hở, được 
tạo bởi các a-aminoaxit no chứa 1 nhóm ~NH 2 và 1 nhóm -COOH; trong đó X chiếm 
50% tổng số mol của hỗn hợp. Đốt cháy 36,78 gam E cần dùng 1,395 mol O 2 , thu 
được hỗn hợp gồm CO 2 , H^o và N^, trong đó tồng khối lượng của CO 2 và H^o là 
73,86 gam. Mặt khác đun nóng 0,36 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn 
hợp chỉ chứa a gam muối A và b gam muối B (M^ < Mg). Giá trị của tỉ lệ a: b gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 

A.3,2. B.3,0. c.2,8. D. 3,4. 

% Câu 9; Đun nóng 9,26 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dimg dịch 
KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 16,38 gam 
muối khan của các amino axit đều có dạng H 2 NCjjjHjjCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 9,26 
gam X cần 8,4 lít O 2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO 2 , H 2 O, N 2 ) vào dung dịch 
Ba(OH )2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch 
giảm 43,74 gam. Giá trị của m gần nhất vói giá trị nào sau đây? 

A. 70,0. B. 60,0. c. 65,0. D. 55. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 - THPT Quỳnh Lim - Nghệ An, năm 2016) 
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@ Câu 10: Peptit X và peptit Y có tồng liên kết peptit là 8, đều được cấu tạo bởi 
Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y với tỉ lệ mol tương ứng là 1: 
3 cần vừa đủ 22,176 lít (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung 
dịch Ca(OH )2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể 
tích 2,464 lít (đktc). Phần ưăm khối lượng peptit Y trong E gần nhất với giá trị 
nào sau đây? 

A. 91,0%. B. 82,5%. c. 82,0%. D. 81,5%. 

@ Câu 11: Đun nóng 79,86 gam hồn hợp X gồm Glyxin, Alanin và Valin với xúc 
tác thích họp thu được hỗn họp Y chứa hai peptit đều mạch hở gồm tripeptit z và 
pentapeptit T. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 2,655 mol O 2 , sản phẩm cháy gồm CO 2 , 
H^O và dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 
90,06 gam so với dung dịch ban đầu. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong nước là 
không đáng kề. Tỉ lệ mắt xích Glyxin, Alanin và Valin ưong T là 

A. 1:2:2, B. 2: 2: 1. C.3: 1: 1. D. 1:3: 1. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia tần ĩ - THPT Chuyên Lào Cai, năm 20ỉ 7) 

@ Câu 12: Hỗn hợp T chứa 2 peptit X, Y (Mj^ < My) mạch hở, có tồng số liên kết 
peptit là 10. Đốt cháy 0,2 mol T với lượng oxi vừa đủ, thu được N 2 ; X mol CO 2 và y 
mol H 2 O với X = y + 0,08. Mặt khác đun nóng 48,6 gam T với dung dịch KOH vừa đủ, 
thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của glyxin và valin có tổng khối lượng 83,3 gam. 
Phần ữãm khối lượng của Y có trong hồn hợp T là 

A. 38,89. B. 37,56. c. 23,45. D. 35,36. 

(Đề thí thử THPT Quốc gia lần Ị THPT Chu Văn An " Quảng Trị, năm 2016) 

Câu 13: Hỗn họp A gồm Ala-Val, pentapeptit mạch hở X, hexapeptit mạch hở 
Y ừong đó số mol Ala-Val bằng tổng số mol X và Y. Để tác dụng vừa đủ với 0,24 mol 
hỗn họp A cần 445 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,75M và KOH 1,25M thu được dung 
dịch chỉ chứa các muối của alanin và valin. Đốt 123,525 gam hỗn họp A thu được tổng 
khối lượng CO 2 và H 2 O là 34 ỉ ,355 gam. Phần trăm khối ỉưọưg X Uong hỗn họp A là 

A. 39,24%. B. 38,85%. C. 40,18%. D. 37,36%. 

@ Câu 14: Hỗn họp E chứa các peptit X, Y, z, T đều được tạo từ các a - amino 
axit no chứa 1 nhóm -NH 2 vả 1 nhóm -COOH. Đun nóng 0,1 mol E với dung dịch 
NaOH vừa đủ thu được hỗn họp F gồm các muối, Đốt cháy hoàn toàn F thu được 
19,61 gamNa 2 C 03 và hồn họp gồmN 2 , CO 2 , và 19,44 gam H 2 O. Nếu đun nóng 33,18 
gam E với dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị gần nhất của m là 


A. 53. 


B. 54. 


c. 55. 


D, 56. 
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@ Câu 15: Hỗn họp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C^HgO^N^), 
peptit Y (C^H^OyN^) và peptit z Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được hỗn họp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy 
toàn bộ T cần dùng 1,155 mol o^, thu được co^, H^o, và 23,32 gam Na 2 C 03 . Phần 
trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 13. B.5. C.6. D.9. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 ~ Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2017) 

Ỡ Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm teừapeptit X và pentapeptit 
Y (đều mạch hở, tạo bởi glyxin và aianin) bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m 
+ 15,8) gam muối z. Đốt cháy hoàn toàn z thu được Na 2 C 03 và hồn họp Q gồm co^, 
H^O, N 2 . Dân toàn bộ Q vào bình đựng nước vôi ừong dư thấy khối lượng bình tăng 
56,04 gam và còn lại 4,928 lít (đktc) một khí duy nhất thoát ra khỏi bình. Giả thiết 
không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y 
trong T là 

A. 46,94%. B. 47,82%. c. 58,92%. D. 35,37%. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 - THPT Bỉm Sơn - Thanh Hỏa, năm 20ỉ 7) 

^ Câu 17: X, Y là hai peptit mạch hở, có tổng số nguyên tử oxi là 9 và đều được 
tạo bỏd từ glyxin và valin. Đốt cháy m gam hỗn hợp T chứa X, Y cần dùng 2,43 mol 
O 2 , thu được CO 2 , H^O và N^, trong đó khối lượng của CO 2 nhiều hcm khối lượng của 
H 2 O là 51,0 gam. Mặt khác thủy phân hoàn toàn m gam T với 600 ml dung dịch KOH 
1,25M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được l,6m + 8,52 gam rắn 
khan. Phần trăm khối lượng của Y (Mj^ < My) có trong hỗn họp E là 

A. 28,40%. B. 27,82%. c. 28,92%. D. 25,37%. 

(Đề thi thử THPTQuốc gia lần ỉ -Sởgiáo dục và đào tạo Hải Phồng, năm 2016) 

ỠCâu 18: Hỗn hợp E chứa peptit mạch hởX(tạobởi Gly vàAla) và este hai chức 
mạch hở Y (tạo bởi etylen gỉicol và một axit đơn chức, không no chứa một liên kết 
C=C). Đun nóng m gam hồn họp E với dung địch NaOH vừa đủ thu được 25,32 gam 
hỗn họp muối F. Lấy toàn bộ F đem đốt cháy thu được Na 2 C 03 , N 2 , 30,8 gam CO 2 , 
10,44 gam H 2 O. Biết số mắt xích của X nhỏ hơn 8.'Giá trị của m gần nhất với giá trị 
nào sau đây? 

A. 18. B.21. c. 19. D.20. 

@ Câu 19: Hồn hợp E gồm hexapeptit X (mạch hở, được tạo nên các a-aminoaxit 
thuộc dãy đồng đẳng của glyxin) và este Y (được tạo nến từ axit cacboxylic no, đơn 
chức, mạch hở và etanol). Đun nóng m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 
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27 gam hỗn hợp muối. Đốt hết lượng muối trên cần 20,72 lít O 2 (đktc), thu được H 2 O, 
Na 2 C 03 , và 27,5 gam co^. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với 

A.21. B. 19. C.22. D.20. 

(Đe thi thử THPT Quốc gia lần 1 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam, năm 20ỉ 7) 
o Câu 20: Hai peptit X, Y < Mỵ) mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, z 
là este của amino axit có công thức phân tử là C 3 H 2 O 2 N. Đun nóng 47,8 gam hỗn hợp 
E chứa X, Y, z cằn dùng dung dịch chứa 0,6 mol NaOH, thu được 0,12 mol ancol T 
và 64,36 gam hỗn họp muối của glyxin, alanin và valin. Phần frăm khối lượng của Y 
trong hỗn hgp E là. 

A. 43,68%. B. 25,48%. c. 33,97%. D. 29,12%. 

(Đe thi thử THPT Quốc gia của thầy Nguyền Văn út, năm 20ỉ 7 ) 
Ỡ Câu 21: Hỗn họp X gồm hai peptit (đều mạch hở, hơn kém nhau một nguyên 
từ cacbon, được tạo bởi các amino axit có dạng H^N-C^H^^-COOH) và một este Y 
(C^H 2 ^ 02 ). Đốt cháy hoàn toàn 97,19 gam X cần dùng 3,4375 mol O 2 , thu được, N^, 
H^O và 3,27 mol CO 2 . Mặt khác, đun nóng 97,19 gam X với 800 ml dung dịchNaOH 
2M (vừa đủ), thu được ancol z và hồn hợp muối T. Phần trăm khối lượng của muối có 
phân tử khối lớn nhất ữong hỗn hợp T là 

A. 7,8%. B, 8,9%. c. 6 , 2 %. D. 2,7%. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia ỉần } - THPTHồng Lĩnh, năm 2017) 
® Câu 22: X là peptit được tạo bởi các a-amino axit no, mạch hở, phân tử chứa 
một nhóm NH^ và một nhóm COOH; Y, z là hai axit thuộc dãy đồng đẳng cùa axit 
acrylic; T là este hai chức tạo bởi Y, z và propan-l,3-điol. Đốt cháy hoàn toàn 11,76 
gam hỗn họp E chứa X, Y, z, T (ứong đó số mol của X bằng số mol của T) cần dùng 
0,535 mol O 2 thu được 6,48 gam H^o. Mặt khác đun nóng 11,76 gam E cần dùng 160 
ml dung dịch KOH IM, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. 
Giá trị m là 

A. 15,92. B. 18,18. c. 18,48. D. 18,34. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia - Trung tâm Diệu Hiền - cần Thơ, năm 2017) 

@ Câu 23: X là tripeptit, Y là tetrapeptit và z là họp chất có công thức phân tử là 
C^HọNO^ (đều mạch hở). Cho 0,19 mol hỗn hợp E chứa X, Y, z tác dụng hoàn toàn 
với dung dịch chứa 0,56 mol NaOH (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 0,08 mol ancol 
đơn chức; dung dịch T chứa 3 muối trong đó có muối của Ala và muối của một axit 
hữu cơ no, đơn chức, mạch hở với tồng khối lượng là 54,1 gam. Phần ừăm khối lượng 
của X trong E là 


A. 28,07%. 


B. 21,72%. 


c. 23,04%. 


D. 25,72%. 



Q Câu 24: X và Y là hai peptit hơn kém nhau 1 liên kết peptit (My > Mỵ). z có 
công thức phân tử trùng với công thức phân tử của alanin. Cho 72,26 gam hỗn họp E 
gồm X, Y, z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 0,1 mol CH 3 OH và hỗn 
họp gồm 2 muối của hai amino axit no, hở, phân tử có 1 nhóm -NH^, 1 nhóm -COOH. 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này cần 2,79 mol oxi thu được 56,18 gam Na 2 C 03 . 
Phần trăm theo khối lượng cùa Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 54,0%. 


B. 34,0%. 


C61,5%. 


D.51,0%. 


@ Câu 25: Hỗn họp X gồm hai peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và 
một este no, đơn chức, mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic và ancol. Đun nóng 
29,34 gam X với dung dịch NaOH, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được 
ancol etylic và hỗn họp rắn Y chỉ gồm ba muối (ừong đỏ chứa hai muối có dạng H^N- 
C^H^^-COONa). Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 0,93 mol o^, thu được co^, H 20 ,0,12 
moỉ N 2 và 0,195 mol Na 2 C 03 . Phần trăm khối lượng của peptit có phân tử khối nhỏ 
hơn ữong hỗn hợp X là 


A. 32,72%. 


B. 19,33%. 


c. 16,36%. 


D» 38,65%. 


@ Câu 26: X và Y (Mỵ < My) là hai este mạch hở, có công thức phân tử C^H 2 jj_ 202 , 
z và T (M^ < M^) là hai peptit mạch hở đều được tạo bởi glyxin và alanin (Z và T hơn 
kém nhau một liên kết peptit). Đun nóng 27,89 gam hỗn họp E chứa X, Y, z và T cần 
dùng dung dịch chứa 0,37 mol NaOH, thu được ba muối và hỗn hợp chứa hai ancol 
có tỉ khối so với He bằng 8,4375. Nếu đốt cháy hoàn toàn 27,89 gam E, thu được 1,15 
mol CO 2 và 2,352 lít N 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của T ừong hỗn hợp E là 


A. 12,37%. 


B, 15,65%. 


c. 13,24%. 


D. 17,21%. 


(Đề thi Bookgoỉ năm 2017) 

@ Câu 27: Cho hỗn hợp E gồm metyl acrylat, đimetyl oxalat và hexapeptit mạch 
hở X (cấu tạo bởi Gly và Aia). Đốt cháy hoàn toàn 20,85 gam E cằn vừa đủ 0,885 mol 
O 2 . Mặt khác, đun nóng hoàn toàn 20,85 gam E với dung dịch KOH (vừa đủ), cô cạn 
dimg dịch sau phản ứng, thu được ancol Y duy nhất và hỗn hợp rắn F chứa a mol muối 
của Gly và b mol muối của Ala. Đốt cháy hoàn toàn F, thu được 0,465 mol CO 2 và 
0,15 mol K 2 CO 3 . Giá trị của tỉ lệ a: b gầu nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 0,70. 


B. 0,89. 


c. 0,95. 


D. 1,50. 


® Câu 28: Hỗn hợp E chứa các hợp chất hữu cơ mạch hở gồm 2 peptit X, Y (M^^ 
< My) và chất z (C 4 Hj 202 N 2 ). Đun 0,12 mol E với dung dịch KOH vừa đủ, thu đc 
1,344 lít (đktc) khí T làm quỳ tím ẩm hóa xanh và hồn họp hai muối của glyxin và 
alanin. Đốt 23,1 gam E cần 0,99 mol O 2 , sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch KOH 
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đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 49,74 gam. số nguyên tử hiđro trong phân tử 
peptit X là 

A.8. B. 10. c. 18. D. 12. 

@ Câu 29: X, Y là hai este no, hai chức mạch hở; z, T là hai peptit mạch hở đều 
được tạo bởi glyxin và alanin (T nhiều hon z một liên kết peptit). Đun nóng 31,66 gam 
hỗn họp E chứa X, Y, z, T cần vừa đù 500 ml dung dịch NaOH IM, thu được hỗn họp 
chứa ba muối và 5,4 gam hỗn họp chứa hai ancol đon chức cùng dãy đồng đẳng. Đốt 
cháy toàn bộ muối cằn vừa đủ 0,925 mol o^, thu được Na 2 C 03 , và 43,16 gam hồn 
họp gồm CO 2 và H 2 O. Phần ữăm khối lượng của z có trong hỗn họp E là 

A. 65,70%. B. 49,27%. c. 51,93%. D. 69,23%. 

@ Câu 30: Cho hỗn họp E chứa bốn chất hữu cơ mạch hở gồm peptit X (cấu tạo 
từ hai amino axit có dạng H 2 NCjjjH 2 ^COOH), este Y (C^H2^„J20^) và hai axit không no 
z, T (Y, z, T cùng số moi). Đun nóng 24,64 gam hồn họp E với dung dịch chứa 0,35 
mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được glixerol và a gam hỗn họp rắn M 
chỉ chứa 4 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,64 gam E cần vừa đủ 1,12 mol O 2 , 
thu được 0,96 mol CO 2 . Giá trị của a gần nhất với giá ừỊ nào sau đây? 

A, 37,76. B. 41,90. c 43,80. D. 49,50. 

(Đề thi thử Bookgoỉ năm 2017) 
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@ Câu 1: Chọn đáp án B. 

• Cách 1: Ta có; " 0 ^ =l,5(nj,0^ =0,34niol 


Lại có : 


+ 32 Uq^ — 1 + 44 nf^2 + ^N2 

45 1.42 0,34 

^02 ^ 

. 1,62 


Ị%20 

K=0,3 


mol 






Khi đó: c = ^ T có Gly-Gly. 

Iig 15 

TI 1 .1. f . 


Mặt khác: 

ỵ;o^ = 10^ỵ)N^=8^2 + Ny =8^N^=6 

^ ^ "x=0>28_,, _ 45-0,28.(75.2-18) 

^i2n„+6n^=2n„ =ì>i -i=402 

^ Cl [n,,=0,02 0,02 

0,34 


• Cách 2: 


CONH:a Ko, =a + b-l,42 
T ■ CH^: b • BT.e: = 3a + 6b = 4.1,62: 


[H,0:c 


m£=43a + 14b + 18c = 45 


a = 0,68 
b = 0,74 
c = 0,3 


^Cx = °^Ế^ = 4^^X:Gly-Gly 
0,3 15 ^ ^ 

XOt=10=>2^Nt=8^2 + Ny=8^Ny=6 


Lại có: 

ínjj+nY =0,3 
Ị2n^+6n^=0,68 = ncoNH' 

@ Câu 2: Chọn đáp án B. 


nj^=0,28 _ 45-0,28.(75.2-18)_ 

1 -^ = 402 

n^=0,02 "" 0,02 


+H,o+2Hg^Muôì 

13,2 gam 2x moi 22,3 gam 

BTKL: 13,2 + 18x + 2x.36,5 = 22,3 ^ X = 0,1 mol. 
13.2 

A iT 1 , y-t TT í-v -VT 


X 


= 132 ^ n = 2 C__H2„^,02N = H,NCHXOOH 


CONH:0,6 

Y<->CHj: 0,6 — > 3.0,6 + 6.0,6 = 4n„ =>n„ =1,35 mol 

_____ '^2 '^2 

H20:0,1 
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Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


@ Câu 3: Chọn đáp án Á. 

• Cách 1: 

Gọi công thức tổng quát của các peptit ữong E ià C-H 2 -^ 2 -k^k+i^k 
Theo bài ra ta có: 


k = 


^ VoH ^ Q>28 + 0,4 ^34 


0,14 


^ _ ^*^muò'icủaGly '*'^^muối củaAla _ 0,28.2 + 0,4.3 _ 88 
n^ ~ 0,14 ~ 7 


Khi đó: E-f^CggHỊ5g04ỊN34 
~ĩ ~T T Y 

Xét phản ứng đốt cháy m gam E, ta có: 

44n^Q +18njjQ =63,312 =>ng =0,084mol 

88 _ 156. 

7 14 

Khi đó: Số liệu thí nghiệm 2 sẽ bằng lần số liệu thí nghiệm 1. 

Theo bảo toàn khối lượng ta có: 


m„„,,=(75 + 22)n„,,,,,+(89 + 22)n 


0,28 

m^, +40m,.^„ = m_...- + 18n 


muối Ala 
0.4 


NạOH muối 
0,28+0,4 


HjO 

0,14 


hmuếi='71’56gam 

Ịm^ =46,88gam 


■ m = 0,6m.j.[^^ = 28,128 gam — với ^ 2 g gam 


• Cách 2: 


ẵ 

0,14mol 


CONH: 0,28 + 0,4 = 0,68 


CH^: 0,28+ 0,4.2 = 1,08 — 
H20:0,14 


ÍC02:1,76 


H20:1,56 


m£=46;88gam 


105,52 


105,52 _5__ 46,88.3 

" --7 = - ^=^m=>m= _ =28,128 

63,312 3 3 5 
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LTAá 


@ Câu 4: Chọn đáp án D. 

• Cách 1: 

Gọi công thức tổng quát của các peptit trong E là C-H 2 -^ 2 -k^k+i^k 

n =^^ = (0,5.2 + 0,4.3 + 0 , 2 . 5 ) : 0,4 = 8 
Theo bài ra ta CỔ: ■ ^ 

k = = + 0,4 + 0 , 2 ) : 0,4 = 2,75 

Khi đó: E cỏ dạng CgHj 5 25 N 2 7503 75 (xmol) 

Đốt m gam E ta có: 

44n^Q + IS.n^ỊQ = 78,28 ^x = 0,16 moi 
tSsx 

Dođó:m = 0,16.(12.8 + 15,25 + 14.2,75 + 16.3,75) =33,56 gam 


• Cách 2: 


CONH:0,5 + 0,4+0,2 = 1,1 

. rr r.. . ' tO ÍCO 2 :3,2 

E ++<^CH2:0,5 + 0,4.2+0,2.4 = 2,1— 

0,L 2 ;,’; 1h^5 

vL-ỉ-.-' 195,7 

mg= 83,9gam 

= 2,5 ^ . = 2,5m =í> m = ^ = 33,56 - — — > 35 gam 

78,28 2,5 


Ỡ Câu 5: Chọn đáp án A. 

• Cách 1: Quy hỗn hợp đã cho thành gốc axyl trung bình và H^o. 
m = (14n + 29)a+18b 
"x=”h,o = '’ 

mgamX 


C-H - NO:a 

n 2n-l 

H^O: b 


Theo bài ra ta có hệ phương trinh: 

47,54 = (1,8 -1) [(14n + 29) a+18 b] +18b 

- _ 30.324.2 _ 

• (6n-3)a = 4nQ^ =4.—(BT.elechon) 

44na + (n-0,5)18a + 18b = 65,615.2( = mco 2 +mH 20 = bình tàng ) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 




a = 0,69 
b = 0,23 
na = 2,15 


Xét phản ứng đốt cháy 0,5m, ta có: 

=l,3-l,075 = 0.225^mj =65,615-0,225.197 = 21,29gam 

Từ đó: m + niị = 14.2,15 + 29.0,69 + 18.0,23 + 21,29 = 75,54 gam 

m ni| 


o 





• Cách 2: 


0^2 
a+b mol 
H 2 O 

0,5a+b+c mol 
6S,ỗỉ5.2gain 


2,7Ò^mol 


CONH:a 
CH 2 : b - 

H20 :c 

mgamX 


NaOH 


CONH:a 
-+-ÍCH2 :b 

NaOH: 47,54 gam 

I,8m 


■ 47,54 - 18c = 0,8(43a+ 14b + 18c) 
BT.e:3a + 6b = 4.2,7075 
44(a+ b) +18(0,5a + b + c) = 131,23 


a = 0,69 
■ b = l,46 
c = 0,23 


Xét phản ứng đốt cháy 0,5m, ta có: 

^Baco =^oH-“"co = 1,3-1,075 = 0,225 rr> niị = 65,615 - 0,225.197 = 21.29gam 
Từđó:m + mi =43.0,69 + 14.1,46 + 18.0,23 + 21^ = 75,54 gam 

m rnỊ 


Câu 6: Chọn đáp án D. 


X 


CONH: X mol 


CHo: y mol 

Y 





H 20 :0,2 mol 

2 mol ' 



NaOH 


HQ 


CONH:x 
CH2:y 
NaQH: X 

76,25 gam 

COOH: X 
NH3C1;x 
CH2:y 


87.125 gam 
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Từ khối lượng muối thu được ở phản ứng thủy phân trong môi trưòng NaOH và 
ta được: 


m 


muối Na' 


, =83x + 14y = 76,25 


x = 0,75 


m 


muốicr 


= 97,5x + 14y = 87,125 1 y = 1 


n„,.„ +n., „ —n„„.r„ —0,75 

GlyNa AlaNa CONH ’ 

=76,25 ' 


I^GlyNa 

nAlaNa=0.25 


|"njỊ+nỵ=0,2 ínx=0,05 

[Sn^+4nY =0,75 ỊnY=0,15 


Mặt khác: 

Khí đó: 

'Gly,(Ala )3 :0,05 

’ ^^0,05a.0,I5b = 0,5^fcUỊĩ;°f;:^^^ 

Glyb(Ala) 4 _,: 0,15 [b = 3 [Y: Gly 3 Ala (M = 260) 

Y 

217.0,05 


a = l 


‘ ^^X/E “ 


217.0,05 + 260.0,15 


= 21,76% «22% 


Ỡ Câu 7: Chọn đáp án c. 


Nhện xét: Đề bài yêu cầu tìm phàn ưăm khối lượng của z có trong hỗn hợp, do đó 
ta có những hướng giải như sau: Hướng 1, tìm trực tiếp công thức phân tử cùa z và số 
mol của z. Hướng 2, tìm số mol và công thóc phân tử các chất X; Y. Từ đó tìm được 
phần ứàm khối lượng của chúng ừong hỗn hợp. Rồi suy ra phần ừăm khối lượng của 
z trong hỗn họp. 

• Cách 1: 


Tìm công thức A, B: 


X 

Y++ 

X 


A:0,36 mol 
B: 0,09 mol + 0^ - 

H^O l,1475inol 


CO 2 

H,0 

,, 0,36 + 0,09 

— I = 0,225 mol 


Ta có: n^^ =1,5 

U475 


^C02 ^N2 

0,225 ) 


■"‘002 =0»99mol 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


.0,36Ca+0,09Cb=0,99 


ÍCA=2(Gly) 


Mặt khác: 


CB-3(Ala) 
= 44n_ +18n,, 


^^blnhtăng , 

tỉT ^ln„^„=0,965mol 

®E+32^=mỊ^^ + 28^ [mg=30,51gam 

1.1475 60,93 0.225 


Ta CÓ: 

1,1475 


^H20 


• ĩig — 0,2:=>nx — —0,1 


Mà c = ^^ = 4,95=:ì>-í 


X: Gly - Gly (0,1 mol) 
0,99-4.0,1 


Cy;Z =- 


0,1 


= 5,9=>Y:Gly-Ala 


ZOx;Y;z = 14^ZN^..v;z = 14-3 = 11^N, =11-4 = 7 


Lại có: 


Do đó : 


ny+n^ 0,1 _ ínY=0,09 

2nY +7n2 +2nx =2.nf,j2 (BT.N)- 

ò-í 0,225 


n? =0,01 


%m,,, = 100%-(%m^,^+%m_) = 100%- ^^^•^^^'^^^^•^ -—.100% = 


30,51 


• Cách 2: 

ÍCONH:0,45 


Eo 


CH2:a 

LH20:b 


l,1475moĩ02 ^ ^^2 :0,45 + a 

H2O:0,225 + a + b 

60,93 gam 


Từ khối lượng CO 2 , Hp và BT.elecữon cho phản ứng đốt cháy ta được: 
44(0,45 + a) + 18(0,225 + a+ b) ^60,93 r _Q 54 


“H 20 


BT.electton: 3.0,45+ 6a = 4.1,1475 


b = 0,2 


^nx=nY^=0,l 


13,7% 




i> Ce = = 4,95 => X: (Gly)j(0,l mol) 

^0^ = U-0^-0^ = %^Z-. (Gly)„(Ala),_„ 

Hy+112=0,1 ínY=0,09 

BT.N: 2.0,1 + Iny + In-y = 0,45 ^ 1 n, = 0,01 


Theo bảo toàn. CH^, ta được: 0,1.2 + 0,09.3 + 0,01. (14 - m) = 0,54=>m = 7 
=>Z:(Gly), 

=ỉ>%m,„ _„ .100% = 13,67% = 13,7% 

0,45.43 + 0,54.14 + 0,2.18 

% Câu 8: Chọn đáp án B. 

Ta có : + 32 n 02 = rrico^ + niH 20 + 28nN2 ^ 27 mol 

3Ổ.78 


Hướng 1 


n^ = l,5(nco^-n„ ) = l,5(n„^,-n^) n<^ -l,2mol 

1,395 oS? =>■ ny^j=l,17mol 


”73,86 


CONH: 0,27.2 


Hưổiig2 


Ẹ <^ịCĨỈ^:a 

ko:b 


Ittg =0,24 mol 


BT.e: 0,54.3+ 6a = 4.1,395 
14a + 18b = 36,78-43.0,54' 


a = 0,66 
b = 0,24 = ng 


Từ hướng 1 hoặc hướng 2, ta đều suy ra được: 
X:Gly-Gly(0,12mol) 

Ce= 5=>- — n™ -0,12.4 

n„„ =0,12mol^CY;z = k _ - 

[ 0,12 


Trường hơp I: Cy = C„ = 6 ^ 


Y:(Ala), 

Z:(Gly )3 




Quy đổì từ nhiều chất về ít chất hơn 


Trường hợp II: Y hoặc z có số c<6. Khi đó : Y : Gly - Ala. 

Do vậy dù trường hợp I hoặc II thì muối A, B tạo ra đều là C 2 H 402 NNa (97) 
và C 3 H 602 NNa(lll) 

Xét 36,78 gam E + NaOH vừa đủ, theo BTKL ta có: 

2 Ịe + 40 +18 ^ = 54,06gam 


^ ^ ^^C3H(,OjNNa 


= 54,06 


Khi đó: *^C 2 H 402 NNa ^CỊHgO^NNa .^NạOH 

0,27.2 


= 0,42 
= 0,12 


= ^ = 
b 111.0,12 

Chú ý: Mặc dù lượng chât E dùng ở hai thí nghiệm khác nhau nhưng ti lệ — luôn 
không đồi ở cả hai thí nghiệm. Do vậy, để thuận tiện cho tính toán ta vẫn xét hỗn hợp 
E ứng với 54,06 gam (0,24 mol). 

@ Câu 9: Chọn đáp án c. 

• Cách 1: 

Đặt công thức chung của các peptit trong X là a mol 

153y-43,74 

v=y=^v°= 18 ~ 

Theo bài ra ta có hệ phưong trình: 

BT.O:a(k.l) + 0,375.2 = 2y+^ỵ^ íaĩ = 0,14 


■ BTKLchoX+KOH:9,26 + 56ak = 16,38 + 18a=>' a = 0,04 
9,26 + 32n02 =111^02+^^20+14% y = 0,32 

0,375 197y-43,74 ak 

^ Ub^cos = 0>32.197 =63,04 gam 

• Cách 2: 


153c-43,74 

18 


CONH:a 

co,(- 

/ 

H,0: b 

2 0375 ^ 

c 

H 

H^o 

^ V 





BT.O:a + b + 0,375.2 = 2c+ 


153c-43,74 


. . a = 0,14 

BTKL cho x+ KOH: 9,26+56a = 16,38 + 18b ^ ] b = 0,04 
9,26 + 32 [c = 0,32 


^^ 3^003 =0’32.197 =63,04 gam 

Chú ý: Đe không nói rõ các amino axit tạo thành peptit có no hay không nên cách 
giải sẽ khác so với những dạng bài tập đã làm. Ngoài ta các bạn có thể giải hệ phương 
trình 4 ần đối với cách 2: CONH: a; H 2 O: b;C: c; H: d (mol). 

@ Câu 10: Chọn đáp án c. 


CONH:0,22(=2n„^) 


CH^ra 

H20;b 


+ 0« —^ 


H,0 

.t * . Ó,1 ỉ moi 

46,48 gam 


BTKL^me-17.8 


me=0,22.43 + 14a + 18b = 17,88 ía = 0,55 


BT.e:3.0,22 + 6a = 4.0,99 


b = 0,04 


- _ 0,55 + 0,22 _^, 2 + : 

^a.a —-:—D —- 

0,22 2 


: Hỵ = 1:3 


^^Gly ^Val 


n^^ =0,01; Hy =0,03 


Mặt khác: 


x„ ín + m = 8 + 2 = 10 

^[0,01n + 0,03m = 0,22' 


X:Gly 2 Val 2 (0,01 mol) 
Y:Gly3Val3(0,03moI) 


, (Kí hiệu peptit A có n mắt xích là Aj,) 


Từ đó, tìm được: %mY/E = =81,54%— > 82% 

“ 17,88 

@ Câu 11: Chọn đáp án A. 

Vì đốt cháy X hoặc Y đều cần lượng o và lượng CO sinh ra là như nhau. Do đó: 





Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


CONH:a 

X • CH 2 : b ^ 
79.8rgam ^ 


Í61a + 14b=: 79,86 
ịsa + ób-4.2,655 




Ja = 1,02 = Sn^; + 5nrj. (*) 
lb = l,26 


Đốtx ^ 

ỊH20:2,79 


Khi đó, đốt Y ta có: 

90,06 = ^ «H,o = 2,09 mol 

^ n„ ^ = 2,79 - 2,09 = 0,7 mol 2n. + 4n„ (=*= *) 

(*), (**)=> = 0,29 mol,n^ =0,03 mol 

- 2,28 „r6C 

0,29 + 0,03 [ic 

Mà 0 . 29 C 2 + 0,03C^ = 2,28 => q = 6 (Gly)3, = 18 

Xét (OLy).(AL.),(V«. = . 1, = * ■ “ » ■ '■ " 

T 

Vậy ữong T có tỉ lệ mắt xích Gly, Ala, Val tương ứng là 1: 2: 2. 


@ Câu 12: Chọn đáp án A. 

Ta có: 

^ ^ ^ ^ ^ = 2,8 

"e "e 0>2 

^CONH = 10 + 2 = 12 

í X; đ ipeptit (x mol) ”x_10“2,8_g 

[Y : đ ecapeptit (y mol) 2,8-2 


Trong phản ứng đốt cháy: 


CONH:2,8a 


CONH:2,8a 

H20:a 

_KO^. 

KOH:2,8a =>- 

CH2:b 


CH2:b 

48,6gamE 


833 gam 


83,3-48,6 

2,8.56-18 


= 0,25 


o 

âiS'' 
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línirí! ẩ\nh nầì rlrâ*? 



^ 2,8a + b 17 £)., 

■ ^muối — —-— --- 

2,8a 7 


chéo ^ ^Gly _ 6 nG|y+nva|=0,7 


= 0 , 6 ;nv 3 | = 0 ,lmol 


*Val 


Mặt khác: 

J 25 e|^• mol 

^CONH /TNj 0,2 ’ [Y:(Gly)„(VaV„ 0,025 

—51^^0,22511 + 0,025m = 0,6^n = 2;m = 6 

Do đó: %mx/E = ~‘^^ 100% = 38,89%. 

48,6 

^ Câu 13: Chọn đáp án B. 

Aia-Vai = n + n Y = 0, 12 í ĩiỵ = 0,07 

|2nAia-vai + 5nx +6nY = 0,89(= ỊĩIy = 0,05 


C0NH = -ÍÍ2H1 = ^_^ 
24 


‘hh 


CONH:89a 

H20:24a 

CH2:b 


123,525 

Í43.89a + 18.24a + 14b = 123,525 
[44(893+b) +18(89.0,5a+24a+b) = 341 , 355 ' 


Ịa=0.015_ TNị _ 24.0,015 ^ 
[b = 4,26^TN2 0’24 


Xét phản ứng 0,24 mol E với NaOH, KOH ta có: 
|BT.CH, :2n^^+4n,^^ =2,84 ^ L ^ 

ỊBT.CONH: n,^+n,,=0,89 K, =0,53^""''^ 
Khi đó: 


(Ala),(Val),_, :Q,07 

X BT.Ala 

(Ala)„(ValV„ :0,05 

Y 


+0,07m +0,05n + 0,12 = 0,36 => m = n = 2 


Vậy ị 


^E/ 0,24mol 


^"“x/E = 


0.24 

= ■^.123,525 = 82,35 gam 
0,36 ^ 

(89.2 +117.3 -18.4).0,07.100% 

82,35 


= 38,85% 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


I Câu 14: Chọn đáp án c. 

CONH:0,37 rCONH:0,37 


H, 0:0,1 


-^ịcn^ 


NaOH:0,37 


^ >0,37 + nQ|2 ^ *^0,imoiE —27,65 

COOH:0,37 

E +Ha^- NH3Cl:0,37=>m^^^i =0,37.97,5+0,71.14 = 46,015 

0.1 moi CH2:0,71 

Mà = 1,2 ^ m = 1,2.46,015 = 55,218 gam 
27,65 


@ Câu 15: Chọn đáp án B. 

*^CONH = '^NaOH = 2 *^Na 2 C 03 = 

■CONH:0,44 ÍCONH:0,44 

E - CH 2 : b _N221L^. NaOH: 0,44 ussmoio^ 

H20:c [cH 2 : b 0^ 

28,42 gam T 

, _ .. „„ _ ía = 0,44 

ímE=43.0,44 + 14b + 18c = 28,42 ” " . 7 ;;:::^ 0,44 ,, 

i__ ’ . ^<^b = 0,55:^CONH/E=-^^ = 4,4 

iBT.e: 3.0,44 + 6b = 1,155.4 _ 0,1 

^ [c = 0,l 

r, . 9 . . . , . J cóhainhóm-CONH- 

^ z phải có 4 nhóm - CONH - do <! _ _ _ __ 

ÌYcóbarửióm-CONH- 


Nhận thấy: 


|X:C4H803N2 

' ^^2 ^ ^ • ^1X2 (a' mol) 

Y: C,H, 0 ,N, > Y: GlyVal (b' mol) 

7=2+5=2.2+3 z : Gly4Ala (c' mol) 


Z:C„H,0„N, 


11=2.4+3 
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Từ dữ kiện đề cho, ta có hệ phương trình: 

^CONH =2a'+2b’+5c' = 0,44 [a' = 0,01 

=a'+b'+c' = 0,l ^■b' = 0,01 

=4a'+7b'+llc’ = 0,44+0,55 [c' = 0,08 

^= 4.64% > 5,0% 

28,42 


Ỡ Câu 16: Chọn đáp áo A. 


• Cách 1: Đặt X (x mol); Y (y mol). Khi đó theo bài ra ta có 
J(40.4-18)x+(40.5-18)y = 15,8 (Amt) rx = 0,06 


4x + 5y = 0,22,2 (BT.N) 


y = 0,04 


C-H^- OạNNa :(0,22.2mol)—^44 (n-0,5).0,44 + 18n.0,44^56,04 

Công thức TB của muối "CO 2 


Công thức TB của muối 

=>n = 2^ 

22 


^muối của Ala - 0,44. ^ - 0, i 8 


cùa G.y =0^44-0,18 = 0,26 

Khi đó: =45,2gam=i>m = 45,2-15,8 = 29,4gam 

(Ala)„(Gly) 4 _„ :0,06 I 


(Ala)„(Gly),_,, :0,04 


> ọ,06n+0,04m = 0,18—= l;m = 3 

--V— - ' m;neN 

Bảotoàng<5c Ala 


. ^ ( 89.3.75 2-18.4).0.04 ^^^^^^ 

29,4 


• Cách 2: 


CONH 
M CH. - 


CONH:0,44 


^MuỐi^^CH^ix 


NaOH:0,44 


CO2:0,22 + x 
}ĩfi:0A4 + x 
Na2C03:0,22 
N2:0,22 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Ta có: 


mN.0H-niH,0 =40.0,44-18n„^„ =15,8 

ín„=0,06mol 

^ ^ n„ = 0,04mol 

BTNT.N: 4n^ + 511^ = 0,44 

+ rxiị^Q = 56,04 =^x = 0,62 mol 

A^'22+x) 18 (Õ]^x) 

ịX : (Ala)^ (Gly) 4 _, (CONH+ 2 CH 2 \ (CONH+ CH 2 > 4 ^ 3 :0,06 mol 
ỊY:(Ala)b(Gly) 5 _b *í^(CONH+2CH2)b(CONH+CH2)5Ja :0,04mol 

Theo BT. CH^, ta được: 

0,06(a + 4) + 0,04(b + 5) = 0,62=>|“22 

^ = 46,940/0 

Y/E 29,4 

@ Câu 17: Chọn đáp án Â. 

CONH:a 

Tiến hành quy đổi E thành . CH 2 : b 

Hptc 

Theo BT.elecừon, nic 02 “ ^H 20 BTKL cho phản ứng X + KOH, ta được: 

BT.e:3a + 6b = 4.2,43 
• 44(a+b)-18(0,5a+b+c) = 51 
0,75.56-8,52 = 0,6(43a+14b+ỉ8c) + 18c 

b^l,32 ^ + ^3^2- = = 1 


c = 0,24 


n„, 3,2-2 2 


"Gly+"val=0’6 ^ Gly 


n„. =0,36 


n^„ =0,24 


, íx„ n<^ = 2,5<m 

Tacó:C 0,24 > n = 2;m = 5 

n + m = 9-2 



Mặt khác ; + “y 0’ 24 ^ Ịn^ - 0,2 

[2n^+5n^=0,6(=n^,o„) [n^=0,04 

Gọi u; V lằn lượt là số mắt xích Gly trong X, Y. Khi đó: 
0,2u + 0,04v = 0,36 ^ u = 1; V = 4 (u < 2; V < 5) 


_ (75.4 + 117-18.4).0,04 

Do đó: .. ^niv/p =———— .' , . . 7. = 28,40% 

Y:Gly4Val(0,04mol) 14.1,92 + 29.0,6 + 18.0,24 


I Câu 19: Chọn đáp án D. 


Muôi 


CO:a 
NH:b 
CH2 :c 
N aOH: a 


“m„ôi=68a + 15b + 14c = 27 
n^ =a + c = 0,625+ 0,5a 
BT.e:2x + y + 6z = 4.0,925 


a = 0,25 
b = 0,2 : 
c = 0,5 


nj^=b:6 = l/30 


^esce ^'co/este 


CO: 0,25 

Dođó;E^ NH:0,2;H20:1/30 =>m^=ì9,9 
Cìỉ^:0,5\C^H^:0,05 


) Câu 20: Chọn đáp án c. 


CONH: 0,6-0,12 = 0,48 
CH2:a 


[H2N - CH2 - coo - CH3 :0,12 

47,8 gam 


■t- NaOH ÍCHgOH [CONH:0,6 

0,6 niol . . /~^TJ 

——> -Ị 0,12 + < CH2 

H 2 O [NaOH:0,6 

64,36 gam 


ncH./muối =(64,36-83.0,6):14 = l,04mol=>a = 1,04-0,12 = 0,92 


njj^^=(47,8 + 0,6.40-0,12.32-64,36):18 = 0,2mol 



Quy đọị từ nhiều chất về ít chất hơn 


Q — ^CONH _ Oĩ48 + 0,92 

nH^o 0,2 

JX: Glỵ-Val (x mol) íx + y = 0,2 
^|y: (Gly)2(Ala)(ymol)'^ỊBT.CONH:2x + 3y = 0,48 
=> X = 0,12; y = 0,08 


Do đó: %m„= 0,08.203:47,8 = 33,97% 


@ Câu 21: Chọn đáp án c. 
CO:l,6mol 
NH:a 


X<^ 


CH2:b 

HoO:c 


=l,6 + b = 3,27 

BT.e:4n02 =2.1,6 + a + 6b = 4.3,4375 
[mx=l,6.28 + 15a + 14b + 18c = 97,19 


97.19 


a = 0,53 
b = l,67: 
[c = l,17 

Khi đó: 


[nY =1,6-0,53 = 1,07 
hpepit =1.17-1,07 = 0.1 


Cx = 


*co. 


3,27-2.1,07 


= 2,79 => Y: HCOOCH-(1,07 mol) 


11^ cpeptit — 


0,1 


= 11,3<12: 


ÍPeptitP llC(0,07mol) 
[PeptitQ:12C(0,03 mol) 

(Gly) Ala: 0,07 


í(GlyLAla:( 

Lại có: 0,07kp +0,03kQ =0,53^ kp = 5; kọ = 6 ^ 

' ■ (Gly) • 0,03 

k=SỐnhóm-CONH 


Bảo toàn khối lượng tìm được: 

“t = “x +“NaOH -18^-™ch,oh =125.15 gam 
0,1 


"^'ll>mAi.Na=lllA07;125,15 =6,21% 




@ Câu 22: Chọn đáp án D. 
Tiến hành quy đổi E thành 


CONH:x 
Cĩỉ^:y 
H 2 O: z 

C 2 H 3 COOH: 0 , 16 -x 


niE = 43x + 14y + 18z + 72(0,16 - x) + 40 z = 11,76 
BT.e:4.0,535 = 3x + 6 y + (4.2 + 4)(0,16-x) + (3.4 + 4)z 
^H 20 ^+ y + z + 2(0,16-x) + 2z = 0,36 


C 3 H 4 


: z 




X - 0,06 - n(20f^ 
y= 0 ,i 
z = 0,01 

Do đó: m = 0,06.99 + 14.0,1 + 0,1.110= 18,34% 


®CONH.KOH ‘“CH2 


™CjHjCOOK 


@ Câu 23: Chọn đáp án c. 

Nhận thấy: C 4 H 9 NO 4 ++ HCOONH 3 CH 2 COOCH 3 (0,08 mol) 


Muối ++ 
54,1 gam 


CO; 0,56 

NH: 0,56-0,08 = 0,48 
NaOH:0,56 "^oẴoi 

BTKL^CH2:0,63mol 


CONH:0,48-0,08 = 0,4 
CH 2 :0,63-0,08 = 0,55 
H20:0,19-0,08 = 0,11 
C 4 H 9 N 04 : 0.08 


'x: (Gly) 3 (CH 2 )^( 0 ,11 - 0,07 = 0 , 04 ) 


• CONH(x,y) “ ■ 


Y:(Gly) 4 (CH 2 )„ 


0,1 l.-T = 0,07 
, 11 7 


> (3 + m)0,04 + (4 + nX),07 = 0.55 => m = 2, n = 1 

ưongpeptit V ’ V » ’ ’ 


Tìm được: =- 


217.0,04.100% 


Ta có: 


217.0,04+260.0,07 + 135.0,08 

Câu 24: Chọn đáp án A. 

'CTPT:Z = Ala 


= 23,04% 


lE + Na 0 H^CH 30 H 


«Z:H2NCH2C00CH3 



Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


Mặt khác: 


Khi đó: 


^ch 30 h njj^j 

^CONH ”^^Na,CO, 


= 0,1 moi 


CONH: 1,06 [ CONH: 1,06 - 0,1 = 0,96 

.^%2-3^conh ^ CH^:!,33-0,1 = 1,23 

Muôi«^CHo:—^—:-= 1,33=> Ẹ { __ 

6 HjNCH,COOCH3:0,1 

NaOH: 1,06 RTKI. H.o: 0.27 m( 


BTKL^H.O:0,27 mol 


>CONHpeptit=3^ 


Tripeptit X: 0,27-0,15 = 0,12 mol 

5^ {Gly)3(CHj)„ 

9 1 Tetrapeptit Y :0,27.5/ 9 = 0,15 mol 

(Gly),(CHj)„ 


trorpeU > Qa2(3 + n) + 0,15(4 + m) = l,23 
:^m = n = l=í>Y: (Gly) 3 (Ala) (0,15 mol) 

_ 260.0,15 

^ Câu 25: Chọn đáp án c. 

rc0:0,39 , . ... 

4no,-(2.0,39 + 0,24) 

NH:0,24 _ BT.e :ncH, = —--= 0,45mol 

^ =68.0,39 + 15.0,24 + 14ncH =36,42gam 

NaOH:0,39 


"es.. = 0,39 - 0,24 = 0,15 moi = n 


—V 'S rn 4- m = rn -1-1 Sn -I- 46n —ỳ' n„ « — 0,09 — n 


BTKLchoX+NaOH 


—ẼHS^ 0,09C_, + 0,15C_= 1,14 ^c_ = 6; c_ = 4 

’ peptit ’ esie ’ pcptít * este 

Lại CÓ: 

= ”nh = ® ^ 1 C6H12O3N2 ( 0,03 moi) 

npepl 3^|(Gly)3(0,06mol) 

^%md.pep,iw= 0,03.160:29,34 = 16,36%. 
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@ Câu 26: Chọn đáp án A. 

Tiến hành quy đổi E thành 
CONH:0,21(=2n^ ) 

C,H,0,:0,37-0,21 = 0,16^n^,=0,16mol 
CH^ : 1,15 - 0,21 - 0,16.4 = 0,3(BT. C) 

BTKL ^ H^O: 0,05 mol 

Thủy phân E thu được 3 muối chứng tỏ X, Y được tạo bởi cùng 1 axit. 
— _ ..14 

Mancoi =33,75 = 32 + ^=> Ancol 
8 

Khi đó, muối thu được gồm 

'C2H402NNa: 0,21 ÍC2H402NNa: 0,14 

■ C 2 H 3 COONa: 0,16 ^ ■ C^HộO^NNa: 0,07 

CH 2 : 0 ,3-0, 21 - 0,02 = 0,07<0,16 [c^H^cÕoNa :0,16 


JcH 30 H (0,16 mol) 
ỊcH^ ( 0,02 mol) 



0,21 _ . ÍZ 4 (0,05-0,01 = 0,04) 

4<CONH(2,T)=^ = 4,2<5=>r\_" r ^ 

0,05 [T 5 (0,05.0,2 = 0,01) 

nAta=0.07=0,04+3.0,01 ^ Ị ^ • (^^)(C'ly )3 (0,04 mol) 

Ịt : (Aía) 3 (Gly )2 (0,01 mol) 

Do đó: %m.,_ =--= 12,37% 

T/E 27,89 

@ Câu 28: Chọn đáp án A. 


Xét phản ứng của 0,12 mol E với dung dịch KOH, ta có: 


n^ = n.j. = 0,06 => n^ = 0,5ng 
CONH:a 
CH -b 

^ E 

23,ĩam H^o : c N : 0,18 mol 

NH3:0,5c ^ 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Ta có: 

BT.e:3a + 6b + l,5c = 4.0,99 
ixIe = 43a + 14b + 26,5c = 23,1: 
BT.N:a + 0,5c = 0,18.2 
nciy (x mol);nAj^ (ymol) 


a = 0,27 
b = 0,48 

c = 0,18^n(XY) ~^T =0,09 


AlaNH3CH3 

• THj: CH3 CH(NH3)C00NH3CH3 ^ CH3NH3 T 
z T 

^ í>^ + y = "CONH = 0,27 ^ Ịx = 0,15 = 

ỊbT.C : 2x + 3y + 0,09.1 = 0,27 + 0,48 Ịy = 0,12 => = 0,03 

CONHpeput = 0’+ 0,03 ^ 2 ^ X, Y là đipeptit 
0,09 


Mà 


Mj^ < My 


- 0,15 + 0,12.2 : 

0,09 


ÍX:Gly-Gly (8H) 

[y: Gly-AlavAla-Ala 


GlyNHịCHỊ 

• THj: H^NCH^ COONH3C3H3 ^ C3H5NH3 1 

z T 

^ + y = “CONH = 0.27 ^ Ịx = 0,24 => = 0,15 

Ịbt.C ; 2x + 3y + 0,09.2 = 0,27 + 0,48 [y = 0,03 = 

CONHpeptì. = = 2 ^ X,Y là đipeptit 

0,09 

M^<Mv r,, _ 

_ ÍX:Gly-Gly(8H) 

Mà«^— 0.15 + 0.12.2 _ 1. 

C(X.Y) = ’ =4,(3) Y: Gly-AlavAla-Ala 

0,09 " ^ 


® Câu 29: Chọn đáp án B. 

(COONa) 2 :a 

• CONH.NaOH:0,5-2a^ 
CH2:b 


0,925.4 = 2a+3(0,5-2a) 

43,16 = 44(0,25 + b) +18(0,5-2a+ b) 
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a - 0,08 => - 0,16 

b = 0,42 = 0,34 + 0,08 => Muối của este cố định là (COONa )2 

^CONH = 


coo : 0,16 mol - 7,04 gam 
Este — 


s 

31,6ỗgam 


R • 5,4 -17.0,16 = 2,68 gam 
CONH(o, 34 molỊ 
PeptitCH2(0,42mol) 


■CONH = 4,25 


BTKL^H 20 ( 0 , 08 mol) 

^ rz,(Gly)^(CH,)„(0,06mol) 
^ |t 3 (GlyựCH,)[,(0,02 mol) 


BT.CH. 


i-»(4 + n)0,06 + (5 + m)0,02 = 0,42 => n = m = 1 

^ 260.0,06.100% 

‘ %m„„ =---= 49,27% 


‘Z/E 


31,66 


Chú ý: 1. Vì peptit được cấu tạo bởi Gly và Ala nên ^^^2 cpeptit) ^ ^ Ịỉoặc suy luận 


^CONH 


từ dữ kiện thu được 3 muối, dẫn tới = 0,34 (*) 

Do đó, nếu muối của este là CH^CCOONa)^ thì lượng CH 2 còn lại ữong peptit là 
0,34 (mâu thuẫn với (*)). 

(COOH)2:0,08'-3,6gam 

2. Có thể xử lí este như sau: Este <r^ ( CnH 2 n_nOH: 0,16^ 

l-H,O:0,16 ) ^ 

^ 2.52gam 

Khi đó, kết hợp BTKL tìm mol H 2 O như cách làm trên. 

Ỡ Câu 30: Chọn đáp án B. 

• Cách 1: 

Tiến hành quy đồi Y, z, T (cùng bằng y mol) thành CpH 2 p_jgOjo (y mol). 


Khi đó: 


E<-> 


c NO:x 

m 2m-l 


^p^2p-18^10 * y' 


]J2nK>l 


ICO, (0,96) 
ỈH20(0,96-0,5x-9y) 


H.0 



Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hỡn 


[BT.K:x+5y = 0,35 íx = 0,03 

[bT.O : X +1 Oy +1,12.2 = 0,96.3 -0,5x-9y'^|y = 0,01 
„„ =0,06 


BTKL 


>a = 24,64 + 0,35.56-0,01.92-18(0,06 + 2.0,01) = 41,88 


• Cách 2: 


E- 


+H 2 O 




-035molCOO 


02 

l,12mol 




H2NC„h,„cooh 
r‘cooh 

R+OOH 

[C3H5(0H)3 

CO 2 (0,96 - 0,35 = 0,61 mol) 
BT.O -> HjO (3b + 1,02) mol 
, N2(a) 




C„.H,,,,iNH3:2a 
R‘H(lii):3b 
R^H (271) :2b 
[C3H5(0H)3 :b 


2a + 5b = n^r,^ =0,35 f 

" ^ ía = 0,15 

—ĩi„^ + n,.r ——2a + 2b — /-» AI 

b = 0,01 


*co. 


‘H,0 


N, 


0,61-(3b+1.02)+a 


BTKL, tìm được: 

mg^ = m^ + itIịị + mj^ + mọ = 14,1 

12.0,61 2A^5 ì+o3 16.0,03 

=> “™E 2 +0,35.44 = 29,5^ =(^Eị -nig): 18 = 0,27 mol 

%20 (thủy phân peplil) “ ~ ^H 20 (thủy phâneste) =0^24 mol 

3b 

^Iipeptit =2a-0,24 = 0,06mol 

BTKL cho phản ứng thủy phân bằng KOH, ta được: 

^muối ^ PkOH, ~ ^ ^(p2axit. + ^peptit) ~ 92 n^ 23 H 5 ÍOH )3 =41,88 

24,64 56.0,35 2.0,01 ' ^01 ' 
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Đầu tiên, phải khẳng định rằng đúng là phép quy đổi này có thể áp dụng cho mọi 
chất hữu cơ xuất hiện ữong chương trình phổ thông nhưng sử dụng nó không có nghĩa 
là giải được hết các bài tập hữu cơ và giải một cách nhanh chóng. Tất nhiên, phép toán 
này vẫn sẽ phát huy tác dụng kinh ngạc với những câu hỏi chứa dấu hiệu riêng của 
nó. Và cũng đừng nói đùa với chúng tôi rằng bạn sẽ quy mọi chất đang được nhắc tới 
về c, H, o, N. 

ầo TiỂN ĐỂ 

Ta tạm thời định nghĩa với nhau, cấu tạo mọi hợp chất hữu cơ trong chương tr ình 
phổ thông có thể chia ra làm hai phần chính: “Khung xương Hiđrocacbon + Nhóm 
chức”. 

Qua tất cả các phép quy đổi có Hên quan đến hữu cơ trước đó cùng với 3 vấn đề lớn 
nhất của quy đổi trong phần “Bản nguyên”, có thề xây dựng một phép toán tồng quát 
với hai mục đích chính: Bảo toàn khung Cacbon và bảo toàn nhóm chức. 

Để thuận lợi cho phản ứng cháy, việc nên làm là nắn khung Cacbon theo cụm 
CH,. 

n 2n 



Kỉểu 1; Khi có ít nhất một chất đầu không no 

- Điều đó đồng nghĩa với việc hỗn hợp mẹ chứa TtC = c . Mục đích của ta là di 
chuyển chính xác số liên kết TĩC = c này vào một cụm trong hỗn hợp quy đổi. số mol 
của cụm này thường sẽ được xác định rất nhanh chóng khi có phản ứng với hoặc 
Br,. 

- Một Hiđrocacbon X sẽ có công thức tổng quát dạng: 2 k +2 

(Trong đỏ k ỉà độ bắt bão hỏa — số Hên két n của X, chỉ xét với dạng mạch hở) 

- Rất dễ dàng, rút (k - 1) khỏi X sẽ thu được; - (k - 1)H2 (*) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


■> Giảm phân tử của đi k lần 


^m^2m-2k+2 


''C H íkCH,„ , m, 
ĩ X =-^ " _ (n=~) 

-(k-l)H2 k 




Ỉ ^C„Hj„ ^iiC=C 

SỐ mol hỗn hợp được bảo toàn trong khung Cacbon 


Suy rộng ra, mọi hỗn hợp chỉ cần chứa 1 chất không no sẽ được quy về 

íkC 

n 2n 

-(k-l)H, 

NH 

coo 

o 

co 


(NH, coo, o, CO là số mol các nhóm -NH^: -COOH; -OH; -CHO). 

Kiểu 2: Đề bài cho hễn hạrp gồm toàn bộ các chất hữu cơ no 

- Lúc này, k = 0 và dĩ nhiên không thề thực hiện phép chia ^ 

k 


- Dừng lại ở bước (*), ta có hỗn hợp con là 


NH 

coo 

o 

co 



(Trong đó, số mol hỗn hợp di chuyển chinh xác vào cụm 

- Chuẩn theo kiểu quy đồi này, một peptit bất kì có k mắt xích tạo bởi các amino 
axit được nhắc tới ưong sách giáo khoa (Gly, Ala, Val, Glu, Lys) có thể đưa về 


íkC 

n 2 d+2 

NH 

coo 

-(k-l)H,0 


kC H, 0_, 

n 2n -1 

NH 

coo 

Hp 
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Kiểu 3: Đê bài không đưa ra hỗn hợp no hay không no 

Cũng dừng lại ở (*), các chất đầu trở thành 

n 2a 

-(k-l)H, 

NH 

coo 

o 

CO 

(So mol hỗn hợp cũng di chuyển chỉnh xác vào cụm CH^J 

Lưu ý: Áp dụng với cả 3 kiểu đề ứên, khi đề bàỉ không đưa ra số mol hỗn họp, nên 
thay cụm bởi CH^ 

CH, 

-H. 

o 

CO 

NH 

COO 

Trong một số trường họp, dù đề bài đưa ra hỗn hợp có chất không no, bạn vẫn phải 
cân nhắc lựa chọn giữa kiểu 1 hay kiểu 3. vấn đề ở đây là sử dụng sao cho nhanh và 
hiệu quả nhất, ữánh ẩn số xấu như: an, xn,... 


Như ta đã định nghĩa với nhau, một họp chất hữu cơ được cấu tạo bởi 2 phần chính 
là khung hiđrocacbon và nhóm chức. Những sự đặc biệt riêng của hai phần này cũng 
tham gia vào các dấu hiệu của 3 kiểu quy đổi này. 



Kỉểu 1 

Kiểu 2 

Kiểu 3 

Dấu hiệu 
chung 

- Số mol hỗn hợp. 

- Hiệu số mol/ Tổng khối lượng CO,; H^O. 

- Cụm nguyên tố đặc biệt. 

Dấu hiệu riêng 

Số mol liên kết 
TĩC = c (phản ứng 
với H,, Br,). 

Các chất đầu no. 
Khung hiđrocacbon 
đặc biệt. 

Khimg hiđrocacbon 
đặc biệt. 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Vậy thế nào là “Cụm nguyên tố đặc biệt” hay “Khung hiđrocacbon đặc biệt”? Đe 
trả lời được câu hỏi này ta phải nhớ lại ba bài học trước và suy luận. 

Nhìn vào các cụm mà bạn đang có: CH^; - H 2 ; O; CO; NH; coo . Hãy thử tìm ra 
những sự đặc biệt hay tương đồng giữa chúng, mường tưọTig lại kiến thức của bài 2. 
Ta sẽ liệt kê một vài ữong số chúng: 

- coo=co+o. 

- Đốt - và o đều cần - 0,502- 

- Đốt CH, cho = n„ 0 , đốt NH cho = Iiị, o. 

“Khung hiđrocacbon đặc biệt” có thể nói về các chất có chung khung, điều này đôi 
lúc được che giấu bởi các nhóm chức chứa Cacbon. 

Lấy ví dụ: C3H.^0H và axit glutamic (C^H^NO J có cùng khung C 3 Hg, còn lại là 
phần lứióm chức, 

Tóm lại, phép quy đổi này gần như là sự tồng hợp tất cả các phép quy đồi trước 
đó, nó mang theo: 

- Các nguyên tố/cụm nguyên tố trong bài 3. 

- Sự tương đồng của cấu tạo khung cacbon hay nhóm chức của bài 4 (ta sẽ xét 
trong các ví dụ). 

“ Sự bảo toàn mol hỗn hợp, tư duy so sánh tương quan C02> H 2 O cùa đipeptìt. 

- Sự di chuyển chính xác mol hỗn hợp vào một cụm chất trong hỗn họp con (kiếu 
2, 3). 

- Tư duy cắt nhóm chức của đồng đẳng hóa. 

Điều đó có nghĩa là nếu một trong các phép quy đổi ữên giải được bài toán thì phép 
quy đổi này vẫn hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nó vẫn mang những dấu hiệu riêng và 
đặc trưng (trong bảng). Khi không có những dấu hiệu này mà người giải vẫn duy ý 
sử dụng, vấn đề sẽ được xử lý nhưng tốc độ giải ắt sẽ chậm hơn những “phép quy đổi 
con”. Cái gì cũng có ưu và nhược điềm riêng, không nên cố chấp. Trong “Hyakujuu 
Sentai Gaoranger ” - phim gắn liền với tuồi thơ bao học sinh hôm nay, Gao Chúa đã 
bị Chúa tể ngàn năm giết chết một cách đễ dàng. 



c CÁC TRƯỜNG HỢPĐỈỂN HÌNH 

Ta sẽ đi vào từng kiểu đề một. 


Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở cần 6,832 
lít O 2 (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy sau phản ứng vào dung dịch NaOH 
dư thì khối lượng dung dịch táng 12,66 gam. 5,8 gam X có thể phản ứng với tối 


đa bao nhiêu mol Br^? 


A. 0,2. 


B. 0,1. 


c. 0,24. 


D. 0,12. 


Xác định được: 


- *^’21 
nỏ =0,19 


Quy đổi theo kiểu 1, chuyển X về: 


C.H,„ 




-=0,08 + 0,02 = 0,1 

Khối lượng của 0,08 mol X íà: 12.0,21+ 0,19.2 = 2,9 gam 


0,1.2 = 0,2 

max ’ ' 


Chọn đáp án A. 

Hỗn họp H gồm C^Hg, C^H^, C 3 H^, C^H^. Chia hỗn họp H thành 2 phần: 

- Phần một có khối lượng là 16,72 gam làm mất màu vừa hết 0,4 mol Br 2 . 

- Đe đốt cháy hết 0,4 mol phần hai cần vựa đủ V lít khí O 2 (đktc), thu được 
41,536 gam CO^. Giá tiỊ của V là 

A. 32,6144. B. 40,7680. c. 22,0416. D. 50,9600. 


Cho rằng khối lượng 0,4 mol H gấp k lần khối lượng 16,72 gam H. 

„ íc H. 0,4(mol) „ , íc 0,- 

1 í: nn TT^In2n’' ' _ iTT^ ữ2n’ 


16,72 gam H 


-H, x(mol) 


►0,4 molH <=> 


C^H^, 0,4k(mol) 
-H. xk(mol) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


0,4k-xk = 0,4 
0,944.14-2xk = 16,72k 

0,944.2 + 0,944 + 0,08 


k-0,8 
xk = -0,08 


.22,4 = 32,6144 (lít) 


Chọn đáp án A. 


Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp X gồm Glyxin và 2 amin đon chức A, B 
cần vừa đủ 20,44 lít (đktc), sau phản ứng thu được 11,61 gam nước. Cùng 
lượng X ừên có thể phản ứng với tối đa bao nhiêu mol Br,? 


A. 0,33. 


B. 0,29. 


c. 0,18. 


D. 0,36. 
(Khang Đỗ Văn) 


Cách 1: Suy ỉuận + quy đổi theo kiểu 1 

Để xác định số mol Br^ phản ứng, thực chất chỉ cần xác định số mol Thế 
thì, giữ lại cụm coo không có tác dụng? B6 thứ vô thưởng vô phạt đi, Nhưng tại sao 
không thể loại bỏ cụm NH? Phải để lại vì nó có ảnh hưỏng đến số mol nước đã cho 
sẵn. 

n 2n 

X->X’ = ]-H2 

NHO,23 

Bảo toàn o, ta có ngay 

=-0,055 = n„^ = V -0,115 

- >n„ 0,06->n^„ =0,23 + 0,06 - 0.29 = n„ 

Cách 2: Quy đểỉ theo kiểu 3 

Gọi a là số mol Br 2 phản ứng 
0,23(mol) 

ĐưaXvề (a-0,23)(mol)-^n ^=0,23n-a + 0,23 + 0,115 = 0,645 (1) 

NH0,23(mol) ^ 

COO 





( 2 ) 




Mặtkhác: = 0,23.1,5n-0,5.(a-0,23) + 0,23.0,25 = 0,9125 

—^ai^a = 0,29 

Chọn đáp án B. 

Lời tác giả: Trong cách 1, cũng giống như việc quy đổi về các cụm nguyên tố, học 
sinh cằn phải thông minh ữong việc loại bỏ nhóm coo thi mới có thể giải quyết bài 
toán nhanh hon. 

Trong cả hai cách làm, người giải không cần thành lập biểu thức liên hệ tính số mol 
Br 2 từ độ bất bão hòa cùa hỗn họp. Đặc biệt, khi có nhóm chức chứa N, học sinh cần 
hiểu khá sâu mới có thể lập biểu thức đó một cách chính xác. 


Oxi hóa m gam ancol đon chức X thu được hỗn hợp A gồm anđehit Y, axit z, 
một phần X dư và nước. Chưng cất hết phần nước trong A thi còn lại 10,77 
gam hỗn hợp B chứa X, Y, z. Đốt cháy hoàn toàn 10,77 gam B cần 14,28 lít 
O 2 (đktc). Mặt khác, cũng lượng B này có thể tham gia phản ứng cộng với tối 
đa 0,36 mol Br^/CCl^. Biết ứong B, X và Y có cùng số mol. Giá trị của m gần 
nhất với giá trị nào sau đầy? 


A, 8. 


B. 9. 


c. 10. 




D. 11. 

(Khang Đô Văn) 


©ỉảỉ 

Chú ý: Trong môi trường CCI 4 , không xảy ra phản ứng cộng Br 2 của chức -CHO. 
Do X và Y có cùng số mol, gộp cụm co (trong X) với o (ừong Y) thành coo 

C„H 2 „ 0,36(moỉ) 

-H 2 x(mol) ->n^ 0 Q = n^ọ^ - 0,36n 

coo 


Hồn họp B được đưa về \ 


->m 3 = 10,77 = 0,36.14n-2x + 44.(0,6-0,36n) (1) 

Mặtkhác; Hq =0,6375 = 0,36.1,5n-0,5x (2) 
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Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


(l) + (2) 




101 
n = -— 
72 - 

x = 0,24 




r . 

0,36-0,24 

ítv = 1 ' = 3 

"" 0,12 


= 5 




- > m = 9,84 (gam) 

Chọn đáp án c. 

Trong trường hợp khác, nếu hỗn hợp chứa đồng thời các nhóm chức OH, CHO, 
COOH, có thể tách cụm coo thành o và co, hoặc cũng có thể gộp hai cụm o và co 
về coo và CO hoặc o (dư ra). Tóm lại, khi cả 3 cụm coo, co, o cùng xuất hiện, 
luôn có thể đưa chúng về 2 cụm. 

Ví dụ này cũng là một trường hợp điển hình của dấu hiệu chung: “Nhóm chức đặc 
biệt”. 

Câu hỏi tiếp theo nói về 2 lựa chọn khi hỗn hợp chứa các chất đều no. 


«3^ 




iP== 



5 ^ 

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH^ ữong I 
phân tử), trong đó tỉ lệ m^; m^ = 80: 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn 1 
hợp X cần 30 ml dung dịch HCl IM. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam 
hỗn hợp X cần 3,192 lít O 2 (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy (CO 2 , H 2 O và 
N 2 ) vào nước vôi ứong dư thì khối lượng kết tủa thu được là I 

A. 20 gam. B. 13 gam. c. 10 gam. D. 15 gam. 

_ (Trích đề hỏa khỗiA năm 2012) ^ 



Tỉ lệ m^ : mj^ = 80:21- >11^ :n^ =10:3 


Cách 1: Đưa X về 


•NH0,03(mol) ->x(14n + 2) + 2,65 = 3,83 

COO 0,05(mol) 


Mặtkhác: n^ =x.(l,5n + 0,5) + 0,03.0,25 = 0,1425 (2) 

• U2 


( 1 ) 


( 1 )^^ nx 0 08-^ =0,08 + 0,05 = 0,13->m, =13(gam) 

x = 0,03 
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Cách 2: Loại bỏ n 

CH^ x(mol) 


NH0,03 
coo 0,05 


Jl4x + 2 y + 2,65 = 3,83 

|l,5x + 0,5y + 0,03.0,25 = 0,1425 


íx = 0,08 ... 

■^1 ->m, =0,13.100 = 13(gam) 

[y = 0,03 ^ 


Chọn đáp án B. 

Rõ ràng cách 2 nhửih hơn khi đề bài không cho số mol hỗn hợp. Ngược lại, nếu có 
số mol hỗn họp thì Cách 1 sẽ vượt trội hơn hẳn. 

Hỗn hợp X gồm alanin, axít glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng của 
metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,8 mol hỗn hợp X, thu được 6,32 mol hỗn hợp 
Y gồm CO^, H^O và N 2 . Dần Y qua bình đựng dung dịch H 2 SO 4 đặc dư, thấy 
khối lượng binh tàng 59,04 gam. Nêu cho 117,88 gam hỗn hợp X trên tác dụng 
vód dung dịch HCl loãng dự, thu được m gam muối. Giá trị cùa m gần nhất vód 
giá trị nào sau đây? ■ 

A. 172. B. 184. G. 169. D. 160. 

V___I_ J 


©iảỉ: 

_ _ 59,04 

Số mol nước trong Y là: ' = 3,28- > ĩico, = 6,32 - 0,4 - 3,28 = 2,64 

18 ^ 

Quy đồi hỗn hợp X về 
0,8(mol) 

- NH 0,8(mol) -->-x = 0,56 

coo x(mol) 

-^ ”^ 0.8 moix =14.(2,64-0,56) + 0,8,2 + 44.0,56 + 15.0,8 = 67,36 

-> m = 1 17,88 + .0,8.36,5 = 168,98 (gam) 


Chọn đáp án c. 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


Cũng có thể dùng kiểu quy đổi 2 trong một số bài tập peptit điển hình. ^ 

Đun nóng hỗn họp gồm alanin, lysin và axit glutamic với xúc tác thích hợp 
chỉ thu được peptit mạch hở X và nước. Đốt cháy hoàn 0,02 mol X, sản phẩm 
cháy gôm CO 2 , H 2 O và N 2 được dân qua bình đựng dung dịch H 2 SO^ đặc, dư 
thấy khối lượng bình tăng 5,4 gam; khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 8,064 lít a 

(đktc). Độ tan ưong nước cùa N 2 không đáng kể, số liên kết peptit có ưong X là ^" 


n^^ +n,^ =0,36 

2’ ®iải: Ta có ngay: ị ‘ I 

Vo=0’3 




Đưa 0,02 mol X về ] 


*'^COj ^HjO ^COO 0,02 0,06 


H-0 0,02(mol) 


(Cụm C„H2^0 ^j cho n^Q^ =n„^^;cụmNHcho n^^ =n„^Q) 
- > n^^^ = 0,08- > X = AlaLysGlu 


Chọn đáp án B. 

Thực ra câu hỏi này được xây đựng chính xác từ hệ quả sau (áp đụng với mọi peptit 
tạo bởi các amino axit được giới thiệu trong sách giáo khoa) 

“ ^coo “”hh 

Và trong phần vừa rồi, ta đã chứng minh nó. 

Bây giờ, xét các ví dụ mà ưong đó có sự đặc biệt của khung hiđrocacbon, đây là 
dấu hiệu rất quan ừọng của các kiểu quy đồi 2 và 3. 

^ ^Ki ?dụ 8 ^ 

Hỗn hợp X chứa etylamin, etyl fomat và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol 
X cần dùng 0,875 mol O 2 , thu được CO 2 , H 2 O và x mol N 2 . Giá trị của X là 

. A. 0,07. B. 0,05. c. 0,06. D. 0,03. y 
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©iải: Nếu rút các cụm NH và coo ra khỏi X, phần khung hiđrocacbon chỉ còn lại 
'C^H^ 0,24(mol) 

ĐưaXvề ^NHaCmol) ->n^ =0,24.3,5 + 0,25a = 0,875 

'-'2 

coo 

->a = 0,14- >x = 0,07 


Chọn đáp án A. 

Hồn hợp X gồm glucozơ, trimetylamin và axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn 
0,28 mol X cần dùng 1,545 mol sản phẩm cháy gồm CO 2 , H^o và 
được dân qua binh đựng H 2 SO 4 đặc dư, khí thoát ra khỏi bình có thể tích là V 
lít (đktc). Mặt khác 11,3 gam X phản ứng vừa đủ với 120 ml dung dịch HCl 
0,5M. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

.A.25. B.30. C.35. D.40. 


C35. 


D. 40. 


Rút bỏ các cụm coo và NH trong trimetylamin và axit glutamic, phần khung hiđrocac- 
bon còn lại C 3 Hg 


^0,28 molXo 


C 3 Hg x(mol) 
NH x(mol) 


^^, 0 . (0,28-x)(mol) 


•• = 5x + 0,25x + (0,28 - x ).6 = 1,545- > X = 0,18 


33,9 ^Ití-on 0,12 


► V = 22,4.(0,18.3 + 0,12 + 0,1.6 + 0.09) = 30,24 (lít) 


Chọn đáp án B. 






Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


lụio 

Hỗn hợp E gồm glucozơ, axit ađipic và hai axit cacboxylic đơn chức, mạch 
hở đều chứa 5 nguyên từ cacbon ữong phân tử. Chia 0,9 mol E thành 3 phần 
bằng nhau: 

- Phần một đốt cháy hoàn toàn, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 
dimg dịch nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 96,26 gam. 

- Phàn hai tham gia phản ứng với dung dịch Br^ thì số mol Br^ phản ứng tối 
đa là 0,43 moL 

I - Phần ba phản ứng với NaOH dư thì thu được 26,22 gam muối. I 

Phần ứăm khối lượng của axit ađipic trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? ị 


A. 24%. 


B. 18%. 


c. 30%. 


D. 36%. 


©iải 

Chú ý: Glucozơ phản ứng với Brom 


Nếu n^ „ = X- 

C4H3 


->n 


Oluco 


= 0, 3 - X- > n„,, = 0, 43 - 0, 3 + X = 0,1 3 + X 


->n „ =0,13 


Đưa 0,3 mol E về J 


C^Hg x(mol) 

0,13(mol) 
coo y(mol) 

(0,3-x)(mol) 

96,26 + 18.0,13-44y 


■^“co,/c.H..G,„» = + 6.(0,3 -X) = 


Mặt khác: = m - m + 


62 


( 1 ) 


26,22 = 56x - 2.(0,32 - x) + 66y 


(l) + (2) 


|x = 0,19 
iy-0,24 


=0,24-0,19 = 0,05 

Ị Axit adipic ’ ’ ’ 

[m^ =40,74 


=17,92% 

Axit adipic ’ 


( 2 ) 


Chọn đáp án B. 









Q Câu 1: Hiđro hóa hoàn toàn m gam một ancol đơn chức, mạch hở X cần 0,24 
mol H 2 (Ni, t°). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 10,752 lít O 2 (đktc), 
sau phản ứng thu được a gam CO 2 . Giá tri của a là 

A. 17,6. B. 13,2. c. 14,08. D. 21,12. 

® Câu 2: Hồn hợp khí X gồm C^H^, C^H^, C 3 Hg, H^. Dần 6,32 gam X qua 
bình đựng dung dịch Brom dư thì có 0,12 mol Br^ phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 
lít X(đktc), thu được 4,928 lít CO 2 và m gam H^o. Giá tiị của m là 

A. 5,85. B. 4.68. c. 3,51. D. 2 , 34 . 

^ Câu 3: Hỗn họp X gồm 0,15 mol propin, 0,1 moi axetilen, 0,2 mol etan và 0,6 
mol H^. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ 
khối so với H^ là m. Cho Y tác đụng vói AgNOg dư trong NH3 thu được kết tủa và 
15,68 lít hỗn hợp khí z (đktc). Sục khí z qua dung dịch brom dư thấy có 8,0 gam brom 


phản ứng. Giá trị của m gần nhât với giá trị nào sau đây? 
A. 10,5. B.9,5. c.8,5. 


a 11 , 5 . 


@ Câu 4: X, Y là hai hiđrocacbon khác dãy đồng đẳng, hơn kém nhau một nguyên 
tử cacbon; z là amin no, đơn chức (X, Y, z đều mạch hở). Đốt cháy 0,18 mol hỗn hợp 
E chứa X, Y, z cần dùng 0,42 mol O 2 , sản phẩm cháy gồm CO 2 , H^o và N 2 được dẫn 
qua bình đựng dung dịch KOH đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 17,04 gam, khí 
thoát ra khỏi bình có thể tích là 0,448 lít (đktc). Công thức phân tử của X, Y là 


A. C 3 Hg và C 2 H 2 . 
c. CH^và C 2 H 2 . 


B.C,H,vàC3H,. 

0-CAvàC3H,. 


@ Câu 5; Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste cùa glixerol với các axit đơn 
chức, mạch hở), thu được b mol CO 2 và c mol H 2 O (b - c = 4a). Hiđro hóa mj gam X 
cần 6,72 lít H 2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Giá trị của tổng (b + c) là 

A.2,5. B.3. c.3,5. D. 4. 

ộ Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl 
axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O 2 , tạo ra 14,4 gam H 2 O. Nếu 
cho 0,33 mol X vào dung dịch Br 2 dư thì số mol Br 2 phản ứng tối đa là 

A. 0,33. B. 0,26. c. 0,30. D. 0,40. 

(Trích đề hóa THPTQG 2016) 
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@ Câu 7: Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic đơn chức X, Y, z (46 < < My 

< M^), trong đó Y, z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol A 
cần 0,1 mol (Ni, t°). Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol A rồi cho sản phẩm cháy hấp 
thụ hết vào bình đựng diang dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm 27,34 gam. 
Biết frong hỗn họp A, khối lượng cùa X chiếm 70,42%. Phần trăm khối lượng của Y 
ưong A gần nhất vód giá trị nào sau đây? 

A. 15%. B. 20%. c. 12 %. D. 17%. 

@ Câu 8 : Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X chứa một số este mạch hở cần 
dùng 1,555 mol o^. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,24 mol X cằn dùng 0,16 mol 
(xúc tác Ni, t“), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ hỗn họp Y cằn dùng 220 ml 
dung dịch NaOH 1,5M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được các ancol đều 
đơn chức có khối lượng 17,56 gam và hỗn hợp T gồm hai muối của hai axit cacboxylic 
có mạch không phân nhánh. Tồng số nguyên tử của axit có khối lượng phân tử lớn là 


o 





A. 8. B. 10. c. 12. D. 14. 


@ Câu 9: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, ữong phân tử có một liên 
kết đôi C=C; Y và z là hai axít cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế 
tiếp (My < M^). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X, Y và z tác dụng vừa đủ với 230 ml 
dung dịch NaOH 2M, thu được đung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam chất rắn khan 
G. Đốt cháy hoàn toàn G bằng O 2 dư, thu được hỗn hợp T gồm khí và hơi. Hấp thụ T 
vào binh nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng thêm 22,04 gam. Khối lượng chất 
z ữong 23,02 gam E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 3,5 gam. B. 2,0 gam. c. 17,0gam. D. 22,0 gam. 

Ỡ Câu 10: Hỗn hợp E chứa 3 axít cacboxylic không no X, Y, z đều mạch hở và 
không phân nhánh (X, Y là đồng đẳng kế tiếp). Lấy 0,4 mol E tác dụng với 600 ml 
dung dịch NaOH IM, trung hòa lượng NaOH còn dư cần dùng 100 ml dung dịch HCl 
0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 51,525 gam muối khan. Mặt khác 
đốt cháy 29,2 gam E với lượng oxi vừa đủ thu được CO 2 và H 2 O có tồng khối lưọng 
61,84 gam. Phần ứãm khối lượng của Y (Mj^ < My) có trong hỗn họp E là 

A. 15,07%. B. 23,56%. c. 35,34%. D. 41,09%. 

@ Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 46,9 gam hỗn họp X gồm R - CH 3 ; R - CH 2 OH (x 
mol); R - CHO (x mol); R - COOH trong đó R là gốc hiđrocacbon cần 81,872 lít O 2 
(đktc). Phản ứng tạo thành 3 mol CO 2 . Biết 46,9 gam X có thể tham gia phản ứng cộng 
với tối đa 1,5 mol Br 2 /CCl 4 . Giá trị nào sau đây là phân tử khối của một chất trong X? 

A.82. B.98. C.92. D. 110. 

(Khang Đỗ Văn - Đề thi thử Bookgoỉ năm 2016) 


235 



^ Câu 12: Hỗn hợp X có khối lượng 7,25 gam chứa 0,1 mol các axií amin no, 
mạch hở và các amin mạch hở. Hỗn hợp X làm mất màu 12,8 gam Br^. Đốt cháy hoàn 
toàn X thu được sản phẩm là CO 2 , và nước, trong đó mol nước nhiều hon mol CO 2 
một lượng là 0,065 moL Cũng lượng X frên tác dụng vừa đủ với 0,03 mol NaOH. Khi 
cho X tác dụng với lượng HCl vừa đủ thì thu được khối lượng muối gần nhất với giá 
trị nào sau đây? 

A. 12 gam. B. 13 gam. c. 14 gam. D. 15 gam. 

(Trích đề thi íhửBookgoỉ năm 2016) 

@ Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn họp X chứa trimetylamin và 
hexametylenđiamin cần dùng 0,715 mol sản phẩm cháy gồm CO^, H^o và N^. 
Mặt khác cho 24,54 gam X frên tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m 
gara muối, Giá trị của m là 


A. 39,14 gam. 


B. 33,30 gam. 


c 31,84 gam. 


D. 39,87 gam. 
(Thầy Nguyền Văn ủt) 


@ Câu 14: Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X gồm amin Y và amino axit 

z cần dùng 0,45 mol O 2 , sản phẩm cháy gồm co^, H^o và N^, số đồng 

phân cấu tạo của z là 


A.2. 


B, 4. 


C.3. 


D. 1. 


@ Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm metylamin, metyl fomat 
và glyxin cần dùng 0,43 mol o^, sản phẩm cháy gồm CO^, H^o và được dẫn qua 
bình đựng dung dịch H^so^ đặc, thấy khối lượng bình tăng m gam; khí thoát ra khỏi 
bình gồm CO 2 và N^. Giá trị của m là 


A. 8,64 gam. 


B. 7,92 gam. 


c. 8,28 gam. 


D. 7,20 gam. 


@ Câu 16: Hỗn họp X gồm metylamin và trimetylamin. Hỗn họp Y gồm glyxin 
và axit glutamic. Đốt cháy hết a moi hỗn họp z chứa X và Y cần dùng 1,005 mol O 2 , 
sản phẩm cháy gồm CO 2 , H 2 O và N 2 được dẫn qua bình đựng dung dịch H 2 SO 4 đặc, dư 
thấy khối lượng bình tăng 16,74 gam. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 0,25. 


B. 0,22. 


c. 0 , 28 . 


D. 0,30. 


@ Câu 17: Hồn hợp X gồm alanin, axit glutamic và hai amin thuộc dãy đồng đẳng 
của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn họp X, thu được 1,58 mol hỗn họp Y 
gồm CO 2 , H 2 O và N^. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H 2 SO đặc dư, thấy khối lượng 
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bình tăng 14,76 gam. Nếu cho 29,47 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dimg dịch HCl 
dư, thu được m gam muối. Giá trị cùa m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A,50. B.48. C42. D. 46. 

@ Câu 18: Hỗn hợp E gồm fructozơ, axit glutamic và hai amin đơn chức, mạch 
hở đều chứa 3 nguyên tử Cacbon trong phân từ. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol E cần 
V lít (đktc) thu được 19,08 gam nước. Mặt khác, 0,24 mol E có thể phản ứng cộng 
tối đa với 0,14 mol Br^/CCl^. Giá tri của V là 

A. 28. B. 29,568. c. 31,36. D. 30,24. 

(Khang Đỗ Vãn) 

@ Câu 19: Hỗn hợp E gồm fructozơ, axit glutamic và ba amin đơn chức, mạch 
hở đều chứa 3 nguyên tử cacbon frong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,28 mol E cằn 
33,264 lít (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi 
ưong dư thì khối lượng bình tăng 80,42 gam. Mặt khác, 0,28 mol E có thể phản ứng 
cộng tối đa với 0,12 mol Br^/CCl^. Phần trăm khối lượng của axit glutamic trong E 
gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 33%. B. 43%. c. 40%. D. 50%. 

(Khang Đỗ Văn) 

@ Câu 20: Cho hỗn hợp H chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm vinyl axetilen, 
valin và một axit cacboxyiic hai chức, phân tử có 6 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn 
toàn 0,2 mol H, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch H 2 SO^ đặc thì 
khối lượng bình tăng 11,925 gam và có 23,352 lít hỗn hợp khí thoát ra (đktc). Mặt 
khác, đề hidro hóa hoàn toàn 83,98 gam X cần 1,5 mol H 2 (Ni, t®). Phần ừăm khối 
lượng của valin ứong H gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 12%. B. 22%. C. 32%. D. 42%. 


(Khang ĐỒ Văn) 
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8. D 
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14. D 

15. c 

16.A 
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@ Câu 1: Chọn đáp án A. 

Quy đổi theo kiểu 1, đưa m gam X về 


|CH, 

Ị[-h„o] 


Hai thành phân -H^ và 0 ừong hôn hợp con khi tham gia phản ứng cháy cần sử 
dụng cùng -0,5 mol O 2 (Gộp các chất có chung điểm tưcmg đồng). 

Hơn nữa, do ancol đơn chức thế nên: n_„ +n^ = n_^_^,^ = 0,24 

-Hị O nC=C/X ’ 

->h5n^jj^ -0,24.0,5 = nQ^ =0,48- =0,4 = rí^Q =>a= 17,6. 

@ Câu 2: Chọn đáp án B. 

Có 0,22 mol CO 2 tạo thành khi đốt 0,1 mol X. 

Cho rằng khối lượng 0,1 mol X gấp k lần khối lượng 6,32 gam X 
[C„H,„0,12k(mol) 

[-Hj (0.12k-0,l)(mol) 


->0,1 mol X<^ 


■^ố,32k = 14.0,22-2.(0,12k-0,l)->k = 0,5->m = 0,26.18 = 4,68 (gam) 


@ Câu 3: Chọn đáp án B. 


Đưa z về: 


C^H,„ 0,05(mol) 


H. 0,65(mol) 


Phần hỗn hợp Y bị hấp thụ chỉ gồm các ankin 


->Yo 


C„H,„ 0,05(mol) 
h" 0,65(mol) 




C„H- ^n/X 


-> 0,65 - n 

0,15.40 + 0,1.26 4- 0,2.30 + 0,6.2 




-^ny — 0,8 


->m = - 


0,8.2 

Ỡ Câu 4: Chọn đáp án c. 

Tacóngay: =0,02->nj^Y=0,14. 

Quy đồi theo kiểu 3, đưa E về 


= 9,875 


c H,„ 0,18(mol) 

-H 2 X (mol) 

NH 0,04(mol) 


=0,18n = 


17,04 + 18X-0,02.18 


62 


( 1 ) 
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Mặtkhác: n. =0,42 = 0,18.l,5n-0,5x + 0,04.0,25 


(l) + (2) 




4 

n = — 

3 - 

X = -0,1 


( 2 ) 


<0,24-0,04 = 0,2 


Đồng thời z cũng không thề có quá 2C 


|X = CH^ 0,12(ĩnol) 
Ìy = C,H^ 0 ,02(mol) 
|'x = CH, 0,08(mol) 
Ìy = CjHj 0,06(mol) 


@ Câu 5: Chọn đáp án B. 

<H,„0,3(mol) 
Đưa X về - -H 2 X (mol) 

coo 


=0,3-x->ncoo =3.(0,3-x) 


■^ncoo+V='^"hh' 


->x = 0,3-x->^x = 0,15 


=39-0,3.2 = 14n.0,3-2.0,15 + 44.0,45-s-n = 4,5 


^ ^HjO 


-+b + c = 3 


® Câu 6: Chọn đáp án D. 

Gọi a là số moi Br^ phản ứng. 

Quy đối theo kiểu 3, đưa 0,33 mol X về 
0,33(mol) 

-H 2 (a-0,33)(mol)->0,33.1,5n-0,5.(a-0,33) = no^ =1,27 (1) 

coo 


Mặt khác: n^^ Q = 0,33n - (a - 0,33) = 0,8 
-^^^i^a = 0,4 

@ Câu 7: Chọn đáp án D. 

0,l(mol) 

H 2 0,1 (mol) - 

coo 0 ,2(mol) 


Đưa A về J 


-+a<0 


( 2 ) 


27,34 - 0,1.18 - 0,2.44 „ 

>n_ =—^--!-+ 0,2 = 0,47 


CO, 
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■>11^ =0,15 


C^<3 - >X = CRCOOH 

- >< ^ ^ 

12,78 

có cùng 2 liên kết và 

í Y = (CH ^ c - COOH) 0,03 (mol) 

—r ™ "r",. — >%m^,=ỉ6A3% 

[z = (CH^C-CH2-COOH)0,02(mol) 

@ Câu 8: Chọn đáp án D. 

Quy đồi X về 
'c„H,„ 0,16(mol) 

■ 0,08(mol) -=0,16.1,5n + 0,5.0,08 = l,555->n = 6,3125 

cõo 0,33(mol) 

^C0j ~ 

->■ njj^o =1,09-=28,82 + 0,16.2 + 0,33.40-17,56 = 24,78 

mx = 28,82 


- > Khối lượng axit tương ứng tạo ra muối là: 24,78 - 22.0,33 = 17,52 

Các ancol tạo ra X đều đơn chức, các axit đều không phân nhánh 

-^^axit “ ^ A (0,15 mol), một axit hai chức 

B (0,09 mol). 


Ta có: 


M3>90- 


<60 


A: HCOOH-> B: HOOC - [CH^ \ - COOH 

A: CH3COOH-> Mg Ể N 


@ Câu 9: Chọn đáp án B. 

Có 0,23 mol Na 2 C 03 tạo thàiứi khi đốt G. Thay đổi Na thành H, coi như đốt các 
axit ừong E. 

CH,„0,46(mol) 

X (mol) - > 

coo 0,46(mol) 


Eo 




22,04 + 0,23.62 +18x - 0,46.44 
62 
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^ nip = 23,02 = 0,46.44 - 2x +14. 


16,06 + 18x 


^x = -0,41 


"co, =0’6 _ 

n„g=0,55 Ịn^=0.05 


►0,41 (mol) 


Y:HCOOH 
Z:CH,COOH 


>Cỵ<4 ->X:CH2 =CH-COOH 


HCOOH 0,37(mol) 
^ỊcH 3 COOH 0,04(mol)' 

@ Câu 10: Chọn đáp án B. 


► m„ =2,4(gam) 


Dễ dàng xác định được; \ 

[m^ =51,525-0,05.58,5-22.0,55 = 36,5 

Khối lượng của 0,4 mol E gấp 1,25 lần khối lượng 29,2 gam E. Ta sẽ xét tổng thể 
bài toán với 0,4 mol 

Với việc đề bài cho tổng khối lượng co^ và H^o, ta có 

x(mol) . . 

_ 61,84.1,25 + 18(x-0,4)-0,55.44 

(x-0,4)(mol)->n ^- 

coo 0,55(mol) 


. ,, 61,84.1,25 + 18(x-0,4)-0,55.44 

►m_ =36,5 = 14.—^- ^—~—^ -2.(x-0,4) + 44.0,55 

62 


"c/e=1>45 

► x = 0,55->'^nu,^=l,5 

M/tl 

7tr-r-/p = = 1,375 

1 C=C/E 


Cg =3,625 
H^ = 3,75<4 (*) 
7c_.p =1,375 


Rõ ràng ừong E có cả axit đơn chức và hai chức (các chất đều không phân nhánh) 

Hơn nữa, số chức trung bình trong E cũng là 1,375. Tức là axit bao nhiêu chức sẽ 
có bấy nhiêu 

Như vậy, z có 2 chức và 2 , X, Y có 1 chức và 1 
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Từ(*) 


z : HOOC - c = c - COOH (0,15 mol) 

-— „ , ÍX:CH =CH-COOH(0,15mol) 

Y: CH^ = CH - CH^ - COOH (0,1 moi) 


^%m^= 23,56% 


@ Câu 11: Chọn đáp án D. 

Với việc R - CH 2 OH và R - CHO có cùng số mol ứiì hai cụm o và co tách ra có 
thể gộp thành coo 


C„H 2 „ l,5(mol) 

► X:--H 2 a(mol) - 

coo 


n- =2,25n-0,5a = 3,655 

'-'2 

^coo 


Mặt khác: mjj = 46,9 = 44.(3-l,5n)-2a + 14n.1,5 

m*m , * " \ _, Koo = 0.23 = 

Ịn = ^ lnx = nc.H,.-V=l>^-' = 0>5 


^ = 6' 


^R:C,H3- 


(Các chắt trong X cùng số C) 

- > Phân tử khối của 4 chất trong hỗn hợp đầu làn lượt là 80; 96; 94; 110 

@ Câu 12: Chọn đáp án B. 


C„H 2 „ 0,08(raol) 
H 2 0, 02(mol) 
NH 

coo 0,03(mol) 


^0,02 + 0,5nj^-0,03 = 0,065-^n^^ =0,15 


-=7,25 + 0,15.36,5 = 12,725 (gam) 

^ Câu 13: Chọn đáp án D. 

Số C ưong hai chất của hỗn hợp X gấp 3 làn số N. 


242 



Quy đổi từ nhỉều chất về ít chất hơn 


Đưa hỗn hợp X về 
íc O,l(mol) _ 

_-ỉ'0,1.3n.l,5 + 0,1.0,5 + 0,ln.0,25 = n^ =0,715 

[NH 0,ln(mol) 

- >n = 1,4- ^^Q,imoìx ->m = 24,54 + 36,5.0,14.3 = 39,87 (gam) 

Ỡ Câu 14: Chọn đáp án D. 

^ íc 0 ,2(mol) 

ĐưaXvề JNH0,2(mol) ->0,2.(l,5a + 0,5) + 0,2.0,25 = =0,45 

'-'i 

coo 



z = C^H^NO^ = H^N -CH^ -COOH 


Ỡ Câu 15: Chọn đáp án c. 

'CH, 0,2(mol) 

ĐưaX về ■ NH x(mol) -=0,2.2 + 0,25x = 0,43 

COOH 

->x = 0,12-=0,46->m = 8,28 (gam) 


9 Câu 16: Chọn đáp án A. 

Đe ý Iđ rằng các chất trong X đều có 1 nguyên tử N. 

Ta có ngay: n^^^Q = 0,93 

[<=„+„.2 a(mol) 

ĐưaZ về • NH a(mol) ->nj^ọ =an + l,5a = 0,93 (1) 

COO 

Mặtkhác: n^^ =1,005 = 1,5an + 0,5a + 0,25a (2) 

> a = 0,26 

Ỡ Câu 17: Chọn đáp án c. 

Ta có ngay: njj Q = 0,82 
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0 , 2 (mol) 

Đưa hỗn hợp X về ị NH 0,2 (mol) 


^ 0 , 2 .(n + l) + 0 ,l = n_=0,82 


n = 2,6- >ữ.coo=^co. -0,52 = 1,58-0,1-0,82-0,52 = 0,14 


20.47 

->m = 29,47+ 36,5.0,2.4?^ = 42,245 

16,84 

^ Câu 18: Chọn đáp án A. 

Nhớ kĩ rằng số cacbon trong khung cacbon của Glu và hai amin bằng nhau và 
chúng có cùng số N. 

Ta có ngay: =1,06 

€ 311 ^ x(mol) 

-H 2 (0,14-x) (mol) 

ĐưaEvề. coo ->3x + 0,5x + x-0,14 + 6.(0,24-x) = l,06 

NH x(mol) 

(0,24-x)(mol) 


- >X = 0,Ì6 -=0,16.4,5 + 0,02.0,5 + 0,16.0,25 + 0,08.6 = 1,25 

'^2 

->v = 28 (lít) 

@ Câu 19: Chọn đáp án A. 

03 !!^ x(mol) 

( 0 , 12 -x) (mol) 

Đưa E về • coo 

NH x(mol) 

(0,28-x)(mol) 

-> n„ = 4,5x - 0,5.(0,12 - x) + 0,25 x+ 6.(0,28 - x) = 1,485 

->x = 0,18- =1,29—=1,3 ->n ^00 =0>16 


"om =0.08 

m” =35,42' 


=33,20% 
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@ Câu 20: Chọn đáp án D. 
Đưa H về 
C 4 H 3 0 , 2 k(mol) 

(l,5-0,2k)(mol)_^ 

NH 


0 , 2 k 0,38k 

No =0,6625k = k-l,5 + 0,5nj^ 


“coo=0’58k-l,5 

n_ =3-0,675k 


► 83,98 = 56.0,2k-2.(l,5-0,2k) + 15.(3-0,675k) + 44.(0,58k-l,5) 
0,075.117.4 

►k = 4-=—~~— = 41,8% 

83,98 
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ĐỂ Tự LUYỆN số 2 

@ Câu 1: Hỗn hợp X gồm amin đom chức Y, amino axit z chứa một nhóm -NH^ 
và đều no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 6,552 lít O 2 (đktc), sau phản 
ứng thu được 5,85 gam nước. Phân tử khối của Y là 

A.31. B.45: c. 59. D. 73. 

Ỡ Câu 2; Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm 
chức gồm este X (C^H^^O^), este Y 2 ^ 2 ) và este z (C^H2^0,). Đốt cháy hoàn 

toàn 0,24 mol E cần dùng 1,53 mol O 2 , thu được 19,44 gam nước. Mặt khác đun nóng 
0,24 mol E với dimg dịch KOH vừa đủ, thu được ancol metylic duy nhất có khối lượng 
11,52 gam và hồn hợp muối T. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử 
nhỏ nhất trong hỗn hợp T là 

A. 33,58%. B. 29,44%. c. 26,37%. D. 30,22%. 

Ỡ Câu 3: Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở; trong đó có hai este hai chức, 
hom kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu được 0,54 
mol CO 2 và 0,48 mol H 2 O. Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 
một ancol duy nhất và m gam muối. Giá trị m là 

A. 19,76 gam. B. 22,00 gam. c. 24,08 gam. D. 17,84 gam. 

9 Câu 4: Hỗn hợp X chứa các este đều no, mạch hở và không chứa nhỏm chức 
khác. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO 2 
và 22,14 gam H 2 O. Mặt khác đun nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu 
được hỗn họp Y gồm hai ancol đều đom chức có tổng khối lượng là 16,68 gam và hỗn 
hợp z chứa hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có 
X gam muối X và y gam muối Y < My). Ti lệ của x: y gần nhất với giá trị nào 
sau đây? 

A. 0,5. B. 0,4. c. 0,3. D. 0,6. 

ỡ Câu 5: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, lysin và axit glutamic. Cho m gam X tác 
dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,24 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,22 mol NaOH. 
Nếu đốt cháy m gam X cần dùng 0,9 mol sản phẩm cháy gồm CO 2 , H 2 O và N 2 
được dẫn qua nước vôi trong lấy đư, thu được 70 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 21,22 gam. B. 22,32 gam. 

c. 20,48 gam. D. 21,20 gam. 

e Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 43,1 gam hỗn họp X gồm axit axetic, glyxin, alanin 
và axit glutamic thu được 31,36 lít CO 2 (đktc) và 26,1 gam H^o. Mặt khác 43,1 gam 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl IM. Nếu cho 21,55 gam hỗn ^ 
họp X tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH IM thu được dung dịch Y. Cô cạn dung 
dịch Y thì thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị ^ 
của m là 

A. 30,15 gam. B. 31,15 gam. c. 40,5 gam. D. 30,05 gam. 

ộ Câu 7: Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit ^ 

z (mạch hở tạo ra từ các a-amino axit no, mạch hở). Cho 0,2 mol hỗn họp M tác dụng 2 
vừa đủ với 0,9 mol HCl hoặc 0,8 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn 
hợp M, sau phản ứng hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH )2 dư thu 
được 150 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị của m gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 


A. 60. 


B. 65. 


C.58. 


D. 55. 


@ Câu 8: Hỗn họp M chứa các chất hữu cơ thuần chức no, mạch hở, không phân 
nhánh gồm este X, anđehit Y và ancoi z. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol M cần 0,45 mol 
sau phản ứng thu được 7,38 gam nước. Mặt khác nếu hiđro hóa hoàn toàn 0,18 
mol M thì thu được 14,9 gam hỗn hợp N, dẫn toàn bộ N qua bình đựng Na dư thì có 
3,696 lít khí thoát ra (đktc). Phần trăm khối lượng của z trong M gần nhất vód giá trị 
nào sau đây? 


A.21%. 


B.31%. 


c. 25%. 


D. 35%. 


(Khang Đỗ Vàn) 

© Câu 9: Hỗn hợp X gồm một số amin no, đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với 

H., bằng . Trộn X với một ankan Y theo tỉ lệ khôi lượng 17:6 thu được 0,16 mol 

2 ^ 22 

hồn hợp z. Đốt cháy hoàn toàn z bằng oxi vừa đủ thu được 7,28 lít khí (đktc). Khối 
lượng của Y ưong 0,16 mol z là 

A. l,5gam. B. l,04gam. c.4,84gam. D. 2,88 gam. 

@ Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm 2 amin no, đơn chức Y, z và hiđrocacbon T đều 
mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol X bằng lượng oxi vừa đủ thu được 0,2 mol hỗn 
họp M chứa các khí và hơi, dẫn M qua bình đựng dung dịch H^so^ đặc, dư thì còn lại 
0,07 mol hai khí CO 2 , N 2 . Bỏ qua độ tan của N 2 trong nước, hiđrocacbon T là 

A. mộtankan. B. mộtanken. c. mộtankin. D. vinyl axetilen. 


B. một anken. 


@ Câu 11: Hỗn họp khí X gồm hai amin đều no, đơn chức, mạch hở có tỉ khối so 
với H 2 bằng ’ . Hỗn họp khí Y chứa hai hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đông đãng. 
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Trộn X và Y với khối lượng bằng nhau thu được hỗn hợp z. Đốt cháy 0,445 mol z 
bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm co^, Hp và được dẫn qua bình đựng 
H^SO^ đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 27,81 gam; khí thoát ra khỏi bình có thể tích 
là 24,64 lít (đktc). Độ tan trong nước của không đáng kể, phần trăm khối lượng của 
hiđrocacbon có khối lượng phân từ nhỏ trong hỗn họp z là 

A. 24,5%. B. 45,2%. c. 19,2%. D. 30,8%. 

(Thầy Nguyễn Văn út) 

^ Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn họp H chứa 2 amin mạch hở bằng 
lượng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H^so^ đặc dư 
thì khối lượng bình tăng 18m gam và có (m + 0,04) mol hỗn hợp khí thoát ra. Biết độ 
tan của trong nước không đáng kể. Nếu cho 0,1 mol H phản ứng với dung dịch Br 2 
thì số mol Br^ phản ứng tối đa là 

A. 0,06. B. 0,04. c. 0,16. D. 0,14. 

@ Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn họp X gồm 3 amino axit no, mạch hở 
đều chứa 1 nhóm -NH^ bằng lượng oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 
đựng dung dịch H^so^ đặc dư thì khối lượng bình tăng 1,26 gam và có 2,24 lít hỗn 
họp khí Y thoát ra. Biết độ tan của ừong nước không đáng kể, m gam X có thể 
phản ứng với tối đa 0,05 mol NaOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.3,0. B.3,5. C4,0. D.4,5. 

(Khang Đỗ Văn) 

@ Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam một tripeptit X tạo bởi các amino axit no 
chứa 1 nhóm -NH^ cần 0,975 mol O 2 , dẫn toàn bộ sản phẩm cháy sau phản ứng vào 
bình đựng dung dịch H^so^ đặc thì khối lượng bình tăng 13,5 gam đồng thời có 1,05 
mol hỗn hợp khí thoát ra. Cho rằng độ tan trong nước của không đáng kề, giá ữị 
của m là 

A. 26,10. B. 27,50. c. 23,12. D. 34,68. 

@ Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở; hỗn họp Y chứa 2 
axit cacboxylic mạch hở, không phân nhánh. Trộn X với Y theo tỉ lệ mol 1:4 thu được 
m gam hồn hợp z. Đốt cháy hoàn toàn m gam z cần 7,784 lít O 2 (đktc), dẫn toàn bộ 
sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch H^so^ đặc dư thì khối lượng bình tăng 18a 
gam, đồng thời có (a + 0,21) mol hỗn hợp khí thoát ra. Cùng m gam z có thể phản ứng 
với tối đa 0,2 mol NaOH. Để hiđro hóa hoàn toàn 37,35 gam z cần 0,48 mol (Ni, 
t°). Độ tan trong nước của N^ không đáng kể, tổng số nguyên tử của 2 axit trong Y là 

A. 13. B. 15. c. 17. D. 19. 


(Khang Đo Văn) 




Quy đổi từ nhiều chất về ít chất hơn 


l.A 

2.A 

3.B 

4. c 

5. c 

6.A 

7.A 

8.B 

9.A 

lO.A 

11.D 

12. D 

13.A 

14.A 

15. B 


Câu 1: Chọn đáp án A. 


Đưa X về 


c x(mol) 
' NH X (mol) 


coo 


x(n + l) + 0,5x-njjQ =0,325 
^|x.(l,5n + 0,5) + 0,25x = no =0,2925 


^nx = x = 0,13->n = l->Y = CH 3 NH 2 


Câu 2: Chọn đáp án B. 


Đưa E về 


C.H.. 0,24(mol) 


■'n 2n 


x(mol) 

coo 


Ịo,24.1,5n-0,5x = no^ =1,53 
Ịo, 24n - X = n = 1,08 


ín = 4,125 
Ịx = -0,09 


=0,24 - 0,09 = 0,15 = nY +11^ 
Ịn7=0,09 


n,=0,12 

Từ n_„.„ =0,36 = 0,24 + 0,12 = n,+0,12-^ “ 

^ [n,,=0,03 

Mặtkhác; 0,09n + 0,15m = nj.o =n(;oo + 4,125.0,24 = 1,35->3n + 5m = 45 


ín = 5 
|m = 6 


X = C3H,C00CH3 0,09(mol) 

Y = C^H,-C00CH3 0.03(mol) 

Z = H 3 C 00 C-C 2 H 2 -C 00 CH 3 0.12(mol) 


=29,44% 

muôi ^ 


Câu 3: Chọn đáp án B. 


Đưa 0,2 mol X về 


COO 


0,2(mol) 


“^^^coo 0,06 
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nron=0>26 , c =2,7 


n = l,4 


►Có HCOOCH, 


n ^ =0,14 

este dơn chức ’ 


► Ancol = CH 3 OH-> m = 22 (gam) 


) Câu 4: Chọn đáp án c. 


Ta có ngay: 


V 

n^o=l,23 


ĐưaXvề 0,24(mol)_=0,24 + (l,38-l,23) = 0,39 

Ịcoo Ịn = 4,125 

X sẽ chứa các este đơn chức (0,09 mol) và hai chức (0,15 mol), đó cũng chính là 
số mol các muối tương ứng. 


_ . t r \Jy\J 

Ta có: M . =-^- 


► 9Cx+15Cy=39- 


CO.=0>99->n,,,,.=0,39 

Cx =1->HCOOK (0,09mol) 

Cy =2->KOOC-COOK (0,15mol) 


► x:y»0,3 


@ Câu 5: Chọn đáp án C. 

, x(mol) 

Đưa hỗn hợp X về J NH 0 ,24 (mol) - 
coo 0 , 22 (mol) 


=l,5nx + 0,5x +0,24.0,25 = 0,9 
^co = 0,7 = nx +0,22 


nx = 0,48 
x = 0,24 


x = 0,24 


► m = 20,48 (gam) 


) Câu 6: Chọn đáp án A. 


Ta có ngay: 


n =1,45 


x(mol) 

Đưa hỗn hợp X về < coo y(mol) - 
NH 0,3(mol) 


►43,l = 0,3.15 + 44y + 14(l,4-y) + 2x(l) 
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Mặt khác: y (2) 

" II’^-> m = 21,55 + 40.0,35 - 0,3.18 = 30,15 (gam) 

y = 0,6 


® Câu 7: Chọn đáp án A. 

Cách 1: Chuyển peptỉt về các amỉno axỉt 


P,^=kP-(k-l)H20 

Rõ ràng số mol hỗn hợp được bảo toàn, quy đổi riêng phàn amino axit và amin 


Mo 


C„H,„,,(0,2 + X) (moi) 
NH 0,9(mol) 
coo 0,8(mol) 

-H^O x(mol) 


"*^HO =0,8-0,9.0,5 + x-0,2-x = 0,15 


=1,35->m = 1,5.56-1,35.18 = 59,7 (gam) 


Cách 2: Sử dụng độ bất bão hòa 

Số liên kết TTcủa hỗn hợp được gây ra bởi các nhóm coo trong axit và co ứong 

peptit->k=-^ = 4 (1) 

0,2 

Mặt khác 


Ịn = 4,5 

lc = 7,5 


>CTPT = C,^HN,^ 30 , 


^7,5.2 x + 4,5 + 2 ^^-).x = 13,5 

2 


( 2 ) 


->njj^Q =1,35->m = 59,7 (gam) 

® Câu 8: Chọn đáp án B. 

Gọi X là hiệu số mol cụm o và CO trong M, nếu rút X mol CO ra khỏi M thì 
n^Q = Uọ, có thể gộp chúng thành COO. 

Sử dụng kiểu quy đồi 2, đưa 0,18 mol M về 




” r ' 'n ' I 
\ 


Chương II 


CAn .2 0,18 (mol) 

coo 

o X (mol) 


-^n„„=0,18.(n + l) = 0,41->n = ^ 

18 


23 


Mặt khác: ĩIq =0,45 = 0,18.(1,5.~ + 0,5)-0,5x ->x = -0,03 


-0,08 


"CHO/M =0’18 

"oh/m=0’15 


>0.08.2 + 0,18 + 0,15 = 0,49 


(Mỗi chức este tối thiẳd phải đi kèm ỉ đầu axit hoặc ancoỉ chứa 1 c trở lên) 
Đó cũng chính là số mol CO 2 tạo thành khi đốt 0,18 mol M. 

"x = HCOOCH3 -= 9,6 

X = (C00CH3)2-=8 


-^Y = OHC-CHO-> 


->Z = C3Hg03-=31,64% 

@ Câu 9: Chọn đáp án A. 

Ta có ngay: n^,Q^ +n^^ =0,325 
__ _ 0,16(mol)_ 

ĐưaO,16moIZvềÌNH2x(mol) 


»n^Q =0,16n = 0,325-x 


( 1 ) 


425 

Mặtkhác: n . =n„ =2x- >m^ =-^.2x- >m 


11 


* 0,16 moi z 


1150x 

11 


->0,16.(14n+2) + 30x = 


1150x 

11 


( 2 ) 


in + m n = 1,6875 ^„^6 , 

->m =5,75.^ = 1,5 (gam) 

x = 0,055 "" 23 ^ 


^ Câu 10: Chọn đáp án A. 

Quy đổi theo kiểu 3, đưa X về 
CH, 

H 2 -V "V ==0,13-0,07 = 0,06 

NH 
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-^0,06 = (l-7r^.^^/jj).njj = 0,06.(l-7c^/ỵ) -^^c=c/x 

Tlàankan 


Ta có ngay: 


Câu 11: Chọn đáp án D. 

=1,545 

V +"n, =1-1 

Quy đổi theo kiểu 3, đưa 0,445 mol z về 
CH„ X (moi) c 

" ív =Vo-”co,-“n, =1,545-1,1 = 0,445 = 11^ 

11 , 

x + y = l,l 


NH 2y(mol) 

(Điều đỏ cỏ nghĩa ỉà các chắt trong z đều no, tức Y chứa 2 ankan) 

7108y 


Mặt khác: n„ =2y-=2y. 


1777 
37 ' 




37 


( 1 ) 

= 14x + 0,89 + 30y (2) 


(l) + (2) 1,0075 _^Jl^ankan _>-30<M <44 


■"^ = 0,0925 '|mL=8,885 


■^Y = < 


0,1825(mol) 


C 3 Hg 0,0775(mot) 


=30,8% 


9 Câu 12: Chọn đáp án D. 
Quy đồi theo kiểu 1, đưa H về 


C„H,„ 


^2 0,04 

NH 


--0,04 = =0,1-=0,14 

@ Câu 13: Chọn đáp án A. 

Đề bài không đưa ra số mol hỗn hợp và cho các amino axit no, ta sẽ quy đổi theo 
kiểu 2 nhimg không sử dụng cụm 






Lưu ý rằng, các chất trong X có cùng 1 nhóm -NH 2 thế nên mol cụm tách đúng 

bằng mol cụm NH. Đưa X về: 


^^coo 


coo 0,05(mol) 


^ n = 0,05 - 0,03 = 0,02 = 


►n^jỊ =njj^Q-0,03 = 0,04->m = 3,l(gam) 


) Câu 14: Chọn đáp án Á. 

C„H2„0_, 3x(mol) 
NH3x(mol) 

o *_ — 

coo 

H 2 O x(mol) 


nx=— n= — 


X = 0,1 X = 0,1 


3x.(l,5n + 0,5) + 3x.0,25 = n^ =0,975 
3nx + 2,5x = n„ „ =0,75 


Mặtkhác: -n„„ =0,3 = n^-n„„->n ^00 =0.4 (2) 

> m = 26,l(gam) 

@ Câu 15: Chọn đáp án B. 

Chú ý: Hai amin đơn chức- >11^^ : n^ = 1:5 

Ta có ngay; = 0.2 

Cho rằng 37,35 = m.k 

Quy đổi theo kiểu 1, đưa 37,35 gam hồn họp z về: 

ÍC 0,48 

n 2n ’ 

Uttt ^^coo'*'^-h, “^co, “^h, 0 — 0,21k 


COO 0,2k 




Quy đổỉ từ nhiều chất về ít chất hơn 


o 


nmi. V. _n2_ 0,48-0,Olk 
0,01k ^ ^ 

-^0,48.14n-0,02k + 15. ^’'^^~.°’^^*^ + 0,2k.44 = 37,35 


Mặt khác: 


n =0,3475k = 0,48.1,5n-0,5.0,01k + 0,25. 


0,48-0,01k 


(l) + (2) 


23 

n = -“ . . 

16- 

k = 3 


“co, =0.43 

11^=0,12 (m gam Z) 
^coo “^»2 


( 1 ) 

( 2 ) 


ĩếi' 




Dứt khoát là Y sẽ chứa 0,04 mol một axit đơn chức (A), 0,08 mol một axit hai 
chức (B). 

- >c,<5 

A và B không thề cùng chứa liên kết = c 
(khiđó ^0,04.3 + 0,08.4 = 0,44>0,43) 

^ íw =0 ^|a = HCOOT__ỵNT = 15 

=2 B = HOOC-CsC-COOH ^ 

^ L.*c/Ỉ5 ^ 


+a = 17,6 (gam) 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 



k.ĩỖUŨ QUAN VỂ PHƯÚMG {Mrmc NHÂN Oli HÓẪ- 

1= Nội dung phương phấp qyy đér nhân mú hốa “ khử 

Đối với các bài toán xảy ra nhiều quá trình oxi hóa - khử với các tác nhân oxi hóa 
và khử khác nhau, ta nên quy đổi vai trò oxi hóa (hoặc khử) của chất này bằng tác nhân 
oxi hóa (hoặc khử) khác. Thông qua cách quy đồi này giúp giảm bớt số ấn, rút ngắn 
thời gian giải quyết bài toán. 


p 




Chú ý: 

- sé mol electron trao đổi (nhườngy nhận) luôn không thay đoi trước và sau 
quy đồL 

- Việc xác định sản phẩm mới sau khỉ thay thế tác nhân (oxi hóa hoặc khử) 
phải căn cứ vào sàn phẩm cuối cùng của tác nhân ban đầu. 

- Quá trình quy đôi chỉ thay đồi bản chất của tác nhân oxỉ hóa (hoặc khử) 
mà không ảnh hưởng đến các tác nhân khác nên vẫn tuân theo định luật bảo 
toàn khôi lượng và bảo toàn nguyên tổ. 

- Nhằm tiết kiệm thời gian trong quá trĩnh làm bài ta nên sử dụng phương 
pháp quy đồi kết hợp với các định luật bảo toàn electrony bảo toàn nguyên tế, 
bảo toàn khối lượng,... 


Ví dụ: Xét quá trình oxi hóa Fe. 



Fe 


Nhận thấy việc thay thế bằng [0] không làm thay đổi bản chất của bài toán nếu 
ta quy sản phẩm của quá trình (3) về mức oxi hóa bằng với quá trình (2). Căn cứ vào 
giả thiết của bài toán nếu n = 2 thỉ sản phẩm của quá ừình (3) là Fe, ngược lại nếu 

+3 

n = 3 thì sản phẩm của quá trình (3) là Fe. 
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IL Phạm vi áp dụng 

1. Quy đổi tác nhân oxi hóa 

- Trong các bài toán kim loại tác dụng với H^o, với dung dịch axit và các dạng toán 
kết họp liên quan. 

- Trong các bài toán oxi hóa kim loại bằng (hoặc Cl^) sau một thòi gian, lấy rắn 

thu được cho phản ứng với H^o (đối với kim loại kiềm, kiềm thồ và các oxit tưong 
ứng) hoặc axit (HCl, HNO3, thu được các sản phẩm khử là N^, N^o , 

so7,.-. 

2. Quy đểỉ tác nhân khử 

- Trong bài toán khử oxit kim loại bằng khí than ướt, NH3. 

8. CÁC DẠNG BÀÍ TẬP VÀ PHƯƠNG PHẤP GIẢ! 


. Quy đổỉ tác nhân ŨKÌ hóa: 


1. Phưong pháp gỉảỉ 



Thay thế vai trò của (hoặc H^O) bằng o (hoặc Cl), ta được: 

hoặc a tại QT(3) “ X trao dổi của sp khử 2 z)nf^^Q^ +... 

BT.electron 


Chú ý: Việc quy đồi tác nhân oxi hóa thành C1 hoặc o, phụ thuộc vào dữ kiện đề 
cho, đế hiếu rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu các ví dụ ở phần sau. 


2. Ví dụ mình họa 


K4 ụ ĩ 




Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn họp bột X gồm Fe^Oy và Cu bằng dung dịch 
H 2 SO 4 đặc, nóng (dư). Sauị phản ứng, thu được 0,504 lít khí SO 2 (sản phẩm 
khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn họp muối sunfat trung 
hòa. Phần ưăm khối lượng của Cu trong X là 


A. 39,34%. 


B. 65,57%. c. 26,23%. D. 13,11%. 


(Chỉnh lí từ đề ihi đại học môn hóa khối Ề, 


năm 20 ỉ 0) 




V. 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Quy đồi H 2 SO 4 thành o. Vì chất khử không thay đổi trước và sau khi quy đồi nên 
, +6 0 

so mol electron do s nhận hoặc o nhận phải bằng nhau, do đó: 

2no = 2 n 3 Q^ => Uq = 0,0225raol 
_ BTNT.Pe 

rFe203:amolỊ 0,02^moi ^ H2SO4 jFe2(S04)3 :amolị 

I CuO : b mol 1 2.4^am Ị O1SO4 : b mol 1 

BTNT.Cu 


Theo bảo toàn khối lượng và giả thiết, ta có: 

160a + 80b = mx+ 16 Hq 

a = 0,0125;b = 0,01 


2,44 0,0225 

400a + 160b = m^„,.i,„^,, 


6,6 


■%m, 


0,01.64 


Cu/X 


.100%= 26,63% 


2,44 

Chọn đáp án c. 

Hỗn hợp X gồm FeO, và Fe 304 . Cho khí co qua m gam X nung nóng, 
sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí z. Cho toàn bộ 
z vào dung dịch Ca(OH )2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết 
tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (dư), thu 
được 1,008 lít khí SO 2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 
gam muối suníat trung hòa. Giá trị cùa m là 

A.6,80. B.7,12. c. 13,52. D.5,68. 

(Chinh lỉ từ đề thi đại học môn hóa khối B, năm 20Ỉ3) 


©iải 


Quy đổi H 2 SO 4 thành o. Khi đó: ĨÌQ = == 0,045 mol 

Y + o ^ Fe 203 ; = nFe2(S04)3 (BTNT. Fe) 




0,045.160 - 0,045.16 - 6,48 gam 

mpe203 râo 

^ ~^Y *^^OtấchrạfebỏỊoxit 

Lại CÓ: K 

[^0 tách ra khỏi oxit “ ^CaC03 =0,04mol 


= |7,12: 


Chọn đáp án B. 

Cho 8,16 gam hỗn họrp X gồm Fe, FeO, Fe 3 Ọ^ và phản ứng hết yới dung 

dịch HNO 3 loãng (dung dịệh Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dịmg dịch z. 
Dung dịch z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khỉ NO. Biết ưong các phản 
ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N. số mol HNO 3 có ừong Y là 
A. 0,78 mol. B. 0,54 mol. c. 0,50 mol. D. 0,44 mol. 

_ {Đề thi THPT Quốe gia môn hốa, năm 2015) 

X + o —>■ Fc 203 

©iảỉ: Quy đồi HNO-thành o. Khi đó: ịon^ = 3 n„„ . 

^ •^"0 ”'^“NO(sinh ratừX+Y) 


=>mpg 203 = + 0,09.16 == 9,6 ^ =0,06mol 

=> = 2 *^Fe 203 = 042 mol (BTNT. Fe) 

Xét phản ứng z + Fe: 2 + Sn^o ^ n^o = 0,02 mol 

Theo BTNT.N, ta có: njỊu,o^ỵY = 2 nFe(N 03)2 X “no = 0,50 mol 

0,12+0,09 0,02+0,06 

Chọn đáp án c. 

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na^O và BaO, Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào 
nước, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dtmg; dịch Y, trong đó có 20,52 gam 
Ba(OH) 2 . Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí 002 ^ (đktc) vào Y, thu đụợẹ m gam 
kết tủa. Giá trị của m là 


A. 21,92. 


B. 23,64. 


G. 39,40. 


D. 15,76. 






Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


©iải: Quy đổi H^o thành o, ta được: 

ÍNa , _ 

NaOH 

Ba(OH) 2 :0,12 (mol) 
H 2 :0,05^ 0:0,05 


BTNT. Ba: — ĩiBa(OH )2 

BTKL, ta có: 21,9 + 0,05.16 = 62a + 0,12.153 ^ a = 0,07 mol 
n_=2a + 0,12.2 = 0,38 mol 

OH" 

=0'08<nj^2+ =0-12 


ÍNa^Oia ^ -.0 .Ba 

[BaO:0,12 Na 20 

BaO 

21,9 gam 




iã 

íSs'’ 

_í^i 

ííl-ìo 


=^^BaC 03 =0,08.197 =15,76 gaxn 
Chọn đáp án D. 

5 ^ 

I Hồn hợp X gồm Na, Al, AI 2 O 3 và Na^o. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào 
nước, thu được 2,8 lít khí H^ (đktc) và đung dịch Y. Thêm rất từ từ từng giọt 
dung dịch HCl IM vào dung địch Y, đến khi kết tủa bất đầu xuất hiện thì dùng 
hết 50 ml, lúc này nếu thêm tiếp 310 ml HCl, thu được m gam kết tủa. Giá frị 
của m là 

A. 15,60. B. 17,94. c. 39 , 00 ._ D. 3 1 , 20 . J 



zl' 


hải: Quy đổi H^o thành o, ta được: 


[NaOo, 5 ;a 

V. 

Na 

^ +H 7 O ^ 

[A 10 i 5 ;b ‘ 

yv' 

Na 20 



AI 2 O 3 


20,05 gam 


í NaA 102 : b 
lNaOH:a-b 


(mol) 


H 2 :0,125^ no =0,125 


(23 + 8 )a + (27 + 24) b = 20^+16.0,125 

mx mo =5. 

a-b = 0,05 = n , 

H‘^pứOH dư 


ía = 0,3 
Ịb = 0,25 


261 



Thêm tiếp 0,31 mol vào Y, ta có: 

%+ ^ “^^aicoh )3 ^^ai( 0 H )3 =78.0,23 = 17^94 gam 

0-31 ^"õỉs”' 

Chọn đáp án B. 





Đốt 6,16 gam Fe ữong 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CI 2 và O 2 , thu được 
12,09 gam hỗn hợp Y chỉ gồm oxit và muối elorua (không còn khí dư). Hòa 
tan Y bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch z. Cho AgNO^ dư vào 
z, thu được m gam kết tủa! Giá trị cùa m là 


A. 37,31. 


B. 36,26. 


c. 27,65. 


D. 44,87. 



rFeO:a , .0 p, .Ha ÍPe"^ , [AgCl 

1^6203 :b lPeCl3 Ịcr [Ag? 

12,09 gam 

^Ínci2=0,07 

Ị71nci2 +32n02 =12,09-6,16 Ịno^ =0,03^nHa =0,03.4 = 0,12 
Quy đổi Cl^, O 2 thành [O], ta được: 2no = 2ncj2 + 4n02 (BT. e) => nọ = 0,13 mol 


ía + 2b = 0,11 = Upg 

^ 1 1, 1,1 => a = 0,07; b = 0,02 n A „ = 0,07 mol 

[a + 3b = 0,13 = no 


=>mị =143,5(2ncỊ2 + nHci) + 108nAg = 4l4,^^i& 

i^AgCl “Ag 

Chọn đáp án D. 

c/iứ ý: Khi cho dung địch AgNO^ tác đụng với dung dịch Zj kết tủa thu được có 
thể gồm AgCl vàAg, Do đóf ta cần quan tâm dung dịch z có chứa hay không. 

Đe thuận tiện cho quá trình tính toán ta giả sử hỗn hợp thu được khi cho Fe + [0] 
gồm FejOj và FeO. 






Gỉữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Quy đổi tác nhân khử 

1. Phản ứng tạo khí than ưót và bài toán khử oxỉt kỉm loại 
1,L Phản ứng tạo khí than ướt 

a) Kiến thức giảo khoa 

Xảy ra đồng thời hai phản ứng sau: 


C + H o- 
2 


C + 2 H 2 O- 


->CO + H. 


IP=^ 






CO2 + 2H2 


Hỗn hợp khí sau phản ứng được gọi là khí than ướt chứa co, CO 2 

b) Phương pháp giải 

Vận dụng các định luật bảo toàn ta có: 

Bảo toàn khối lượng: mc + mH^o = mco + I”c 02 + ^ĨÌ 2 + ”'h 20 dư 
Bảo toàn electron: 2nco + 4nc02 = 2nH2 <» ỉico + 2nc02 = nH 2 
Bảo toàn nguyên tố 


c: n^^ — n^Q + n^Q^ 


H:nj 

0: Un = n 


íẩii “ + nt 


■ n/** ^ nij./*> “ n/^/*i ^ n. 


H 2 O ““co "^“002 ■'■^H 2 ■*'^H 20 dư 


+ 2nr 


o “‘‘HiObanđẩu -“C0-^^**C02 +nH20<lư 


I ^hỗn hợp trước pứ ^hỗn hợp khí và hoi sau pứ 
ỈMhỗn hợp trước pứ = Mhỗn hợp saupứ 


(A) 


L2* Bài toán khử oxit kim loại bằng khí than ướt 

a) Phương pháp giải 

CO 2 
H 2 O 


1H2,H20,„ 


THi 


.^0/oxit - 




C0,C02 

H 2 O 


THo 


.^o/oxit 


M 
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Từ hệ quả ( A) được cung cấp ở mục 1.1. dễ nhận thấy việc quy đồi hỗn hợp khí và 
hơi sau phản ứng gồm (CO, CO 2 , íỉ^o dư) thành c và H^o không làm thay đổi bản 
chất bài toán, đồng thòi giúp quá trình tính toán ưở nên thuận tiện hơn. 

Theo cách quy đổi trên, ta được: 


*^c “ ^co “ ^C02 (BT.C) 


• n 


H20e) 


^H2 ■*‘%20dư ~^H20(**) 


^^C02 ■*‘^H20dư 


,(BT.H) 


(BT.O) 


>nc +11^20 ■~^C0 ■^^C02 '‘■%2 ‘*'^H20dư “ ^khísaukhikhửoxit 




{ ^hõnhợpttưỏcQĐ ^hỗn hợp khí và hơi sauQĐ ^^khí sau khi khủoxit 

Mhỗn hợp ttướcQĐ = Mhỗn hợp khí và hcó sauQĐ 


* ^(C;H20) ^ ^oxit ■“ ^hổn hợp rắn sau phản ứng ^khí và hơi 

* ^rắnbanđầu “ ^rắnsaupứ tách khỏi oxit 

* ^oxit ban đầu “ ^kim loại sau phản úng tách khôi oxit 

_ ^rắntnrớc(KhôngtíhhC) ~^rắnsau 

* tách khỏi oxit “ ~ 

(^‘C + 2[O^^CO,) 


Chủ ý: 

- Viết sơ đồ phản ứng, điền các thông số cằn thiết để thể hiện rõ bản chất bài toán. 
Căn cứ vào giả thiết phải xác định được chất nào còn dư, chất nào hết. Đoi với bài 
toán đơn giản ta có thề không cằn viết sơ đè phản ứng mà tư duy nhanh để tiết kiệm 
thời gian. 

- Ngoài phương pháp quy đổi đóng vai ưò trung tâm ta cần phối hợp linh hoạt các 
định luật bảo toàn khác (Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích, 
bảo toàn electron,...). 

- Đe giải quyết bài toán khử oxít kim loại cần nắm được các phương pháp giải các 
bài toán phụ liên quan đến CO 2 tác dụng dung dịch kiềm; bài toán kim loại, oxit kim 
loại tác dụng dung dịch axit, dung dịch muối. 



Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 

o 

b) Ví dụ minh họa " 

^ V í dụ 7 

ị Cho hoi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Ị 
Ị CO, CO 2 và H 2 . Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe 203 ; 

Ị và b mol MgO nung nóng, sau phản ứng thu được 38,72 gam hỗn hợp chất rắn Ị s 
1 Y Để khử hoàn toàn chất rắn Y cần (a-0,5b-ỉ-0,34) molH 2 . Biết khí CO 2 tan Ị 
ị trong H 2 O không đáng kể. Tỉ khối hơi của X so với H 2 là ị 

Ì A.3,94. B.4,44. c. 4 , 14 . D.3,83. 


Ì @iải: Tiến hành quy đồi hồn hợp X thành C và H 2 O, đồng thời cộng gộp với quá 
trình H 2 khử oxit kim loại còn dư, ta được: 


c 

■ 

a-0,5b+0,34 

H 2 O 


YÍ^'iiolFe203 
^ Ịb mol MgO 



Theo bài ra ta có hệ phương trình: 

160a + 40b = 38,72 +16 nQ^ c láy 

^ 2nc Í40(4 a+b)-32 n^ =38,72 
^Opứ =3a = 2nc+a-0,5b + 0,34 Ịo,5(4a + b)~2nc =0,34 

^ ^C02 ~^C- ^ ^H20 “ *^X “ *^C02 ” 11 

=^^Y/He= 3,825^ 3,83 

Chọn đáp án D. 

Ví dụ 8 .. ' " Ị 

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn họp khí G gồm CO 2 , co và H 2 . 1 
Toàn bộ lượng khí G qua Fe 203 (dư, r), thu được X moi Fe và 10,8 gam H 2 O. i 
Cho X mol sắt tan vừa hết trong y mol H 2 SO^, thu được dung dịch chỉ có 105,6 I 
gam muối sunfat trung hòa và khí SO 2 là sản phẩm khử duy nhất. Biết y = : 
1 2,5x, gìầ sử Fe 203 chỉ bị khử về Fe. Biết khí CO 2 tan ứong H 2 O không đáng 1 
Ị kể. Phần ữăm thể tích của CO 2 trong G gần nhất với giá trị nào sau đây? 

I A. 14,30%. B. 19,60%. c. 13,05%. D. 16,45%. 

1 (Đề thi thả THPT Chuyên KHTN lần 3, năm 2015) ■ 
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%2 


^H2S04 “2^S02 “ ^S02 


■56npg+96n^^ 2 - =56x + 96.—= 105,6^x = 0,6(mol) 


Tiến hành quy đồi G ứiành c và H^o. 


/ 'V 

+3 0 

Fe2 O3- > 2 Fe 


Nhận thấy trong toàn bộ quá trình chi có c và Fe 203 thay đổi số oxi hóa. 
=>4nc =3npg =>^c =0»’75npg =0,45mol 


Mặt khác: 


BT.O: n^^o “ ^^<x>2 *^co 
BT. c: n (2 = ^(202 *^co 


■ = Hc + nc 02 => nc 02 = 045 moi 


Từ đó: % Vco, = ^ = 14,3% 

^ n( 2 +nH 20 0» 45+ 0,6 

Chọn đáp án A. 

^B^ỉ dụ 9 ■ 

Cho hoi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn họp X gồm CO 2 , co, H 2 , H 2 O. 
Dần X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe 304 và FeC 03 nung nóng, thu được chất rắn 
Y gồm Fe, FeO, Fe 30 ^, hơi nước và 0,2 mol CO 2 . Chia Y làm 2 phần bằng nhau; 

- Phần một hòa tan hết ừong dung dịch chứa a mol HNO 3 và 0,025 mol H 2 SO^, 

. / +5 

thu được 0,1 mol khí NO (sản phâm khử duy nhất của N). 

- Phần hai hòa tan hết ữong đtmg dịch H 2 SO 4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa 
hai muối trung hòa có số mọl bằng nhau và 0,15 mol khí SO 2 duy nhất. Giá trị 
của a là 

^ A. 0,40. B. 0,45. c. 0,35. D. 0,50. ý 


c. 0,35. 


D. 0,50. 


Nhận thấy: H O không thay đồi nên ta cố thể quy đồi phản ứng như sau: 
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Gỉữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


0 

c+ 


+8/3 

+2 

FeCOo 




BT.e: 4 


+4 

CO 2 
mol 

Fe 




o 


^C 02 ^FeC 03 

V 0.2 

nc 


a mol HNO 3 


0,025 molH2S04 


- SO 2 -' 

2 _ 

■‘■■J%eC 03 “ ^^S 02 /Y ^ *^FeC 03 “ 0,06mol 

? 0,15.2 



^ = (25,52 - 0,06.116): 232 = 0,08 moi 

^ ^o/Y “ ^ ^Fe304 ■*■ ^ ^FeC03 “ ^ *^C02 “ ^ ^ *^O/0,5Y “ 

^Õoi^ ^~ĩữ6~' '"Õ^ 


Từ đó: 

*^JJ+ = ^hn 03 ■'■^^H 2 S 04 = 2 nọỵQ 5 Y + 4 nỵo^ ^ a = 0,45 mol 

' a ' '~Ĩ025^ 0,05 0,1 


Chọn đáp án B. 

^ 1 'ịM.dụ 10 . 

Cho hoi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn hợp X gồm co^, co, H 2 , 
H^O có tỉ khối đối với là 7,8. Dần X đi qua ống sứ chứa 0,12 mol hỗn hơp 
gồm Fe 203 , MgC 03 , CuO nung nóng, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí và 
hơi z. Hấp thụ toàn bộ z bằng dung dịch Ca(OH )2 dư, thu được 9 gam kết tủa, 
đồng thời khối lượng dung dịch giảm 3,15 gam. Hòa tan hết Y bằng 104 gam 
đung dịch HNO 3 31,5%, thu được dung dịch T chỉ chứa các muối và 1,792 
lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất cùa N; ờ đktc). Biết các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Fe(N 03)3 trong dung dịch T là 

A. 17,14%. B. 18,16%. c. 18,71%. D. 17,21%. 

^ (Phan Quốc Khánh) 

Siải 

Tiến hành quy đổi X thành c và H O. Khi đó: ^ 18-7,8.2 ^ 

nH 20 7,8.2-12 1,5 
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2. Phản ứng tong họp NH^ và bài toán khử oxỉt kim loại bằng sản phẩm của 
quá trình tổng họp NHg 

2.1, Quả trình tổng hợp NH^ 

Phương trình phản ứng N 2 + ỈĨ 2 < > NÍỈ^; AH = “92kJ (H% = 20 - 25%) 

^NH3 “^khígiảm ~ ^hỗnhợpkhí truớc ” ^hỗn khí-sau 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Hỉệu suất phản ứng 


^N2 

<3 

= 3 

>3 

H% 

Tính theo H 2 

Tính theo H 2 hoặc N 2 

Tinh theo N- 
2 


Các bước tiến hành 


Bước 1: Tính tỉ lệ mol của N 2 và H 2 trong hỗn hợp (nếu đề cho biết khối lượng mol 
trung bình của chúng). Từ đó suy ra số mol hoặc thể tích của N 2 và H 2 tham gia phản 
ứng. Nếu đề không cho số mol hay thể tích thì ta tự chọn lượng chất phản ứng bằng 
đúng tỉ lệ mol của N 2 và H 2 . 

Bước 2: Căn cứ vào tỉ lệ mol của N 2 và H 2 đề xác định hiệu suất xem hiệu suất tính 
theo chất nào (tính theo chất thiếu). 

Bước 3: Tính tổng số mol hoặc thể tích trước và sau phản ứng. Lập biểu thức liên 
quan giữa số mol khí, áp suất và nhiệt độ trước và sau phản ứng. Từ đó suy ra các kết 
quả mà đề bài yêu cầu. 

2.2, Bài toán khử oxỉt kim loại bằng sản phẩm của quá trình tông hợp NHj 


a) Phương pháp giải 


0 

N2 ^ Quy đổi ^ 

0 

H2 


N 2 

H 2 

NH, 


0 

N2 

+1 

H 2 O 


THi 


^O/oxit ^^(H2;NH3) 


0 0 

H2,N2,NH3 


+1 

H 2 O 


THo 


^*^0/oxù <^(H2;NH3)y 

L v 

Nhận thấy frong toàn bộ quá ừình thì chất khử chỉ có H 2 thay đổi về số oxi hóa nên 


M 


ta coi phản ứng của hỗn hợp N 2 , H 2 , NH^ với oxit kim loại, chính là phản ứng của 
ban đầu với oxit kim loại. Kết họp các định luật bảo toàn ta có một số hệ quả như sau: 
•THị: 2nfỊ20e) “^%2bđ ^^^H2 /a+^”nh3/a(®T-^) 

•TH 2 : +3nj^^ = ^”H2bđ ^^^H2/A "'■3^NH3/A (BT.H) 











b) Vỉ dụ mình họa 

r^ỉàạll 

Cho hỗn họ 

X qua bột sắt nung nóng nỊột thòi gian thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ hỗn 
hợp Y qua bình đựng CuOìdư, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí và hod z có 
tỉ khối so với H 2 bằng 

A. 10,40. B. 10,45. c. 10,38. D. 10,36. 




Xét hỗn hợp z, ta có: ^ = línH.o = "h, ;Theo BTOÍT.h) 

nHjo 28 -Mx 8 ^ ”20 H 2 . ì 


_ J 3.28 + 8.18 

3 + 8 


: 2 = 10,36 


Chọn đáp án D. 

/'T^;dụ 12 ^ ^ 

Nung hỗn hợp X gồm và trong một bỉnh kín với bột Fe, thụ được hỗn 
họp khí Y có tỉ khối hoi đối với là 3,75. Dan hỗn họp khí Y đi qua ống sứ I 
có chứa m gam CuO (dư) đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu Ị 
được (m - 12,8) gam chất rắn z và 20 gam hỗn họp khí T. Hiệu suất phản ứng 
tổng hợp NH 3 là 


A. 15%. B. 10%. G. 20%. iD. 25%. 



Ta co: Aj„jángiảm 12,8:16 —0,8 mol=^nQj—0,8 moi 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Kết thúc các phản ứng, chỉ có và CuO thay đồi số oxì hóa, còn lại đều không 
đổi. Do đó, ta quy phản ứng của Y với CuO thành phản ứng của với CuO. Theo bảo 
toàn electron, ta có: n^^ = Ĩi-Ca “ 


Mặt khác: 


mj — ISnỊỊ^o 

• 20 ^nf,j2-^»2mol 

^H20 ~^H2 —0)8(BT.H) 







Khi đó: X 


ÍN 2 :0,2mol 
|h 2 :0,8mol 


my 

3,75.2 


.i.0,96 

3,75.2 


[^nh 3 ^nx-ny =1-0,96 = 0,04 


Lại có: 3k>3 H%tĩnhtheoN 2 
“N2 


nN2P^-0,04:2 = 0,02 

0,02 


H% = - 


0,2 


10 % 


Chọn đáp án B. 


f^Máụn ... 

Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba trong đó số mol Ba bằng một nửa số mol của hỗn 
hợp. Cho m gam hỗn hợp X tan hết trong H^o, thu được dung dịch Y và khí 
Cho lượng khí trên vào bình kín chứa 1,2 mol N^ và một ít bột sắt rồi 
nimg nóng (hiệu suất của phản ứng là 30%). Dan toàn bộ lượng khí thu được 
qua ống sứ đựng CuO dư (nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thấy khối lượng rắn giảm 4,8 gam. Cho đung dịch Y tác dụng hoàn toàn vóá 
dung dịch chứa 0,2 mol HCI,-0,04 mol AlCl^ và 0,04 mol Al2(S0^3, thu được 



a gam kết tủa. Giá trị của a gần nhất với giá ừị nào sau đây? 
^A.34. B.31. C.36. 

D. 32. y 

2 í 

^iảỉ 



ÍBa : X mol 1®'^ ^ ^ ^ ^ 



[M : X mol 1 BT.e: n^Ị + 2ng3 = 2njj2 ^ = 1,5x 
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ÍBa^“^:0,08mol 

M'^:0,2mol 

, __ z 

|Ba(QH)2 H'^:0.2mol;Al^'*':0.12mol ^ C1 :0,32mol 
ÍBa: X H2 O ỊmOH a-:0^2mol:so2-:0,l2mol p^ịQ- . 7 

ÍA1(0H)3:? 
[BaSO^ :0,12mol 

H2 — ^ > {H2O; N2 } + Cu 

^ [NH 3 I 2 ’ 2 / 


Tiến hành quy đồi hỗn hợp khí phản ứng với CuO dư thành và N^. 
BT.e, ta có :njj 2 = nQp^ = tiQ, = 4,8:16 = 0,3 mol ^ X = 0,2 mol 

BTĐT:2n 2 +,,>n _-^z cóchứaAlO," 


2 n ^x._ +n,,^ =n__ +n _ 

_ Ba^^/z ^2. A102“ 

0,2-0,12 0,2 0,32 

? 0,12 


^ ^AI(0H)3 


=0,08 mol 


a - niBaS 04 "^aí(OH )3 = 34,2 gam 

Chọn đáp án A. 

Nhận xét: Nhờ quy đồi hỗn hợp phản ứng với CuO thành và nên trong bài 
toán này ta đã bỏ qua dữ kiện hiệu suất phản ứng tổng họp NH 3 . Cách quy đồi này 
cũng tỏ ra ưu thế khi bài toán không yẽu cầu tính trực tiếp các chất có trong hỗn họp 
sau phản ứng tổng hợp NH 3 . Khi giải các bài toán, ta cần quan sát toàn bộ quá trình 
phản ứng từ đó có hướng giải nhanh và linh hoạt hon, giúp rút ngắn thời gian làm bài. 


Tk ir A, Ẳ Ẳ Ẩ A ^ '* 

3. Một sô tong kêt quan trọng ỉỉên quan dên dạng toán quy đôỉ tác nhân khử 


Trường họp 

Hệ quả quan trọng 

: 

co / H2 + ^ Rắn + CO, (+H2O) 

^0 lách ra khỏi oxit ” ^châi khử 

cĩĩĩ 

c + H2O ■ 

_ íco„ 

co, +M^Oy + ^ 

H, L 2 

^0 tách ra khòi oxit “ ^^Cpứ “ ^^C02 







Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 



muối cacbonat 

co 

^0 tách ra khòi oxit 

CO / H2 + ^ 

ncÕT 

Rắn + \ 

M 0 

X y 

CO 3 

^C02 ^H20 

“ ^NCOgpớ 


oxitKL 

HgO 

•k^Opứ ^H2pứ 

M: Sau AI 


-Sá 

:Sí3;- 


1 Trường hợp Hệ quả quan trọng 

] 

c + 02^| 

^%MO^Rắn + CO, "o«chraMoxi, 

,‘^^2 ' =íicopứ =2(nc-noJ 



-o. -1 


NH3 

N 2 


> Rắn + -| 


HịO 

N„ 


tách ra khỏi oxit 

= 

”H2 pứ với oxit 

= n„ u._ . 


c. BÀI TẠF Tự LUYỆM 

@1' Câu 1: Cho 24,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại kiềm thổ M và oxit của M tác 
dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa 55,5 gam muối và 
4,48 lít khí (đktc). Kim loại M là 

A. Sr. B. Ba. c. Ca. D. Mg. 

Câu 2: Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hòa tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng 
dung dịch HCl vừa đủ, thu được 1,624 lít H 2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 
gam MgCl^ và m gam CaCl 2 . Giá trị của m là 

A. 7,4925. B. 7,7700. c. 8,0475. D. 8,6025. 

(Đe thi thử đại học lần 4 — THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2012) 
(§) Câu 3: Cho 22,72 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 203 và phản ứng hết 
với dung dịch HNO, loãng dư, thu được V lít khí NO (ở đktc, sản phâm khử duy nhất 

+5 ‘ 

của N) và dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là 

A. 5,600. B. 4,480. c. 2,688. D. 2,240. 

(Đe thi thử Đại học lần ỉ — THPT Chuyên Bắc Ninh, nẵm 2009) 

Câu 4: Cho 45 gam hỗn hợp bột Fe và Fe 30 ^ vào V lít dung dịch HCl ỈM, khuấy 
đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc) và 5 gam kim 
loại không tan. Giá trị của V là 

A. 1,4. B.0,4. C. 1,2. D.0,6. 

(Để thi thử Đại học lần 3- THPT Quỳnh Lưu Nghệ An, năm 2011) 
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@ Câu 5: Cho 18,5 gam hỗn hợp z gồm Fe, Fe 304 tác dụng với 200 ml dung dịch 
HNO3 loãng (đun nóng) và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 
2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), đung dịch z và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng 
độ mol của dung dịch HNO3 và khối lượng muối trong dung dịch z? 

A. 3,2M và 54,00 gam. B. 1,8M và 36,45 gam. 

c. 1,6M và 24,30 gam. D. 3,2M và 48,60 gam. 

(Đe thi thử Đại học lần 4 - THPT Quỳnh Lim - Nghệ An, năm 20 ỉ ỉ) 

© Câu 6 : Cho 38,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Ca, MgO, CaO, MgC 03 , CaC 03 tác 
dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được 9,408 lít hỗn họp khí (đktc) có tỉ khối so với 
hiđro là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl^ và m gam CĩlC\. Giá trị của m là 

A. 39,96. B. 41,07. c. 38,85. D. 37,74. 

@ Câu 7: Cho m gam X gồm Na, Na^o, Al, AI 2 O 3 vào nước dư thấy tan hoàn toàn, 
thu được dung dịch Y chứa một chất tan và thấy thoát ra 4,48 lít khí H 2 (đktc). Sục khí 
CO 2 dư vào dung dịch Y, thu được 15,6 gam chất rắn X. Giá trị của m là 

A. 14,2. B. 12,2. C13,2. D. 11,2. 

(Đề thỉ thử THPT Quốc gia lần I - THPT Thuận Thành ỉ, năm 2017) 

@ Câu 8 : Cho 30,7 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Na 20 , K 2 O tác dụng với dung dịch 
HCl vừa đủ thu được 2,464 lít H 2 (đktc), dung dịch chứa 22,23 gam NaCl và X gam 
KCl. Giá trị của X là 

A. 32,78. B. 31,29. c. 35,76. D. 34,27. 

@ Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 20,22 gam hỗn họp X gồm Na 20 , BaO, Ba và Na 
vào nước dư, thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí H 2 (đktc). Cho Y phản ứng vừa đủ 
với 50 ml dung dịch Al 2 (S 04)3 1M, thu được m gam kết tủa duy nhất. Giá trị của m là 

A. 31,10. B. 7,80. c. 23,30. D. 42,75. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 8 - Hóa học Bookgol, năm 2017) 

@ Câu 10: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na 20 và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam 
X vào nước, thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH) 2 . 
Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 (SO ^)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá 
trị của m là 

A. 27,96. B. 29,52. c. 36,51. D. 1,50. 

(Đe mừih họa của Bộ giáo dục và đào tạo — Lần ỉ, năm 2017) 



Gỉữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


(Ệ) Câu 11: Hòa tan hết 33,02 gam hỗn hợp gồm Na, Na^o, Ba và BaO vào nước 
dư thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H 2 (đktc). Cho dung dịch CuSO^ dư vào dung 
dịch X, thu được 73,3 gam kết tủa. Nếu sục 0,45 mol khí CO 2 vào dung dịch X, sau 
khi kết thúc các phản ứng, thu được lượng kết tủa là 

A. 31,52 gam. B. 27,58 gam. c. 29,55 gam. D. 35,46 gam. 

® Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn họp X gồm Na, K, Na^o, K^o vào 
nước dư, thu được dung dịch Y ttong đó có chứa 8 gam NaOH và 2,8 lít khí. Dần V lít 
CO 2 vào dung dịch Y, thu được đung dịch z, cho từ từ dung dịch z vào 280 ml dung 
dịch HCl IM thấy thoát ra 4,48 lít khí co^. Các chất khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là 

A. 6,272. B. 4,480. c. 6,720. D. 5,600. 

^ Câu 13: Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp T gồm Na, Na 20 , Ba và BaO vào nước 
dư thu được dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH và 3,136 lít khí H^ (đktc). Sục 0,46 
mol khí CO 2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch 
Y. Dung dịch z chứa HCl 0,4M và H^so^ aM. Cho từ từ 200 ml dung dịch z vào dung 
dịch Y, thấy thoát ra X mol khí CO 2 . Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 200 ml dung dịch 
z, thấy thoát ra l,2x mol khí CO 2 . Giá ừị của a là 

A. 0,20. B. 0,50. C. 0,30. D. 0,15. 

® Câu 14: Cho 29,42 gam hỗn hợp gồm Na, Na^o, Ba và BaO vào nước dư thu 
được 2,688 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch X có chứa 23,94 gam Ba(OH) 2 . Sục 0,42 
mol khí CO 2 vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa thu được 200 ml dung dịch Y. Cho từ từ 
100 mldung dịchYvào 100 ml đung dịch HCl IM, thấy thoát ra X mol khí CO 2 . Nếu 
cho từ từ 100 ml dung dịch HCIIM vào 100 ml dung dịch Y, thấy thoát ra y mol khí 
CO 2 . Tỉ lệ x: y gần nhất là 

A. 1,1. B. 1,0 c. 1,2. 0.0,9. 

®ỈCâu 15: Hỗn hợp X gồm Na, Ba và BaO trong đó oxi chiếm 3,74% khối lượng 
hỗn hợp. Cho m gam hỗn họp X tác dụng hết với nước thu được dung dịch Y vào 
2,688 lít H^ (đktc). Hấp thụ 6,048 lít CO 2 (đktc) vào dung dịch Y thu được 0,576m 
gam kết tủa và dung dịch z. Đun nóng dung dịch z lại thu được kết tủa. Neu cho m 
gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch T chứa m, 
gam muối. Giá trị của mj là 

A. 27,85. B. 26,84. c. 23,64. D. 24,96. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, AI và AI 2 O 3 
vào nước dư, thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí H 2 (đktc). Nhỏ từ từ đến dư dung 
dịch HCl IM vào dung dịch Y. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào khối lượng kết tủa 









Giá trị của m là 

A. 47,15. B. 56,75. c. 99,00. D. 49,55. 

©Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam một mẫu than chứa 4% tạp chất trơ không 
cháy thu được hỗn hợp khí T gồm co và co^ Mặt khác hòa tan hoàn toàn 83,1 gam 
hỗn họp gồm K^o, K, Ba, Ba^o vào nước (dư), thu được 200 ml dung dịch X và 8,512 
lít H 2 (đktc). Dần toàn bộ hỗn hợp T qua ống sứ đựng Fe 203 và CuO (du), nung nóng 
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thoát ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào dung 
dịch X, thu được 78,8 gam kết tủa. Nồng độ mol cùa KOH có ữong dung dịch X là 

A, 1,0M. B,2,0M. C2,5M. D.2,3M. 

© Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp X gồm Ca, CaO, K, K^o vào nước, 
thu được dung dịch trong suốt Y và thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Nêu sục 4,48 lít (TNj) 
hoặc 13,44 lít (TN^) CO 2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Sục V lít khí 
CO 2 vào dung dịch Y thì thấy lượng kết tủa đạt cực đại. Biết ở TN 2 đã có hiện tượng 
hòa tan một phần kết tủa. Giá ưị của V là 

A. 6,72 <v< 11,2. B. 5,6. 

c. v = 6,72. D. 5,6 <v< 8,96. 

@ Câu 19: Hỗn họp X gồm Pe^o^, Fe 203 và CuO (trong đó CuO chiếm 50% số 
mol hồn hợp). Khử hoàn toản m gam X bằng lưcmg khí co (dùng dư), lấy phần rắn 
cho vào dung dịch HNO 3 (loãng, dư), thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy 
nhất của N, ở đktc) và dung dịch chứa 37,5 gam muối. Giá ưị của m gần nhất với 
giá trị nào sau đây? 

A. 12 . B. 16. c. 13. D. 15. 

@ Câu 20: Đốt cháy 14,56 gam bột Fe trong hỗn họp khí gồm O 2 và CI 2 (tỉ lệ mol 
1: 1), sau một thời gian, thu được m gam hỗn hợp rắn X gồm các muối và các oxit 
(không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết X trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y 
chỉ chứa các muối. Cho AgN 03 dư vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
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toàn, thu được 109,8 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 26,31. B. 26,92. c. 30,01. D. 24,86. 

@ Câu 21: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn hợp khí X gồm co, 
CO 2 và H 2 có tỉ khối so với He bằng 3,9. Din toàn bộ X qua ống sứ chứa hỗn họp gồm 
Fe 203 và CuO (nung nóng), khí và hơi thoát ra khỏi ống sứ được dẫn qua dung dịch 
Ca(OH )2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 8,7 gam. Rắn còn lại trong ống 
sứ gồm Fe, Cu, Fe 203 và CuO cho vào dung dịch HNO 3 (loãng, dư), thấy thoát ra V 
lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N'^^). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 
của V là 


A.4,48. B.6,72. c. 8,96. D. 11 , 20 . 

^ Câu 22: Dần 1 luồng hơi nước qua than nóng đỏ thì thu được V lít (ở đktc) hỗn 
họp khí X gồm CO 2 , CO, H 2 , tỉ khối hơi cùa X so với H 2 là 7,8. Toàn bộ V lít hợp khí 
X ừên khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO, Fe 203 nung nóng, thu được rắn Y chỉ có 2 
kim loại. Ngâm toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít H 2 bay ra (ở đktc). 
Giá trị V là 

A. 13,44. B, 10,08. c. 8,96. D. 11 , 20 . 

(Đề thi chọn học sinh giỏi tình Nam Định, năm 2012) 

® Câu 23; Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn họp khí X gồm co, H 2 và 
CO 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 7,8. Dan toàn bộ hỗn hợp X qua ống sứ nung nóng chứa 
CuO và một oxit sắt (dùng dư) đến khi phản Omg xảy ra hoàn toàn. Hỗn họp khí và 
hơi thoát ra khỏi ống sứ được hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ca(OH )2 dư thấy khối 
lượng bình tăng 14,2 gam. Lấy toàn bộ rắn còn lại ữong ống sứ hòa tan trong dung 
dịch HNO 3 loãng dư thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) hồn họp khí z gồm NO 
và N 2 O có tỉ khối so với X bằng 82/39. Cô cạn dung dịch Y thu được 220,4 gam muối 
khan ữong đó nguyên tố oxi chiếm 56,624% về khối lượng. Công thức của oxit sắt là 

A. Fe 304 . B. FeO. c. Fe 203 . D. Fe 203 hoặc Fe 30 ^. 

@ Câu 24: Cho hơi nước đi qua than nóng đò đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được hỗn hợp khí X. Dần X qua ống sứ chứa 16,98 gam hỗn họp rắn Y chứa AI 2 O 3 , 
Fe 30 ^. Hấp thụ hết lượng khí và hơi thoát ra khỏi ống sứ bằng dung dịch nước vôi 
ừong dư, thu được 8 gam kết tủa. Hòa tan hoàn toàn phần rắn z còn lại bằng dung dịch 
chứa 0,08 mol NaN 03 và a mol HCl (vừa đủ), thu được 0,07 mol hỗn họp khí T chứa 
NO, N 2 O, H 2 đồng thời thấy khối lượng dung dịch tăng 12,32 gam. Cho NaOH từ từ 
vào vào dung dịch sau phản ứng đến khi kết tủa đạt cực đại thì thấy cần vừa đủ 0,64 








mol. Phần txăm về khối lượng của Fe304 trong hỗn hợp Y là 


A. 79,06%. B. 81,98%. c. 82,03%. D. 76,89%. 

(Phan Quốc Khảnh) 

IpCâu 25: Đốt cháy 1,44 gam cacbon trong bình kín chứa 1,792 lít O2 (đktc), toàn 
bộ lượng khí sau phản ứng được dẫn qua ống sứ nung nóng chứa 10,4 gam hỗn họp 
rắn X gồm MgC03, Zn và PegO^ (trong đó nguyên tố oxi chiếm 23,077% khối lượng), 
thu được hỗn họp rắn Y và 2,912 lít khí duy nhất (đktc). Hòa tan hết Y trong dung dịch 
HNO3 loãng dư, thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và N^o có tỉ khối đối với 

là 17,45. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HNO3 tham gia phản ứng gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 

A.0,45. B.0,46. c. 0,65. D. 0,53. 

(Phan Quốc Khảnh) 

@ Câu 26: Cho hoi nước đi qua than nóng đô thu được hỗn hợp khí X gồm co, 
CO2 và cỏ tỉ khối so với bằng 7,8. Dần toàn bộ X qua ống sứ chứa 0,28 mol hỗn 
hợp Pe^Og và FeC03 nung nóng thu được hỗn họp khí và hơi Y Hấp thụ toàn bộ Y vào 
bình đựng dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Hòa tan hết rắn 
còn lại trong ống sứ gồm Fe và các oxit sắt có khối lượng 26,8 gam bằng dung dịch 
HNO 3 loãng, thu được dung dịch z chỉ chứa 2 muối có cùng nồng độ mol và 3,36 lít 
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N, đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 
của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.8,70. B. 15,74. c. 11,80. D. 14,55. 
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® Câu 1: Chọn đáp án c. 

Định hưởng: Nếu có thể chuyển hỗn hợp X ban đầu thành MO thì ta có thể tính 
được dễ dàng số mol của MO, từ đó tìm được phân tử khối của MO, rồi suy ra nguyên 
tử khối của M. vấn đề đặt ra là tìm lượng [0] để thu được MO. Nhận thấy, số mol 
electron do X nhường ữong phản ứng với HCl bằng với số mol elecữon do X nhường 
cho [O]. 

Quy đổi HCl ^ [O]. Khi đó: 

ÍM 


M0<- 


+[ 0 ] 


+Ha 


M,Oy 


->MCl2+ H 2 

0^ mol 


Theo BT.elecừon, ta được: n[Qj = n^Ị^ = 0,2 mol 
Theo BTKL, ta được: mj^Q = m^ + mjQj = 28gara 




^ ^MO ” ^ 


^Ma 2 


24.8 16.0.2 

= 0,5 mol=>MM 0 =11 = 56 =>M + 16 = 56^ M = 40(Ca) 
71 — 16 0,5 


w Câu 2: Chọn đáp án B. 
Quy đổi HCl-H-íOl.Khiđó: 
ÍCa 

ÍCaO 


+Í 0 ] 


iMgO 


CaO 

Mg 

[MgO 


+HC1 


jCaa2 

^lMgCl2 


+ H 2 
O.oSmol 


Theo BT.electron, ta được: n^o] = = 0,0725 mol 

Theo BTKL, ta được: m^ao + ^Mgo ^ ^[O] ^ 

536 16.0,0725 

Theo bảo toàn nguyên tố Mg, Ca, ta được: 

6,175 


^MgO “ ^MgCl2 


= 0,065 mol 


^CaCl2 “ ^CaO “ ■ 


95 

6,52 -0,065.40 
56 


■^Caa 2 =0,07.111= 7,77gam 


= 0,07 mol 


@ Câu 3: Chọn đáp án c. 

Quy H^O thành [O], khi đó ta thu được hỗn họp X’ chứa Pe^o,. 


Ta có: n 


Fe(N03 )3 


77,44 

242 


= 0,32mol^np^2O3 =0,5nFe(NO3)3 =0,16mol 






^ n’Fe 203 = 25,6 gam 

Mặt khác: ĩĩìỵ +m[Q] = niFe 203 ^ =0,18 mol 

22,72 ' 

TheoBT.e: 3nf,jQ =2nQ =>nj,jo =0,12 moi 

Do đó: Vj^o = 2,688 lít 

Câu 4: Chọn đáp án c. 

Tiến hành quy đồi HCl thành [O], khi đó: 

«[ 0 ] =^„2 = 0 , 2 mol; 

FeCL < 40gamỊ^®^ F 0 . 2 moi[O] 

1^6304 

Đả tách 5 gam Fe trong 45 gam hh 

Theo BTKL, ta có: 

43,2 

“Fe 0 = mFe;Fe 304 + nio = 43,2 gam ^ np^o = ^ = 0,6 mol 

40 

^ ^HCl “ ^*^FeCl 2 ~ ^^FeO = 1 » 2 niol VjjQ = 1,2 lít 

Chú ý: Nhận thấy sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam Fe nên 
dung dịch sau cùng chứa muối Vì vậy sản phẩm khử tương ứng cùa [0] ữong 
trường hợp này là FeO. 

@ Câu 5: Chọn đáp án D. 

Nhận thấy sau phản ứng thu được 1,46 gam Fe nên dung dịch sau cùng chứa 
n^zphản ứng =18,5-1,46 = 17,04 gam 

Tiến hành quy đổi HNO 3 thảnh [O], sản phẩm khử tương ứng là FeO. Khi đó: 

3 

^[O] = 2>0=Q.15niol 
0,1 

nipeo = = 19,44 gam 

17,04 íeHs 
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Theo BT.NT Fe vàN,ta được: 


19,44 

Fe(N 03)2 “ ^FeO ~ J2 ~ 

[mFe(N03)2=4S’6ễ^ 

HNO 3 “ 2 ^FeCN 03)2 = 0,64 mol 

Ị^m(hno3) = 3,2M 

0,27 



@ Câu 6: Chọn đáp án A. 

Từ giả thiết về hỗn hợp khí co^, H 2 ta có hệ phưcmg trình: 
nc 02 +nH 2 =^^ = 0,42 ^ =0,23 mol 

44nc02 +2nj,2 =0,42.12,5.2 =0,19mol 












Quy đồi tác nhân HCl thành [O]. Khi đó: 


ÍMg,MgC03.Mg0 

|ca,CaC 03 ,Ca 0 


+HC1 ÍCaCU A „ .K „ ^ 
. 2 +C 02 t+H 2 t+H ,0 
iMgCla " ' ' 

+[0] „,ÍMgO „„ . 

' » » X'-^ ” „ +CO 2 t 

CaO ^ 


"[ 0 ] =nH 2 =0,19 mol 
■ nix' = 1 % + m[ 0 ] -mc 02 = 30,96 gam 

38,04 ò^õiíĩỉ 44A23 


Theo BTNT Mg, Ca, ta được: 

“MgO = nMgci2 = 0,27 mol 

30,96-0,27.40 ^ inc,ci 2 = 0,36.111 = 39,96gam 

ncaci2 = “caO =--= 0,36 mol 


@ Câu 7: Chọn đáp án c. 

QuyđổiH 20 thành[0], khi đó: 

,..ÍNa ,0 ^rni „ +H.O ÍH. : 0 , 2 ^[ 0 ]; 0,2 

X' ..r < X ^ > \[ ,\ —i^^AKOHT 

[AI 2 O 3 ỊNaA 102 

Vì dung dịch Y chứa duy nhất một chất tan (NaA102) 

Trong X’có :nj,,^o=nAi 203 
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Mặt khác: 2 n ^203 “ ^Ai(OH )3 “ mol(Theo BTNT. Al) 

ÍNa2O:0,2moí 

^ 1 aĨ 3 : 0 . 2 mol 

^ ^ ^ 0 ^( 62 + 102 ) 16 . 0.2 


@ Câu 8: Chọn đáp án A. 

Quy đổi HCl thành [O], khi đó: 


+[ 0 ] 


H2:0,llmol 


^[ 0 ] = 11^2 = 0,11 mol (BT.e) 

Ta có: * + ni[ 0 ] = 32,46 gam (BTKL) 


Mặt khác: 


30,7 16.041 

"Na 20 = mol (BTNT.Na) 

"kc, = 2nK20 = = 0,44 mol (BTNT.K) 


Dođó:mj.^j = 0,44.74,5 = 32,78gam 

@ Câu 9: Chọn đáp án c. 

Quy đổi :H20 <-> [O], khi đó: 

[^H 2 ” ^ *^Í 0 ] " 


X + [0]^X’ 


rNa 20 :a'Ị 

UaO: b J 


•mx. = 94a + 56b = 26,2(1) 


Vì thu được duy nhất một kết tủa nên Ai(OH )3 tan hoàn toàn 
=>n_=4n 1 , =0,4mol=>n__ . +2n_ =0,4(2) 

OH” Na+. Ba^^. ^ ^ 


Ỉ a = 0,1 mol 

b = 0,lmol<n^_=0,15mol 


• mkếttùa = mBaS 04 = 233.0,1 = 23,3gam 
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@ Câu 10: Chọn đáp án B. 

Tiến hành quy đổi H 2 O thành [O], khi đó ta có: 

ÍNaOH 

s —^^^^lBa(OH)2:0,12mol 
[BaO:0,12mol 21 , 9 .^ ri/ 

L 2 i.y gam : 0,05 [O] :0,05 mol 

0,12.153 + 62nNa20 = 21,9 + 


^ mol > t>NaOH ^ moi 

Khiđó:yn_= 0,14 + 0,12.2 = 0,38 moi 

^ nH“ /Y 


n ,, =0,1 mol <3n_ 

^. AI^ OH“ 

Mặt khác :V _^1C_T.- _rvi-._1 

n__,_ =0,15 mol> n_ Ox =0,12 mol 
soị" Ba^'^ 

ịnAKOH), = 4n^3, -n^^. =0,02 mol 

lnBaS 04 =0,12mol 

Do đó: = ^ag 4 +tnAi(OH )3 = 29,52gam 

0.12.233 0,02.78 

QCâu 11: Chọn đáp án D. 


Na20 +[0] ^ íBaO +H2Q . íBa(OH)2 +CUSO4 ^ ị BaS04 


NaOH 


Cu(OH)2 


= njỊ2 = 0,2 mggo + = 0,2.16 + 33,02 = 36,22 

Gọi số mol Na^O và BaO lần lượt là a và b mol. Theo bài ra ta có hệ phương trình: 

62a + 153b = 36,22 fa = 014 

2a + 2b _ =>ị. T=>n_=0,64mol 

98. t +233b = 73,3 ìb = 0,18 OH 

l 2 

Xét phản ứng CO 2 + dung dịch X, ta có: 1 < -OHL < 2 ^ Dung dịch chứa \ 

«0)2 [coỉ- 
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■ 


Trong đó 

+n_= 0,45 

C0|" HC0J 

2no_ +n_=0,64 

ur^í^T ’ 


n.=0,26 
HCO 3 


"BaCOs =0,18mol 


Vì n <n_ 2 ^ , .. 

Ba2+ coị =0,18.197 = 35,46gam 


@ Câu 12: Chọn đáp án D. 

QuyđổiH 20 thành[0], khi đó: 


^,jNa20^ +[0] 


[K 2 O 


■ X - 

11,25 gam 


+H 2 O 


H2;0,125^[0]:0,125 mol 
NaOH:0,2mol^ 

KOH 


ÍTheo BTNT.Na: =0.1 moi 

|'nieoBTKL;ll,25 + 0,125.16 = 0.1.62 + 94nK20 

=>nK 20 /x' =0,075 mol=>nKQH =0,15mol 

^ __ ÍNa'^(0,2mol),K^(0,15mol) 

Do đó: Dung dịch Y gồm ị V » ^ 

[OH-(0,35mol) 

Xét 2 trường hợp xảy ra đối với dung dịch z 

[Na+(0,2mol),K*(0,15mol) 
[cO^-(x mol),HCO;(y mol) 
f2x + y = 0,35(BTĨ)T) 


Trường hợp 1: z gồm^ 


CO3 pứvớiH'^ “ncoỹpứ với H"*" 

Bản chất của ph ả n ứng: 


= kx; n^ 


= ky (mol) 


2H^ + CO 2 + H 2 O 

kx 

H^+HC 03 ^C02 + H20 

ky 

_ , Ínc 02 =(x+y)k = 0,2 ^ 2 

n =(2x + y)k = 0,28 y 3 
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Gíữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Từ đó :x = 0,1; y = 0,15 (mol) 

Theo BTNT . c, ta được: ^ 11^02 (pứvới Y) ^ 1 15 ^ 0,25 moi 

= 0,25.22,4 = 5,61ít 


Trường hợp 2: z gồm 


ÍNa'^(0,2 mol), K'^(0,15mol) 
Ịcoị" (x mol), OH “ (y mol) 


Í2x + y = 0,35 (BIBT) 

1n__o_ ., =kx;n_ __ .=ky(mol) 

coị pứvớiH"^ OH pứvóiH'*’ 

_ , íkx=0,2 

Theo bài ra, ta có: V. . . _ (vô nehiệm) 

[2kx + ky=0,8 


Câu 13: Chọn đáp án D. 


jNa2O;0,14 

ỊBaO 

T 


^ +[ 0 ] 


'Na 

Na20 

Ba 

Ba20 

40,ígam 


+H 2 O 


NaOH:0,28 mol 
Ba(OH)2 

H2:0,14mol =ỳnQ= 0,14mol 


^Na20 “ ^’^^NaOH ~ 

m^m^.+ mị0j-mf4a20 _ „ _ 

^RaO “ ^ “ 1 __ “ 0, 22 mol 

l 153 153 


ÍNa'"(0,28 mol);Ba^'"(0,22 mol) 
ỊoH~(0,72mol) 


Xét phản ứng khí CO2 tác dụng dung dịch X, ta được: 


Na^(0,28 mol) 
CO2 +x- Ba^'"(0,22mol)^ 
0,46moi OH-(0,72mol) 


BaCO3(0,22 mol) 
ÍNa'"(0,28mol) 


Y 


HC03(0,2 mol) 
co5-(0,04mol) 


n 

1 < < 2 => Y chứa đồng thời 

^C02 


ÍHCO3 

Ịcor 



Ta có: 


n_+ = n_ . (BTĐT) 

HCOĨ cof“ „_=0,2 mol 

0,28 1 HCO 3 

"hcoj ”co2- * "_Baa )3 = °C 02 (B™T C) n^o 2 - = 0,04mol 

0,22 0,46 

=0,4a + 0,08 (mol) 

Do cùng một lượng nhưng lượng khí CO 2 thu được ở hai trường hợp 
là khác nhau => ở cả hai trường hợp đều hết. 

+ Neu cho từ từ z vào Y thì 

Xv "”co2- ■^”^C 02 (moi) ^0,08 + 0,4a = 0,04 + X 

* 0,Ồ4 ^ 

Khi cho từ từ Y vào z thì phản ứng sẽ xảy ra đồng thời theo tỉ lệ 
[ncx32=(0,04 + 0,2)k = l,2x 


n^^ =(2,0,04+0,2)k=0,04 + x' 


x = 0,l(2) 


Từ(l);(2)=>a = 0,15. 


QCâu 14: Chọn đáp án A. 

Tiến hành quy đổi H O thành [O]. Khi đó 


+[0] 

BaO n[o]=0,l2mol 1 


+H 9 O 


ÍNaOH 

|Ba(OH)2:0,14 
H 2 :0,12 mol 


29,42 gT 


Theo bảo toàn khối lượng cho hỗn hợp T’ và kết họp BTNT. Ba, ta có hệ phưong 


mNa^o +mBao =29,42 + 16.0,12 K 20 0.16 

"Bao = nBa(OH,3 =0.14 ^ %aOH=2n^„, 0 = 0,32 


Do đó, dung dịch X chứa Ba^^ (0,14 mol); Na^(0,32 mol); OH“ (0,6 mol). 
Xét phản ứng, CO 2 + X, ta thu được: 



Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


200 ml dung dich Y 


• 100 mldung dich Y 


Na^ (0,32 mol) 

CO 3 '(0,02mol);HC 03 (0,24mol) 
ÍNa^(0,16mol) 

Ịc 03 “ (0,01 mol);HCOJ (0,12 mol) 


Cho từ từ Y vào dung dịch chứa 0,1 mol HCl. Ta có: 


n Í 6 a + 2a = 0,l^a = 0,0125 

HcoTpứ 6 a ^ ^ _ 1 _ 

=_=>J = 6 a + a = 7a = 0,0875 

n_.,_ , a 

COg pứ 1 ^ 

Cho từ từ dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào Y Ta có: 

n..x=n„o_+n_ =ỳnm^=n _ ,=0,08mol = y 

J[C co?" HC03pứ ^^2 HCOỹpứ 


Dođó;—= =1,1 

y 0,08 

® Câu 15: Chọn đáp án D. 


Từ đồ thị ta thấy: 


•n_=n . . . = 0 , 2 mol 

OH"/Y H"*" trung hoà 


{ n - 0 8 mol phần 

+4n,_ _ ~3ni 

nAl(OH)3 ^ ^ 


3ni => n_=0,3 mol 


OH“:0,2 

Khiđó:YjA10 ■:0,3 


[ > Ba^'^:0,25mol 

L. ™ ,./BaO:0,25 

nn x + [0]^xi 

H^O^-^ÍO]^ |^Al2O3:0,15 

%0} “^H2 -0,25 


Từ đó: nix = nix’ -16njoj = 49,55gam 

0,25.153+015.102 oế 
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I Câu 16: Chọn đáp án B. 


nBaC03 =^ = 0-4 mol. mol = X «„3 

Quyđổi :H20[O], khiđứnpỊ^ = 0,38 moi =>njQ] = 0 , 38 mol 


Ba(OH)2 


0,92 mol 


ÍS 

H 2 O Y 038.16 


ÍK^Oia 

► .x; ị _ _ . 

89 . 18 ^am [BaO : b 



BaCOo : 0 , 4 mol 


K-^: 2a 
Ba2^:b-0,4 
HCO ": 0 , 92 ~ 0,4 


94 a + 153 b = 89,18 ía = 0,2 _^ 0 , 2.2 ,,, 

2 (a+b- 0 , 4 ) = 0 , 92 - 0 , 4 ^|b = 0,46 ^ M(KOH)/Y “ 


@ Câu 17: Chọn đáp án A. 

Quyđổi :H20 o [O], khiđứ 
ĩiịỊ^ =0,2 mol njQ] = 0,2 mol 
„/CaO:a^ 

X + [ 0 ]--»X' J^mx-= 94 a + 56 b = 26 , 2 (l) 

\K20 ' b/ 

Nhận điấy: Khi sục 4,48 lít (TNj) hoặc 13,44 lít (TN^) CO2 (đktc) vào dung dịch Y, 
thu được lượng kết tủa là như nhau, chứng tỏ THI chưa có hiện tượng hòa tan kết tủa, 
TH 2 đã xảy ra hiện tượng hòa tan kết tủa. 

THl:n o„ =n(^o, = 0,2 

C 0 |“ ^"^2 

■ TH 2 :n _ 2 - - _ ~^co^ ^ Í^KOH ■‘■^^ca(OH)2 “ 

co?" OH”/Y 

, _1 * . ■- 2b I 


Từ(l), ( 2 ) suy ra: 


a = 0,1 mol 
b = 0 , 3 mol 


Khi sục khí CO2 vào dung dịch X, 

Kết tủa cực đại o n 2- - 2+ ^ ^ca(OH)2 ^ 
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Theo đó: 





Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


"cO,(mi„)=\or 

n =11 _ - _\ 

^^^3 C02(max) 


nco 2 (mi„)= 0 . 3 mol 

ncO2(max)=0>5mol 


► Dođó:6,72<Vco2 <11,■; 


@ Câu 18: Chọn đáp án c. 

Quy đổi HNO 3 tìiành [O]; khi đó ^ l,5nj^Q= 1,5.0,15 = 0,225 moi 

X + o ^ CO 2 + Kim loại 
Kim loại + [O] —> Fe 203 + CuO 

Gọi số mol Fe 203 và CuO lần lượt là a và b 

Í3a + b = 0,225 ía = 0,06mol 

|484a + 188b = 37,5 ^ Ịb = 0,045 mol 

Do CuO chiếm 50% số mol hỗn hợp nên số mol hỗn hợp là 0,09 mol. Gọi số mol 
Fe 203 và Fe 304 lần lượt là X và y moi. 


2x + 3y = 0,12(BTNT.Fe) íx = 0,015 


x + y = 0,045 


y = 0,03 


m = 12,96 gam = 13gam 


) Câu 19: Chọn đáp án B. 




+HC1 +AgN03 


Quy đổi hồn hợp O 2 và CỈ 2 thành [O]. Op^ = 0,26 mol;n[o] - 2n02 +1^02 
Gọi số mol FeO; Fe 203 lần lượt là a; b mol. 

ía + 2b = 0,26 ía = 0,06 

Ịl08a + 143,5.2a + 143,5.2.3b = 109,8 ^|b = 0,1 

=> n^Q^ = 0,36 = 3nQ2 => Uq^ = " 0,12 ^ m = 26,92gam 

@ Câu 20: Chọn đáp án C. 

Quy đồi hỗn hợp khí X thành C và H 2 O. Khi đó: 
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ĩĩẹ ^ 18-15,6 ^2 
^H'>o 15,6 — 12 3 


,6-12 3 ínc=0,3mol 

-(44n^ + 18n„^o) = ^ |n „,0 = 0,45 mol 


Nhận thấy ứong toàn bộ quá trình chì có c và HNO3 thay đổi số oxi hóa. 
Áp dụng định luật bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình ta được 
4n^ = 3nj,^Q ^ n^^Q = 0,4moỉ => V = 8,96 lít 

@ Câu 21: Chọn đáp án D. 

Theo BTNT. Fe, bảo toàn elecữon và bảo toàn khối lượng, ta được: 


^*^Fe 203 “%e ~ ^H2 

_ ^(CuQ, Fe203) “ ^Fe203 


’^Fe203 


24-0,1.160 


Quy đổi hỗn họp khí X thành c và H^o. Khi đó: 
f nc ^ 18-15,6 ^ 1 


15,6-12 1,5 nc=0,2mol 


^0 tách ra khỏi oxit 


nHoO = 0,3 mol 


•v = 0.5.22,4 = ll,21ít 


Câu 22: Chọn đáp án A. 


Mx = 15,6 ^M 7 ,= 32,8 =>z 


NO(0,2mol) 

N 20 ( 0 , 05 mol) 


Xét dung dịch Y: 


Fe (0,6mol) 
Cu(0,4mol)- 
0 (c mol) 


ÍFe(N 03 ) 3 (amol) [”-<*•. _ ra = 0,6mol 

ịcuCNOg)^ (b mol) ^ no = 9a + 6b = 2^0,4.56,624% Ịị, ^0,4 mol 

Khi đó, chất rắn hong ống sứ chứa sau phản ứng gồm: 


► 0,6.3+0,4.2 = 2 c+ 3.0,2 + 8.0,05 => c = 0,8 mol 


"e trao đổi củaZ 


290 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Quy đổi hỗn hợp X ữiành 


|^c(x mol) 
ÌH20(ymol) 


Theo bài ra ta có: 

ri2x + 18y = 15,6(x+y) Jx = 0,2 
Ị 44 X + 18y = 14,2 ^ |y = 0,3 

Ống sứ ban đầu chứa 

CuO (0,4mol) 


=> "o tách khỏi 0 «t = 2nc = 0,4 mol 


Fe ; Cu 

0,6 mol 0,4 mol 

lA 

Lo,8+0,4 




^O/PCxOy ^ 


^ r:> Fe 3 O 4 ( 0,2 mol) 


@ Câu 23: Chọn đáp án B. 

Quy đồi hỗn hợp X thành c và H^o. Khi đó: 


= •^CaCOs = ^ pứ = 2 ^C 02 “ = 0,16 mol 

m 2 =16,98-16nopứ = 14,42; 

0,16 

“dungdịch tang = mz - mkht => mu,, = 2.1 gam 

' Ĩ 2 S ' 


Theo bài ra ta có hệ phương trình: 


^NO ■•■^^N20 “ ^N 03 “ (BT.N) 
' %0 '*'^H2 

^®^N0 ■*'44nỊ^20 “^»1 


*^NO =0,04mol 




^N20 


= 0,02 mol 


=0,01 mol 


BTĐT: n„^ =n_ =yn, ^ =0,64 + 0,08 = 0,72mol 

H+ Q- Na+ ’ 

•rimno/y: 

+ Hướng 1: 

= 2(nQyY “0»16) + 4nj^Q + 10 nj^ 2 Q + 2 njj 2 ^ *^ 0 /Y =0>33 mol 
"o/z 



^ ■ . ' 3 


rtssaai 

ĩV?ra 
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-i- Hướng 2 : 

BT.H:nH20 -0,5n^+ “^«2 =0,36-0,01 = 0,35 

' ,^0/y ^”n 03 " ^^20 ■'■ ”n 20 ^ ”o/Y = 0,33mol 

no/Z 0.04 

T''đó:j^^’^* = 102 nA] 2 O 3 +232np^0^ ^Ị"ai 203 = 0.03mol 
°'|o.33 = 3 nA,j 03 + 4 np ^04 ^|nFe 304 = 0,06mol 

Do đó: %mp_o^ =- '2 -- 81,98% 

16^93 


@Câu 24: Chọn đáp án A. 

Quy đồi hỗn hợp khí phản ứng với X thành c và o^. Khi đó: 


0 

c 

S-I 

0 ,12mol 

0 

02 

0,08 moi 



MgC03 

+10,4.gamX 

Zn (nn=0,15mol) 

ĩnOi ' 


Zn 

Fe 

vO y 


^(*) 

lòiĩàmốl 


ư+5 


H 2 O 

ÍNO: 0,026 mol 
1x20:0,014 mol 

NH4'^ 


BT.C: nj^g(-Q^ — n(-Q2^*j — 0,01 mol 

' BT.O: npg^Q^ = (i^o/x “ ^^MgC03 ): 4 = 0,03 mol 
BTKL:n 2 „ =[lO,4-(mMg(.o^ +mp^joJJ;65 = 0,04inol 


BT. 0,tâ co: 2nQ^ + nọ^^ — '^^(XỈ 2 Ợ) ^Ọ/Y —^ ^0/Y ~ 0,05 niol 
BT.e,ta có: 

Cách 1:4 nc + np^^o^ + 2n2„ = 4n(^ + 3nN0 + ^n^20 + 

Cách 2: 2nr^g + 2nz„ + 3np, = 2no/Y + 3nr,0 + 8nj,j20 + 
Từđó:njjj ^03 “^^O/Y ■*'4ưN0■^lOnỊ^^Q+ 10n^^^ =0,444nỊol 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


® Câu 25: Chọn đáp án B. 

^ ^ ÍFe(N 03)2 :anioỉ 

DungdịchZ<^ ' ^ , ;no/26,8gamrân=bmol 

[Fe(N 03)3 :amol ® 

íBTKL: 56.2 +16b - 26,8 ^ ™ 

_ _ a = 0,2mol 

^ BT.e: 3a + 2a = 2b + 3. ^ ^ ị; 

l 0,15 

Xét hỗn hợp rắn ban đầu, ta có: 

ỊBTNT.Fe:2np^20^ +np,c 03 =2a = 0,4 -0,12mol 

Ị^Fe 203 +^FeC 03 |*^FeC 03 =0,16 moỉ 

Từ đó dễ dàng tìm được: 

"^ObỊmấtđikhipứvớìX =^^Fe 203 ■^^FeC 03 “^0/26.8gamrắn =0,245(mol) 
0,12 0.16 0,275 


Tiến hành quy đồi hồn hợp X thành c và H^o. Khi đó: 


^Obịmấtđikhipứvớix -2nc -0,245 
■ n^ _ 2 => 

^H20 3 

m = + mH 20 + bị mấtdikhi pứ với X 


[nc=0,1225 
Ịhh^o =0.18375’"°' 

■'■^C 02 (doFeC 03 cho) = 15,7375 gam 



si’’ 
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1. Nguyên tắc thêm nưức để quy đểỉ este 

Đối vói một este bất kì được cấu tạo từ axit cacboxylic và ancol, ta luôn có thể biểu 
diễn este đó dưới dạng axit, ancol và nước tương ứng thông qua phản ứng thủy phân 
este trong môi trường axit, cụ thể như sau: 

_ - h>>S 04 loẫng, , 

Este + H20<—T ^ >.Ancol + Axit 
=>Este = Ancol + Axit-H20 

Trong quá trình làm bài nên kết hợp với kỹ thuật đồng đẳng hóa để đơn giản các 
thao tác biện luận công thức chất cũng như các phép toán. 

HCOOHia 
CH 30 H:a 
ch” :3a 
H20:-a 
H2:-0,5a 

Ví dụ 2: Quy đổi este có 7 liên kết n được tạo từ glixerol và 2 axit không no, mạch 
hở. 

Este có In = = 37Cc=o + (l^c=c 

C^H 2 n_iCOO - c H 2 [ (C2H3C00)2 ^ 

C„H 2 „_iCOO-CH :amol<^ • CH = C-COO' 

C^H^ilcOO-CH, [cH, 





Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


C3H5(OH)3:a 

H20:-3a 




C 2 H 3 COOH: 2a 


CH = C-COOH:a 


CH2:b 




C 3 H 2 : a 
C2H3COOH:2a 


CH = C-COOH:a 


[CH2:b 


2. Ấp dụng kỹ thuật để giải quyết các bài toán phức tạp ỉỉên quan đến hỗn họp 
gầm axỉt, ancol, este (hoặc các hẫn họp tương đương khác) 

2.1, Mô hình đơn giản: Hon hợp gồm các este 

Trường họp 1: Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức. 










IRCOOR' + IH 2 O ^ IRCOOH + 1R’0H 


Khiđó:lRCOOR'o«^ 


IRCOOH 

1R'0H 

-IH 2 O 


Trường hựp 2: Este tạo bởi axit đa chức và ancol đơn chức. 

1R(C00R\ +nH 20 ^ 1R(C00H)„ +nR’OH 
' 1R(C00H)„ 


Khiđó:lR(COOR’)„«^ 


nR'OH 

-nH 20 


Trường họp 3: Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đa chức. 

l(RC00)„R' + nH 20 ^ lR’(OH)„ +nRCOOH 


Khiđó:l(RCOO)„R'«^<^ 


lR'(OH)„ 

nRCOOH 

-nH 20 


Hệ quả: 

- Neu quy đổi este mạch hở (được cấu tạo từ axỉt cacboxylic và ancol) bằng phản 
ứng thủy phân thì số moỉ trước và sau khỉ quy đối ỉà bằng nhau. 

- Ngoài ra, nếu quy đổi axit; ancol theo kỹ thuật đồng đắng hóa thì số mol của 
nhóm metyỉen -CH-) không được tính vào số moỉ hỗn hợp. 
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2.2. Mô hình phức tạp: Hỗn hợp gằm axit, ancol và este được tạo bởi axit và 
ancol đtó (hoặc axỉt và este được tạo bởi axit đó) 



; trong X’ 


m (gam) 


0<a< 




^ancol 


a = HggỊg .Số chức este 

*^axit “ ^MOH 


Chút ý: Nhận định 0 < a < 




ì rất quan trọng trong biện luận đề loại bớt các 


V^ancol ) 

trường hợp xảy ra trong các bài toán hỗn hợp gồm axỉtị ancol và este được tạo bởi 
axit và ancol đó (hoặc axỉt và este được tạo bởi axỉt đỏ). 


Không mất tính tồng quát, ta xét trường hợp điển hình gồm các axit, ancol, este đều 
đơn chức mạch hở. 


Xét phản ứng của hỗn hợp X với dung dịch NaOH: 


X 


RCOOR': â 
RCOOH:b 
R'OH; c 


X' 


RCOOH:a + b 
R'OH : a + c 


H^O: -a 


+NaOH 


+NaOH 


RCOONa;a + b 
■ R'OH:a + c 
H20;b 


RCOONa:a + b 
■ R'OH : a + c 
H20:b 


Hệ quả: 

- Tổng so moỉ của hỗn hợp trước quy đổi bằng tổng số moi “các chắt ” sau quy đổi 
(Không xét đến số moỉ CHỵ số mol Hỷ. 

- Trong hỗn hợp X’số moỉ nước luôn nhỏ hơn số mol của axit (hoặc ancol). 

- Số cacbon (hoặc hỉđro) trung bình của ancol hoặc axit (hoặc muối) trong hỗn 
hợp X và X’ là khác nhau (Ngoại trừ trường hợp trong hỗn hợp ban đàu axit và ancol 
đêu cùng sô cacbon (hoặc hiđro) thì giá trị trung bình tương ứng không thay đối trước 
và sau khỉ quy đổi). 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


- Sô mol nhỏm -COOH trong hỗn hợp X'bằng số moỉ NaOHphản ứng với hỗn 
hợp X. 

- Lượng ancoỉ cổ trong hỗn hợp X’bằng lượng ancoỉ thu được nếu thủy phân hoàn 
toàn hỗn hợp X. 

Xét phản ứng của hỗn hợp X với kim loại Na: 


X 


RCOOR’: a 
RCOOH : b 
ROH: c 


+NaOH 




b + c 


mol 




X’ 


RCOOH:a + b 
R'OH : a + c 
H 2 O : -a 


+NaOH 




a + b + c 


mol 


Nhận xét: Khi đề cho dữ kiện hẳn hợp X tác dụng vởi kim loại Na, ta không nên 
tiến hành quy đổi hôn hợp thành axit, ancol và Hp Vỉ' lượng thoát ra ờ cả hai 
trường hợp là khác nhau; dẫn đến bản chất của hai quá trình phản ứng trước và 
sau khi quy đoi là khác nhau. Khỉ quy đồi sẽ khiến cho bài toản trở nên phức tạp, 
thiếu chỉnh xác. 


L KIẾN THỨC BỔ SUNG KHS GIẢI ĨOẤM 

1 . Phản ứng đốt cháy họp chất hữu cơ chứa c, H, o và muếi cacboxylat 
l.ỉ. Phản ứng đốt cháy hợp chắt chứa c, H, o (gồm este, axỉt, ancol,...) 
Phưong trình tồng quát: 

* Khai thác tính chất độ bất bão hòa: 

(k-l)nc„H2„+2-2kOa = "c02 -"H 2 O 

* Đối với este no, đơn chức, mạch hở (k ^ 1): = nỊỊ^o 





* Đối với este chứa một liên kết đôi c=c, đơn chức, mạch hở (k = 2): 

^C 02 “ ^H 20 ” ^este 


* Khai thác các định luật bảo toàn, ta được; 


+ Bảo toàn khối lượng: 


*í 


ímx +mo2 = mco, + 




+ Bảo toàn nguyên tô: 


“ ™c/x ^H/X + ^o/x 


C: 


^c/x “ ^C02 

^C/X “^CaC03 ^^Ca(HC03)2 ~ *^BaC03 ^*^Ba(HC03)2 


^ • *^H/X “ ^^H20 
^ • ^0/X ^^02 ~ ^^C02 ^H20 


+ Bảo toàn electton: 

(4x + y- 2 z)nc^Hy 02 =4^02 đo C^Hyỏ^+ỏ 2 —^C 02 +H 2 Õ 
L2. Phản ứng đắt chảy chất hữu cơ X chứa Na/K (Ki hiệu Na/K~M) là muối 
cacboxylaty đơn chức, mạch hở 


f^n^2n+l-2kQ2^ 

RCOOM 


( 

( ^ A 

n-- CO 2 + 

n+—-k 

l 2) ' 

l 2 ) 


H20 + ^M 2 C 03 
2 


* Khai thác tính chất độ bất bão hòa: 

Nhận thấy: nc 02 

Đối với muối của axit cacboxylic no, mạch hở (C^H2j^j02Na; k = 1): n^Q^ = Uịị^o 

* Khai thác các định luật bảo toàn: 

+ Bảo toàn khối lượng: 

Ímx+m02 =mc02+mH20 

Ịmx = mc/x + mn/x + ĩ^o/x + ^M/x = *«RCOO- 

+ Bảo toàn nguyên tố: 

^ -^c/x “ ^C02 ^Na2C03 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


*^H/X “ ^^H20 

H:i Í(C00M)2 

Nếu Ĩlu/Y = 0 => Muối_ r_ _1 

Ị MOOC - [c = c]^ - COOM 


0;M: 


^o/x “ ^*^C02 +3^M2C03 

= ^ ^MQH ^_ 

^^ 0 /X “ « ^ “ “M 2 CO 3 


r (4x + y-2.2 + l) nc^H^o^M =4no^ 


+ Bảo toàn elecừon: 


00000 A +4-2 +1 -2 0 +4-2 

C^Hyỏ 2 M+ỏ 2 —^C 02 +H 2 Õ+M 2 C 03 


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa muối natri của hai axit cacboxylic 
kế tiếp nhau thuộc đáy đồng đẳng của axit acrylic cần vừa đủ 0,56 mol O 2 , 
thu được CO 2 và 5,3 gam Na 2 C 03 . Tính phần trăm về khối lượng của muối có 
phân tử khối lÓTi hơn ừong X? 


Theo bảo toàn nguyên tố Na, ta có: 

^muối ~^C-H2“_i02Na ^ ^*^Na2C03 


Theo bảo toàn elecứon, ta có: 


4C + H-20 + Na n^_„ _ =4nf)^ ^(6n-4)n__ =4no, 

ì 21 . ' C-H2;_|02Na 

^ ^ 0,56 '--' 0.56 


- „ ÍC,H2COONa;0,1-0,04 = 0,06 

•4<n = 4,4<5=>TrongX cỏi _ "_1 niol 

[C^HạCOONa: 0,4.0,1 = 0,04 


Từ đó dễ dàng tìm được ^nic^HạCooNationgx 
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Chú ý: 

- Nếu cho toàn bộ sản phẩm thu được khỉ đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 
este hoặc các hợp chất hữu cơ chứa C;H;0 hấp thụ vào bình chứa dung dịch 
Ca(OII)^ hoặc Ba(OH )2 dư thu được m gam kết tủa thì ta luôn cỏ: 

í^^bình tăng ~ ^C02 mH2o(hấp thụ) 

= m ị -(lĩicog +mj,^o) 

- Nếu đề bài không nói rõ dung dịch Ca(OH)^ (hoặc Ba(OH)ỷ có dư hay 
không, ta phải xét các khả năng có thể xảy ra» Khối lượng dung dịch sau phản 
ứng cỏ thể tăng; giảm hoặc không đổi so với ban đầu. Cụ thể như sau: 

^^dimg dịch giảm m 'i' > (mc 02 +™H 2 o) 

^d™ 8 dịoh =const<s>mị = (m 002 +mH 2 o) 

^duagdịchtâng « m ị < (rtlcog + *^H2 o) 

Thông thường, trong các bài toán nếu đốt cháy hợp chất chứa C; H; o rồi cho toàn 
bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 (hoặc BaíOH)^) thì thu được kết tủa X và 
dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc (dung dịch Y) hoặc cho tiếp Ca(OH)2 
(hoặc Ba(OH)2) vào, lại thấy kết tủa xuất hiện nữa. Chứng tỏ, kết tủa X là muối trung 
hòa CaC03 hoặc BaCO^, còn dung dịch Y là muối Ca(HC03)2 hoặc BaíHCOg)^ để khi 
đrm nóng lại thu được kết tủa. 

x(hco 3)2 —^XC03 ị +CO2 T +H2O 

X(HC03)2 + X(0H)2 -> 2XCO3 i +2H2O 

Kinh nghiệm: 

* Khi đốt cháy hoàn toàn este X mạch hở, trong đó thỏa các điều kiện sau 

+ Neu = nc02 => X là este đơn chức, mạch hở. 

+ Neu = nỊỊ^o = Iic02 X là este no, đơn chức, mạch hở có công thức 

HCOOCH3. 

+ Nếu ĨÌQ^ = n^o^ => X là các este có dạng C^(H 20 )^ như (HCOOCH3), 

C3H3O, (CH3OOC-COOC2H3, CH2(C00CH3)3 

C2H4O2 + 20^ 2 CO^ + 2 Yip 






Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


tO , 

C^HgO, + 50, —^ 5C0, + 4H,0 

* Khi đốt cháy hỗn hợp rắn sau phản ứng xà phòng hóa (gồm muối của axit hữu cơ 
hoặc hỗn hợp muối của axit hữu cơ và kiềm dư): 

+ Ta luôn thu được khí co,, muối cacbonat kim loại và thường có H^o, trừ trường 
họp muối của axit oxalic MOOC-COOM và muối MOOC- [c = G]^ -COOM thì 
sản phẩm thu được không có H^o. 

+ Neu chất rắn thu được có kiềm dư thỉ khí co, (sinh ra từ phản ứng đốt cháy) tiếp 
tục tác dụng với kiềm tạo muối cacbonat kim loại. 

* Khi đốt cháy ancol thu được sau phản ứng xà phòng hóa: 


CH 3 OH CH 4 O 


Neu ^-OH/ancol 


=ỉ> Ancol 


C3H5(0H)3-C3Hg03 


2. Phản ứng thủy phân este 

2,7. Trong môỉ trường axit (H^o^ HCỈ loãng, ...7 

+ Este tạo bởi axit cacboxylic và ancol: Phản ứng thuận nghịch 

RCOOR'+ H2O < rcOOH + R ' OH 

R(COOR')„ +nH20 <— > R(COOH)„ + nR'OH 

(RC 00 )„R' + nH20 < > R'(OH)„ +nRCOOH 

+ Este đặc biệt: Phản ứng một chiều 

RCOOCH = CH^ + H^O »2804 loãng. t° ^ CH3CHO 

RC00C(CH3 ) = CH^ + H^O H2SO^lQãng.t° ^ jị(;.QQỊj 3. CH3COCH3 
2.2. Trong môi trường bazơ 
+ Este tạo bởi axit cacboxylic và ancol: 

RCOOR'+ NaOH —RCOONa + R' OH 


+ Este đặc biệt: 

a) RCOOCH = CH 2 + NaOH —RCOONa + CH 3 CH 0 

Este này khi phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra ancol có nhóm -OH liên kết trên 



cacbon mang nối đôi bậc 1 , không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit. 

b) RC 00 C(CH 3 ) = CH 2 + NaOH—^RCOONa + CH 3 COCH 3 

Este này khi phản ứng tạo ancol có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi 
bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo xeton. 

. RCOOC^Hs + 2NaOH —RCOONa + C.H.ONa + H.o 

0 

RCOOCôH^R" + 2NaOH —^ RCOONa + R"C 6 H 40 Na + H 2 O 

* Khai thác quan hệ số moi: Kí hiệu NaOH hoặc KOH bởi MOH. 

Trong phản ứng thủy phân: = Số nhóm - coo - 

, ^ nwQJJ 

Riêng phản ứng thủy phân este đơn chức cùa phenol thì = 2 

^esle 

* Khai thác các định luật bảo toàn: 

^este *^MOH pứ “ **^muôì ^ancol 
^este ^đd MOH “■ ^dd sau pứ 


+ Bảo toàn khối lượng: +mj^ 0 H 


RCXX)M;MOHdư 


I *^este cùa phenol ^MOH bđ ” ^rắn + ^H20 
+ Bảo toàn nguyên tô: nQfỊỵj^OỊỊ = nQjỊỵ3jj(^j, nj^j^Qjj - Hm/rcoom'" 


+ Tăng giảm khối lượng: nRcooR- = "RcooNa = 

^^Na/K ^-^R’ 


^ Với NaOH, nếu m^gịg < ^ Este có dạng RCOOCH 3 . 

Chú ý: 

+ Phản ứng thủy phân este đơn chức, thu được anđehit thì este đã cho có dạng 
RCOOCH=CH-R’ (R, R’ có thể là nguyên tử H hoặc gốc hiđrocacbon). 

+ Phản ứng thủy phân este đơn chức, thu được xeton thì este đã cho có dạng 
RCOOC(R”)=CH-R’ (R’ có thề là nguyên từ H hoặc gốc hiđrocacbon, R” là gốc 
hiđrocacbon). 

+ Este có thể tham gia phản ứng tráng bạc thì ưong công thức phải chứa gốc 
HCOO-. 





Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


ìim, 

o' 


■=ũẩy 

C'^ 

Ss' 

SSL 


Ví dụ; 


+2 

H-C-OR 

0 


+1 


+2AgNO.+SNH. + H.O- 




+4 

NH^-0- Ợ- OR 

4 M 


0 

2Ag 


0 


+2NH^N0^ 


'^Ag ‘^''^HCOO- 


+ Este sau khi thủy phân thu được sàn phẩm có khả năng tham gia phản ứng ưáng 
bạc thì công thức có dỊig HCOOR (hoặc RCOOCH-CH-R’, HCOOCH=CH-R’). 

+ Este có thề tác dụng được với dung dịch nước brom khi có gốc HCOO- hoặc 
chứa liên kết . 

HCOOCH, + Br, + H,0 ^ CH.OCOOH + 2HBr 


Ví dụ: 


CHgCOOCH = CH 2 + Br 2 ^ CHgCOOCHBr - CH 2 Br 


Kinh nghiệm: 

a) Phản ứng hoàn toàn vói lượng kiềm vừa đủ 


, ^ n 

Xác định sô nhóm chức este dựa vào ỵ, - otỉ 

^este 

Í+VẪ: ^ 2 : Số nhóm - COO= k 

Este đơn chức cùa phenol 
Este hai chức 

Đặc biệt, nếu thủy phân hỗn hợp gồm hai este đon chức, mạch hở mà 2 < k < 2 ^ 
Hỗn hợp đó gồm RiCOOC^HịR' và R 2 COOR" {R^; R ” là gốc hiđrocacbon; R ’ là 
H hoặc gốc hiđrocacbon) 

b) Phản ứng hoàn toàn với lượng kiềm dư 
Dấu hiệu: 

- Sau phản ứng xà phòng hóUy cô cạn dung dịch thu đtcợc hỗn hợp rắn, Khi 
đó trong rắn ngoài muối của axit hữu cơ còn có thể chứa kiểm dư (như NaOHf 

koh]Z), 

- Cho dung dịch sau phản ứng xà phòng hóa tác dụng với lượng axit vô cơ 
vừa đủ để trung hòa kiềm dư và thu được một lượng muối xác định. Khi đó, cần 
lưu rằng ưong hỗn hợp muối thu được sau khỉ các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
ngoài muối của axỉt hữu cơ, có cả muối của axỉt vô cơ. 

* Lượng NaOH hoặc KOH dùng dư a% (so với lượng cần thiết) thì; 


+A; = 2 —> 


Í^MOHbđ 


.100 
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1 I ^ ^ ^ 

X, Y là hai axit cacboxylic ụo, đofn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (M^ < Mỵ) 
T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức z. Đốt cháy hoàn toàn 3,2 Ig hỗn 
họp M gồm X, Y, z, T bằng lượng vừa đủ khí o^, thu được 2,576 lít CO 2 (đktc) 
và 2,07 gam H 2 O. Mặt khác 3,21g M phản ứng vừa đủ vód 200ml dung dịch 
KOH 0,2M, đun nóng. 

Phát biểu nào sau đây saH 

A. Thành phần phần ữãm theo số mol của Y ữong M là 12,5%. 

B. Tồng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y là 6. 
c. Tồng số nguyên tử cacbon ừong phân từ T bằng 6. 

D. X không làm mất màu nước brom. 

(Đề thỉ thử THPT Quốc gia ỉần ỉ -- TỉđPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2016) 



Khi đốt cháy hỗn hợp M thu được = »002 • ^ 

Hịị^o ^ *^C 02 ^ ancol no, mạch hở. 

• Cách 1: 

Căn cứ vào giả thiết X, Y đều là axit no, đơn chức, mạch hở nên ta cỏ thể quy M 
thành hỗn hợp M’ như sau: 


‘^í;ỈỈ2íO2:0.04mol(nKOH 

3,21gMoM' 

H^Oib 



C02:0,115 

H20:0,115 


Ị2(0, 04 + a) + b = Iio/M' = (mM--nic-m„):16 = 0,l ra = 0,02 

=a + b = nH20-nc02 =0 '^ịb = -0,02 


Nhận thấy: Cm'= l^=^X:HCOOH-^D sai 
0,04 + 0,02 12 

Bài toán đến đây xem như đã tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, nếu bài toán biến 
tướng câu hỏi đi một tí, chẳng hạn cho phát biểu sai rơi vào một trong các đáp án còn 
lại thì thế nào? Do đó, để hiểu rõ hơn về phương pháp quy đổi này ta cũng cần xem 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


xét phát triển vấn đề được nêu ra ừong các phương án còn lại. Nghĩa là ta phải xác 
định xem X, Y, z, T là gì và lượng chất của chúng là bao nhiêu trong hỗn họp. Cụ thể 
như sau 


Theo bảo toàn nguyên tố c, ta được: 

- _ __ _ rm = 2;n = l,875mol(TH,) 

0,04n + 0 , 02 m = 0,115 > I , ' 

m = 3;n = l, 375 mol(TH 2 ) 


Xét THj, tacó: 
n = 1,875 mol=> 

Lại có: b = -0,02 mol ny/j^ = = 0,01 mol 

Mànx/M' =nx/M+%/M >nT/M =0,01molnênUx 


ÍX:HCOOH _ ^.ínv 
ị " 1" ,^TrongMN 

[Y:CH3C00H ^ Ịnx 


= 0,04.0,875 = 0,035 
= 0,04-0,035 = 0,005 


= 0,005 là vô lí. 


Xét TH 2 , ta có; 

_ ÍX:HCOOH „„ 

Từ n = l,375^*^** ^/.Hỵ.Y =6—^Bđúng. 

ỊY:CH3C00H ^ ^ 

,„ínY= 0,04.0,375 = 0,015 

^TrongM'^^ ri" ri" 

^ [nx= 0,04-0,035 = 0,025 


• Trong M có 


Uy =0,015-nj =0,005 mol 
0,005.100% 


%ny,^ = 


= 12,5%^ Ađúng. 


0,04 + a-b 

Từ m = 3 ^ z : C 3 H 6 (OH )2 ^ T: HCOOC 3 H 6 OOCCH 3 ^ c đúng. 


• Cách 2: 


ÍHCOOH:0,04 
C2H4(OH)2:a 
CH 2 : b 
H20 :c 




= 0,04.46 + 62a + 14b + 18c = 3,21 
^C 02 ^0,04 + 2a + b = 0,115 
n^^o = 0,04 + 3a + b + c = 0,115 





r ... HCOOH:0,04 

a = 0,02 1 „ 1 */ ... 

r." ,, C2H4(OH)2:0,02 

^ ^ b = 0,035 => m\ _ . 

’ _ .. CH, : 0,035 

c = -0,02 => 11 ^.= 0,02:2 = 0,01 ! 

^ [H20:~0,02 

Khi tiến hành ghép CH^ vào axit và ancol, ta thấy có 2 trưòtig hợp như sau 
'HCOOH : 0,005 < n,. = 0,01 (vô lí) 

CHoCOOH: 0,035 
‘ C2H4(OH)2;0,02 

H20:-0,02 

HCOOH; 0,025 íx: HCOOH : 0,015 

CHXOOH: 0,015 _ Y:CH,COOH: 0,005 

TH,: M ^ _ => mK ^ 

' C3Hg(OH)2:0,02 Z:C3H6(OH)2:0,01 

H20:-0,02 [t:HCOO-C3H6-OOCCH3 :0,01 

Chọn đáp án D. 


Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và Mj^' < My; z là 
ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T lạ este hai chức tạo bởi X, Y và z. 
Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hồn hợp E gồm X, Y, z, T cần vừa đủ 13,216 lít 
khí O 2 (đktc), thu được khí CO 2 và 9,36 gam nước, Mặt khác 11,16 gam E tác 
dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br^, Khối lượng muối thu được khi 
cho cùng lượng E trên tác đụng hết với dung dịch KOH dư là 


A. 4,68 gam. 


B. 5,04 gam. 


c. 5,44 gam. 


D. 5,80 gam. 


(Đe thi Đại học khối A, năm 2014) 


Vì X, Y là hai chất thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit acrylic nên X, Y là axit đon 
chức có một nối đôi c=c ừong gốc hiđrocacbon; T là este hai chức tạo bởi X, Y và z 
=> z là ancol 2 chức và > 3. 

Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi, ta có: 








Giữ nguyên hoặc táng số lượng chất 


rtig + 32 nQ 2 — 44n(-Q2 +18njj20 


CO 2 


40,38 


0,5 


0,52 


‘O/E 


— 0,47 (*) 

~^^C02 ^H20 “ =0,28 


02 


Nhận thấy khi đốt cháy X hoặc Y hoặc T đều thu được nc 02 > nH 20 • ^ 

là ancol no hai chức, mạch hở đề (*) xảy ra. 


• Cách 1: 


(X;Y):20;k = 2;amol 
Z:2O;k = 0;bmol —> 

T :40;k = 4;c mol 


a-b + 3c^0,47-0,52 

"CO 2 "H 2 O 

BT.0: 2a + 2b + 4c = TÌQ/^ - 0,28 


40;k = 4; c mol a + 2c = 0,04 = 

a = 0,02 

b = 0,l mol=>3<CE= =3-^ > Z:C 3 H 80 ; 

. ‘ a + b + c 13 3 * 2 


[c = 0,01 

Trong phản ứng của X, Y, z, T với KOH, ta có: 
n^oH = I^-COO- = a + 2c = 0,04 mol 

I^ancoi=^ + C = 0,llmol 

^H20 ” ^-COOH “ 

+ ^KOH “ ™muđi + ^ancol + ^H20 


=4,68gam 


• Cách 2: 


EoEN 


:0,04(n>3){nB^ =n,c=c) 

Cm H2^+202:a(m>3) 


H20:b 


,0 C02:0,47 

mol—^ X I ' ' 
H20:0,52 


V. 

^ j2.0,04 + 2a + b = 0,28 = no/E ía = 0,ll 

[-0,04 + a + b = -Z"CX)2 = 0.52-0.47 ^ |b = -0,02 

Đen đây, ta có hai hướng xử lí như sau: 

+ Hướng 1: 0,04n + 0,llm = 0,47^4n + llm = 47 3.-^33 

^ ^muối = (Maxit +56-18).0,04 = 4,68 gam 



+ Hướng 2: 3 < Ce' = —^ ancol :C,HoO, 

0,04 + 0,11 15 ^ ^ ^ 

=3,16 =m^i,+38n^ojjp^ =4,68gam 

Chọn đáp án A. ^ 


Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và Mỵ < IvỤ z là 
ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là họp chất chứa hai chức este tạo 
bời X, Y và z. Đốt cháy hoàn toàn 64,6 gam hỗn họp E gồm X, Y, z, T cần 
vừa đù 59,92 lít khí O 2 (đktc), thu được khí CO 2 và 46,8 gam nước. Mặt khác, 
32,3 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,1 mol Br 2 . Cho 32,3 gam E 
tác dụng hoàn toàn với dung dung dịch KOH dư, cô cạn dung dịch sau phản 
ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là 


A.21,6. 


B.23,4. c.32,2. D.25,2. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần ỉ - THPT Quỳnh Lưu ỉ, năm 2015) 


X;Y:0,2mol \ , 

EJ z :amol ^ f ^ ^ 

H2 0:-bmol [H20:2,6mol 


^H20 > ^C02 


• z :ancolno 


"o/E = 2nc02 + Hh^o -2n02 

^H 20 ~ ^C 02 = 2 + (í - 0)a - b => a = 0,45 + b mol 


.g /^C02 ^ “C02 

a + 0,2 0,45 + 0,2 13 


^^%- = 3:^=>Cx=Cz=3^ 


z làancol hai chức. 
Zlàancol ba chức. 


-Xét zlà ancol 2 chức: 


BT. o, ta có: 0,02.2 + 2(0,45 + b) - b = 1,95 => b = 0,65 mol (Loại, do b < 0,2) 

- Xét z là ancol 3 chức. Khỉ đó: z là CfĩẶOH)^ 

BT.O,tacó:0,02.3 + 2(0,45 + b)-b = l,95=>b = 0,lmol^a = 0,55mol 

BTKL, ta có: + ttiKOH =m^in + 1%^ + mạncoi =» m,J„ = 23,4 gam 

64,6 0,2.56 "õ,ĩ.ĩs 0,55.92 





Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Chọn đáp án B. 

Nhận xẻt: Khi làm bài toán này học sinh hay mắc sai lầm khi cho rằng T là este hai 
chức mạch hở mà quên rằng T có thể là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

Số mol H^O trong hỗn hợp sau quy đồi luôn nhỏ hơn số mol của từng chất ữong 
hỗn hợp. Nhờ đó giúp ta loại bớt các trường hợp. 

4 ^ 

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, chưa no (một nối đôi 
C=C; < Mỵ); Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este ba 
chức tạo bởi X, Y và z. Chia 40,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, z, T làm 3 phần 
băng nhau: 

- Đốt cháy hoàn toàn phần một thu được 0,5 mol CO 2 và 0,53 mol nước. 

- Phần hai cho tác dụng với đung dịch brom dư thấy có 0,05 mol Br^ phản ứng. 

- Phần ba cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm KOH IM và 
NaOH 3M rồi cô cạn được m gam rắn khan. Giá trị m là 

A. 6,66. B. 5,18. c. 5,04. D. 6,80. 

(Đề thi thử THPT Quốc gia Thầy Nguyền Đỉnh Độ, năm 20Ỉ5)^ 



Hải: Ta có: 


nc 02 =0,5<nH2O=0,53(*) 

lo 


Nhận thấy khi đốt cháy X hoặc Y hoặc T đều thu được > ĩìỵ^Q . Do đó, z phải 
là ancol no ba chức, mạch hở đề (*) xảy ra. 


• Cách 1: 


13,46g 


(X;Y):20;k = 2;amol 
Z:3O;k = 0;bmol —>■ 

T: 60; k = 6; c mol 


a-b + 5c= 0,5 -0,53 
"002 ”^20 

BT.0: 2a + 3b + 6c = Hq/e =0,4 

a + 3c = 0,05 = ngj^ 


a = 0,02 

b = 0,l mol=>3<CE = 
c = 0,01 


0,5 ^^11 

a + b + c 13 


VìCx > 3;Cy > 3;Cy > 13;Cz = Cx nên Z: C 3 Hg 03 
Đặt CTTB của NaOH và KOH là MOH, khỉ đó: 
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39 + 23.3 . . 1 

M= =27 

4 

^ancol=^ + C = OAÌmo\ 

*^H20 “ ^-COOH “ 

^P3 ^^MOH “ ^muđi ■•■ ^^^ancol + ^H20 


•'^m^uôi = 5,18gam 


• Cách 2: 


^n^2n-2^2 • 0»05(n > 3)Ịngj^ -*^íiC=c) 


H2„^203-a(m>3) 

H20:b 


(0 jCO2:0,5 

"^^20:0,53 


Í2A05 + 3a + b = 0,4 = no/E a = 0,ll 

Tacóx_ . ^ ^ _ ^ ị . 

Ị-0,05 + a + b = X%2O-Znc»2 =0^53-0,5 Ịb = -0,03 


3 < Ce = = 3,125 ^ ancol :C3H8O3(0,n mol) 

0^05 0^ 1L 

=> = m^j, + + niH^ọ ^ m^, = 3,88 gam 

ĨỈAÓ 0-11-^2 !rĩi5(S 


RCOOH + MOH RCOOM + H 2 O; M = 
nimuỡi = “axit + (27 -1) nj^ 0 H pứ = 5,18gam 


39 + 23.3 


• Cách 3: 


C2H3COOH:0,05(nB,^ =n^c=c) 

C3H,(OH)3:a ^ịco^io.s 


CH2:b 

H20:c 


Theo bài ra ta có hệ phương trình 
nig = 0,05.72+ 92a + 14b + 18c = - 

• n^o^ = 0,05.3+ 3a + b = 0,5 
n„^o = 0,05.2 +4a + b + c = 0,53 


H20:0,53 


a = 0,ll 
b = 0,02 
c = -0,03 




Giữ nguyên hoặc tăng số iượng chất 


^^ch 2 ^^C 3 H 5 C 0 h )3 =>ToànbộCH 2 tíiuộcvềmuối 


Muối 


fC2H3COOM:0,05 


CH,; 0,02 


mmu«i=0,05 




+ 0,02.14 = 5,18gam ^ 


Chọn đáp án B. 

Nhận xét: Trong các cách trình bày thì cách 3 là dễ tiếp cận và ngắn gọn hơn cả, 
giúp việc biện luận ừở nên dễ dàng hơn, ít thao tác tính toán hơn. 

X, Y lá 2*axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y vód 
ancol no mạch hở z, Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T, thu 
được 7,168 lít CO^ (đktc) và 5,22 gam H^o. Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E 
với lượng dư dung dịch AgNOj trong NH^, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thu được 17,28 gam Ag. Cho 8,58 gam E phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung 
dịch NaOH IM, cô cạn dmg địch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá 
trị của m là 

A. 11,04. B.9,06. c. 12,08. D. 12,80. 


®iảỉ 
• Cách 1: 


Ẹ. AgNO3/NH3.t0 


X: HCOOH (k = 1) 

Y: C„H 2 n^jCOOH (k = 1, n > 2) 

T: HCOOC,H 2 „OOCC„H 2 „,i(k = 2, m > 2) 


“ ^C02 ^H20 “ 

0,32 0,29 

BT.e:2nx +2n-p =n^g =0,16 

8,58-0,32.12-0,29.2 


BT. o: 2nx + 2nY + 4nJ — 


n^ =0,03 
n^ =0,05 
ny =0,02 


16 


Theo BT .c : 0,05 + (n +1)0,02 + (2 + m + n)0,03 = 0,32 ^ n = 2, m = 3 
nx + Hy + 2nj < ^ NaOH dư 

=> • m^ + I%ạOH ^ *^rắn ^H 20 ^ ™C 3 H 6 (OH )2 ^ ™rắn ^ 1 l,04gam 
8,58 0 , 15.40 0 , 07.18 ' ' 
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• Cách 2: 


XrHCOOH (k = l;amol) 

E ^g^Q 3 /NH 3 Y:C„H 2„02 (k = l,n>2; bmol) 

• ^ 111 ^ 210+2 


CjfjH 2 jn- 2 (*^ 2, m>2;c mol) 


^“^C02 

0,32 0,29 

a = 0,5n^g =0,08 


a + b = n_ 


8,58-0,32.12-0,29.2 


= 0,13 


a = 0,08 
b = 0,05 
c = 0,03 


^ Cy;Zi = ^ = 3 ^ z, : C 3 H 4 (0,03 mol) 

b + c 


a+b < iik 


• NaOH dư 


2 ^ + ;ỊỊr«H=”>rắn+mH^+niz, =>m^j„ = ll,04gam 

8,58 0 , 15.40 0 , 13.18 


Chọn đáp án A. 

Chú ý: Hỗn hợp E được quy đổi thành axit, ancol và nước. Đê đơn giản cho quá 
trìiứi tính toán ta đã gộp H^o và ancol thành một chất. 

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (Mj^ < My); T là este hai 
chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở z. Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam 
hồn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ o^, thu được 5,6 lít CO 2 (đktc) 
và 3,24 gam nước. Mặt khác, 6,88 gam E tác dụng hoàn toàn VỚỊ lượng dư 
dung dịch AgN03 trong NH3, thu được 12,96 gam Ag. Cho cùng lượng E trên 
phản ứng hoàn toàn với 150 ml dimg dịch KOH IM, cô cạn dung dịch sau 
phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là 
A. 10,54 gam. B. 14,04 gam. c. 12,78 gam. D. 13,66 gam. 

(Đề thi thử THPTQuổc gia lần 2 - THPTĐoàn Thượng, năm 2017) 


piải: Vì E có phản ứng tráng bạc nên trong E có X là HCOOH. 
Quy đồi: 






Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


E<^E’ 


:X:HCOOH (k = ỉ;amol) 

Y : RCOOH (b mol; Cy > 2; ky > 1) 

:Cjj,H2jn+2*^2“2H20(k=:2, m>2;cmol) 

^m^2m-2 


r 




Trong hỗn hợp sau khi quy đồi nhận thấy: b > cỊ^Vì b = ny/E' - Hy/E + ny > cj 

|*a = 0,5n^g =0,06 

6,88-0,25.12-0,18.2 


Lại có: J 


a + b = n 


-coo- 


32 


= 0,11 


a = 0,06 
b = 0,05 


Mặtkhác: (kY-l)0,05+c = nco2 "^H20 =0>07 


0,25 


0,18 




ky = l;c = 0,07 (Loại, vì c> b = 0,05) 
ky =2 ;c = 0,02;Cy >3(Nhận) 


' ^ n^Yì,, “ a s 

Khi đó: Cy;Zị =-^ -= 2-^>2- 

b + c 7 


Cỵkĩ 


Cz,S2 


Cz,=2 

Cy .0,05+ 2.0,02 = 11^02 -0,06 

0,25 


ịZ^:C 2 ĨÌ 2 (0-02 mol) 

^ |y : C 2 H3COOH(0,05 mol) 

%0H.pứ =“a«t =0.11<0,15 = nKOHb3„^j„ ^Rắn gồm muối vàKOHdư. 
Theo BTKL, ta có: nig. + mị^QpỊ = ^ = 12,78 gam 

6,88 56.0,15 'ĨÌaU 0.02.26 


Chọn đáp án c. 



7 ^ ^ 

X, Y là hai hợp chất hữu cợ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic; z là ancol 
đa chức; T là este mạch hởịtạo bỏi X, Y, z. Hiđro hóa hoàn toàn 15,48 gam hỗn 
họp E chứa X, Y, z, T (số riiol của z gấp 3 lần số mol của T) cần dùng 0,18 mol 
ỈỊ^ (Ni; t®) thu được hỗn hợp F. Đun nóng toàn bộ F với dung dịch NaOH vừa 
đù; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn họp muối và 7,2 gam ancol. 
Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp biuối cần dùng 0,56 mol O 2 , thu được co^; H^o và 
5,3 gam Na 2 C 03 . Phần frăm khối lượng của T có trong hỗn hợp E là 


A. 30,75%. 


B. 25,67%. 


c. 27,68%. 


D. 31,89%. 


n«it=2%a2CO3=0.1mol 


• 15,48 gam : amol 


X;Y:0,lmol 


CA-O,;0,l 
^ Z + kH2^Z' 


BT.electron:(6n-4)n^_„ _ =4n- =>4<n = 4,4<5 


ÍC.H,COOH:0ậ-0,04 = 0,06 
=> Trong E2 ’* 1 ^ _ mol 

^ [C4H5COOH: 0,4.0,1=0.04 

a = (hh, -0,1): = 0,08: M^. = ^^k^ = 90 

U,UO 

0,18 

CH-CH.-OH 

^ Mo = 90-2 = 88 ^ z: ___ ___ : 0,08 mol 


n^ — 


CH-CH 2 -OH 
n^ =0,02 

^ i C3H5 - coo - CH2 - c H 


n 2 + no.=0,08 T: __ N (Mt,=238) 

[ C 4 H 7 -COO-CH 2 -CH 


. %m.T./p = 30,75% 


Chọn đáp án A. 







Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


8 ^ 
Đun nóng 17,52 gam hỗn hợp X chứa một axit đơn chức, mạch hở và một 
ancol đơn chức, mạch hở (vói H^so^ đặc làm xúc tác), thu được 16,44 gam 
hỗn hợp Y gồm este, axit và ancol. Đốt cháy toàn bộ 16,44 gam Y cằn dùng 
1,095 mol O 2 , ứiu được 11,88 gam nước. Nếu đun nóng toàn bộ 16,44 gam Y 
cần dùng 450 ml dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 
được X gam muối. Giá trị cùa X là 

A. 18,00 gam. B. 10,80 gam. c. 15,90 gam. D, 9,54 gam. 

(Đề thi thử Bookgol năm 2016)^ 


nái 

n 


CO 2 = + 32 tiQ^ - : 44 = 0,9 mol 

16,44 'ĨJ55 

[uq/y = (my -nic - 01 ^): 16 = 0,27 mol 


RCOOH: a mol 




R'OH:bmol 


[H 2 O: - c mol 


a = nNaOH =0.09mol 
2a + b-0,06 = nQ/Y = 0,27 
c = (mx -my): 18 = 0,06 mol 


ra = 0,09 
[b = 0,15 


0,09C^,+0,15C^,,, =0.9 > C„i.=5;C^a„ =3 


+ Hướng 1: 

— ^^H20 2(0,66 + 0,06) ^ 

Naxit+Micol — , — ' ZrTZ ~ 0 

a + b 0,09 + 0,15 

n^, ^ ancol^ H(axi,.a„coi) ^ (Trong đó ^ 

=H„„1 =6^x = mc^„^^Na=10,8gam 

Chú ỷ: Nhận định (*) có thể hiểu là: Vì số nguyên từ hidro trung bình của axit 
và ancol bằng 6 mà n^ij ^ => không thể là trung bình cộng của hai 

số phân biệt (Ví dụ 6 = (5 + 7): 2). Do đỏ chỉ xảy ra duy nhất một trường hợp đó là 

^axit — ^ancol “ ^ 




+ Hướng 2: 


(1 - ).0,09 + (1 - k,„,„,,).0,15 - 0,06 = - nco, ^ 

^ ‘15" 

->Ancol: C 3 HjO (0,15mol) 

TheoBTKL:mY + 40np^ = x + 18 ĩIh^ +58n^=>x = 10,8gam 

16,44 0,45.0,2 0 09-^ 06 

+ Hướng 3: 

0,09.H^i, +0,15.H^,„, =2.(0,66+0,06) 

^ = 6; = 6 => X = mc^HịOịNa = 10,8 gam 


Chọn đáp án B. 

Cho hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm axit cacboxylic no X, ancol 
đơn chức Y và este z được tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 
E chứa X, Y, z thu được 2,25 mol CO 2 và 2,25 mol H 2 O. Mặt khác đim nóng 
a gam E cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau 
phản ứng thu được phần hơi chứa 21 gam ancol. Đun nóng ancol Y với H 2 SO 4 
đặc thu được chất hữu cơ T có ti khối so vói Y là 1,7. Phần trăm khối lượng 
của X ừong hỗn hợp E ban đầu là 

A. 27,23%. B, 40,84%. c. 58,47%. Đ. 31 , 94 %. 


Ta có: 


ÍY^ROHịT^R.O ÍR = 43 

M.p :My =1,7 => s __ 

[(2R + 16):(R + 17) = 1,7 [Z:C3H7OH(0,35mol) 


X: axit no: 


X có k — ^ liê n kết TC — ^ 7Ĩ C=o/COOH. 

X=R(COOH)„;R:no 


EoE 


, X:R(COOH)„:^^S3Qh =0 .6:n 

i ^ 

Y:0,35mol; H2O:-a;(a<0,35) 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


^C02 ^H20 “ ^ ■ 


0,6 


(n-l)-0,35+a = 0: 


0,35>a>0 
, = 0,35-M5z1) 


l<n<2,4 
Iiỵ =0,3 
a = 0,05 


-^n — 2 


-> ĩIq/e, = l,5moI => a = + mjj + rriQ = 55,5 gam 


-0,35.3 __ CH,-COOH 

■Cx= =4^X:V / 

0,3 CH 2 -COOH 

(Mx= 118: nx=0.3mol) 

' ^Z/E = 0,5a = 0,025 moỉ => Hx/E = 0,3-0,025 = 0,275 mol 


^ %mx/E - 


0,275.118.100% 

55,5 


= 58,47% 


Chọn đáp án c. 

Chú ý: Trong E’ số mol Y gồm số mol Y ừong hỗn hợp E và lưọfng ancol Y sinh 
ra tò phản ứng thủy phân. Điều này chứng tỏ lượng nước sinh ra trong phản ứng thủy 
phân phải nhỏ hon lượng ancol có trong E’ tức: a<0,35 mol. 



X, Y là hai axit cacboxylic đều đon chức, mạch hở (trong đó Y không no chứa 
một liên kết C=C); z là este tạo bởi X, Y với glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 
12,84 gam hỗn hợp M gồm X, Y, z cần dùng vừa đủ 6,496 lít O2 (đktc). Mặt 
khác, đun nóng 12,84 gam hỗn hợp M với 300ml dung dịch NaOH IM, rồi 
trung hòa dung dịch sau phản ứng thì thấy cần dùng 120ml dimg dịch HCl 
0,5M (lượng vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được 20,87 gam 
muối khan. Thể tích dung dịch nước Br^ IM phản ứng tối đa với 0,3 mol M là 

A. 240 ml. B. 60 ml. c. 320 ml. _ D.360mL ^ 

J ©ỉải 

Nhận định chung: Bài toán cho khối lượng hỗn họp M, đồng thời cho số mol của 
M. Từ đây dễ nhận thấy khả năng cao lượng chất tham gia hai thí nghiệm không bằng 
nhau. 





Ta có: n_(-;oo- - y^^NanH —0,24 mol 
Tiến hành quy đối M tìiành hỗn hợp chứa axit, ancol, H^o, ta được: 

RCOOH: 0,24 mol ỊrcOOH : 0,24 mol 

M Mị ' C 3 H 5 ( 0 H )3 : a mol <-> M 2 ■ C 3 H 2 : a mol 
H 2 O: -3a mol C 3 H 5 (ÕĨ 5 ^ 3 H 20 

Xét phản ứng đốt cháy: 

^^C 02 ^H 20 - ^ 0 /M 2 ^ ^^02 

* 0,24.2 03 r'c02 =0,38 

’ „. r. _ nioỉ 

■^^002 +^^%20 =l^>84 + 32no^ [^H 20 =0,3 

0,29 

Nhận thấy, sau phản ứng trung hòa thu được 20,87 gam hỗn hợp gồm muối của axit 
cacboxylic và muối clorua nên 

m_= than -23n„ . -35,5n__ 

RCOO ' muối khan 

20,87 'õST => ĩtIị^cooh = 12,08 gam 

“H-/RcooH='‘-coo-=0-24gam 

=> a = (12,84 - m^cooH): 38 = 0,02 moi ^ - 0,24 - 2a = 0,2 mol 

Lại có: Caxit = "”2~"‘^3H2 , = 1 M 2 có HCOOH; RCOOH 

^RCOOH 3 

*^RCOOH + 2 ”C 3 H 2 “ ^C 02 “ ^H 20 = 0,08 mol r _ n fU 

>■■■ r ■» ^ “rcooh“^»^_, 

n_„+n_=n_=0.24mo1 1%COOH=0,2 

**HCOOH ^ ^^RCOOH “ ^^-000- ~ 

0,3 , ^ 

Vì = 1,5 nên lượng chất có ưong 0,3 mol M gấp 1,5 lần lượng chất có 

trong 12,84 gamM :=> Trong 0,3 mol Mcó; 

^Br2 pứ = 1’^( '^Ha30H ^ ^^rcooh ) = 0,36 lít = 360ml 

0,2 0,04 


Chọn đáp án D. 





Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 



@ Câu 1 : Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gamhỗn hợp X gồm C^HyCOOH, C^HyCOOCH^, 
CH 3 OH thu được 2,688 lít CO 2 (đktc) và 1,8 gam H^o. Mặt khác, cho 2,76 gam X 
phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH IM, thu được 0,96 gam CH3OH. Công 
thức của c H COOH là 

X y 

A. C^H^COOH. B. CH3COOH. c. C2H3COOH. D. C3H5COOH. 

(Đe thi tuyển sinh Cao đẳng, năm 2010) 

@ Câu 2: Hỗn hợp X gồm một ancol đơn chức Y, axit cacboxylic z và este T tạo 
ra từ ancol Y và axit z. Cho m gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 0,5M (dư 
25% so với lượng càn phản ứng) đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 
dung dịch E. Cô cạn dung dịch E, thu được 8,96 gam rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn 
m gam X ưên bằng O 2 lấy dư, thu được 8,96 lít CO 2 (đktc) và 10,8 gam H^o. Công 
thức của T là 



‘ĩH 

o 







A,HC00C2H5. B.HCOOCH3. C.CH3COOC2H3 D.CH3COOCH3. 

@ Câu 3: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức no, mạch hở, hai ancol 
(no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) và một đieste tạo bởi axit và 2 ancol 
đó. Đốt cháy hoàn toàn 4,84 gam X thu được 7,26 gam CO 2 và 2,70 gam H 2 O. Mặt 
khác, đun nóng 4,84 gam X trên với 80 ml dung dịch NaOH IM, sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10 ml dung dịch HCl IM để trung hòa lượng NaOH dư 
thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan, đồng thòi thu 
được 896 ml hỗn hợp ancol (ở đktc) có tỉ khối hơi so với H 2 là 19,5. Giá ừị cùa m là 

A. 4,595. B. 5,765. c. 5,180. D. 4,995. 

(Đe thi thử THPT Quốc gia lần 2 - THPT Đặng Thúc Hứa, năm 2016) 

© Câu 4: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol 
đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T với hai ancol đó. Đốt 
cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO 2 . Mặt khác, đun nóng a gam X với 
100 ml dung dịchNaOH IM, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung 
dịch HCl IM để trung hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 
m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 
46. Giá ừị cùa m là 

A. 7,09. B. 5,92. c. 6,53. D. 5,36. 

® Câu 5: Hỗn họp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở, có đồng phân 
hình học), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T với 
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hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 139,7 gam CO 2 . Mặt khác, đun 
nóng a gam X với 600 ml dung địch KOH 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
thêm tiếp 200 ml dtmg dịch HCl ỈM đề trung hòa lượng KOH dư, thu được dung dịch 
Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,35 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử 
khối trung bình nhỏ hon 46. Giá ưị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A.117. 


B.111. 


c. 119. 


D. 118. 


@ Câu 6: X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic 2 chức và một ancol đơn 
chức; Y, z là hai ancol đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 
gam hỗn họp E chứa X, Y, z càn dùng 7,728 lít O 2 (đktc) thu được 4,86 gam nước. 
Mặt khác, đun nóng 5,7 gam hỗn họp E frên cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M, 
cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol Y, z có khối lượng 4,1 
gam. Phần ưăm khối lượng của X có trong hỗn họp E là 

A. 60,35%. B. 61,40%. c. 62,28%. D. 57,89%. 

^ Câu 7: X, Y, z là ba axít cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (M^ < My 
< M^), T là este tạo bởi X, Y, z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn 
toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, z, T (trong đó Y và z có cùng số mol) bằng lượng 
vừa đủ khí O^, thu được 22,4 lít CO 2 (đktc) và 16,2 gam H 2 O. Mặt khác, đun nóng 26,6 
gam M với lượng dư dung dịch AgN03 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 6,65 gam M phản ứng hết vỏd 200 ml dung 
dịch NaOH IM và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m 
gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất vói giá trị nào sau đây? 


A.38. 


B, 12. 


c. 25. 


D. 28. 


(Đề thi thử THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2015) 
Q Câu 8: X, Y (Mỵ < Mỵ) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic; 
z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancoi T. Đốt cháy 12,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y, 
z, T (đều mạch hở) cần dùng 8,288 lít O 2 (đktc), thu được 7,2 gam nước. Mặt khác, 
đun nóng 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện 
thường, ancol T không tác dụng được với Cu(OH) 2 . Phần trăm số mol của X có trong 
hỗn hợp E là 


A. 60%. 


B, 75%. 


c. 50%. 


D. 70%. 


(Đề thi thứ THPT Qụốc gia lần ì - THPT Chuyên Hạ Long, năm 2017) 

© Câu 9: Hỗn hợp M gồm một ancol no X; hai axit no, đơn chức Y, z và một este 
T được tạo thành từ X, Y, z. Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 57,2 gam CO 2 và 23,4 
gam H 2 O. Mặt khác, đun nóng hoàn toàn lượng M trên ữong dung dịch NaOH dư, thu 
được 0,2 mol ancol X và dung dịch N. Cô cạn N thu được chất rắn E. Tiến hành nung 
E với CaO đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,44 lít hỗn hợp gồm hai khí 
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Giữ nguyên hoặc tăng số iượng chất 


có tỉ khối so với He là 2,25. Biết các chất trong E phản ứng vừa đủ. Phần trăm khối 
lượng este T trong M là 

A. 29,56%. B. 32,51%. c. 22 ,66%. D. 15,27%. 

@ Câu 10: X, Y < M^) là 2 axit cacboxylic đều đơn chức, không no chứa một 
liên kết C=C; z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, z. Đốt 
cháy hoàn toàn 18,2 gam hỗn họp E chứa X, Y, z, T cần dùng 0,81 mol O 2 , thu được 
13,32 gam H^o. Mặt khác, đun nóng 18,2 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M 
(vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn nung với vôi tôi xút (dư) đến 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng a. Giá 
trị của a là 

A. 8,4. B. 8 ,6. c. 8 ,8. D. 8 ,2. 

Câu 11: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; z là ancol no; T là este hai chức, 
mạch hở được tạo bởi X, Y, z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, z, T với 
400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol z và hỗn hợp F gồm 2 muối có 
tỉ lệ mol 1:1. Dan toàn bộ z qua bình đựng Na dư thấy khối lưcmg bình tăng 19,24 
gam; đồng thòi thu được 5,824 lít khí H 2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 
mol O 2 , ứiu được CO 2 , Na 2 C 03 và 0,4 mol H^o. Phần trãm khối lượng của T trong 
hỗn họp E là 

A. 26,40%. B. 50,82%. c. 13,9%. D. 8 ,88%. 

(Đe thi thử THPT Quốc gia - THPT Nguyền Khuyển, năm 2016) 

® Câu 12: Hỗn hợp E gồm axit X (C^H2^_202); axit Y (C^H2^_20^); ancol z và este 
T (ừong đó số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X). Đun nóng hoàn toàn 23,64 gam E 
với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được a gam ancol z và hỗn họp F của chứa 2 muối. 
Dần toàn bộ a gam z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,2 gam. Mặt 
khác đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,84 mol O 2 , thu được CO 2 ; 8,82 gam H 2 O và 
11,66 gam Na 2 C 03 . Phần trăm khối lượng của z có trong hỗn hợp E là 

A. 19,29%. B. 23,35%. c. 21,13%. D. 19,46%. 

@ Câu 13: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân từ X, Y 
chứa không quá 2 liên kết 71 và 50 < Mx< My); z là este được tạo bởi X, Y và etylen 
glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, z cần dùng 0,5 mol O 2 . Mặt khác 
0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 moỉ Br 2 . Neu đun nóng 13,12 gam 
E với 200 ml dung dịch KOH IM (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 
hỗn họp F gồm X gam muối A và y gam muối B (M^ < Mg). Tỉ lệ của a; b gần nhất 
với giá trị nào sau đây? 

A. 2,9. B. 2,7. c. 2 ,6. D. 2 ,8. 



Ỡ Câu 14; X là hỗn hợp chứa một axit đơn chức, một ancol hai chức và một este 
hai chức (các chất đều mạch hở). Người ta cho X qua dung dịch nước Br 2 thì không 
thấy nước Br^ bị nhạt màu. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O 2 
(đktc), thu được lượng CO 2 và H 2 O hơn kém nhau 10,84 gam. Mặt khác, 0,09 mol X 
tác dụng vừa hết với 0,1 mol KOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam 
muối khan và một ancol có ba nguyên tử cacbon ứong phân tử. Giá trị của m là 


A. 12,6. B. 8,6. c. 10,4. D. 9,8. 

(Đề thi thử THPT Nguyễn Khuyến, năm 20Ỉ 7) 

@ Câu 15; X, Y là hai họp chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; z là 
ancol đa chức và T là este mạch hở; trong phân tử mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm 
chức. Đun nóng 28,52 gam hồn hợp E chứa X, Y, z, T với dung dịch NaOH vừa đủ, 
thu được a gam một ancol z duy nhất và hỗn hợp F gồm hai muối. Dẩn toàn bộ a gam 
z qua bình đựng Na dư, thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc); đồng thời thấy khối lượng 
bình tăng 12,0 gam. Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,87 mol 0^, thu được CO 2 , H 2 O 
và 14,84 gam Na^COg. Tổng khối lượng của X và Y có trong 28,52 gam hỗn hợp E là 
A.3,72. B.4,40. c.3,16. D. 8,12. 

@ Câu 16; Cho 2 axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, hơn kém nhau hai 
nguyên tử cacbon), ancol z và este T được cấu tạo từ X và Y (đều mạch hở). Đốt cháy 
hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, z, T, thu được 18,816 lít CO 2 (đktc) và 15,66 
gam H^O. Thủy phân hoàn toàn m gam E, thu được một ancol duy nhất và a mol hỗn 
hợp N gồm hai muối. Cho toàn bộ ancol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy 
khối lượng bình tăng 9,62 gam và thoát ra 2,912 lít khí (đktc). Mặt khác, đét cháy 
hoàn toàn 2a mol N, thu được 26,5 gam Na 2 C 03 . Phần trăm khối lượng của T có trong 
hỗn hợp E là 

A. 40,00%. B. 33,33%. c. 32,40%. D. 35,75%. 

@ Câu 17; Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức (Mj^ < My) đều mạch hở, 
ancol no z và T là hợp chất có hai chức este tạo bởi X, Y và z. Đốt cháy hoàn toàn 
33,54 gam hồn họp E gồm X, Y, z, T cần dùng vừa đủ 26,992 lít khí O 2 (đktc) thu 
được 17,1 gamH20. Mặtkhác, cho 33,54 gamEừên tác dụng vừa đủ với 310 ml dung 
dịch KOH IM thu được 29,4 gam muối và 20,24 gam một ancol duy nhất. Biết số mol 
của z chiếm 34,4827% số mol E. Phần trăm khối lưọng của T là 

A. 70,65%. B. 61,54%. c. 71,56%. D. 80,14%. 

@ Câu 18: Hỗn hợp E gồm axít hai chức X (mạch hở); hai ancol no, đơn chức, 
mạch hở đồng đẳng kế tiếp Y, z (My. < M^) và este T tạo bởi X, Y, z. Đốt cháy hoàn 
toàn 36,02 gam E cần dùng 40,768 lít khí O 2 (đktc) thu được 20,34 gam H^o. Mặt 
khác, cho E tác dụng với dung dịch KOH (lấy dư 12,5% so vód lượng cần phản ứng). 


B. 8,6. 




GỊữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Cô cạn dung dịch sau phản ứng, đốt cháy phần rẳn thu được, sản phẩm cháy gồm 25,3 
gam CO 2 , 0,45 gam H^o và 31,05 gam K 2 CO 3 . Biết số mol của axit X chiếm 20% số 
mol E. Phần trăm khối lượng của Y ưong E bằng 

A. 4,99%. B. 2,55%. c. 3,33%. D. 2 , 66 %. 

@ Câu 19: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm một số ancol, axit và este (đều no, 
đơn chức, mạch hở) cần dùng 33,6 lít khí 02 (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm đi qua dung 
dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch z. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào 
z, thu được 2,24 lít khí CO 2 (đktc). Mặt khác, đun sôi đến cạn z, thu được 79,5 gam 
muối. Cho m gam X tác dụng với NaOH (vừa đủ), thu được 29,22 gam muối Y. Cho 
muối Y nung nóng vód vôi tôi xút, thu được hỗn hợp khí T. Biết các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Tỉ khối hơi của T so với gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 15,0. B. 15,5. c. 16,0. D. 16,5. 

^ Câu 20: Hỗn họp E gồm ancol X, axit caboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) 
và este z tạo bởi X và Y Đốt cháy hoàn toàn m gam E cằn dùng vừa đủ 0,18 mol O 2 , 
thu được 0,14 mol CO 2 . Cho m gam E vàoSOOml dung dịch NaOH 0,1M (đun nóng), 
sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch R Cô cạn F, thu được 3,68 gam rắn 
khan. Cho thêm bột CaO và 0,48 gam NaOH vào 3,68 gam chất rắn khan trên trộn đều 
rồi nung ừong binh chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam 
khí. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.0,85. B. 1,25. c. 1,45. D. 1,05. 

@ Câu 21: Hỗn hợp E chứa esíe X (CjjH 2 |j^Oj^) và este Y với X, Y đều 

mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 18,48 gam E với 240 ml dung 
dịch NaOH 0,8M (vừa đủ), thu được hỗn họp chứa 2 muối và a gam một ancol z duy 
nhất. Dan toàn bộ a gam z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình táng 7,104 
gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 18,48 gam E với lượng oxi vừa đủ, thu được CO 2 
và H^O có tổng khối lượng 52,656 gam. Phàn trăm khối lượng của Y có trong hỗn 
hợp E là 

A. 28,68%. B. 27,53%. C. 28,48%. D. 24,46%. 

(Đe khảo sáí Bookgoỉ năm 2016) 

@ Câu 22: Hỗn hợp E chứa ba axit béo X, Y, z và chất béo T được tạo ra từ X, Y, 
z và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 52,24 gam E cần dùng vừa đủ 4,72 mol o^. Neu cho 
lượng E ưên vào dung dịch nước Br 2 dư thì thấy có 0,2 mol Br^ phản ứng. Mặt khác, 
cho lượng E ưên vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thì thấy có 
0,18 mol NaOH phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn 
khan. Giá trị của m gằn nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 55,0. 


B. 56,0. 


C. 57,0. 


D. 58,0. 





Q Câu 23: X, Y là hai axit đều đơn chức; z là este thuần chức, mạch hở được tạo 
bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 9,16 gam hỗn họp E chứa X, Y, z cần dùng 
0,2 mol O 2 , thu được 3,24 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 9,16 gam X cần 
dùng 0,08 mol H 2 (xúc tác Ni, t®), thu được hỗn hợp T. Đun nóng toàn bộ T với 300 ml 
dung dịch KOH IM, cô cạn dung địch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá ưị 
của m là 

A. 22,68. B. 19,72. c. 22,52. D. 14,40. 

@ Câu 24: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, hơn kém nhau một nguyên 
tử cacbon; z là ancol no, hai chức; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, z. Đốt cháy 
45,72 gam hồn hợp E chứa X, Y, z, T cần dùng 2,41 mol O 2 , thu được 27,36 gam 
nước. Hidro hỏa hoàn toàn 45,72 gam E cần dùng 0,65 mol (xúc tác Ni, t°), thu 
được hỗn hợp F. Đun nóng toàn bộ F cần dùng 400 ml đung dịch NaOH IM, cô cạn 
dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp M chứa 41,9 gam muối. Phần ưăm khối 
lượng của T có ưong hỗn hợp E là 

A. 51,44%. B. 52,23%. c. 42,87%. D. 51,97%. 

@ Câu 25: X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic; z 
là axit no hai chức; T là este hai chức tạo bởi X, Y, z. Đốt cháy 34,24 gam hỗn hợp 
E chứa X, Y, z, T (đều mạch hở) cạn dùng 21,728 lít 02(đktc) thu được 15,12 gam 
nước. Mặt khác 34,24 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol Br^. Nếu 
đun nóng 0,6 mol E với 80 gam dung dịch KOH 59,5%. Cô cạn dung dịch sau phản 
ứng, làm lạnh phần hơi thu được chất lỏng F. Cho F đi qua bình đựng Na dư thấy khối 
lượng bình tăng m gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với 
giá ưị nào sau đây? 


A. 59. 


B. 60. 


C.61. 


D. 62. 


Q Câu 26: X, Y là 2 axit cacboxylic kế tiếp đều đơn chức, không no chứa một liên 
kết C=C; z là este được tạo bởi X, Y và glixerol (X, Y, z đều mạch hở và không chứa 
nhóm chức khác). Hiđro hóa hoàn toàn 39,2 gam E chứa X, Y, z bằng lượng vừa 
đủ (Ni, t®), thu được hồn họp F. Đun nóng F với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung 
dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy hoàn toàn thu được CO 2 ; 1,285 mol H 2 O 
và 0,225 mol Na 2 C 03 . Phần ừãm khối lượng của Y ưong hỗn họp E là 

A. 8,8%. B. 6 ,6%. c. 10,9%. D. 7,7%. 

® Câu 27; Hỗn hợp X gồm (CH 3 COO) 3 C 3 H 3 , CH3COOCH2CHOHCH2OH, 


dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat và 0,604m gam 


324 



Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


glixerol. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng V lít O 2 (đktc). Giá trị của 
V gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 25,3. B. 24,6. c. 24,9. D. 25,5. 

(Đe luyện thỉ nhóm Hóa học Bookgoỉ, năm 2015) 
@ Câu 28: X, Y là hai axit no, đơn chức, z là ancol 2 chức, T là este 2 chức tạo 
từ X, Y, z. Đốt cháy 0,ỉ moi hỗn hợp E chứa X, Y, z, T cần dùng 0,47 moỉ khí O 2 thu 
được lượng CO 2 nhiều hơn H 2 O là 10,84 gam. Mặt khác 0,1 mol E tác dụng vừa đủ 
với 0,11 mol NaOH, thu được dung dịch G và một ancol có tỉ khối so với là 31. Cô 

cạn G rồi nung nóng với xút dư có mặt CaO, thu được m gam hỗn họp khí. Giá trị của 
m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.2,5. B.3,5. c.4,5. D. 5,5. 

(Đề thi thừ THPT Quốc gia lần 2 - THPT Chuyên Hạ Long, nấm 20Ỉ7) 
@ Câu 29: Hỗn hợp M gồm 2 axit X, Y đều thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic 
(Mjj< Mỵ, n^^, n^= 2: 3), ancol z (Z hơn X một nguyên tử cacbon) và T là este ba chức 
được tạo bời X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 60,78 gam M cần vừa đủ 3,08 moi O 2 sinh 
ra 2,57 mol H^o. Mặt khác, 60,78 gam M phản ứng vừa đủ với 0,25 mol (Ni, t®). 
Phần ừăm khối lượng của T trong M gần nhất với giá ữị nào sau đây? 

A, 27,97%. B. 23,65%. c. 26,10%. D. 24,40%. 

@ Câu 30: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp 
(Mjj <M^vần^> n^), T là este tạo bởi X, Y và ancol hai chức z. Đốt cháy hoàn toàn 
7,48 gam hỗn hợp E gồm X, Y, z, T cần đùng vừa đủ 6,048 lít O 2 (đktc), thu được m 
gam hỗn họp khí và hơi. Dần hết hỗn họp khí và hơi thu được vào bình chứa H 2 SO 4 
(đặc, dư) thấy có 0,7 Im gam khí không bị hấp thụ. Mặt khác, 7,48 gam hỗn hợp E trên 
phản ứng tối đa với lOOml dung dịch KOH IM (đun nóng). 

Cho các phát biểu sau về X, Y, z, T: 

(a) Phần ữăm khối lượng của Y trong E là 19,25% 

(b) Phần ữăm số mol của X trong E là 12% . 

(c) X không làm mất màu dung dịch Br^. 

(d) Tồng số nguyên tử cacbon ữong phân tử T là 5. 

(e) z là ancol có công thức là C^H^COH)^. 

Số phát biểu sai là 


(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 - THPT Phụ Dực - Thái Bình, năm 20ỉ 7) 
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l.c 

2.D 

3.B 

4.A 

5.D 

6 . A 

7.C 

8 .A 

9.B 

10. A 

11 .B 

12. D 

13. B 

14. D 

15. c 

16. D 

17. B 

18. B 

19. B 

20. A 

21.B 

22. B 

23. A 

24. A 

25. B 

26. A 

27. A 

28. A 

1 29. D 

30. A 


@ Câu 1: Chọn đáp án c. 

Cách 1: 

Ta có: 

^co-ì = =0,12 mol, nu-o = 

CO2 22.4 ”20 Jg 

^NaOH = 0,03 mol 

"o/x = ^ = 0,07 mol 

Theo bài ra ta có hệ phương trình: 

2^RC00H + 2*^RC00CH3 ^CH 30 H/X =" ^'o/x = 0,07 
' ^RCOOH + ^RCOOCHs ” *^NaOH =0,03 
^RC00CH3 ■^^CH30H/X =0,03 


"rcooh -0,01 
*^rc00CH3 = 0,02 
^CH 30 H/X =0,01 


Khiđó: 0,01(R + 45) + 0,02(R + 59)+0,01.32 = 2,76=>R=:27(C2H3-) 


Do đó: C^HyCOOH là C 2 H 3 COOH 


Cách 2: 


Tiến hành quy đổi X về a mol C^H^COOH, b moi CH3OH và c mol H2O. 
Từ giả thiết ta có: X tác dụng vừa đủ với 0,03 mol NaOH => a = 0,03 mol. 
Thủy phân hoàn toàn X, thu được 0,03 mol CH3OH => b = 0,03 moi. 

Xét phản ứng đốt cháy: 


C^HyCOOH;0,03moỉ 

X ^ 'CH30H:0,03mol 
2,76 gam H 2 O : c mol 


► CO2 + H2O 
0,12 mo{ 0,1 moi 









Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


,__ 2,76-12.0,12-2.0,1 ^ r.-,_1 

Bảo toàn khôi lượng cho X, ta được: Hq/x =--= 0,07 mol 

16 


BT.O: no = 2.0,03 + 0,03 + c = 0,07 ^ c =-0,02 
+Hướngl: 

BT.C: (x +1).0,03 + 0,03 = 0,12 ^ X = 2 

BT.H:(y + l).0,03 + 4.0,03 + 2.(-0,02) = 2.0,l^y = 3 

+Hướng 2: 

2,76 = 0,03(R+ 45) + 0,03.32 -18.0,02 = -) 

Do đó: C^HyCOOH là C 2 H 3 COOH 


) Câu 2: Chọn đáp án D. 


^KOH ■” 


n 


KOHpứ 


pứ 


n 


KOHdư 


= 0,08 mol 
= 0,02 mol 


Khi cô cạn thu được: 

ÍRCOOK:0,08mol fR = 15 

8,96 2 ams_._ 1 11 1 ^^1. -11_ 

^ [KOHd^:0,02moI [Z:CH 3 COOK 


Xét phản ứng đốt cháy X: 
n ỊỊ^o = 0,6 mol > n 002 =0,4 mol =í> Ancol Y no. 


Quy đổi X 


^n^2n+20 ' ^ 

CH3COOH:0,08: 

H20:-b 


ína + 0,08.2 = 0,4 
Ịa - b = nfỊ 20 “ 1^002 


= 0,2 


Xét phản ứng đốt cháy X: 
ía>0,2 


ư<-ỉ-—= 1,2 

0,2 


1 


Do đó:TlàCH 3 COOCH 3 . 

® Câu 3: Chọn đáp án B. 
Cách 1: 
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^C 02 =0,165 mol 
Ta có: ■ iIh^o = 0,15 mol 

nancol tạo thành =0t04 mol 
Theo bài ra ta có hệ phương trình 
ĩiaxit +nes,e -nsancoi = 0,015 = nco 2 -Hh^o [n^i, =0,025 
■ 2(^axit ^esle) ” 0,07 = nỊ^^oH ^ ■ ^2ancol “ 0,02 

^2 ancol ^^este ~ 0,04 moi — n 3 jjj^Ị Ileste “ 0,01 


Bản chất của phản ứng: 

-COOH + NaOH ^ -COONa + H 2 O 

HCl + NaOH ^ NaCl + H 2 O 
Dođó: n^^o = 2n^i,2chởc + ^Ha = 2.0,025 + 0,01 
Theo bảo toàn khối lượng, ta được: 

m 2 £ + ĩ%ạOH+ in^ =m+ niỊỊ^o + I^ancoi tạo thành ^^“^'265 gam 

4.84 0,08.40 0.01.36,5 18(2!õ!^5+Ó.01) 156 


Cách 2: 


M2ancol — 39 ++ 


f2ancolno, đơn chức, mạch hở 

Ịcrre:C-H3-^,0;n = U 


n_coo_ = 0,08 - 0,01 = 0,07 mol 


R(C00H)2 :0,035(C3^ì, >2) 

X++ C-H^-^0:0,04 

n 2n+2 ’ 

H 2 O 

Theo BT.C: 0,035C^J +0,05 n = 0,165 c^ị, = 3 

u 

m = in(;.jỊ 2 ^cooNa )2 PNaCi. “ 5,765 gam 

' Hsioiõãs ' 58,5.0,01 


Nhận xét: Rõ ràng cách giải thứ 2 giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, đồng thời 
không cần sử dụng hết các dữ kiện bài toán đã cho như 2,70 gam ỉỉp, 4,84 gam X và 
896 mỉ hỗn hợp ancol (ở đktc). 



Câu 4: Chọn đáp án A. 
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Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


M 2 ancol < 46 => 


j Hỗn hợp có CH 3 OH 
[Hai ancolđơn chức, no 


n_coo- = 0,1 - 0,02 = 0,08 mol 




R(COOH)2:0,04(Ct.>2) 

T 

: 0,05 ạ <n < 2;doM2aiicol < 46) 


H^o 



Ịypp_C-r-=3 

>0,04Cj +0,05n = 0,19=>-| — ^ >-m = niQỊỊ 2 (C 00 Na )2 PNaci. “ ^»09 gam 

' 148^04 ' 58 , 5 , 0.02 

Câu 5: Chọn đáp án D. 

Theo bài ra ta có: 


Maancol <46=ỉ‘ 


í Hỗn hợp có CH3OH 
[ Hai ancol đơn chức, no 


n_coo- = 1,2 - 0,2 = 1 moi 

Vi T là axit cacboxylic hai chức, mạch hở, có đồng phân hình học nên Cy > 5. 
Tiến hành quy đồi hỗn hợp X thành axit, ancol và H^o, ta được: 

R(C00H)2 :0,5 mol(CT > 5 ) 

T 




^n^ 2 n+ 2 ^ :0,35mol (1 <n < 2;doM2aiicoi <46) 


H2O 


Theo BT.C:0,5 Ct +0,35n = 3,175^ \ 


Ct - 5(HOOC- CH = CH- CH 2 - COOH) 

. r 27 
l<n = —<2 


14 


Khi đó: m = mc 3 H 4 (cooK )2 + gam = 118 gara 

' 20^5 74,5.0.2 


o Câu 6: Chọn đáp án A. 


329 



rR(C(X)H)2:0,02mol 02 


Ẹ < > jROH:4,lgam 

nH20=2n-C00- 

H^Or-O, 


04mol 


0,34T.o. 1^20:0,27 


►CO 2 :0,27mol 


C 2 H 5 OH 


= 0,08mol = 34,25 

ROH ’ kếtiếp C 3 H 7 OH 


ÍR = 2i 

► maxit = ĩ% - + ;%20 = 2,32 gam => j ^ _ 

5.7 4.1 "ÕĨỈÃĨ ^ 


R = 26(-CH = CH-) 


HOOC - CH = CH - COOH 


^ *^CH 30 H ” ^^-COO- ^ 


X: C 2 H 5 OOC ^ CH = CH - COOC 2 H 5 


%mx/E = 60,35% 


Câu 7: Chọn đáp án c. 


Vi M có phản ứng với AgNO^/NHg sùih ra Ag nên X là HCOOH. Mà X, Y, z cùng 
dãy đồng đẳng nên cả ba axit đều no, đon chức, mạch hở. 

HCOOH:a 

, , , ... C 3 H 5 (OH) 3 :b 

Tiên hành quy đôi: M o <_ o 

^ H20:-3b 

CH 2 :c 

= 46a + 38b + 14c = 26,6 [a = 0,4 í HCOOH: 0,4 

Từ giả thiết, ta có: - n (202 = a + 3b + c = l =>'b = 0,05=>M' C 3 H 2 :0,05 

Hịị^q =a + b + c = 0,9 c = 0,45 CH 2 : 0,45 

Mặt khác: n^g = 0,2 => Hx = 0,1 => Uy = n 2 = ^"^2 ^ 

Tiến hành ghép CH 2 vào axit, ta được: 


HCOOH:a 
■C 3 H 2 :b 
CH 2 :c 


HCOOH:0,4 
MC3H2:0,05 oM 
CH 2 :0,45 


X:HCOOH:0,1 

Y„.ì„:CH3CX)OH:0,15 

_ ___(mol) 

^min:C2H5COOH:0,15 

C3H2:0,05 





Gỉữ nguyên hoặc tảng số lượng chất 




Vì < My < nên Y nhỏ nhất là CH 3 COOH, z nhỏ nhất là C^H^COOH. Sau khi 

ghép nhận thấy ncH 2 = 0. Do đó, Y, z chính là CH^COOH và C^HgCOOH. 


«iaxit =0,4.46 + 0,45.14 = 24,7 

Mrín =“(24,7 + 0,8.40 -0,4.18) = 24,75 gam 


I Câu 8: Chọn đáp án A. 


%20 


BTKL 


+nc 02 = 0,39 => < *^H 20 ^ T: ancol no 


E++ 


HCOOH:0,19 

C3H6(OH)2:a 

= 46.0,19 + 76a + 14b +18c = 12,52 

CH2:b 

“0,19 + 3a + b = 0,39 =>' 

H20 ;c 

riịị^Q =0,19+4a + b+c = 0,4 


a = 0,05 
b = 0,05 
c = -0,04 






T không tác dụng với Cu(OH), nên ancol nhỏ nhất thỏa mãn T là propan-l,3-đioL 


Vì ancol cố định nên toàn bộ lượng CH, sẽ chuyển vào hai axit X, Y. Theo đó, ta có: 


'HCOOH:0,19 

C3H6(OH)2:0,05 

CH 2 :0,05 


HCOOH:0,14 

CH3COOH:0,05 

C3H6(OH)2:0,05 


[H20:-0,04 


[H20:-0,04 


^ 100^“ = 60% 

ng 0,14+0,05 + 0,05-0,04 


Câu 9: Chọn đáp án B. 


c-H,-,COONa + NaOH > C; H,-, +Na,C 03 

n 2n+l -V — ' ^ n 2n+2 * •í 

0,6 <-0,6mol 

^ =9::^n = 0,5 

^2n+2 


C-H,-,COOH:0,6mol 

n 2n+l ’ 


M+» 


■CA.. 2 O.: 0 , 2 mol(x> 2 ) 

H 20 :amol 
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BT.C: 0,6.(0,5 + l) + 0,2ni —1,3 ĩn = 2^x = 2 
Z% 20 “^C 02 = 0>2 + a a=- 02 =sn_ 


a = - 0 , 2 =>% =-^ = 0 ,lmol 


inj^ =0,6(14.0,5 + 45) + 0,2.62-18.0,2 = 40,6 
T:(Cq 5 H 2 05 + 1 ^ 00 ) 2 C 2 H 4 : 0 ,lmol 


noAl 

Khiđó;%mT/M ="^^^.100% = 32,51% 


Kỉnh nghiệm: Vì n = 0,5 = hai muối có số mol bằng nhau ■ Do đó ta có 

thể xây dựng công thức trung bình cùa T dựa trên công thức trung bình của muối. Tuy 
nhiên, nếu số mol của hai muối khác nhau, số cacbon cũng khác nhau thì số cacbon 
trung hình của muối không bằng với sổ cacbon trung bình của gốc axỉt có trong T. Khi 
đó ta phải tìm cụ thể công thức của hai axit rồi xây dựng công thức của T. 


^ Câu 10: Chọn đáp án A. 

n_coo- = i^NaOH = 0 ,lmol;nco 2 =0,7 mol 

nin iHp ” niii _ __ - 

no/E = -- - 5 - - = 0,32 mol 


íx + y-0,l= 0,74 -0.7 , 

" ^ •' íx = 018 

E R'(OH), : X =>-! Z"H20 f*co2=>'| ’ 

^ _ V = —0.0^ 

2x + y = 0,32 = m ’ 


H 20 :y 


TheoBTNT.C:0,l(n + l)+0,18C^^. =0,7- 


C-H-- , COONa NaOH/caO ^ 

n 2n-l n 2n 


_ 14n 

dc-H2-/He- 4 


n>i . fn — 2,4 


Cancol-2 p . = 9 
Vancol ^ 


Câu 11: Chọn đáp án B. 



Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


.X/T _ __ ^bmhtãng ‘^^H2 _n/z V -v . TJ 

Tacó iMy = - --"T-- - = 76 ^ z: C3H6(OH)2 

n? 0,26 


Mặt khác: 


^muối “ 0ỊJ — 0,4 


*muối “ ^^NaOH 

— - íIhoO - => Muối: C- H^CXDONa 

TT .. O "2^ _ o n 2 

•Tlmuoi — z-— Í4 


^muối 


Theo BT.e :(4n + 3).M=4.0J^n = l^T; (CH^COO)^ C3H5 

^muđi "02 


Khi đó: E 

38,86gam 


CH2COOH:0,4 

C3Hg(OH)2 :0,26 ^ c = 0,25 => n-r/E = 0,125mol 
I^H 20 :-c 


Dođó :%m,„ = = 50,82% 

38,86 


Câu 12: Chọn đáp án D. 


Nhận thấy: 


|^n^2n-2^2(^ “ ^^c=c l^C=o) 


Khiđó:F<->^ 


C 2 H 300 K:x 
(C00K)2 : y 
CH 2 :z 








x + 2y = 0,22 = nf^3OH 

3x + 0,5y +1,5z = 0,84 = (BT. e) ^ 


x = 0,l 
' y = 0,06 


Ị^l,5x + z = 0,49 = nH 20 


z = 0,34 


ịny =l,5nx (giả thiết) ^ 
|l,5x =0,15 >y = 0,06 


T được tạo bởi X và z 


^Y/E 


— 0,06 => nỵ/g — 


0,06 

1,5 


= 0,04 =>-njỵE 


= 0,1-0,04 = 0,06 


333 




y 


C2H3COOH:0,1 

(COOH)2:0,06 

Khi đó: E - CH 2 :0,34 ^ > a = 7,36 gam 

23,64gam , __ 

Z:agam 

H 2 O: -0,06(= -n-Ị-ỵg) 


Mặtkhác:2]noH/ancoi =7,36-7,2 = 0,16 

^ — = ’ = 46 — > z ; C 2 H 5 OH =:> n 2 /E “ ^^OH/ancol “%/E = 0 , 16 — 0,06 = 0,1 

Hqh u,10 

0,1.46.100% 

Do đó = 19,46% 


^ Câu 13: Chọn đáp án B. 
CH3COOH:0,2 
rC2H4(OH)2:a' 
Eo-[H20;-2 a 
CH 2 :b 
H 2 :-c 

Theo bài ra ta có: 


GộpC2H4(0H>2vàH20 


CH3COOH:0,2 
C 2 H 2 : a 
CH 2 :b 
H 2 :-c 


BTKL: 26a + 14b - 2c + 0,2.60 = 13,12 
BT.e: 8.0,2 + 10a + 6b-2c = 4.0,5 
% _ 0,2 + a-2a _ 0,36 
ĩiBr, c 0,1 


a = 0,02 

o • b = 0,05(mol) 
c = 0,05 


Ancol được cố định là etylen glicol. Từ điều kiện mỗi axit có không quá 2 liên kết 
7Ĩ , ta ghép như sau: 
fCH3COOK:0,2 

JA:CH3COOK:0,15 X _ 0,15.98 

u Anc [B:C2H3COOK:0,05 y 0,05.110 

H 2 : —0,05 


Câu 14: Chọn đáp án D. 




Gỉữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Vì X không làm mất màu nước Bt 2 => X chỉ chứa các hợp chất no. 

CjjH2n02 :04mol 
Khi đó: X <->^C3H802 :amol 

0,09mol tt . 1 _ 1 

H 20 :-bmol 


Theo BT. mol, ta có: a - b + 0,1 = 0,09 (1) 

=:>a”b<0 

Mặt khác: X"h 20 ~"c 02 = a - b ^ ^ < nco2 

{l-k)njjQjjc 


=ỉ> 44(0,ln + 3a) -18(0, In + 4a - b) = 10,84 (2) 
inc 02 Z'"H 20 

Theo BT.e, ta có: 0,1(6 n- 8) +16a = 4.0,48 (3) 


Từ(l),(2),(3)^ 


n = 2 

a =0,07mol => 


= 0,1.(59 + 39)= 9,8 gam 


[b = 0,08mol 






I Câu 15: Chọn đáp án c. 


XétZ + Na: "'"2 . = = 31 = ^ => z: C2H4(OH)2(0,2 mol) 


^OH/ancol 


2n 


H 2 


0,4 


Khi đó: E ++ 

28,52gani 

Nhậnthấy:n02đổtF 


C2 H3COOH: 0,28 mol (= 2nì^^2C03) 

CH2 

C2H4(OH)2:0,2mol 

H 2 O 

= n^^ => 6n™ +12.0,1 4.0,87 => n 

02đốtaxit ^”2 


CH2 


= 0,02 mol 


BT.electeon 

TheoBTKL, ta có = -0,24 mol => Ut/e = 0,12 > ncH2 ” 0,02 


ÍT: (C2H3C00)2C2H4 :0,12mol 
|^C2H4(0H)2 /e = 0,2-0,12 = 0,08 mol 
Theo BTKL,ta có: = ^mx.ỵ +nic2H4(OH)2 ■*‘™(C2H3C00)2C2H4 

28^2 ? 0,08.62 170.0,12 
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=>Z“^X;Y =3,16 gam 

Ỡ Câu 16: Chọn đáp án D. 

Ta có: 

íncoj=0,84mol^rn„^^>nco, 

[^H 20 “ [ Ancol z no, mạch hở 


[^H 20 “ o' [ Ancoỉ z no, mạch hở 

r™ « í 9,88 76 

n^ancol-mH 2 =mbìnhtăng ■■ancot 

noH=2nH2=0,26 Z:C3H^(OH), 

[ 0.13 moi 

o, -_™ [amolN—52-^Na2CO3(0,125mol) 

2amolN—^^^^26,5 gam Na 2 C 03 (0,25 mol)=>‘^ "‘‘2 3 

[^~COO-/amolN =0,25moỉ 

'C-H-02:0,25 

E <-> E ' ] C 3 H 6 (OH)j : 0,13 —tỌỉ-, 


Theo BT.C, ta được: 

0,25n + 0,13.3 = 0,84 =:> n = 1,8 :=> 2 axit no: 


Theo BT.H, ta được: 

1,8.0,25 + 4.0,13 + b = 0,87 b = -0,1 mol: 


HCOOH 

C 2 H 5 COOH 


mn= 22,38 


n^^£ = 0,05 mol; = 160 


=> - %nijjc 00 -C 3 H 6 - 00 CC 2 H 5 /E “ 35,75% 

o 17: Chọn đáp án B. 


Theo BTKL, ta có: 

mE+mQ^-mỊỊ^Q 

fc03- 4 ; 


= l,25mol 


^H20(sinh ra tìt E+KOH) 


33,54+0,31.56-29,4-20,24 


= 0,07 mol 


^(XY)/E =0)07mol 

0,31-0,07 

%/E =-— = 0,12 mol 





Giữ nguyên hoặc táng số lượng chất 


Í %/E 

np =0,29mol 


0,19 


20,24 


■ = 0,1+ = 0,1 + 0,12 = 0,22 mol ^ = 92 -o- z : C 3 H 5 (OH )3 

0,22 mol 


Khi đó: 


E 

0,29 moIE 


RCOOH:0,31mol 
C3Hg03:0,22 mol —> 
h"o : - 0,24 mol 


[C02:1,25 

[h2O:0,95 


_- ^ ^ . ÍHCOOH 

=:ỉ> BT.H: H,,,. = 2 > 2axitr*, 

Ịch = c-cooh 

=> T: HCOO(CH = c - C 00 )C 3 H 50 H 

0,12 mol 

=> %ĩnjỊ^ = %mHC 00 (CHsC-C 00 )C 3 H 50 H " 61,54% 

@ Câu 18: Chợn đáp án B. 


ÍR(COOK)2:0,5x 
T acó: i _ _ 

[KOHd^:0,125x 


CO2:0,575 
H20:0,025 
[K2C03:0,225 


[BT.K: x + 0,125x = 0,225.2=^x = 0,4 
ÌbT.QH: C2(COOK)2:0,2 


Eo 


C 2 (C00H)2 :0,2 . .t 

I l^Do 

CrH.r..O:a — ì rrmol; 
" ' H20:1,13 


"n 2n+2 

H20:b 


BT.O: lỈQỵg — 0,85 — 0,2.4 + a + b —^ a + b — 0,05 


=:>np = 0,2+ a + b = 0,25: 


=0,2nE =0,05 
0,4-0,05.2 


n-r — ■ 


= 0,15 


b = -0,3(=-2iiT) 
a = 0,35 


Wy 


o>.. 
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í|5 Câu 19: Chọn đáp án B. 
Xét phản ứng đốt cháy: 


X + 02^ 

1,5 


[^2^ NaOH ^ ^ ỊNa 2 C 03 

|C02 |NaHC 03 


0,4molHCl 



CO 2 t: 0 ,l 
Na 2 C 03 +CO 2 

" 0,75"mol " 


Vì nhỏ từ từ nên sẽ phản ứng hết với CO 3 trước rồi mới phản ứng với 
HCO 3 đề tạo CO 2 1. 

Bản chất của phản ứng: 

n^+col-^Hco: ] _ 

HCOJco, + H,o|"" ^ = 0,4-0,1 = 0.3 mol 

BT.Na: 2.0,75 = nNa 2 C 03/2 ^NaHC 03 /Z ^ ^NaHC 03/2 = 1* 2 moi 

0,3 

BT.C:nc 02 =0,9 + 0,3 = 1,2 


Xét phản ứng thủy phân và phản ứng vôi tôi xút: 

X > Y:RCOONa > T:RH 

'-•'- ' CaO t —’ 

? mol-» ’ ? moi 

Nhận thấy, nếu tìm được số mol của muối ta dễ dàng tìm được phân tử khối của 
muối rồi từ đó suy ra phân tử khối của khí. Vì este và axit đều đơn chức, mạch hở nên 
số mol của muối chính bằng số mol của nhóm -COO-. Đẻ xác định số mol của nhóm 
-COO- ta có thế làm theo các hưởng sau: 



BT.C: na + mb = l,2 
• BT.e: ( 6 n - 4)a + 6 nb = 4.1,5 => n^oo 

n02 


= a = 0,3mol 


Ancol 


1,2 mol 


Gỉữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Hưóng 2: 

Vì X chứa các ancol, axit, este đều no, đơn chức, mạch hở nên ta có thể quy đổi X 
thành các chất đứng đầu dãy đồng đẳng tương ứng. Khi đó: 

ÍHCOOCm 


x<-> 


HCOOH 
CH 3 OH 
CH. 




HCOOH:a 

CH2:b 

H 2 O 


Lượng H 2 O có ứong hỗn hợp sau quy đồi không ảnh hưởng đến lượng O 2 cần để 
đốt X và lượng CO- sinh ra nên 


jnc02 =a + b = l,2 
ỊnQ^ =0,5a + l,5b = l,5 

Từ đó, ta c6: 


a = 0,3mol 
b = 0,9mol 


29.22 

M-_ =—^ = 97.4:^M-. =M- 

^ ^RCOONa r\'l ^‘p' 


0,3 

Câu 20: Chọn đáp án A. 


RCOONa 66-31,4=>dT/H2 


31,4 


= 15,7 


Eo 


HCOOH 
CH 3 OH o 


HCOOH:a + O 2 

_ 0 , 18 mol ^ CO 


CH 2 :b 
H 2 O 


0,14 mo) 


(Ch7+H20) 

H 2 O 

Theo BT.C và BT.electron, ta được: 

ía + b = 0,14 fa = 0,03 ^ ÍRCOONa:0,03 _ __ ^ 

[0,5a + l,5b = 0,18 lb = 0,u 3 . 68 gamlNaOH,, :0,02 

ÍC2H,COONa:0,03 
F+0,012molNaOH o' “■ 

[NaOH^^: 0.032 

^ ^NaOH > ^C2H5COONa ^ ^lchíC2H6 ^ 0,03 mol ^ ĩílc2Hộ ^ 0,9gam 

@ Câu 21: Chọn đáp án B. 

^OH/ancoi ” ^-COO- =0,192 

^ _jn^ _ 7,104+0,192 ,38,7^ ^ z, C3H,(OH), 


^OH/ancol 


0,192 
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X phản ứng với NaOH sinh ra 2 muối và X có 1 ^ bởi ancol z 

và hai axit, trong đó có một axit A no và một axit B có một nối đôi c = c. Mặt khác, 
hỗn hợp E gồm X và Y phản ứng với NaOH chỉ sinh ra 2 muối mà Y lại có 2 nên 
Y được tạo từ z và 2 gốc axit B. 


C3Hg02:0,096 
H 2 O: -0,192 




HCOOH:a 

CH 2 =CH-COOH:b 

CH2:c 


fC3H4:0,096 


HCOOH:a 




C2H3COOH:b 


Từ khối lượng E, số mol -COO-, tổng khối lượng CO 2 và H 2 O, ta lập được: 

mg = 40.0,096 + 46a + 72b + 14c = 18,48 
* I^coo =a + b = 0,192 

*^C 02 =168.0,096+62a + 168b+62c = 52,656 


'C 3 H 4 :0,096 
HCOOH: 0,072 
'C2H3COOH:0,12 
CH 2 :0,192 

Tiến hành ghép este theo điều kiện của X và Y, ta có: 


a = 0,072 
b = 0,12 : 
c = 0,192 


E 


Z: 0,096 
A: 0,072 
B:0,12 


ÍX:A-Z-B:0,072 

|y:B-Z-B:0,024 


Tiến hành ghép CH^: 0,192 = 0,096.2 = 0,072 4- 0,12 
Ta có hai trường họp: 

ÍX:C3H5C00-C3H6 -00CCH3 :0,072 
|y : (C3H5C00)2C3H6 :0,024 

^ ÍX:C2 H3COO-C5 H.o-OOCH: 0,072 

hoặc e\ Z J __ 2^ __ 

[y : (C2 H3COO)2C5 Hio : 0,Ơ24 

Nhận thấy ở 2 trường hợp este là đồng phân của nhau, do đó chỉ cho một kết quả 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


duy nhất: 

212.0.024 

-100% = 27,53% 

18,48 


Câu 22: Chọn đáp án B. 


Cách 1: 


BTKL:44nco,+18n„^o =52,24 + 32.4,72 r 

BT.0: 2nc02 ’*'^H 20 “2*^-coo-/E *^^**02 ^ ]Hịị o = 3 08 

' Õj8 ^ 4J2 ^ 


^C 02 ^H 20 “"(^ “ ^X;Y ;2 ■*‘^Bi 2 (*'X;Y ;2 ^ ^Bi 2 

"lóT ^ ^ "o? 

:=> n-Ị- = 0,04 mol ^ n_cooH ” “ ^H 20 



cSs" 



Theo BTKL, ta được: 

ỊỊh;j2ÍÌ ="^chấtrắn + JỊỊgỊi^ + ;%^^m,hgtrin=55,76gam-56gam 
52,24 40.0,15.0,18 " 0,04.92 " ' 18 . 0,06 


Cách 2: E <-> 


Axit béo ~ 


^HCOOH^ 

CH 2 

-H. 




[C3H5(0H)3-3H20 
Theo BTKL và BT.e, ta được: 

ío, 18.46 + 38x + 14y-0,2.2 = 52,24 = mE 

|0,18.0,5 + 3,5x + l,5y-0,2.0,5 = 4,72 = n 


HCOOH:0,18mol 
C 3 H 2 : X 
CHj:y 

-H 2 : 0,2 mol 

Đúng bằ ng lượng B 12 làm no hóa 

Jx = 0,04ĩnol 
02 (đổtE) [y = 3,06mol 


Khi đó: 

in,ắn = n^HCOONa + ^CiÌ2 + ^«2 + «lNaOHdư => «»chấl rắn =55,76 gam = 56 gam 

68.0,18+14.3,06+2(-0,02) 40.0,18.0,15 

Nhận xét: Với cách 2 ta hoàn toàn không dùng đến dữ kiện khối lượng H 2 O mà vẫn 
giải được bài toán. 

® Câu 23: Chọn đáp án B. 

Cách 1: 
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-Ghư^g MI 


Xét phản ứng đốt cháy: 

E + O 2 —^ ^ 2 ^ 

9,16 gam 0,2mol ^~T~‘ 3^4^ 

%20 =^ = 0 ’l*“ol^^"cx )2 =0,28mol 

mE-mc-niH 9,16-12.0,28-2.0,18 
^o/R = ——"TT- - = --= 0,34 mol 

l 16 16 

^C02 ~ ^H20 - (k “ 1) “ ^X;Y ^iÌ2 ~ (^X;Y + ) 

knE ng 

=> n 2 + 2 njỊ 2 =0,1=> n 2 =0,01 mol 

^ =0,34=:>nx.Y = 0,14 mol = n^^o(sinhratùíT+KOH) 

Xét phản ứng T + KOH: 

Theo BTKL, ta được 

ỉ% + 21 koh = mrín + mc 3 H 5 (OH )3 + mHaO = 22,68 gam 

9,16+0,08.2 56.0,3 ' Õlõr92 18.0,14" 


Cách 2: 


ầ ^ 
9,16 gam 


Axit - 


^HCOOH^ 

CHo 


-H. 




•2 y 

C3H5(0H)3-3H20 


HCOOH:0,17mol 

C 3 H 2 : X 
CH 2 :y 

0,08 moỊ 

Đúng bằ ng lượng H 2 làm no hóa 


-H,: 


Theo BT.C và BT.e, ta được: 
Í0,17 + 3x + y = 0,28 


0,17 + 3x + y-0,28 ịx = 0,01mol 

0,17.0,5 + 3,5x + l,5y-0,08.0,5 = 0,2 = no 2 (^gjEj ^|y = 0,08mol 


Nhận thấy Ẹ + ^2 

gam 0 


HCOOH:0,17mol 




C 3 H 2 :x 


CH^iy 

0,08 mol 

Đúng bằ ng lượng H 2 làm no hớa 


+ H 




0,08 mol 


■T 


HCOOH:0,17mol 

C 3 H 2 :x 

CH 2 :y 



Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Do đó: = niHcooK + mcH2 + “KOHdư => mchít rắn = 22,68 gam 

84.0,17+14.0,08 56.(03-0,17) 


Sai lầm thường gặp: Với cách 2 nếu không đọc kĩ đề bài nhiều bạn sẽ cho rằng 
mrân = uIhcook + “cHi + ™H2 + ™KOH dư = 22,52 gam . Dần đến chọn phương án c. 


84.0,17+14.0,08+2.{-0,08) 56.(0,3-0,17) 


Vì quên rằng đề cho T phản ứng với dung dịch KOH chứ không phải E phản ứng 
với dung dịch KOH. 

® Câu 24: Chọn đáp án A. 

Cách 1: 

Hịị^o = = 2,17 moi Uq/e =1,04 mol 

Í2(nx.Y+2nT) + 2n7 =1,04 

Khiđó;«^ ■ ' " _,^=>nz=0,12mol 

[^X;Y'*'^^T “^-COO- —0,4(1) 

Mặt khác: nc 02 -nH 20 =(^-l}riE =nx;Y +2nT. +nH 2 -(nxịY+n^+n^ 

kn£ 

=> 0,28 = n^-Y + n^ (2) 

. Í^X:Y =0,16 


Từ(l);(2) suy ra: 


n^. =0,12 ^ =0,12 + 0,12 = 0,24 mol 


— 41.9 

’Mmuổi=^= 104,75: 


Nhận thấy: 


0,15 + 0,25.2 = nH2 =0,65: 


C2H5COONa:0,15 

C3H7COONa:0,25 


X:C2H3C00H 

Y:C 3 H 3 C 00 H 


2,17-3.0,15-4.0,25 


Ancol:C3H6(OH)2 

Este: C 2 H 3 COO - C 3 HỘ - OOCC 3 H 3 


Do đó: %mT^/c = 


196.0,12 


.100% = 51,44% 
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Cách 2: 


ĨÍỊỊ^Q = 1,52 = 2,17 mol => lỈQỵg = 1,04 mol 

[HCOONa;0,4mol 

^-coo- “ ^NaOH “ 0,4^Muối 41,9-m„p^0N. 


-^uu- muH . CH,: "^^^ =l,05mol 

I ' 14 

- 0,4 +1,05 _ í C,H,COONa: 0,4 - 0,25 = 0,15 

> Cmuếi = ’ Y 7 = 3,625 => \ rT.l. " 
0,4 [C3H7COONa: 0,4.0,625 = 0,25 


Nhậnthấy :0,15 + 0,25.2 = =0,65: 


XiC^ĨÌ^OOỈỈ 

Y:C 3 H 3 C 00 H 


Hướng 1: Tiến hành quy đồi hỗn hợp E thành axit, ancol, H 2 O kết họp đồng đẳng 
hóa, ta được 

'c, H3COOH:0,15 

C3H3COOH:0,25 [ 11^20 =0,15.2 + 0,25.2 + 3a+b+c = 1,52 ra = 0,24 

■ C2H4(0H)2 :a =>■ =0,15.2+0,25.3 + 2a + c = 2,17 =>• b = -0,24 

H20:b [no/Ê=0,15.2+0,25.2 + 2a+b = l,04 [c = 0,24 

CH 2 ;c 


Hướng 2: Tiến hành quy đổi hỗn hợp E thành axit, ancol, H 2 O 

c, H 3 COOH: 0,15 [ nH 20 - nco, = 0,15(1 - 2) + 0,25(1 - 3) + a - b 

C3H3COOH:0,25 

^n^ 2 n ^ ^O/E “ ^ *^COO + 2a — b 


.a = b = 0,24 


H 20 :-b 


BT.C:0,15.3 + 0,25.4 + 0,24n = 2,17=>n = 3 


Ancol:C3H6(OH)2 


Este: C 2 H 3 COO - C 3 Hg - OOCC 3 H 3 


Dođó:%mT/c = 


196.0,12 

45,72 


.100% = 51,44% 


Q Câu 25: Chọn đáp án B. 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Tiến hành quy đổi E thành 


C3H50H:0,18 
(COOH). : a 

mg = 58.0,18 + 90a + 14b +18c - 34,24 

X ,2 ^ 

CH2:b 

no^ =4.0,18+0,5a + l,5b = 0,97 

H20:c 

ĨÌỊỊ^Q =3.0,18+a + b + c = 0,84 


a = 0,26 
b = 0,08 
c--0,04 


Vì 0,08 < 0,26 nên axit cacboxylic 2 chức cố định là (COOH)^. 
Mặt khác, n^ = 0,18 + 0,26 - 0,04 == 0,4 ^ TN 2 = 1,5TNi 


TN. :E 


C3H50H:0,27 

CH 2 : 0,12 


KOH : 0,85 > 2.0,39 => KOH dư 


VÍ 2 _+ _ 

^ (COOH)2:0,39 [H20:t,8 

H 2 O: -0,06 
■C3H50H:0,27 

A-CH2:0,12 (moi) 

H 20 :1,8+ 0,39.2-0,06 = 2,52 

•rnbìnhtâng = ỉ^ancoi + rnH 20 -mH 2 = 0,27.(58 -1) + 0,12.14 +2,52.(18 -1) = 59,91 gam 

I Câu 26: ChọQ đáp án A. 

\^a^2n-2^2 Í^CnH2„_202 = *'CnH2n-|02Na = ^n^^g^COs = 0,45 


EC 3 H 8 O 3 :=^ị^ 1,285.2 _ _ . 

JC2H5COONa:0,29 

^ỊC3H7COONa:0,16 


Do este được tạo bởi axit đơn và glixerol nênnỊỊ^o = 3rigiixeroi ■ 
ÍC2H3COOH:0,29 

_ „ r., Í38x = 4,56 =^x = 0,12 = n„„ 

<^C,H,COOH:0,16 ! 

35 ’ _ _nA/i.Kv,^l 


C3H803-3H20:x 


39,2 gamE 

Dođó %mY =8,8% 


: 0,16 - n„tg = 0,04 mol 


Q Câu 27: Chọn đáp án A. 

Bảo toàn khối lượng cho X, ta được: i^NaOH " ^CH 3 COONa “ 0,25 mol 
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Nhận tìiấy các chất trong X có dạng: 


C3H5(OH)3_-(OOCCH3)-:b 


CH 3 COOH 


CH3COOH:0,25 
-o- H 2 O: -a 

C 3 H 5 (OH) 3 :b 


“CH3COOH 10 % n^ ^ ^C3H5(0H)3_-(00CCH3^ (X) “ ^^CH3C00H(X) 

= ^C 3 H 5 ( 0 H) 3 _-{ 00 CCH 3 ^Pỉ) “9(0,25-a) 

^ch 3 C 00 h *^H 20 0,25.60 18a 1 0,604 

Do đó: V = 22,4.(0,25.2 + 0,18.3,5) = 25,312 

Ỡ 28: Chọn đáp án A. 

Xét phản ứng đốt cháy: 

ÍHCOOHlOai r .c. , , cu 


C 2 Hc(OH) 3 :a 


CH 2 :b 

H 20 :c 


nQ^ =0,11.0,5+ 2,5a + l,5b 
^C 02 =0,ll + 2a + b 
n^^o =0,ll + 3a + b + c 


Theo bài ra ta có: 

% =%COOH'^^C2H4Í0H)2 ■^“H20 

oĩ a = 0,07 

'002=0,11.0,5+ 2,5a +l,5b = 0,47 =>'b = 0,16 

44(0,ll + 2a + b) -18(0,Il + 3a+b + c) ^10,84 [c - -0,08 

niC 02 ™H 20 

Vì ancol được cố định là etylen glicol nên toàn bộ CH^ sẽ chuyển hết vào axit 
cacboxylic. Do đó: 

_ rHCOONa:0,ll ™,ÍH 2 : 0,11 .. 

gCtt +NaOH > Khir ;^ ^ =2.0,11 + 14.0,16 = 2,46ga 

IcH 2:0,16 cao.tO |CH2:0,16 ’ é 


_ ^ > Khí] " ;" . => nikhi = 2.0,11 +14.0,16 = 2,46gam 

cao.tO CH2:0,16 ’ é 


Ỡ Câu 29: Chọn đáp án D. 

Vì X, Y là hai chất thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit acrylic nên X, Y là axit đơn 
chức có một nối đôi c=c ừong gốc hiđrocacbon; T là este ba chức tạo bởi X, Y và z 
=> z là ancol ba chức và C- > 3 (Vì z nhiều hơn X một nguyên tử cacbon). 




Giữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 


Theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi, ta có: 


^C 02 


= (“m + “02 - “h,o) : 44 = 2,57 mol = n„^o(*) 


^H 20 


H 2 OV 


^0/M “ ^^C02 ^ ^H20 ^*^02 “ 


Nhận thấy khi đốt cháy X hoặc Y hoặc T đều thu được nco2 > 'fiH 20 ■ ‘íó, z phải 
là ancol no, mạch hở để (*) xảy ra. 


M <r^M'ị 

60,78 gam 


C2H3COOH: 0,25 
C4H,(OH)3:a 


CH 2 :b 

H 20 :c 


Từ dữ kiện đề cho ta có hệ phương trình: 


^o/M 


, =0,25.2 + 3a + c = l,55 


^H20 ^C02 


= a-0,25 + c = 0: 
[^C02 =0,25.3 + 4a + b = 2,57 


a = 0,4 
b = 0,22 
c = -0,15: 


^T/M “ 


% Y/M =0,25-3n^/j^ =0,25-0,15 =0,1 =0,04:nY =0,06 

Vì 0,15 < 0,22 nên ancol z được cố định là C^H2(OH)3. 

Do z hơn X một nguyên tử cacbon nên X là C^H^COOH (3C). 
Khi đó toàn bộ lượng CH^ sẽ phân bố vào Y và T. Do đó, ta có: 

(X) C2H3COOH:0,04mol 
(Z) C4H2(OH)3:0,35 

(Y) C2H3COOH.nCH2 :0,06 mol 
(T) (C2H3COO)3C4H7.mCH2 :0,05 mol 


M 

60,78 gam 


Mà ^ ^ce 2 ~ ~ 0,06.n + 0,05m ^ n = m = 2 

, 296.0,05.100% Gầnnhấtvớĩ ^ ỵỊfff 

^%mT/M =-rĩ^i-= 24,35%-->24,4% 

™ 60,78 

Ỡ Câu 30: Chọn đáp án A. 


ĨÌQ^ =0,27 mol- 


BTKL 


= mc02 +mH20 = => Ằ 


0,71m 


CO 2 - 44 
[nn^o =0,26 mol 


= 0,26 mol 





Ị^coo 

Ị^o/e ~^^c 02 '*'^H 20~^^02 —3-0,26 — 2.0,27 = 0,24 



HCOOH:0,1 




CH2:a 

^H20“^C02 =h + c = 0 

a = 0,08 ị 


C2H602:b 

^O/E = 0,1.2 + 2b + c = 0,24=>< 

b = 0,04 ^ 


H20 :c 

^C02 = 0 ,l + a + 2b = 0,26 

c = -0,04 ^ 


TR,:C^UẶOK)^. 

z 


HCOOH:0 
CH3COOH:0,06 
C2H4(0H)2 :0,02 
HCOOC 2 H 4 OOCCH 3 :0,02 


(Vô lí) 


= 0,02 

1 ^z/E “ 0»02 


TH2:C^(0H^^E 


z 


HCOOH:0,04 
CH3COOH:0,02 
C3Hộ(OH)2:0,02 
HCOOC 3 HỘOOCCH 3 :0,02 


Lần lượt xét các phát biểu nhận thấy: 

(a) %mY/E = -= 16,04% 

7,48 

.ux 0,04.100% 

(b) %I^X/E ~ Q ” 40% 

(c) X có nhóm -CHO nên làm mất màu nước brom. 

(d) c,= 6 

(e) ZlàC3H,(OH),. 

Do đó cả 5 phát biểu đều sai. 
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Gíữ nguyên hoặc tăng số lượng chất 




Ta đã ừải qua một chặng đường dài để đi đến những ữang cuối cùng này. Ta cũng 
đã sử dụng quy đồi dàn ứải ở hầu hết các kiểu bài tập của hóa phổ thông. Từ các bài 
tập với quá trình đơn giản tới những bài tập tồng họp kiến thức rắc rối và khó nhằn. 

Tính đến sự kết thúc của ấn phẩm lần này, phép quy đối đã “tham chiến” ở đầy đủ 
các dãy đồng đẳng hữu cơ, ở một lượng lớn các chuỗi phản ứng vô cơ, tóm lại là hầu 
hết phần tính toán ừong các bài tập. Những phép quy đồi cồ xưa được phát triển khá 
tốt, một số phép quy đối xuất hiện những năm gần đây cũng được mổ xẻ kĩ càng, đồng 
thời một số phép quy đồi mới được đưa ra. Tuy nhiên, nhìn vào sự thật thì phổ sử dụng 
cùa quy đổi chưa ăn sâu được tới các bài tập nặng về biện luận hữu cơ, tính ứng dụng 
của quy đồi trong vô cơ còn thấp. 

2, ĐỊNH HƯỚNG TRONG NHỮNG UầMĩơì 

Thứ nhất, tính toàn vẹn về phản ứng hóa học sẽ tiếp tục được củng cố và sáng 
tạo. Một số phản ứng hữu cơ mà hỗn hợp con vẫn chưa kế thừa được của hỗn hợp mẹ 
như: phản ứng riêng của liên kết ba đầu mạch, phản ứng của các chất có đầu anđehit 
HCOOR,... Sẽ có ai đó làm được điều này trong phép quy đổi riêng của họ. 

Thứ hai, quy đồi sẽ bành trướng nhiều hơn ở các bài tập vô cơ khi mà phàn bài tập 
hữu cơ đã có sự xuất hiện của phép toán này như một thói quen. Sẽ xuất hiện những 
phép quy đổi len lỏi được vào các quá trình vô cơ phức tạp, Chính vì sự phát triển rõ 
rệt của các bài tập peptit từ nàm 2014 mà tương lai cùa dự đoán này bị để ngỏ mấy 
năm nay. Thay vì chỉ nghiên cứu quy đôi cho các bài tập hữu cơ, vô cơ sẽ có được mối 
quan tâm lớn hơn so với những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

Thứ ba, sự xuất hiện của các phép quy đổi mới đánh mạnh vào phần biện luận 
hữu cơ là không thề bỏ qua. Đây là hạn chế còn tồn tại và nó sẽ được giải quyết trong 
tương lai. 
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